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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ph n định biển là ho t động mang tính quốc tế, nhằm ho ch định đư ng biên 

giới biển  như v ng nội thủy, lãnh h i) và ranh giới biển  như th m lục địa và EEZ) 

gi a hai hay nhi u quốc gia có b  biển đối diện ho c tiếp giáp nhau. Đ y đư c xem 

là vấn đ  c    nghĩa hết s c quan trọng và cấp thiết đối với nh ng quốc gia có biển 

để gi i quyết các tranh chấp chủ quy n  hướng đến xây d ng m i trư ng hòa bình, 

an ninh và phát triển   các vùng biển. Chính vì vậy, quá tr nh ph n định biển 

thư ng diễn ra trong kho ng th i gian tư ng đối dài, với nhi u nội dung ph c t p, 

liên quan đến hai hay nhi u quốc gia thông qua các biện pháp đàm phán  trung gian 

ho c c  chế tài phán quốc tế khác  đ c biệt là quy định của UNCLOS 1982. 

Biển Đ ng là một vùng biển nửa kín, nằm   r a T y Thái B nh Dư ng với diện 

tích kho ng 3,5 triệu km
2
  đư c bao bọc b i 9 quốc gia (bao gồm 8 quốc gia thành 

viên ASEAN là Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, 

Thái Lan, Campuchia, Trung Quốc) và vùng lãnh thổ Đài Loan, gi  vị trí quan 

trọng v  địa kinh tế chính trị chiến lư c của khu v c và thế giới, là tuyến đư ng 

giao thông biển huyết m ch, nối li n Thái B nh Dư ng - Ấn Độ Dư ng, gi a châu 

Á - châu Âu và châu Á - Trung Đ ng. Cùng với nguồn tài nguyên thiên nhiên 

phong phú, Biển Đ ng tr  thành mối quan tâm chung của c  thế giới trong b o vệ 

các tài s n chung toàn c u như t  do đi l i ngoài kh i, sử dụng không h n chế các 

tuyến đư ng biển quốc tế, thư ng m i hàng h i... Tuy nhiên, Biển Đ ng cũng là 

khu v c tồn t i nhi u mâu thuẫn, bất đồng liên quan chủ quy n, quy n chủ quy n và 

quy n tài phán gi a các quốc gia thành viên ASEAN và gi a các thành viên 

ASEAN với Trung Quốc. Đối với ASEAN, Biển Đ ng nằm trong ph m vi địa chính 

trị của Khối  đư c bao bọc b i 8/10 quốc gia thành viên nên nh ng diễn biến ph c 

t p  gia tăng căng thẳng trên biển s   nh hư ng tr c tiếp đến l i ích và an ninh quốc 

gia của các thành viên  trong đ  c  Việt Nam. Từ th c tế trên đ t ra yêu c u đối với 

các quốc gia h u quan, nhất là các thành viên ASEAN ph i th c đẩy h p tác để gi i 
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quyết hòa bình các tranh chấp, bất đồng trên c  s  luật pháp quốc tế và c  chế hiện 

có của ASEAN cũng như gi a ASEAN với các quốc gia ngoài khu v c. 

Là quốc gia có vùng biển rộng và đư ng b  biển dài, nhi u khu v c tiếp giáp, 

chồng lấn với vùng biển các nước láng gi ng, ngay sau khi thống nhất đất nước, 

Chính phủ Việt Nam đã t ch c c, chủ động ho ch định chính sách và th c đẩy h p 

tác đàm phán với các bên có tranh chấp, ký kết nhi u hiệp định, thỏa thuận v  phân 

định ranh giới biển như: Năm 1982  Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Campuchia 

ký Hiệp định v  V ng nước lịch sử; năm 1992  Việt Nam với Malaysia ký Thỏa 

thuận v  khai thác vùng chồng lấn; năm 1997  Việt Nam và Thái Lan ký Hiệp định 

v  ph n định ranh giới biển trong Vịnh Thái Lan; năm 2000  Việt Nam và Trung 

Quốc ký Hiệp định ph n định vịnh Bắc Bộ nhằm ph n định biên giới lãnh h i, th m 

lục địa và EEZ; năm 2003  Việt Nam với Indonesia ký Hiệp định ph n định ranh 

giới th m lục địa, hoàn tất đàm phán ph n định EEZ vào ngày 22/12/2022.  

Trong quá trình h p tác ph n định biển và gi i quyết các tranh chấp liên quan, 

Việt Nam luôn coi trọng và xác định biện pháp hòa bình là gi i pháp tối ưu, góp 

ph n gìn gi  m i trư ng hòa bình, h p tác và phát triển thịnh vư ng   khu v c. 

Trong bối c nh hiện nay, bên c nh nh ng kết qu  h p tác ph n định biển tích c c 

với các nước láng gi ng, Việt Nam còn đối m t với không ít thách th c do các nước 

còn có nh ng quan điểm khác nhau v  chủ quy n, quy n chủ quy n, quy n tài phán 

và l i ích quốc gia - dân tộc, thậm chí một số nước còn thể hiện rõ yêu sách chủ 

quan, bất chấp luật pháp quốc tế. M t khác, do yếu tố khách quan và chủ quy n nên 

quá trình h p tác ph n định biển gi a Việt Nam với các nước vẫn chưa hoàn thành 

và còn có nhi u tồn t i  vướng mắc c n tiếp tục đàm phán thông qua biện pháp hòa 

bình, nhất là với Trung Quốc, Philippines, Campuchia và Malaysia. 

Từ nh ng phân tích trên, có thể thấy trong bối c nh tình hình Biển Đ ng c  

nhi u biến động  gia tăng căng thẳng liên quan tranh chấp chủ quy n, h p tác gi a 

các quốc gia h u quan trong gi i quyết tranh chấp và ph n định biển là một trong 

nh ng trọng t m ưu tiên nhằm tăng cư ng lòng tin, gi i quyết hòa bình các tranh 

chấp, góp ph n đ m b o an ninh, an toàn, t  do hàng h i và hàng không   khu v c, 
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xây d ng Biển Đ ng tr  thành vùng biển hòa bình, ổn định và phát triển. Điển hình 

trong số đ  là h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển, hình mẫu h p tác 

ph n định bằng biện pháp hòa bình, góp ph n th c đẩy quan hệ song phư ng  đ m 

b o an ninh khu v c, t o đà tăng cư ng h p tác, phát triển   khu v c Biển Đ ng.  

Th c tiễn trên đòi hỏi c n ph i có các công trình nghiên c u  đánh giá toàn 

diện tr c tr ng h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia trong bối c nh 

quan hệ đối tác chiến lư c hai nước ngày càng phát triển. Đ c biệt c n đưa ra nh ng 

đánh giá  d  báo triển vọng h p tác và khuyến nghị chính sách góp ph n phát triển 

quan hệ Việt Nam - Indonesia  th c đẩy h p tác ph n định biển với các nước láng 

gi ng và b o vệ v ng chắc chủ quy n và l i ích, an ninh quốc gia của Việt Nam. 

Qua kh o sát của tác gi  luận án  đến nay m c dù nghiên c u liên quan th c 

tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển đã c  nh ng c ng tr nh đ  

cập ít nhi u  nhưng mới dừng l i   một số khía c nh  giai đo n ho c lĩnh v c h p 

tác  chưa c  c ng tr nh nào nghiên c u chuyên sâu, có hệ thống và toàn diện từ góc 

độ quốc tế học. Do đ   việc tìm hiểu, nghiên c u chuyên sâu, toàn diện v  đ  tài 

“Hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định biển (1978 - 2023)”  là hết s c c n 

thiết, c    nghĩa c  v  m t lý luận cũng như th c tiễn. 

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Luận án làm rõ th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển giai 

đo n từ năm 1978 - 2023, trên c  s  đ  phân tích các kết qu  đ t đư c, d  báo triển 

vọng và đưa ra một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu  

Để đ t đư c mục tiêu trên, luận án đ  ra nhiệm vụ nghiên c u chủ yếu sau: 

Thứ nhất, hệ thống l i nguồn tư liệu nghiên c u bao gồm các kế ho ch, chủ 

trư ng  ch nh sách liên quan h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển. 

Thứ hai, làm rõ c  s  lý luận  c  s  pháp lý và th c tiễn h p tác v  ph n định 

biển trên thế giới, khu v c Biển Đ ng, liên hệ trư ng h p cụ thể h p tác Việt Nam - 

Indonesia v  ph n định biển.  
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Thứ ba, chỉ ra nh ng nhân tố (bên ngoài và bên trong), chủ trư ng  quan điểm 

và mục tiêu của m i nước tác động đến quá trình h p tác ph n định biển gi a Việt 

Nam và Indonesia; trình bày, phân tích th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  

ph n định ranh giới th m lục địa và EEZ từ năm 1978 - 2023 và kết qu  đ t đư c.  

Thứ tư, đánh giá nh ng thành t u  kh  khăn của quá trình h p tác ph n định 

biển gi a hai nước và r t ra đ c điểm, bài học kinh nghiệm, d  báo v  triển vọng 

h p tác và đưa ra khuyến nghị chính sách góp ph n tối đa h a l i ích và an ninh 

quốc gia Việt Nam   Biển Đ ng.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án nghiên c u v  tình hình h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia giai đo n từ năm 1978 - 2023. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về thời gian: Đ  tài l a chọn mốc th i gian từ năm 1978 (th i điểm nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Indonesia bắt đ u h p tác 

đàm phán ph n định ranh giới th m lục địa  đến năm 2023 (kỷ niệm 10 năm hai 

nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lư c và hoàn thành luận án) làm định hướng 

nghiên c u. M c dù lấy năm 1978 - 2023 làm mốc th i gian nghiên c u  song đ  tài 

vẫn phân tích nh ng s  kiện liên quan h p tác đàm phán ph n định biển gi a Việt 

Nam và Indonesia   th i điểm trước năm 1978 và sau năm 2023 nhằm phục vụ cho 

việc phân t ch  đánh giá và so sánh v  nh ng vấn đ  nghiên c u chuyên sâu. 

Về không gian: Không gian nghiên c u chính của đ  tập trung v  quan hệ h p 

tác Việt Nam - Indonesia trong ph n định biển   khu v c Đ ng Nam Á, làm rõ mối 

quan hệ gi a Việt Nam và các nước liên quan. Tuy nhiên, tùy vào vấn đ  và nội 

dung nghiên c u, có thể m  rộng ra ngoài ph m vi không gian nêu trên.  

4. Cách tiếp cận  phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liêu 

4.1. Cách tiếp cận 

Đ  tài đư c nghiên c u d a trên c  s   ng dụng nh ng quan điểm, lý thuyết, 

phư ng pháp nghiên c u trong quan hệ quốc tế (Chủ nghĩa hiện th c, Chủ nghĩa t  
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do…) và vận dụng linh ho t các lý thuyết v  địa chính trị, lý thuyết c nh tranh để 

phân tích chính sách, mục tiêu h p tác ph n định biển của m i nước cũng như th c 

tiễn đàm phán ph n định biển gi a hai bên; nh ng c  s  lý luận v  h p tác quốc tế, 

c  s  pháp lý v  ph n định biển đư c áp dụng để ph n t ch  đánh giá và làm sáng tỏ 

th c tr ng h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia. 

Luận án đư c hoàn thành d a trên các cách tiếp cận sau: Thứ nhất, sử dụng 

cách tiếp cận quan hệ quốc tế để nghiên c u, khái quát toàn diện quá trình h p tác 

Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển từ năm 1978 - 2023 trong tổng thể quan hệ 

h p tác gi a hai nước nói chung nhìn từ g c độ quốc tế học. Thứ hai, sử dụng cách 

tiếp cận luật học nhằm làm r  căn c  pháp lý quốc tế, khu v c và quốc gia  cũng 

như việc hai nước áp dụng các quy định pháp luật trong quá trình h p tác ph n định 

biển. Thứ ba, sử dụng cách tiếp cận sử học để hệ thống hóa thông tin, có cái nhìn 

đồng đ i và lịch đ i, logic trong quá trình h p tác ph n định biển gi a hai nước theo 

trục th i gian  giai đo n trước năm 1978  giai đo n từ năm 1978 - 2003 và từ năm 

2004 - 2023). Thứ tư, sử dụng cách tiếp cận hệ thống cấu trúc để có cái nhìn tổng 

thể th c tiễn h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển trong hệ thống cấu 

trúc thế giới và khu v c. Thứ năm, luận án còn sử dụng cách tiếp cận liên ngành  đa 

ngành để phân tích, lý gi i nh ng vấn đ  mang tính tổng h p  trên c  s  vận dụng 

các quan điểm  phư ng pháp nghiên c u từ các ngành khoa học có liên quan.  

4.2. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu 

Trong quá trình hoàn thành luận án, tác gi  đã vận dụng tổng h p các phư ng 

pháp nghiên c u  trong đ  chủ yếu là các phư ng pháp sau: 

Một là, phư ng pháp nghiên c u tài liệu, phân tích tổng h p, so sánh đối chiếu 

để đánh giá tổng quan tình hình nghiên c u liên quan đ  tài  qua đ  đ c r t nh ng 

nội dung kế thừa và phát triển mới; trình bày và phân tích các nhân tố tác động đến 

h p tác gi a hai nước v  ph n định biển; làm rõ nh ng tiến triển của quá trình h p 

tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển qua các giai đo n. 

Hai là, phư ng pháp ph n t ch ch nh sách đối ngo i đư c sử dụng để tìm hiểu, 

phân tích v  ch nh sách đối ngo i của Việt Nam và Indonesia, cụ thể là chủ trư ng  
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quan điểm, mục tiêu của m i nước v  đối ngo i và ph n định biển qua các th i kỳ; 

đánh giá đ c điểm, b n chất quan hệ Việt Nam - Indonesia và s  đi u chỉnh  tư ng 

tác gi a các bên trước diễn biến của bối c nh quốc tế và khu v c. 

Bà là, sử dụng phư ng pháp thống kê để hệ thống hóa quá trình h p tác đàm 

phán ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia giai đo n từ năm 1978 - 2023 diễn 

ra như thế nào, thể hiện ra sao qua các số liệu thống kê, minh ch ng khoa học.  

Bốn là, phư ng pháp phân tích diễn ngôn đư c áp dụng nhằm làm rõ quá trình 

h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển thông qua phân tích các diễn ngôn 

chính trị, tuyên bố, thông cáo chung của Chính phủ, Bộ Ngo i giao, nguyên thủ, 

chính trị gia, học gi  Việt Nam, Indonesia cũng như các nước liên quan.  

Năm là, phư ng pháp d  báo đư c vận dụng để d  báo v  tình hình Biển 

Đ ng th i gian tới và triển vọng h p tác Việt Nam - Indonesia. 

Sáu là, vận dụng phư ng pháp điển c u án lệ để so sánh  đối chiếu làm r  h n 

nh ng điểm tư ng đồng và khác biệt v  l i ích quốc gia - dân tộc của các bên có 

liên quan gi a các án lệ điển hình v  gi i quyết tranh chấp chủ quy n biển đ o đối 

với trư ng h p ph n định biển cụ thể gi a Việt Nam và Indonesia. 

4.3. Nguồn tư liệu 

Trong quá trình nghiên c u, tác gi  s  tiếp cận đa d ng nguồn thông tin, tài 

liệu để có cái nhìn tổng quan khi ph n t ch  đánh giá  trong đ  chủ yếu gồm: 

Thứ nhất, các văn kiện của Đ ng và Chính phủ các nước ấn hành (chủ yếu là 

Việt Nam và Indonesia) v  ch nh sách đối ngo i của Việt Nam, Indonesia nói chung 

và ch nh sách ph n định biển nói riêng. Bổ sung nguồn tư liệu này là các tuyên bố 

chung, bài phát biểu, b n tuyên bố thể hiện đư ng lối, chủ trư ng  ch nh sách của 

Việt Nam và Indonesia liên quan đến ph n định biển; nh ng hiệp định, thỏa thuận, 

văn b n ký kết gi a Việt Nam  Indonesia và các nước liên quan ph n định biển. 

Thứ hai, đ  tài sử dụng nguồn tài liệu là các bài nghiên c u, sách chuyên kh o 

liên quan h p tác gi a Việt Nam với các nước  trong đ  c  Indonesia v  ph n định 

biển  các phư ng án  biện pháp nhằm gi i quyết ổn thỏa tranh chấp, t o m i trư ng 

hòa bình, ổn định, h p tác cùng phát triển gi a các nước và khu v c. 
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Thứ ba là sách, nh ng bài nghiên c u liên quan ph n định biển gi a các nước 

khu v c  đ c biệt là v  Việt Nam - Indonesia của các tác gi  nước ngoài. 

5. Đóng góp của luận án 

Trên c  s  tiếp thu có chọn lọc và phát triển nh ng thành qu  đ t đư c của các 

công trình nghiên c u liên quan   c  trong và ngoài nước, với cách tiếp cận quan hệ 

quốc tế, luận án là công trình nghiên c u mới, chuyên sâu và có hệ thống v  h p tác 

Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển  trong đ  c  nh ng đ ng g p sau: 

Thứ nhất, luận án đã hệ thống hóa và cung cấp nh ng kiến th c c  b n v  

ph n định biển trong luật pháp quốc tế và th c tiễn h p tác quốc tế; góp ph n làm rõ 

t nh đa d ng  đ c trưng của việc áp dụng luật pháp quốc tế trong h p tác ph n định 

biển gi a hai quốc gia, cụ thể với trư ng h p của Việt Nam và Indonesia.  

Thứ hai, nhận diện và phân tích v  nh ng nhân tố tác động  động c  của các 

bên, làm rõ th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển giai đo n từ 

năm 1978 - 2023; góp ph n làm phong phú thêm quan hệ h p tác Việt Nam - 

Indonesia, nhất là trong giai đo n 1978 - 2023.  

Thứ ba, thông qua phân tích th c tr ng h p tác ph n định biển gi a Việt Nam 

- Indonesia từ năm 1978 - 2023, luận án đ c r t ra nh ng đ c điểm, bài học kinh 

nghiệm trong h p tác ph n định biển gi a hai nước.  

Thứ tư, luận án d  báo v  tình hình Biển Đ ng  triển vọng h p tác Việt Nam - 

Indonesia th i gian tới và khuyến nghị một số chính sách đối với Việt Nam. 

Thứ năm, luận án góp ph n làm phong phú nguồn tư liệu tham kh o phục vụ 

ho ch định chính sách liên quan h p tác đàm phán ph n định biển nói chung từ 

nh ng bài học h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển và công tác nghiên 

c u, gi ng d y v  quan hệ quốc tế   khu v c Đ ng Nam Á  cũng như các nghiên 

c u kết h p liên ngành gi a quốc tế học, chính trị học và luật học.  

6. Bố cục của luận án 

Ngoài ph n m  đ u, kết luận, danh mục tài liệu tham kh o và phụ lục, luận án 

đư c c  cấu thành bốn chư ng:  
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Chương 1: Tổng quan t nh h nh nghiên cứu liên quan đến luận án. 

Chư ng này tập trung ph n t ch  đánh giá tổng quan v  nh ng c ng tr nh nghiên 

c u liên quan đến đ  tài  qua đ  r t ra các nội dung luận án c  thể kế thừa cũng như 

nh ng vấn đ  c n bổ sung  tiếp tục nghiên c u. 

Chương 2: Cơ sở l  luận  pháp l  và thực tiễn phân định  iển. Chư ng này 

ph n t ch nh ng c  s  l  luận  pháp l  liên quan đến đ  tài như các khái niệm v  

h p tác quốc tế  ph n định biển và các quan điểm v  tranh chấp lãnh thổ liên quan 

h p tác ph n định biển. Đồng th i, chư ng này cũng ph n t ch  làm r  các xu hướng 

gi i quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển hiện nay của các nước và th c tiễn áp dụng 

luật quốc tế v  ph n định biển.  

Chương 3: Thực trạng hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định  iển. 

Nội dung chư ng này tập trung tr nh bày  ph n t ch v  nh ng nhân tố tác động đến 

h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển; chủ trư ng  ch nh sách và mục tiêu 

của m i bên, quá trình h p tác đàm phán ph n định biển và kết qu  hai nước đ t 

đư c từ năm 1978 - 2023.  

Chương 4: Đánh giá quá tr nh hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định 

 iển và  huyến nghị. Chư ng 4 gồm nh ng nhận x t  đánh giá liên quan đến quá 

trình h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển  qua đ  r t ra nh ng đ c 

điểm, bài học kinh nghiệm đối với hai nước và khu v c. Đồng th i  d  báo tình 

hình Biển Đ ng trong th i gian tới và triển vọng h p tác Việt Nam - Indonesia, qua 

đ  đ  xuất các khuyến nghị ch nh sách đối với Việt Nam.  

  



14 

CHƯ NG 1.  TỔNG QUAN T NH H NH NGHIÊN CỨU 

LI N QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 

Với vị tr  địa - chiến lư c và tr  lư ng tài nguyên phong ph   Biển Đ ng lu n 

là mối quan t m của các quốc gia trên thế giới  nhất là các nước trong khu v c 

Đ ng Nam Á  ch u Á - Thái B nh Dư ng, song cũng v  thế Biển Đ ng đã tr  thành 

địa bàn tranh chấp của nhi u nước. Kể từ nh ng năm cuối của thế kỷ XX và g n hai 

thập niên đ u của thế kỷ XXI, t nh h nh Biển Đ ng đã c  nhi u diễn biến ph c t p  

g y bất ổn định   khu v c  tr  thành vấn đ  quốc tế  thu hút s  quan tâm của đ ng 

đ o dư luận, học gi , nhà ho ch định ch nh sách trong và ngoài nước, nhất là vấn đ  

ph n định biển gi a các nước  trong đ  c  h p tác Việt Nam - Indonesia. Qua quá 

tr nh nghiên c u chuyên sâu  luận án đã tiếp cận đư c một số c ng tr nh c  giá trị 

liên quan đến đ  tài và c  thể làm sáng tỏ một số kh a c nh của vấn đ . 

1.1. Những công trình nghiên cứu liên quan hợp tác giải quyết tranh chấp 

lãnh thổ ở  hu vực Biển Đông 

Biển Đ ng là khu v c địa - chiến lư c  địa - kinh tế quan trọng của thế giới, có 

  nghĩa đ c biệt quan trọng đối với Đ ng Nam Á nói riêng, châu Á - Thái Bình 

Dư ng và Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng nói chung. Vì vậy, h p tác gi i quyết 

tranh chấp chủ quy n lãnh h i   Biển Đ ng  g p ph n xây d ng m i trư ng hòa 

bình, ổn định   khu v c này là trọng tâm chính sách của nhi u bên liên quan, thu 

hút s  quan tâm nghiên c u của nhi u chuyên gia, học gi  trong nước và quốc tế.  

1.1.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Nguyễn Hồng Thao, Ramses Amer (2009), Biển Đông: Tìm kiếm một dàn xếp 

pháp lý mới nhằm tăng cường ổn định và hợp tác, T p chí Nghiên c u Quốc tế, số 

2(77). Bài viết đã làm r  vị tr  địa chiến lư c của Biển Đ ng đối với khu v c, chỉ ra 

nguyên nhân khiến tranh chấp biên giới biển gi a các quốc gia liên quan xuất phát từ  

lý do chồng chéo v  yêu sách chủ quy n lãnh thổ đối với các nh m đ o và khu v c 

hàng h i xung quanh hai qu n đ o Hoàng Sa  Trư ng Sa. Để gi i quyết các tranh 

chấp   khu v c Biển Đ ng  tác gi  cho rằng các nước liên quan đã áp dụng nhi u 

biện pháp như h p tác chia sẻ nguồn tài nguyên   gác tranh chấp  c ng khai thác   
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ph n định biển th ng qua các phư ng pháp của UNCLOS 1982, hay gi i quyết thông 

qua Tòa án quốc tế…  song đa số các tranh chấp vẫn chưa gi i quyết triệt để do thiếu 

lòng tin và s  tin cậy gi a các bên.     

Hoàng Khắc Nam (2011), Hệ thống xung đột quốc tế ở Biển Đông: Thực trạng 

và triển vọng, Nghiên c u Trung Quốc, số 6(118). Bài viết phân tích v  th c tr ng 

và đ c điểm xung đột quốc tế   Biển Đ ng  trong đ  tác gi  cho rằng tình hình xung 

đột   Biển Đ ng kh ng chỉ do s  tồn t i đồng th i của nhi u mẫu thuẫn chính v  

lãnh thổ, an ninh, kinh tế và m c độ gay gắt của chúng mà còn b i s  giằng chéo 

gi a các mâu thuẫn này. Theo tác gi , hệ thống xung đột quốc tế   Biển Đ ng c  

một số đ c điểm: Biển Đ ng có ba nhóm mâu thuẫn chính là mẫu thuẫn lãnh thổ, 

mâu thuẫn an ninh và mâu thuẫn kinh tế; c  ba nhóm mâu thuẫn trên đ u thuộc lo i 

khó gi i quyết  do đ u liên quan đến l i  ch c  b n của quốc gia; xung đột   Biển 

Đ ng là d ng xung đột rất ph c t p, do d  đa d ng v  đối tư ng tranh chấp, chủ thể 

tham gia và m c độ đối nghịch trong từng mâu thuẫn; là d ng xung đột c  v  l i ích 

và cách th c gi i quyết; là d ng xung đột c  song phư ng và đa phư ng; là d ng 

xung đột quốc tế khi diễn ra gi a các quốc gia trong v ng và đ u nằm trong nh ng 

lĩnh v c quan hệ quốc tế chủ yếu. Trên c  s  phân tích th c tr ng và đ c điểm của 

hệ thống xung đột quốc tế   Biển Đ ng  tác gi  nhận định hệ thống mâu thuẫn   

Biển Đ ng rất ph c t p và còn kéo dài. M c dù nh ng mâu thuẫn tồn t i   khu v c 

là rất lớn nhưng triển vọng không quá bi quan. Trong các mâu thuẫn đ u có các yếu 

tố ki m chế và nh ng tác nh n đi u hòa l i ích, h n chế tranh chấp. Đi u này có 

nghĩa việc kiểm soát xung đột là kh  thi và cũng c  thể hy vọng vào kh  năng gi i 

quyết ph n nào xung đột [Hoàng Khắc Nam, 2011, tr.84]. 

Tr n Khánh (2012), Vai trò của ASEAN trong ngăn ngừa xung đột ở Biển 

Đông, Nghiên c u Đ ng Nam Á  số 10(151). Tác gi  cho rằng, các quốc gia thành 

viên ASEAN từ đ u thập niên 90 của thế kỷ trước đã c  nh ng n  l c tập thể, x y 

d ng nh ng c  chế nhằm góp ph n hóa gi i mâu thuẫn, phòng tránh nh ng xung 

đột leo thang   Biển Đ ng. Trên th c tế  các định chế như Tuyên bố ASEAN v  

Biển Đ ng năm 1992  DOC năm 2002 và B n Hướng dẫn th c hiện DOC năm 
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2011, Tài liệu v  Quan điểm của ASEAN v  các thành tố c n có của COC năm 

2012 và các kênh đối tho i và h p tác an ninh đa phư ng khác như Diễn đàn khu 

v c ASEAN (ARF), Hội nghị Thư ng đỉnh Đ ng Á  EAS   Hội nghị Bộ trư ng 

Quốc phòng ASEAN và các nước đối tho i (ADMM+ … đã g p ph n xây d ng 

lòng tin  th c đẩy h p tác hòa bình, t o nh ng c  s  chính trị, pháp lý cho s  ra đ i 

COC. Tuy nhiên, quá trình th c hiện DOC và tiến tới một COC đang g p nh ng 

thách th c mới b i s  thiếu trách nhiệm chính trị và thiển cận chiến lư c của một số 

nước thành viên ASEAN và lập trư ng c ng rắn của Trung Quốc. Để ngăn ngừa 

xung đột leo thang   khu v c Biển Đ ng  tác gi  cho rằng ASEAN c n ph i có 

quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao h n để sớm đ t đư c COC với các quy định 

ch t ch , mang tính ràng buộc v  pháp l   ngăn ngừa xung đột và qu n lý khủng 

ho ng t i khu v c Biển Đ ng. 

Nguyễn Văn Kim  chủ biên) (2020), Người Việt với biển, Nxb. Thế giới, Hà 

Nội. Cuốn sách nghiên c u chuyên sâu và luận gi i v  mối quan hệ gi a đất nước 

Việt Nam, dân tộc Việt Nam với thế giới bên ngoài thông qua đư ng biển. T i ph n 

ba, ý th c chủ quy n an ninh, kinh tế biển, trong mục  Biển Đ ng - Vấn đ  an ninh 

và h p tác khu v c   tác gi  cho rằng, nguyên nhân dẫn đến tình tr ng mâu thuẫn, 

xung đột   Biển Đ ng chủ yếu do một số nước trong khu v c muốn gây  nh hư ng, 

chiếm đo t các tuyến thư ng m i và giành giật các nguồn tài nguyên mà trước hết là 

d u mỏ [Nguyễn Văn Kim  2020  tr.618-619]. Đồng th i nhấn m nh, trong xu thế 

hội nhập và tăng cư ng h p tác khu v c như hiện nay  các nước Đ ng Nam Á và 

một số tổ ch c quốc tế đã c  nhi u hành động phối h p ch t ch , tích c c nhằm 

đ m b o m i trư ng hòa bình, phát triển ổn định   Biển Đ ng trên c  s  tôn trọng 

luật pháp quốc tế, chủ quy n và l i ích của các quốc gia. Tuy nhiên, nh ng vấn đ  

tồn t i gi a các nước   Biển Đ ng kh  c  thể gi i quyết triệt để trong th i gian 

ngắn theo hướng đ m b o l i ích tuyệt đối cho bất kỳ phía nào.  

Lê Văn Toan  2020   Biển Đông luận bàn của các học giả trên thế giới, Nxb. 

Thông tin và Truy n thông, Hà Nội. Cuốn sách tập h p nh ng công trình nghiên 

c u của nhi u học gi  trên thế giới với hai ph n. Ph n một tập trung trình bày v  địa 



17 

chính trị Biển Đ ng  nghĩa vụ, l i ích và chiến lư c của các nước liên quan như 

Nhật B n, Ấn Độ, Nga, Indonesia t i Biển Đ ng. Ph n hai, tác gi  tập trung lý gi i 

nh ng vấn đ  tồn t i   Biển Đ ng  xoay quanh nh n tố trung tâm là Trung Quốc, 

đồng th i đ  xuất một số gi i pháp qu n l  và ngăn ngừa xung đột, gi i quyết tranh 

chấp   khu v c, mong muốn đưa vấn đ  Biển Đ ng tr  thành mối quan tâm của thế 

giới  trong đ  nguyên tắc tôn trọng chủ quy n biển đ o và tuân thủ luật pháp quốc 

tế, nhất là UNCLOS 1982 đư c đ t lên hàng đ u. 

Tr n Công Trục (2021), Lãnh thổ Việt Nam - Lịch sử và pháp lý, Nxb. Thông 

tin và Truy n thông, Hà Nội. Cuốn sách bố cục thành ba chư ng  gồm lãnh thổ Việt 

Nam trên đất li n, lãnh thổ Việt Nam trên biển và nh ng bất đồng, tranh chấp trên 

Biển Đ ng. Tác gi  đã khái quát nh ng kiến th c c  b n v  lãnh thổ, nguyên tắc 

xác định biên giới quốc gia, s  phân chia biên giới lãnh thổ của Việt Nam, hiện 

tr ng biên giới lãnh thổ của Việt Nam trên đất li n cũng như trên biển  đ  cập sâu 

v  b n chất các bất đồng, tranh chấp trên Biển Đ ng trong bối c nh hiện nay. Qua 

đ  ph n t ch  tr nh bày khái quát, có hệ thống và khoa học các hệ quy chiếu pháp lý 

khác nhau để gi i quyết các tranh chấp liên quan biên giới, lãnh thổ  ph n định biển, 

áp dụng và gi i thích thấu đáo UNCLOS 1982. 

Nhìn chung, các công trình trong nước nghiên c u riêng v  h p tác quốc tế 

gi i quyết tranh chấp lãnh thổ   Biển Đ ng kh ng nhi u, ph n lớn đư c lồng ghép, 

đ  cập trong các nội dung phân tích liên quan vấn đ  Biển Đ ng. Các c ng tr nh đã 

ph n t ch  đánh giá v  hệ thống xung đột, mâu thuẫn   Biển Đ ng dưới g c độ lãnh 

thổ, an ninh và kinh tế, làm rõ nh ng nguyên nhân, đưa ra d  báo và các biện pháp 

gi i quyết bất đồng, tranh chấp lãnh thổ gi a các bên liên quan  trong đ  đ  cao biện 

pháp hòa b nh trên c  s  tôn trọng luật pháp quốc tế  đ c biệt là UNCLOS 1982. 

1.1.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

李金明（2005），南海波涛  S ng Biển Đ ng ，江西高校出版社，江西。

Cuốn sách phân tích v  nh ng tranh chấp chủ quy n lãnh thổ gi a các quốc gia 

Đ ng Nam Á   Biển Đ ng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia và 

Brunei. Tác gi  cho rằng trong nh ng năm g n đ y  các nước Đ ng Nam Á kh ng 

https://baike.baidu.com/item/%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E9%AB%98%E6%A0%A1%E5%87%BA%E7%89%88%E7%A4%BE/10977889?fromModule=lemma_inlink
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ngừng m  rộng ho t động quân s    Biển Đ ng  thư ng xuyên tiến hành nghiên 

c u quân s  chung với các nước ngoài khu v c như Mỹ, Nhật B n... khiến tình hình 

Biển Đ ng ngày càng gia tăng căng thẳng, ph c t p, gây mất ổn định   khu v c. 

Đồng th i cho rằng Trung Quốc đ  xuất gi i pháp  gác tranh chấp  c ng khai thác  

s  là biện pháp thiết th c nhằm gi i quyết hòa bình các tranh chấp biển  đ o   khu 

v c Biển Đ ng trong tư ng lai. 

Carlyle A. Thayer, Recent developments in the East Sea: Implications for 

peace, stability and development in the region (Nh ng diễn biến g n đ y   Biển 

Đ ng: Hệ lụy đối với hòa bình, ổn định và phát triển   khu v c), Australian 

Defence Force Academy (ADFA). Nghiên c u phân tích lập trư ng và hành động 

c ng rắn của Trung Quốc   khu v c Biển Đ ng trong năm 2009. Qua các tuyên bố 

công khai, Trung Quốc thể hiện quan điểm ủng hộ  hòa b nh  h p tác và phát triển  

  khu v c cũng như quốc tế với học thuyết mới nhằm xây d ng một  thế giới hài 

hòa . Vì vậy Trung Quốc đã chủ trư ng ưu tiên phát triển kinh tế và chủ động hình 

thành m i trư ng hòa bình. Tuy nhiên, quá trình phát triển nóng của n n kinh tế 

Trung Quốc (c ng xư ng của thế giới) đã khiến nhu c u ngày càng lớn v  ho t 

động giao thông vận t i và nguồn cung năng lư ng. Hai yếu tố trên cho thấy vai trò 

quan trọng v  đ m b o an ninh, an toàn các tuyến đư ng lưu th ng hàng h i 

(SLOC) và huyết m ch trong con mắt ngư i Trung Quốc. Đ y đư c xem là căn 

nguyên, kh i nguồn của các yêu sách của Trung Quốc, bất chấp luật pháp quốc tế. 

宫玉涛（2012），南海问题的合作安全与集体安全之辩  Luận bàn v  an 

ninh tập thể và h p tác an ninh trong vấn đ  Biển Đ ng ，东南亚研究，第 6 期，

页 45-50。Tác gi  cho rằng vấn đ  Biển Đ ng c  liên quan mật thiết đến l i ích 

của Trung Quốc  nhưng do nhi u nguyên nhân khác nhau, Biển Đ ng đã tr  thành 

mối quan tâm chung của các nước trong khu v c. Th i gian g n đ y  do các nước 

ngoài khu v c đẩy m nh can thiệp, cùng với nh ng hành vi thiếu trách nhiệm của 

một số nước xung quanh Biển Đ ng đã khiến vấn đ  tranh chấp chủ quy n   khu 

v c này gia tăng căng thẳng. Để góp ph n gi i quyết tranh chấp, duy trì hòa bình   

khu v c Biển Đ ng  đ m b o l i ích và nguyện vọng của các quốc gia, các bên liên 
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quan c n nghiên c u và vận dụng hiệu qu , thiết th c vấn đ  h p tác v  an ninh và 

h p tác v  an ninh tập thể. 

Dusko Dimitrijevic (2013), Territorial Disputes in the South China Sea and 

Regional Security  Tranh chấp lãnh thổ   Biển Đ ng và an ninh khu v c , The 

Review of International Affairs, Vol. LXIII (1151), pp.87-103. Bài viết nhấn m nh, 

th i gian g n đ y  khu v c Biển Đ ng ngày càng gia tăng căng thẳng b i các tranh 

chấp lãnh thổ gi a một bên là Trung Quốc và Đài Loan với bên kia là các nước 

Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Nh ng tranh chấp là nguyên nhân của 

s  bất ổn  đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định   khu v c Đ ng Nam Á. Tác gi  cho 

rằng, m c d  các đi u kiện cụ thể khác nhau liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, tất 

c  các quốc gia đ u c  c  hội đ m b o l i ích kinh tế của mình trong c nh tranh 

toàn c u v  tài nguyên thiên nhiên. Vì tranh chấp lãnh thổ liên quan đến chủ quy n, 

theo quy luật liên quan đến yếu tố tâm lý (tình c m dân tộc và tôn nghiêm của dân 

tộc) và di s n lịch sử (di s n từ th i th c dân) sẵn sàng như ng bộ cho bên kia. Đi u 

này cho thấy, tranh chấp không thể đư c gi i quyết dễ dàng và khắc phục bằng biện 

pháp hòa bình mà không có s  can thiệp của các yếu tố bên ngoài khu v c. Trong 

nghiên c u, tác gi  đã c  s  phân tích yếu tố pháp lý quốc tế v  các tranh chấp   

Biển Đ ng  gi i th ch tác động của ch ng đối với an ninh khu v c. 

吴士存（2013），南沙争端的起源与发展 (Kh i nguồn và phát triển của 

tranh chấp qu n đ o Trư ng Sa)，中国经济出版社，北京。Trong nghiên c u này, 

tác gi  cho rằng, ai khống chế đư c biển ngư i đ  s  khống chế đư c thế giới. 

Nguyên nhân tranh chấp   qu n đ o Trư ng Sa đã c  từ l u  đ  là s  sai l m và 

ph c t p của các mâu thuẫn  đã tr  thành một trong nh ng điểm nh y c m   khu 

v c Thái B nh Dư ng hiện nay. Biển Đ ng kh ng chỉ là n i c  nguồn d u mỏ 

phong phú, mà còn có vị trí chiến lư c quan trọng, là tuyến đư ng chủ yếu từ Đ ng 

sang T y  trong đ  khu v c Trư ng Sa tr  thành chủ thể chính trị thế giới. Cốt lõi 

tranh chấp   Trư ng Sa là tranh chấp chủ quy n lãnh thổ   các đ o  bãi đá và tranh 

chấp s  ph n định biên giới trên biển, tranh chấp hiện có là tranh chấp   Trư ng Sa 

không ph i toàn bộ khu v c Biển Đ ng. Tác gi  cho rằng, một số quốc gia xung 
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quanh Biển Đ ng đã kh ng ngừng g m nhấm qu n đ o Trư ng Sa và có s  can d , 

 nh hư ng của nhân tố bên ngoài, làm nguy h i nghiêm trọng đến an ninh tuyến 

đư ng chiến lư c   Biển Đ ng. 

Christopher Roberts (2017), The South China Sea: Beijing’s Challenge to 

ASEAN and UNCLOS and the Necessity of a New Multi-Tiered Approach  Biển 

Đ ng: Thách th c của Bắc Kinh đối với ASEAN  UNCLOS và s  c n thiết của 

cách tiếp cận đa t ng mới , S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), 

Nanyang Technological University, Working Paper No.307-17. Trong nghiên c u 

này, tác gi  đã xem x t các tranh chấp   Biển Đ ng và chủ yếu tập trung vào các 

diễn biến kể từ năm 2013 khi Philippines đệ đ n lên Tòa Trọng tài quốc tế (PCA). 

Trong đ  bài viết xem xét cách ASEAN và Trung Quốc ph n  ng với quy trình 

trọng tài và ti m năng để ASEAN đ t đư c vị trí thống nhất và hiệu qu  trong tư ng 

lai. Bài viết cũng d a trên các ph n t ch đánh giá triển vọng và kh  năng tác động 

của COC. Trong quá trình này, tác gi  xem xét kh  năng tiếp tục và tính kh  thi của 

cách th c mà ASEAN ra quy định d a trên s  đồng thuận của Khối. Bài viết lập 

luận rằng để tăng cư ng kh  năng khắc phục vấn đ  này, các quốc gia liên quan 

ch nh khác như Nhật B n, Australia, Ấn Độ và Mỹ s  c n ph i tham gia m nh m  

h n và h  tr  các nước yêu sách thông qua các ho t động một cách đa d ng, bao 

gồm đ u tư phát triển năng l c đến cung cấp đội b o vệ b  biển (nếu đư c m i) cho 

c nh sát biển và b o vệ các nguồn l c trong EEZ của các quốc gia yêu sách chủ 

quy n như đư c làm rõ trong Phán quyết của PCA tháng 7/2016. 

Có thể thấy, ph n lớn các công trình nghiên c u đ  cập nhi u đến nguyên nhân 

làm gia tăng căng thẳng, tranh chấp chủ quy n   Biển Đ ng  trong đ  nhấn m nh 

đến vị tr  địa kinh tế, chính trị của Biển Đ ng  yêu sách của các nước ASEAN h i 

đ o, yếu tố Trung Quốc và nhân tố bên ngoài khu v c. Để gi i quyết tranh chấp, 

duy trì hòa bình   Biển Đ ng  đ m b o l i ích và nguyện vọng của các quốc gia, 

các bên liên quan c n  gác tranh chấp  c ng khai thác   th c đẩy h p tác an ninh tập 

thể khu v c và t nh toán đến yếu tố bên ngoài, thông qua biện pháp pháp lý quốc tế.  
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1.2. Những công trình nghiên cứu về chính sách, quan hệ đối ngoại của 

Việt Nam và Indonesia 

Quan hệ Việt Nam - Indonesia là quan hệ h p tác h u nghị truy n thống tốt 

đẹp d a trên tinh th n tư ng h , tôn trọng lẫn nhau  đư c xem là mối quan hệ điển 

hình   khu v c Đ ng Nam Á. Ở khu v c Đ ng Nam Á, Việt Nam và Indonesia đ u 

là hai thành viên tích c c, có t m  nh hư ng lớn đến các ho t động chung của 

ASEAN, h p tác hai nước c  trong quan hệ song phư ng và đa phư ng đã  đang và 

s  đ ng g p quan trọng vào quá trình phát triển, củng cố vai trò trung tâm của 

ASEAN trong cấu trúc khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng. Xuất phát từ 

nh ng l  do trên  ch nh sách đối ngo i nói chung của Việt Nam và Indonesia  cũng 

như quan hệ h p tác song phư ng gi a hai nước nói riêng nhận đư c s  quan tâm 

của đ ng đ o học gi  c    trong và ngoài nước, tiêu biểu như:    

1.2.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Nhóm công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Việt Nam, Indonesia:  

Nghiên cứu chuyên sâu, toàn diện về chính sách đối ngoại, ngoại giao của 

Việt Nam có không ít học gi , tiêu biểu trong số đ  là Ph m Bình Minh, Nguyễn 

Đ nh Bin và Nguyễn Phú Trọng, cụ thể:  

Ph m Bình Minh (chủ biên) (2010), Định hướng chiến lược đối ngoại Việt 

Nam đến năm 2020, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Cuốn sách đư c xem là công 

trình nghiên c u khá toàn diện v  chiến lư c đối ngo i của Việt Nam, trong đ  tập 

trung phân tích tư tư ng Hồ Chí Minh v  đối ngo i; l i ích quốc gia, dân tộc trong 

quan hệ đối ngo i; v  độc lập, t  chủ và hội nhập quốc tế; v  lòng tin trong quan hệ 

quốc tế và định hướng xây d ng lòng tin trong quan hệ đối ngo i Việt Nam. Tác gi  

phân tích chủ trư ng  đư ng lối đối ngo i Việt Nam trong s  kế thừa tư tư ng Hồ 

Chí Minh, nhấn m nh đa phư ng h a  đa d ng hóa, làm b n với tất c  các nước dân 

chủ và tiến bộ là một tư tư ng vư t th i đ i, xuyên suốt quá trình ho t động của 

Chủ tịch Hồ Ch  Minh và Đ ng Cộng s n Việt Nam. Tác gi  cũng nhấn m nh 

nh ng nguyên tắc, phư ng ch m mang t nh sống còn với đối ngo i của Việt Nam là 

gi  v ng độc lập, t  chủ, t  l c t  cư ng, là b n và đối tác tin cậy của các nước. 
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Nguyễn Đ nh Bin  chủ biên) (2015), Ngoại giao Việt Nam 1945 - 2000, 

Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội. Tác phẩm đã tái hiện một cách sinh động v  

n n ngo i giao hiện đ i của Việt Nam  đư ng lối đối ngo i độc lập, t  chủ, sáng 

t o của Đ ng và Nhà nước qua các giai đo n lịch sử cách m ng từ năm 1945 - 

2000. Trong quan hệ gi a Việt Nam và các quốc gia ASEAN, tác gi  cho rằng kể 

từ sau khi có gi i pháp hòa bình v  vấn đ  Campuchia, quan hệ song phư ng 

gi a Việt Nam với từng quốc gia thành viên đã c  s  thay đổi theo hướng phát 

triển tích c c  trong đ  Indonesia là quốc gia coi trọng và th c đẩy quan hệ h p 

tác với Việt Nam. Quan hệ Việt Nam - Indonesia theo đ  đ t đư c nhi u thành 

t u trên các lĩnh v c, từ chính trị - ngo i giao đến kinh tế - thư ng m i. Ngoài 

ra  hai nước cũng tăng cư ng h p tác gi i quyết nh ng tồn t i, bất đồng, nhất là 

đàm phán ph n định ranh giới th m lục địa. 

Nguyễn Phú Trọng (2023), Xây dựng nền đối ngoại, ngoại giao toàn diện, 

hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, Nxb. Chính trị quốc gia S  thật, 

Hà Nội. Cuốn sách đư c tuyển tập từ nh ng bài nói, bài viết, bài phát biểu, tr  l i 

phỏng vấn  thư  điện... tiêu biểu của Tổng B  thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung 

cuốn sách gồm 3 ph n: Vai trò quan trọng và đ ng g p to lớn của c ng tác đối 

ngo i trong s  nghiệp xây d ng và b o vệ Tổ quốc; đối ngo i Việt Nam v  độc lập, 

t  chủ, hòa bình, h u nghị, h p tác và phát triển; dấu ấn đối ngo i, ngo i giao. Cuốn 

sách đã tổng kết tư tư ng cốt lõi của đối ngo i, ngo i giao trong suốt chi u dài lịch 

sử dân tộc trong h n 90 năm qua dưới s  lãnh đ o của Đ ng; làm sáng tỏ s  hình 

thành, phát triển của trư ng phái đối ngo i, ngo i giao mang đậm b n sắc  c y tre 

Việt Nam  mà đỉnh cao là n n ngo i giao th i đ i Hồ Chí Minh; nêu nh ng đánh 

giá tình hình thế giới, nhận diện đ c điểm của th i đ i  c  hội, thách th c và  ng xử 

của Việt Nam trong từng giai đo n lịch sử, chỉ rõ nh ng mục tiêu, nhiệm vụ  định 

hướng cho c ng tác đối ngo i trong tình hình mới. 

Nội hàm trư ng phái ngo i giao mang b n sắc  c y tre Việt Nam  đã đư c tác 

gi  phân tích, lý gi i một cách sâu sắc, thấu đáo. H n 90 năm qua  dưới s  lãnh đ o 

của Đ ng Cộng s n Việt Nam  đối ngo i, ngo i giao Việt Nam đã kế thừa và phát 
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huy b n sắc, cội nguồn văn h a và truy n thống dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh 

hoa thế giới và tư tư ng tiến bộ của th i đ i, phát triển trên n n t ng lý luận của chủ 

nghĩa Mác-Lênin  tư tư ng Hồ Ch  Minh  h nh thành nên trư ng phái đối ngo i, 

ngo i giao rất đ c sắc và độc đáo  mang đậm b n sắc  c y tre Việt Nam : Gốc 

v ng, thân chắc, cành uyển chuyển, thấm đư m tâm hồn, cốt cách và khí phách của 

dân tộc Việt Nam. Đ  là vừa kiên định v  nguyên tắc, vừa uyển chuyển v  sách 

lư c; m m m i  kh n kh o nhưng cũng rất kiên cư ng, quyết liệt; linh ho t, sáng 

t o nhưng rất b n lĩnh  can trư ng trước mọi kh  khăn  thử thách  v  độc lập dân 

tộc, vì t  do, h nh phúc của nh n d n; đoàn kết  nh n ái nhưng kiên quyết, kiên trì 

b o vệ l i ích quốc gia, dân tộc. Biết nhu, biết cư ng  biết th i, biết thế, biết mình, 

biết ngư i, biết tiến, biết thoái   t y c   ng biến    l t m m buộc ch t . 

Những công trình nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Indonesia cũng khá 

phong ph   trong đ  ph i kể đến Ng  Văn Doanh  1996  với Indonesia những 

chặng đường lịch sử, Nguyễn Xu n S n  1997  với Quan hệ đối ngoại của các 

nước ASEAN, Tr n Ngọc Hiệp (2014) có Chính sách đối ngoại của Indonesia từ 

năm 2004 đến nay, Nguyễn Chí Giáp (2020) với Chính sách đối ngoại của 

Indonesia dưới thời Tổng thống Joko Widodo từ năm 2014 tới nay… Nh ng tác 

phẩm n i trên đư c tiếp cận từ nhi u g c độ, ph m vi th i gian khác nhau, song 

nhìn tổng thể đã phác họa một cách khá toàn diện v  ch nh sách đối ngo i của 

Indonesia kể từ khi giành độc lập. Tr i qua m i giai đo n lịch sử và tùy thuộc vào 

bối c nh quốc tế, khu v c và trong nước, Indonesia có nh ng đi u chính và ưu tiên 

khác nhau trong ch nh sách đối ngo i, song luôn kiên trì nguyên tắc cốt l i độc lập, 

t  chủ, t  do và chủ động trong quan hệ với các nước trên thế giới và khu v c.  

Nhóm các công trình nghiên cứu về quan hệ Việt Nam - Indonesia: 

Lê Thị Liên (2012), Quan hệ Indonesia - Việt Nam (1964 - 2010), Luận án 

Tiến sĩ Lịch sử chuyên ngành Lịch sử thế giới cận đ i và hiện đ i  Đ i học sư ph m 

Hà Nội, Hà Nội. Tác gi  đã ph n t ch  làm r  nh ng nhân tố gi  vai trò quan trọng, 

là ti n đ  trong quan hệ Indonesia - Việt Nam giai đo n từ năm 1964 - 2010  đánh 

giá nh ng thành t u, h n chế trong quan hệ song phư ng trên nhi u lĩnh v c chính 
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trị, ngo i giao, kinh tế… Qua đ  r t ra nh ng đ c điểm, thách th c và triển vọng 

trong mối quan hệ hai nước th i gian tới  theo đ  nhấn m nh: Hai nước vốn có 

nhi u tư ng đồng v  lịch sử văn h a  truy n thống đấu tranh giành độc lập dân tộc, 

đ u là thành viên của ASEAN  c  c ng quan điểm trong b o vệ Biển Đ ng nên c  

thể h  tr  cùng nhau phát triển, nâng cao vị thế   khu v c và thế giới; nhân tố 

Trung Quốc, nhất là  m mưu độc chiếm Biển Đ ng s  khiến hai nước xích l i g n 

nhau, chia sẻ quy n l i và trách nhiệm   Biển Đ ng.  

Trư ng Thị Phư ng Trang  2012   Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia 

từ năm 1995 đến nay, Luận văn Th c sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngo i giao, Hà 

Nội. Đ  tài nghiên c u đã khái quát các giai đo n phát triển trong quan hệ hai nước 

trước năm 1995  giai đo n 1955 - 1965, 1966 - 1979, 1980 - 1986 và 1987 - 1995), 

làm rõ nh ng nhân tố tác động đến quan hệ Việt Nam - Indonesia  đ c điểm, s  vận 

động và phát triển của quan hệ hai nước từ năm 1995 - 2012 trong các lĩnh v c. Tác 

gi  đã chỉ ra một số rào c n, h n chế trong quan hệ hai nước   giai đo n này như 

Việt Nam chưa ph i là đối tư ng ưu tiên cao trong ch nh sách đối ngo i của 

Indonesia, quan hệ kinh tế - thư ng m i song phư ng chưa tư ng x ng với ti m 

năng  m c độ hiểu biết của ngư i dân Indonesia v  Việt Nam còn khiêm tốn…  từ 

đ  đưa ra d  báo tình hình trong th i gian tới và đ  xuất một số biện pháp th c đẩy 

quan hệ tốt đẹp, h u nghị Việt Nam - Indonesia.  

Nguyễn Văn B o (2016), Quan hệ Việt Nam - Indonesia (1995 - 2015), Luận 

văn Th c sĩ  Trư ng Đ i học Khoa học xã hội và Nh n văn  Đ i học Quốc gia thành 

phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Công trình nghiên c u và đánh giá tổng quan v  

mối quan hệ Việt Nam - Indonesia giai đo n từ năm 1995 - 2015 với nhi u vấn đ  

th i s , bao gồm các vấn đ  nổi bật trong lĩnh v c chính trị - đối ngo i và h p kinh 

tế - thư ng m i  đ u tư song phư ng trong bối c nh toàn c u hóa, quốc tế h a đang 

diễn ra m nh m . Qua đ  ph n t ch  đánh giá v  nh ng yếu tố tác động,  nh hư ng 

của quan hệ hai nước đến hệ thống an ninh, hòa bình, ổn định khu v c  cũng như 

các vấn đ  chung của ASEAN. 
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Nguyễn Minh Giang (2019), Nhìn lại 65 năm quan hệ Việt Nam - Indonesia 

(1955 - 2020)  Đ i học Khoa học xã hội và Nh n văn  Đ i học Quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh. Bài viết nhấn m nh quan hệ thư ng m i Việt Nam - 

Indonesia đã phát triển m nh m   đ t đư c nhi u thỏa thuận h p tác quan trọng, 

đồng th i tập trung làm rõ quan hệ chính trị - an ninh và quan hệ kinh tế - văn h a - 

giáo dục gi a Việt Nam - Indonesia trong 65 năm thiết lập quan hệ ngo i giao, nhất 

là từ sau khi hai nước nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lư c của nhau vào năm 

2013. Tr i qua 65 năm  m c dù quan hệ hai nước chịu  nh hư ng từ một số nhân tố 

nội t i và nhân tố bên ngoài  đ c biệt là yếu tố các nước lớn, song quan hệ h p tác 

kinh tế gi a hai nước vẫn tiếp tục đư c duy trì, tr  thành động l c m nh m  thúc 

đẩy phát triển quan hệ chính trị - an ninh.  

Trịnh Ki u My (2020), Quan hệ Việt Nam - Indonesia giai đoạn 2001 - 2020, 

Luận văn Th c sĩ Quan hệ quốc tế, Học viện Ngo i giao, Hà Nội. Đ  tài nghiên c u 

một cách có hệ thống v  mối quan hệ Việt Nam - Indonesia từ năm 2001 - 2020, 

trong đ  làm r  nh ng nhân tố khách quan (gồm tình hình thế giới và khu v c Đ ng 

Nam Á  quan điểm của các nước lớn đối với Đ ng Nam Á  và chủ quan (gồm lịch 

sử quan hệ hai nước trước năm 2001  l i ích của m i nước trong quan hệ song 

phư ng và chủ trư ng ch nh sách của Việt Nam, Indonesia v  quan hệ song 

phư ng . Tác gi  phân tích toàn c nh tình hình quan hệ hai nước giai đo n 2001 - 

2020 trên các lĩnh v c chính trị - ngo i giao, kinh tế - thư ng m i, quốc phòng - an 

ninh, khoa học - công nghệ  văn h a - xã hội…  qua đ  d  báo triển vọng quan hệ 

hai nước đến năm 2030 và đ  xuất một số khuyến nghị nhằm th c đẩy quan hệ Việt 

Nam - Indonesia trong th i gian tới. 

1.2.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Trái ngư c với nhóm công trình nghiên c u trong nước, các công trình nghiên 

c u ngoài nước ph n lớn viết v  chính sách đối ngo i của Indonesia nói chung và 

Biển Đ ng n i riêng  tư ng đối ít ấn phẩm nghiên c u v  ch nh sách đối ngo i của 

Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Indonesia. Tiêu biểu trong số đ  là tác gi  Epsey 

Cooke Farrell (1998) với The Socialist Republic of Vietnam and the Law of the Sea: 
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An Anlysis of Vietnamese Behavior Within the Emerging International Oceans 

Regime (Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật Biển: Phân tích hành vi của 

Việt Nam trong chế độ đ i dư ng quốc tế mới nổi) và Hong Hiep Le, Anton 

Tsvetov (2018) với The Making of Vietnam's Foreign Policy under Doi Moi (Chính 

sách đối ngo i của Việt Nam th i kỳ đổi mới), cụ thể: 

Epsey Cooke Farrell (1998), The Socialist Republic of Vietnam and the Law of 

the Sea: An Anlysis of Vietnamese Behavior Within the Emerging International 

Oceans Regime, Springer Netherlands, Netherlands. Cuốn sách phân tích các chính 

sách của Việt Nam v  Luật biển trong mối quan hệ với ch nh sách đối ngo i tổng 

thể và vị trí của Việt Nam   trung tâm khu v c địa chiến lư c Biển Đ ng, xem xét 

các tuyên bố chủ quy n của Việt Nam   các khu v c thuộc quy n tài phán trên biển, 

quy định v  các ho t động hàng h i của Việt Nam theo quy định của UNCLOS 

1982 và trong bối c nh các l i ích an ninh, phát triển kinh tế  cũng như các mục tiêu 

của Việt Nam trong khu v c. Tác gi  cũng tr nh bày các tranh chấp biên giới trên 

biển gi a Việt Nam với các nước láng gi ng Đ ng Nam Á và Trung Quốc  đồng 

th i đánh giá tác động của ch ng đối với an ninh và ổn định khu v c.  

Hong Hiep Le, Anton Tsvetov (2018), The Making of Vietnam's Foreign 

Policy under Doi Moi,  ISEAS - Yusof Ishak Institute. Cuốn sách cho rằng chủ 

trư ng đổi mới t i Đ i hội toàn quốc l n th  VI của Đ ng Cộng s n Việt Nam đã 

m  ra một chư ng mới trong lịch sử đất nước, nhất là nh ng c i cách quan trọng v  

chính trị, kinh tế - xã hội và ch nh sách đối ngo i. Cuốn sách phân tích sâu sắc v  s  

biến đổi trong ch nh sách đối ngo i của Việt Nam th i kỳ đổi mới với ba ph n. 

Ph n th  nhất trình bày khuôn khổ ho ch định ch nh sách đối ngo i của Việt Nam 

và s  phát triển của n n ngo i giao Việt Nam th i kỳ đổi mới. Ph n th  hai xem xét 

mối quan hệ song phư ng của Việt Nam với các đối tác lớn như Hoa Kỳ, Trung 

Quốc, Nhật B n, Ấn Độ  Nga  các nước láng gi ng nhỏ h n  Campuchia và Lào  và 

ASEAN. Cuối cùng, cuốn sách xem xét hai vấn đ  lớn trong ch nh sách đối ngo i 

hiện nay của Việt Nam gồm qu n lý tranh chấp   Biển Đ ng và tiến trình hội nhập 
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kinh tế quốc tế. Có thể nói, cuốn sách là một trong số ít công trình   nước ngoài cập 

nhật toàn diện nhất v  chính sách đối ngo i của Việt Nam th i kỳ đổi mới. 

Vibhanshu Shekhar (2018), Indonesia’s Foreign Policy and Grand Strategy in 

the 21st Century: Rise of an Indo - Pacific Power  Ch nh sách đối ngo i và chiến 

lư c của Indonesia trong thế kỷ 21: S  tr i dậy của một cư ng quốc Ấn Độ Dư ng 

- Thái B nh Dư ng   Routledge, London, UK. Tác gi  kết h p lý thuyết chủ nghĩa 

hiện th c và lý thuyết b n sắc xã hội để luận gi i ch nh sách đối ngo i mới của 

Indonesia   thế kỷ 21 trong bối c nh nước này tìm kiếm gi i pháp khẳng định vị thế 

 cư ng quốc mới nổi  t i khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng. Cuốn sách 

luận gi i bốn chiến lư c chủ yếu của Indonesia với tư cách là một cư ng quốc mới 

nổi gồm m  rộng b c tranh khu v c, triển khai s c m nh, khẳng định vai trò lãnh 

đ o và tìm kiếm s  ngang bằng của cư ng quốc. Nh ng chiến lư c trên đư c xem 

là quyết tâm của Indonesia trong việc th c đẩy các l i ích chiến lư c trước diễn 

biến tình hình   khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng. 

I Gede Wahyu Wicaksana (2019), Indonesia in the South China Sea: Foreign 

Policy and Regional Order (Indonesia   Biển Đ ng: Ch nh sách đối ngo i và trật t  

khu v c), Global Strategis, Vol.13 (2), pp.35-48. Bài viết tập trung phân tích v  

nh ng đ ng g p của Indonesia đối với hòa bình, ổn định của khu v c Đ ng Nam Á 

kể từ sau khi kết thúc chiến tranh L nh, nhất là trong gi i quyết xung đột   Biển 

Đ ng. Tác gi  cho rằng đ ng g p của Indonesia đư c thể hiện từ n  l c trong vận 

động các bên liên quan tăng cư ng h p tác  đàm phán d a trên các chuẩn m c và 

quy tắc chung của ASEAN  cũng như gi a ASEAN với các quốc gia. Tuy nhiên, do 

diễn biến căng thẳng   khu v c th i gian g n đ y và thiếu s  h  tr  từ các thành 

viên ASEAN đã khiến nh ng sáng kiến của Jakata, nhất là khái niệm h p tác Ấn Độ 

Dư ng - Thái B nh Dư ng kh ng phát huy tối đa hiệu qu .  

Leo Suryadinata (2022), Indonesia's Foreign Policy under Suharto: Aspiring 

to International Leadership  Ch nh sách đối ngo i của Indonesia dưới th i Suharto: 

Khát vọng lãnh đ o quốc tế), ISEAS - Yusof Ishak Institute. Cuốn sách đư c xuất 

b n l n đ u năm 1996  là c ng tr nh nghiên c u toàn diện v  ch nh sách đối ngo i, 
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nhất là với các nước láng gi ng và các nước lớn của Indonesia dưới th i Tổng thống 

Suharto và các đ i Tổng thống kế nhiệm. Là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên 

nhiên tr  ph  và đư c s  ủng hộ của các nước ASEAN  Indonesia dưới th i Suharto 

không ngừng cố gắng để tr  thành  cư ng quốc  khu v c  lãnh đ o các quốc gia 

Đ ng Nam Á và h n thế n a. Tuy nhiên, do h n chế v  s c m nh quân s , ph i tập 

trung nguồn l c gi i quyết các vấn đ  chính trị, kinh tế trong nước nên các thế hệ 

lãnh đ o từ Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati 

Sukarnoputri  Susilo Bambang Yudhoyono đến Joko Widodo chưa hiện th c hóa 

đư c mục tiêu trên, m c d  đã c  nhi u động thái chính sách. 

I Gede Wahyu Wicaksana (2023), Indonesia's Foreign Policy: The Need for a 

New Approach  Ch nh sách đối ngo i của Indonesia: S  c n thiết ph i có một cách 

tiếp cận mới), Yusof Ishak Institute, Southeast Asian Affairs (ISEAS), Vol. 2023, 

pp.136-146. Nội dung bài viết phân tích v  thành công của Indonesia khi kiên trì 

ch nh sách đối ngo i không liên kết kể từ th i Chiến tranh L nh và đưa ra khuyến 

nghị v  cách tiếp cận mới đối với Indonesia trước  nh ng thay đổi địa chính trị hiện 

nay. Tác gi  bài viết cho rằng nguyên nhân chính của nh ng cuộc tranh chấp gi a 

các cư ng quốc hiện nay không còn là s  th  địch v  hệ tư tư ng gi a tư b n 

phư ng T y và xã hội chủ nghĩa phư ng Đ ng mà là nh ng yếu tố mới liên quan 

c nh tranh chiến lư c Mỹ - Trung. C nh tranh Mỹ - Trung th i gian qua đã tác động 

tiêu c c đến vị thế và l i ích khu v c của Indonesia, biến Biển Đ ng tr  thành tâm 

điểm của c nh tranh quân s  gay gắt, khiến nguy c  x y ra xung đột gi a các nước 

lớn s  ngày càng gia tăng   Indonesia và Đ ng Nam Á. Kết qu  là, Indonesia ph i 

đối m t với thách th c khôi phục vai trò lãnh đ o của mình nhằm duy trì hòa bình, 

ổn định   Đ ng Nam Á và khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng. 

Trong bối c nh đ   đã đến lúc các nhà ho ch định chính sách   Jakarta ph i 

suy nghĩ l i v  ch nh sách đối ngo i của Indonesia với một số l  do như chính sách 

đối ngo i không liên kết có thể h u ích trong quá kh  nhưng việc theo đuổi nó   

th i điểm hiện t i và tư ng lai c  thể ph i tr  giá; không liên kết chỉ là một công cụ 

để th c hiện chính sách đối ngo i độc lập, tích c c (bebas aktif ) của đất nước; v  
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b n chất, bebas aktif yêu c u Indonesia tr  thành một ngư i ch i ch  không ph i 

ngư i theo dõi trong chính trị quốc tế; chính quy n Tổng thống Joko Widodo chỉ sử 

dụng ch nh sách đối ngo i chủ yếu vì mục đ ch kinh tế và chính trị trong nước mà 

bỏ qua t m quan trọng của nh ng cân nhắc địa chính trị và địa chiến lư c rộng h n. 

Do đ   tác gi  cho rằng trong bối c nh nh ng kh  khăn nội bộ của Indonesia và 

thách th c bên ngoài đan xen  một chính sách đối ngo i đa liên kết tích c c có thể là 

một l a chọn kh  thi cho chính quy n th i hậu Joko Widodo nhằm củng cố vị thế 

kinh tế, quân s  và chính trị của Indonesia   khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái Bình 

Dư ng và trên trư ng quốc tế. 

Danial Darwis, Meyland S. F. Wambrauw (2023), Indonesia's Foreign Policy 

in the Indo-Pacific Region in the 2023 ASEAN Chair  Ch nh sách đối ngo i của 

Indonesia   khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng trong năm Chủ tịch ASEAN 

2023), International Journal of multidisciplinary research and analysis, Vol. 06 (11), 

pp.5167-5176. Bài nghiên c u phân tích v  ch nh sách đối ngo i của Indonesia   

khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN năm 

2023. Trong đ  đ t trọng tâm nghiên c u v  nh ng đ ng g p của Indonesia đối với 

hòa bình, ổn định, tiến bộ và thịnh vư ng   khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái Bình 

Dư ng th ng qua các ho t động chính trị đối ngo i  đ c biệt là việc triển khai T m 

nhìn ASEAN v  Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng  AOIP   n  l c kêu gọi các nước 

lớn tham gia h p tác khu v c th ng qua tăng cư ng tính trung tâm, c i m , bao 

trùm, minh b ch và tôn trọng luật pháp quốc tế  các định chế pháp luật của ASEAN. 

Là một trong quốc gia qu n đ o lớn nhất thế giới, thành viên tích c c của ASEAN, 

Indonesia th c hiện chính sách ngo i giao cư ng quốc t m trung bằng cách đ ng 

vai trò dẫn đ u th c đẩy chủ nghĩa đa phư ng  h p tác phát triển m nh m  h n  toàn 

diện h n với trọng tâm là khu v c ASEAN  qua đ  định hình các trụ cột v  thể chế, 

quy chuẩn đối với trật t    Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng  g p ph n xây d ng 

khu v c hòa bình và thịnh vư ng h n. Việc Indonesia tổ ch c thành công Diễn đàn 

ASEAN v  Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng  AIPF  là một ph n n  l c của kế 

ho ch trên [Danial Darwis, Meyland S. F. Wambrauw, 2023, p.5174]. 
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1.3. Những công trình nghiên cứu liên quan hợp tác Việt Nam - Indonesia 

về phân định biển 

Theo tìm hiểu của tác gi , vấn đ  ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia 

cho đến nay chưa c  nhi u công trình nghiên c u, nhất là nghiên c u có đánh giá 

tổng thể, toàn diện v  quá tr nh ph n định biển gi a hai nước. Tuy nhiên, một số 

c ng tr nh đ  cập đến vấn đ  này   nh ng góc c nh, không gian và th i điểm khác 

nhau, có giá trị tham kh o v  m t lý luận và th c tiễn. 

1.3.1. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Quách Thị Huy n (2014), Phân định các vùng biển theo luật pháp quốc tế và 

thực tiễn của Việt Nam, Luận văn Th c sĩ chuyên ngành Luật Quốc tế, Học viện 

Ngo i giao, Hà Nội. Đ  tài tập trung ph n t ch các quy định của luật biển quốc tế và 

pháp luật Việt Nam v  các vùng biển  các quy định của luật biển quốc tế và th c 

tiễn quốc tế v  ph n định biển, hệ thống h a và đánh giá th c tiễn ph n định biển 

gi a Việt Nam với các nước láng gi ng trong khu v c Biển Đ ng nhằm b o vệ l i 

 ch ch nh đáng của Việt Nam trên biển, góp ph n sử dụng và khai thác hiệu qu , 

h p lý và b n v ng vì mục tiêu phát triển, gi  gìn hòa bình, ổn định và tăng cư ng 

h p tác quốc tế. Liên quan h p tác đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia, tác gi  cho rằng trên c  s  kết qu  đã đ t đư c, hai bên c n tiếp tục quán 

triệt các nguyên tắc ph n định đư c quy định t i UNCLOS 1982, nhất là nguyên tắc 

thỏa thuận nhằm đi đến một gi i pháp công bằng cuối cùng.   

Hoàng Đào Huy  2019   Thực tiễn khai thác chung trên biển giữa Việt Nam và 

các nước trong khu vực  Trư ng Đ i học Luật Hà Nội, Hà Nội. Nghiên c u dẫn 

ch ng một số gi i pháp đư c đưa ra v  gi i quyết tranh chấp như áp dụng mô hình 

Hiệp ước Nam C c  m  h nh  di s n chung   phư ng án  gác tranh chấp, cùng khai 

thác  … Nghiên c u khẳng định việc h p tác khai thác chung không làm  nh hư ng 

đến kết qu  ph n định cuối cùng, nên Việt Nam c n đẩy nhanh quá tr nh ph n định 

các vùng biển chồng lấn để làm c  s  th c hiện đ y đủ các quy n quốc gia đối với 

nh ng vùng biển thuộc chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán của mình. 
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Vũ Tr n Thắng (2020), Việc áp dụng đường phân định chung cho thềm lục địa 

và EEZ: Trường hợp phân định biển giữa Việt Nam và Indonesia, Luận văn Th c sĩ 

chuyên ngành Luật Quốc tế, Học viện Ngo i giao, Hà Nội. Luận văn tr nh bày khái 

quát, phân tích và làm rõ quy chế pháp lý của th m lục địa và EEZ trong luật quốc 

tế  đ c biệt là UNCLOS 1982  để so sánh r t ra đ c điểm tư ng đồng dẫn đến việc 

sử dụng đư ng ph n định chung; khái quát v  ph n định biển và vấn đ  sử dụng 

đư ng ph n định chung trong ph n định EEZ và th m lục địa dưới g c độ pháp lý 

và th c tiễn; giới thiệu khái quát t nh h nh ph n định biển gi a Việt Nam với các 

nước trong khu v c  ph n t ch đ c điểm, tình hình, diễn biến, kết qu  ph n định 

biển gi a Việt Nam và Indonesia, nh ng vấn đ  còn tồn t i; th ng qua đ   đưa ra 

nh ng lập luận v  tình kh  thi của việc áp dụng đư ng ph n định chung cho vùng 

đ c quy n kinh tế và th m lục địa gi a hai nước  để từ đ  đưa ra gi i pháp  đ  xuất 

góp ph n hoàn thiện phư ng án đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia nói riêng và với th c tiễn pháp luật quốc tế nói chung.  

Đ  Bang (chủ biên) (2021), Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử Việt Nam, 

Nxb. Hà Nội, Hà Nội. Công trình tập h p các bài viết của nhi u học gi  uy tín trong 

nước v  biển  đ o đư c trình bày t i Hội th o khoa học  Hoàng Sa và Trư ng Sa 

trong lịch sử Việt Nam  do Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế tổ ch c ngày 

23/4/2021. Nội dung các bài viết cung cấp nh ng ch ng c  lịch sử sinh động, luận 

c  khoa học và c  s  pháp lý v ng chắc khẳng định chủ quy n biển, đ o của Việt 

Nam đối với hai qu n đ o Hoàng Sa và Trư ng Sa. Đáng ch    c  bài viết của tác 

gi  Lê Nhị Hòa với tiêu đ   Gi i quyết tranh chấp chủ quy n hai qu n đ o Hoàng 

Sa  Trư ng Sa bằng biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế: Từ nhận th c đến 

th c tiễn . Trên c  s  làm rõ nh ng nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế và 

Hiến chư ng Liên H p Quốc v  gi i quyết tranh chấp, bất đồng chủ quy n biển, 

đ o bằng biện pháp hòa bình, tác gi  nhấn m nh các quốc gia có yêu sách chủ 

quy n   Biển Đ ng đ u là thành viên của Liên H p Quốc  do đ  c  s  pháp l  để 

các bên gi i quyết mâu thuẫn, bất đồng là Hiến chư ng Liên H p Quốc và luật pháp 

quốc tế  trong đ  c  UNCLOS 1982. Tác gi  khẳng định chủ trư ng  ch nh sách 
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nhất quán, rõ ràng của Việt Nam là gi i quyết các tranh chấp, bất đồng trên biển 

bằng biện pháp hòa bình, kiên trì b o vệ chủ quy n và l i ích h p pháp   Biển 

Đ ng trên nguyên tắc, n n t ng của pháp luật quốc tế và quy định của UNCLOS 

1982 [Đ  Bang, 2021, tr.244]. 

Lê Thị Thúy Hi n (2021), Tranh chấp biên giới, lãnh thổ giữa các nước 

ASEAN và một số khuyến nghị đối với Việt Nam, T p chí Nghiên c u Ấn Độ và 

Châu Á số 2(99). Nghiên c u nhận định tranh chấp, bất đồng v  biên giới, lãnh thổ 

gi a các nước ASEAN  trong đ  có một số tranh chấp ph c t p, kéo dài không 

nh ng thách th c tr c tiếp đến s  đoàn kết, thống nhất nội Khối mà còn ti m ẩn 

nguy c  đe dọa đến hòa b nh và m i trư ng an ninh t i khu v c  trong đ  c  Việt 

Nam. Bài viết phân tích v  tình hình tranh chấp gi a các nước ASEAN v  biên giới, 

lãnh thổ trên bộ và trên biển  trong đ  c  h p tác ph n định ranh giới biển gi a Việt 

Nam - Indonesia; đánh giá v  lý do và nh ng gi i pháp đư c các bên liên quan sử 

dụng để gi i quyết bất đồng, qua đ  đưa ra d  báo v  xu hướng và kh  năng gi i 

quyết tranh chấp biên giới, lãnh thổ trên biển trong nội bộ các nước ASEAN th i 

gian tới. Trên c  s  đ   tác gi  đ  xuất một số khuyến nghị v  chính sách giúp Việt 

Nam chủ động phát huy vai trò của một thành viên ASEAN có trách nhiệm, tích c c 

tham gia gìn gi  m i trư ng hòa bình, ổn định   khu v c  đồng th i đ m b o quy n 

l i h p pháp của Việt Nam liên quan đến nh ng tranh chấp, bất đồng v  biên giới, 

lãnh thổ với các quốc gia h u quan. 

1.3.2. Các công trình nghiên cứu ngoài nước 

Rizal Wirakara (2002), Track Two diplomacy: an approach to disputes 

resolution in the South China Sea  Ngo i giao kênh 2: Cách tiếp cận gi i quyết 

tranh chấp   Biển Đ ng   Victoria University of Wellington  New Zealand. Tác gi  

nhấn m nh yêu sách lãnh thổ của các bên liên quan   Biển Đ ng vẫn là nguyên 

nhân ti m ẩn xung đột nếu không có các biện pháp phòng ngừa để ngăn ch n một 

cuộc khủng ho ng quân s  ho c chính trị. T nh h nh căng thẳng gia tăng   khu v c 

qu n đ o Trư ng Sa trong vòng 10 năm qua là dấu hiệu c nh báo rõ ràng v  nguy 

c  đối đ u trong tư ng lai nếu các vấn đ  cốt lõi không sớm đư c gi i quyết. L i 
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ích của tất c  các bên tham gia tranh chấp  trong đ  c  Việt Nam và Indonesia là 

tích c c tìm kiếm gi i pháp th ng qua đàm phán để tránh xung đột trong tư ng lai. 

Tất c  các bên đ u có l i ích trong việc tham gia vào cách tiếp cận ngo i giao phòng 

ngừa đối với vấn đ  tranh chấp   Biển Đ ng. Tác gi  khuyến kh ch các bên  trong 

đ  c  Việt Nam và Indonesia c n tăng cư ng th c đẩy và củng cố lòng tin thông 

qua biện pháp ngo i giao kênh 2 nhằm gi i quyết tranh chấp chủ quy n ho c c  chế 

cùng h p tác khai thác   Biển Đ ng. 

Stein Tonnesson (2009), Is it possible to resolve disputes over maritime 

delimitation and sovereignty over islands in the South China Sea? (Liệu có thể gi i 

quyết đư c các tranh chấp v  ph n định biển và chủ quy n đối với các đ o   Biển 

Đ ng? , Peace Research Institute Oslo (PRIO), Norway. Tác gi  bài viết nhận định 

rằng các tranh chấp chủ quy n đối với vùng biển  đ o và ph n định biển   Biển 

Đ ng là hết s c ph c t p, không thể gi i quyết trong ngắn h n. T nh h nh trên đòi 

hỏi các bên có yêu sách chủ quy n có nhu c u gác tranh chấp cùng khai thác t i các 

vùng biển  đ o tranh chấp. Nhưng việc các nước gác tranh chấp cùng tiến hành các 

ho t động kh o sát  thăm dò s  c  nguy c  leo thang xung đột nếu t m đư c nguồn 

tài nguyên (d u mỏ  kh  đốt) có tr  lư ng và giá trị lớn. Nghiên c u cho rằng 

phư ng pháp ph  h p h n c  là các bên d a trên c  s  luật pháp quốc tế để tiến 

hành ph n định ranh giới các vùng lãnh h i, th m lục địa và EEZ mà không c n gi i 

quyết các vấn đ  liên quan chủ quy n   qu n đ o Trư ng Sa. Đây cũng đư c xem là 

biện pháp tích c c, góp ph n đ m b o l i ích của Trung Quốc. Trung Quốc là một 

trong các bên tham gia tranh chấp   Biển Đ ng  v  vậy trong tư ng lai Trung Quốc 

và Đài Loan nên thống nhất với nhau v  một  cư ng lĩnh chung  trong h p tác đàm 

phán với các nước Đ ng Nam Á (Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei) trên 

danh nghĩa một nước Trung Quốc. 

Vivian Louis Forbes (2014), Indonesia’s Delimited Maritime Boundaries 

(Ranh giới biển đư c ph n định của Indonesia), Springer, Germanny. Công trình 

nghiên c u cho đọc gi  cái nhìn tổng quan v  chủ trư ng  quan điểm, chính sách 

của Indonesia trong vấn đ  ph n định biển và gi i quyết tranh chấp chủ quy n biên 
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giới biển với các nước. Là quốc gia có số lư ng đ o lớn nhất thế giới, Indonesia xác 

định ph n định ranh giới biển là một trong nh ng ưu tiên chiến lư c. Trên c  s  tôn 

trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982 và đ m b o l i ích của các bên liên quan, 

tác gi  tập trung ph n t ch  đánh giá quá tr nh ph n định biển gi a Indonesia với các 

nước láng gi ng như Malaysia  Singapore  Papua New Guines  Australia  Ấn Độ, 

Thái Lan, Việt Nam, Timor - Leste.  

Arsana I. M. A. (2014), Challenges and opportunities in the delimitation of 

Indonesia's maritime boundaries: A legal and technical approach (Nh ng thách 

th c và c  hội trong việc ph n định ranh giới biển của Indonesia: Cách tiếp cận 

pháp lý và kỹ thuật), Doctor of Philosophy thesis, University of Wollongong. Công 

trình nghiên c u nêu rõ Indonesia hiện có biên giới trên bộ với 10 quốc gia (Ấn Độ, 

Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines, Palau, Papua New Guinea, 

Australia và Đ ng Timor   đã c ng với các quốc giai h u quan ký kết 17 Hiệp định, 

thỏa thuận ph n định toàn bộ ho c một ph n ranh giới biển, hiện có 20 khu v c c n 

tiếp tục h p tác đàm phán ph n định với các nước. Liên quan h p tác Indonesia và 

Việt Nam v  ph n định biển, tác gi  trình bày v  quá tr nh đàm phán ph n định ranh 

giới th m lục địa gi a hai nước; phân tích v  lý do t i sao Indonesia ưu tiên ph n 

định th m lục địa trước và lập trư ng của nước v  đư ng ph n định EEZ với Việt 

Nam [Arsana I. M. A., 2014. P.167-168]. Trên c  s  ph n t ch c  hội và thách th c 

trong quá trình h p tác đàm phán ph n định với các quốc gia láng gi ng, tác gi  cho 

rằng th i gian tới Indonesia c n tăng cư ng lòng tin, thống nhất lập trư ng với các 

nước trong th c đẩy quá tr nh ph n định biển; phát huy vai trò của Indonesia trong 

ASEAN đẩy nhanh tiến độ ph n định biển với các thành viên…  

Rusadi Kantaprawira, Arry Bainus, Indra Kusumawardhana (2018), The 

unbreakable relations between Indonesia - Vietnam post “Sink the Vessels” policy: 

a complex systems Approach (Mối quan hệ không thể phá v  gi a Indonesia - Việt 

Nam sau chính sách  Đánh ch m tàu : Một cách tiếp cận hệ thống ph c h p), 

Journal of ASEAN Studies (JAS), Vol. 6 (2), pp.155-178. Bài viết phân tích mối 

quan hệ b n v ng không thể phá v  gi a hai nước Indonesia và Việt Nam dưới 
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chính sách  Đánh ch m tàu  của Indonesia nhằm gi i quyết tình tr ng đánh bắt thủy 

h i s n trái phép và xâm lấn vùng biển của nước này. Tác gi  cho rằng chính sách 

 Đánh ch m tàu  của Indonesia đã g y căng thẳng trong quan hệ gi a hai nước, 

thậm ch  gia tăng nguy c  va ch m trên biển. Tuy nhiên, xuất phát từ mối quan hệ 

truy n thống tốt đẹp gi a hai nước, quy n l i ch nh đáng của m i bên và vai trò 

trong việc qu n lý vấn đ  đánh bắt cá bất h p pháp cũng như gi i quyết các bất 

đồng trên biển, Việt Nam và Indonesia đã h a gi i tình tr ng đối đ u, duy trì mối 

quan hệ láng gi ng thân thiện. 

Jamal Hi Arsyad (2020), Indonesia - Vietnam Maritime Boundary: Problems 

and Prospects of Settlement (Biên giới biển Indonesia - Việt Nam: Vấn đ  và triển 

vọng gi i quyết), Scholars Middle East Publishers, UAE. Bài viết phân tích nh ng 

diễn biến trong quá trình h p tác đàm phán v  biên giới biển gi a Indonesia với các 

nước láng gi ng như Malaysia  Singapore  Papua New Guines  Australia  Ấn Độ, 

Thái Lan, Việt Nam, Timor - Leste và triển vọng gi i quyết vấn đ  biên giới trên 

biển gi a hai nước Indonesia và Việt Nam. Tác gi  cho rằng  để th c đẩy gi i quyết 

các vấn đ  chồng lấn trên biên giới biển gi a hai nước Việt Nam và Indonesia, th i 

gian tới Indonesia c n kiên trì ba hình th c ngo i giao biển gồm đẩy m nh h p tác 

song phư ng; tăng cư ng thuyết phục và đàm phán; gia tăng áp dụng biện pháp 

cư ng chế thông qua việc bắt và truy tố các tàu thuy n nước ngoài có hành vi vi 

ph m vùng biển của Indonesia. 

Ichwan Rizky Akbar Napitupulu (2022), Indonesia and Vietnam's EEZ Border 

Dispute in terms of International Agreements (Tranh chấp biên giới EEZ của 

Indonesia và Việt Nam v  m t Hiệp định quốc tế), ResearchGate, Germanny. Trên 

c  s  phân tích v  đư ng ranh giới biển đư c xác định trong EEZ gi a Indonesia và 

Việt Nam theo quy định của UNCLOS 1982  làm r  c  chế gi i quyết tranh chấp 

trong EEZ của hai nước, tác gi  cho rằng quá tr nh đàm phán ph n định EEZ gi a 

Indonesia và Việt Nam c  xu hướng kéo dài do một số yếu tố: Th  nhất  hai nước 

ph i tuân thủ quy định của ASEAN v  việc gi i quyết các xung đột th ng qua đàm 

phán  thư ng lư ng. Gi i pháp này đư c xem là l a chọn tốt nhất cho c  hai nước 
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và khu v c Đ ng Nam Á, song có rủi ro kéo dài v  th i gian đàm phán. Th  hai, s  

cân bằng v  s c m nh chính trị, kinh tế, quân s  gi a Indonesia và Việt Nam s  

khiến vị thế m c c  duy trì   m c tư ng đối cân bằng, khó t o ra áp l c để đẩy 

nhanh tiến trình đàm phán. Th  ba  quá tr nh đàm phán gi a hai nước chịu  nh 

hư ng b i chính sách bá quy n của Trung Quốc   Biển Đ ng. Ichwan Rizky Akbar 

Napitupulu khẳng định  theo quy định của UNLCOS 1982, Việt Nam và Indonesia 

có thể gi i quyết tranh chấp EEZ bằng biện pháp hòa b nh theo đi u 279, ho c biện 

pháp tranh tụng theo đi u 280.   

Muhammad Afifi Alfaridzi (2024), Dinamika Penyelesaian Konflik Indonesia 

Dengan Vietnam Terkait Perbatasan Maritim Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia 

 Động l c gi i quyết xung đột gi a Indonesia và Việt Nam   EEZ), Jurnal Hukum 

dan Sosial Politik, Vol. 2 (1). Tác gi  bài viết cho rằng hai nước Indonesia và Việt 

Nam đ u là thành viên của UNCLOS 1982, tuy nhiên do cách gi i thích và yêu sách 

của m i nước v  chủ quy n biển đ o có s  khác nhau đã t o nên vùng chồng lấn 

EEZ trên biển Bắc Natuna Indonesia. Phía Việt Nam đưa ra quan điểm đồng nhất 

gi a đư ng ranh giới th m lục địa và đư ng ranh giới EEZ, trong khi Indonesia đưa 

ra yêu sách đối với biển Bắc Natuna d a trên v  đư ng c  s  qu n đ o với lý do là 

quốc gia qu n đ o, Indonesia có quy n xác định ranh giới EEZ lên tới 200 h i lý 

[Muhammad Afifi Alfaridzi, 2024, p.76]. Trên c  s  tôn trọng luật pháp quốc tế, 

đ c biệt là UNCLOS 1982, Indonesia và Việt Nam đã l a chọn cách tiếp cận gi i 

quyết xung đột bằng biện pháp hòa b nh trong đàm phán ph n định ranh giới EEZ.  

1.4. Đánh giá chung và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Nhìn chung, vấn đ  ph n định ranh giới biển   khu v c Biển Đ ng gi a các 

quốc gia h u quan nói chung và gi a Việt Nam - Indonesia n i riêng đã đư c các 

chuyên gia, học gi , nhà nghiên c u, nhà ho ch định chính sách của Việt Nam và 

quốc tế quan tâm, nghiên c u trên nhi u bình diện khác nhau, từ lịch sử, quan hệ 

quốc tế đến pháp lý. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, có thể nhận thấy đa ph n 

các công trình nghiên c u đư c giới h n trong các ph m vi th i gian và không gian 

nghiên c u cụ thể và tuỳ vào mục tiêu nghiên c u của m i tác gi  và nhóm tác gi . 
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Các nghiên c u thư ng đi s u m  t  ho c phân tích v  một số lĩnh v c h p tác, 

c nh tranh cụ thể trong một giai đo n ngắn, số lư ng công trình nghiên c u toàn 

diện h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển còn khiêm tốn. Th c tế cho 

thấy  chưa c  tài liệu ho c c ng tr nh nghiên c u nào liên quan mật thiết đến vấn đ  

 H p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển  giai đo n từ năm 1978 - 2023. 

1.4.1. Đánh giá chung về tình hình nghiên cứu và vấn đề luận án kế thừa   

Có thể nói, nghiên c u sinh đã tiếp cận đư c nguồn tài liệu tham kh o trong 

và ngoài nước khá đa d ng v  nội dung, phong ph  v  số lư ng và đáng tin cậy liên 

quan h p tác gi i quyết tranh chấp, ph n định ranh giới biển trong quan hệ quốc tế 

nói chung và trong quan hệ Việt Nam - Indonesia nói riêng. Qua ph n t ch  đánh giá 

tổng quan, toàn diện v  các công trình nghiên c u, tác gi  nhận thấy:  

Thứ nhất: Khá nhi u công trình nghiên c u trong nước và quốc tế đ t đư c kết 

qu  nhất định trong xây d ng hệ thống c  s  lý luận và th c tiễn v  h p tác gi i 

quyết tranh chấp chủ quy n lãnh thổ trên biển  trong đ  c  đ  cập đến h p tác quốc 

tế v  ph n định biển gi a các nước trên thế giới, nhất là khu v c Biển Đ ng, song 

chưa c  c ng tr nh nghiên c u chuyên sâu, toàn diện và tr c diện vào vấn đ  h p 

tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia qua các th i kỳ. 

Thứ hai: Nh ng công trình nghiên c u v  chính sách và quan hệ đối ngo i nói 

chung của Việt Nam và Indonesia, đa ph n mới đ  cập đến quan hệ h p tác song 

phư ng trong các lĩnh v c chính trị - đối ngo i, kinh tế - thư ng m i và đ u tư  

quốc phòng - an ninh  văn h a - giáo dục và đào t o… mà chưa khai thác chuyên 

sâu vào chủ trư ng  ch nh sách  quan điểm, lập trư ng và mục tiêu của Việt Nam,  

Indonesia v  ph n định biển  cũng như tổng quan v  th c tr ng h p tác ph n định 

biển gi a hai nước, nhất là giai đo n từ năm 1978 - 2023. Nh n chung  nh ng c ng 

tr nh nghiên c u mới chỉ dừng l i   các lĩnh v c độc lập  chưa đ y đủ  toàn diện 

trong một b c họa đa sắc liên quan h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển. 

Thứ ba: Luận án đã lĩnh hội và kế thừa các kết qu  nghiên c u v  c  s  lý 

luận  pháp l , th c tiễn liên quan h p tác quốc tế v  gi i quyết tranh chấp lãnh thổ 

nói chung và gi i quyết tranh chấp, ph n định ranh giới biển nói riêng, qua đ  gắn 
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c  s  lý luận với th c tiễn h p tác đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam với 

Indonesia trong giai đo n nghiên c u từ năm 1978 - 2023.  

1.4.2. Những vấn đề luận án sẽ bổ sung 

Để th c hiện mục tiêu và nhiệm vụ nghiên c u đã đ  ra, trên c  s  kế thừa và 

tiếp thu nh ng giá trị của các công trình nghiên c u đã c ng bố, luận án s  tập trung 

bổ sung và phát triển nh ng điểm mới sau:  

Thứ nhất: Xây d ng c  s  lý luận và pháp l  để phân tích, làm rõ nh ng nhân 

tố tác động đến h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển, hệ thống hóa nội 

dung đàm phán  các vấn đ  còn tồn t i, bất đồng trong quá trình h p tác ph n định 

biển gi a hai nước giai đo n từ năm 1978 - 2023. 

Thứ hai: Trên c  s  trình bày, phân tích một cách hệ thống v  th c tr ng h p 

tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển giai đo n từ năm 1978 - 2023 dưới góc 

nhìn quốc tế học, luận án đánh giá tổng thể v  thành t u, kh  khăn  r t ra đ c điểm, 

bài học kinh nghiệm từ quan hệ h p tác này. 

Thứ ba: Đưa ra d  báo v  triển vọng h p tác Việt Nam - Indonesia th i gian 

tới, qua đ  g i m  một số nghị chính sách đối với Việt Nam, góp ph n b o vệ chủ 

quy n và tối đa h a l i ích, an ninh quốc gia   Biển Đ ng. 

Từ lý luận và th c tế trên cho thấy, việc nghiên c u vấn đ  h p tác Việt Nam - 

Indonesia v  ph n định biển giai đo n từ năm 1978 - 2023 là rất c n thiết, có ý 

nghĩa khoa học và th c tiễn, có thể để l i kinh nghiệm, góp ph n phát triển mô hình 

trong ph n định biển gi a Việt Nam với các quốc gia khác   khu v c. Nghiên c u 

sinh hy vọng luận án này s  góp ph n cung cấp một g c nh n đa diện v  quá trình 

h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia trong giai đo n từ năm 1978 - 

2023, d a trên c  s  kế thừa và tiếp thu c  s  lý luận từ các công trình nghiên c u 

trong và ngoài nước như đã ph n t ch   trên. 
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CHƯ NG 2. C  SỞ L  LUẬN  PHÁP L   

VÀ THỰC TIỄN PHÂN ĐỊNH BIỂN 

2.1. Cơ sở lý luận  

2.1.1. Lý luận về hợp tác quốc tế   

Quan hệ h p tác đã có từ th i kỳ đ u của lịch sử loài ngư i và diễn ra trong 

mọi xã hội. H p tác là hành vi  ng xử thư ng xuyên của con ngư i trong cuộc sống 

hằng ngày. Khi h nh thành nhà nước và quốc gia, h p tác khu v c, quốc tế bắt đ u 

xuất hiện. Trong quan hệ quốc tế, h p tác và xung đột là hai tính chất c  b n, hai 

hình th c chủ yếu  đồng th i cũng là hai dòng ch y chính của lịch sử. 

H p tác gi a các quốc gia đã tr  thành trọng t m nghiên c u của các ngành 

khoa học xã hội và nh n văn trong nh ng thập kỷ vừa qua. Nh ng c ng tr nh g n 

đ y đã sử dụng các tiếp cận ph n t ch hệ thống và l  thuyết trò ch i để nghiên c u 

h p tác trong quan hệ quốc tế. Trong th c tiễn  h p tác quốc tế là hiện tư ng phổ 

quát c  v  chủ thể và vấn đ  h p tác. Vấn đ  h p tác kh ng nh ng diễn ra gi a các 

cá nh n với nhau mà còn đư c th c hiện gi a các chủ thể, tổ ch c như các c ng ty 

xuyên quốc gia  các đ ng phái ch nh trị  các tổ ch c phi ch nh phủ  các tổ ch c 

khủng bố  các quốc gia - d n tộc... M c d   theo l  thuyết h p tác quốc tế thư ng 

định nghĩa h p tác quốc tế dưới g c độ các quốc gia  nhưng cũng c  thể có s  tham 

gia của các chủ thể khác  đ c biệt là các tổ ch c liên chính phủ và các tổ ch c phi 

chính phủ [Xinyuan Dai, Duncan Snidal and Michael Sampson, 2017].  

Quốc gia - dân tộc (State/Nation) đư c xác định là chủ thể quan trọng nhất của 

h p tác quốc tế. B i vì quốc gia là chủ thể đ c biệt, có quá trình tham gia vào quan 

hệ chính trị quốc tế l u đ i nhất, liên tục nhất và sâu rộng nhất; quốc gia là chủ thể 

có mục đ ch lớn nhất trong quan hệ quốc tế; quốc gia có kh  năng th c hiện các 

quan hệ quốc tế cao nhất (s c m nh tổng h p  phư ng tiện th c hiện  độc lập và có 

tính t  trị cao), có m c độ  nh hư ng quốc tế lớn nhất (rộng khắp, m nh m  và sâu 

sắc, hình thành luật lệ quốc tế). 

Ngoài quốc gia - dân tộc, các chủ thể phi quốc gia trong quan hệ chính trị quốc 

tế cũng đ ng vai trò kh ng nhỏ  t o nên đa d ng của đ i sống ch nh trị quốc tế. 



40 

Chúng bao gồm ba nh m đối tư ng: Nh m th  nhất là các tổ ch c quốc tế c  vai trò 

gi  g n hòa b nh  đi u hòa l i  ch gi a các quốc gia  khu v c và quốc tế  trong đ  

đi u hòa l i  ch gi a các quốc gia là c  b n  chi phối m nh m  vào ch nh sách của 

các quốc gia. Nh m th  hai là các công ty xuyên quốc gia, tổ ch c phi chính phủ 

với ti m l c kinh tế h ng m nh và nh n danh ho t động xã hội  ho t động nh n đ o  

ch ng can thiệp đến quá tr nh x y d ng ch nh sách của các quốc gia  nhất là quốc 

gia vừa và nhỏ. Nh m th  ba là các phong trào ch nh trị - xã hội và các chủ thể - cá 

nh n ngày càng gi  vai trò quan trọng, nổi bật là phong trào cộng s n và c ng nh n 

quốc tế  phong trào xã hội - d n chủ  phong trào kh ng liên kết  phong trào đấu 

tranh v  hòa b nh và phong trào đấu tranh chống vũ kh  h t nh n … 

Các quốc gia hiện nay tiến hành h p tác quốc tế thông qua ho t động ngo i 

giao, trong đ  các th c thể, nhất là quốc gia thiết lập và duy trì quan hệ với nhau 

nhằm th c hiện các chính sách và l i ích liên quan đến m i trư ng quốc tế. Ho t 

động ngo i giao đư c th c hiện dưới nhi u hình th c đa d ng và phong phú, trong 

đ  nổi bật là một số hình th c như: D a trên số lư ng chủ thể có hình th c ngo i 

giao song phư ng (gi a hai chủ thể quan hệ quốc tế) và ngo i giao đa phư ng  từ 

ba chủ thể quan hệ quốc tế tr  lên); d a trên hình th c biểu hiện có ngo i giao bí 

mật, ngo i giao pháo h m (kết h p quân s  với ngo i giao nhằm buộc đối thủ ph i 

từ bỏ l i  ch nào đ  cho m nh , ngo i giao cư ng b c (kết h p quân s  với ngo i 

giao nhằm buộc đối thủ ph i th c hiện hay từ bỏ hành động nào đ  , ngo i giao 

thư ng đỉnh (ho t động ngo i giao tr c tiếp gi a các nguyên thủ quốc gia), chiến 

dịch ngo i giao, ngo i giao con thoi, ngo i giao kinh tế và ngo i giao văn h a. Hiện 

nay, cùng với s  phát triển của các quốc gia, các chủ thể trong quan hệ quốc tế cũng 

như s  gia tăng các vấn đ  toàn c u, đã xuất hiện cách tiếp cận mới như ngo i giao 

kênh hai, ngo i giao nhân dân… [Hoàng Cẩm Thanh, 2015]. 

Mục đ ch tham gia h p tác quốc tế của các chủ thể khá đa d ng, với nhi u lĩnh 

v c khác nhau  bao gồm h p tác để b o vệ m i trư ng  để độc quy n chia thị 

trư ng  để gi i quyết các vấn đ  toàn c u.... C  nhi u yếu tố tác động   nh hướng 

đến h p tác quốc tế  trong đ  c  hai yếu tố mang t nh quyết định đ  là số lư ng chủ 
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thể tham gia h p tác quốc tế và t nh h nh ch nh trị trong nước. Khi c  số lư ng lớn 

chủ thể tham gia các c  chế đa phư ng dễ dẫn đến h p tác h i h t, vì m c độ cam 

kết mà các quốc gia đưa ra thư ng đư c xác định b i mẫu số chung nhỏ nhất. Tình 

hình ch nh trị trong nước thiếu ổn định kh ng chỉ làm ph c t p h p tác quốc tế mà 

còn có thể khiến việc h p tác tr  nên kh  khăn h n [Xinyuan Dai, Duncan 

Snidal and Michael Sampson, 2017]. Mục tiêu chính là yếu tố quyết định đối với 

nội dung và giá trị của các ho t động h p tác quốc tế. 

Khái niệm h p tác quốc tế đư c Keohane đưa ra vào năm 1984 với gi  định 

tình huống trước khi ký kết một hiệp định gi a các quốc gia có thể có một số quan 

điểm, chính sách khác biệt nên các bên s  thỏa thuận  thư ng lư ng nhằm đi u 

chỉnh cho phù h p với l i ích của từng bên và như thế hành động h p tác đư c hoàn 

thành [Keohane, 1984, p.145].  

Tác gi  Hoàng Khắc Nam đưa ra khái niệm  H p tác quốc tế là s  phối h p 

hòa b nh gi a các chủ thể quan hệ quốc tế nhằm th c hiện các mục đ ch chung  

[Hoàng Khắc Nam  2016  tr.222-223]. Đồng th i, chỉ ra bốn đ c trưng c  b n của 

h p tác quốc tế gồm: Một là, nhìn từ g c độ chủ thể  h p tác quốc tế ph i c  s  

tham gia của chủ thể quan hệ quốc tế. Hai là, nhìn từ g c độ mục đ ch  h p tác quốc 

tế là cách th c phối h p với nhau nhằm triển khai th c hiện các mục đ ch chung với 

nh ng l i  ch chung. Ba là, xem xét từ g c độ hành vi  các chủ thể quan hệ quốc tế 

tư ng tác một cách hòa b nh. Bốn là, nhìn từ góc độ kết qu   h p tác quốc tế thư ng 

mang đến nh ng kết qu  tư ng đồng cho các chủ thể tham gia h p tác.  

Theo đ   h p tác quốc tế c  ba cách ph n lo i chủ yếu như sau: Th  nhất  căn 

c  vào lĩnh v c ho t động, h p tác quốc tế c  thể chia thành h p tác v  ch nh trị  

h p tác v  kinh tế  h p tác v  an ninh  qu n s   h p tác v  khoa học - c ng nghệ và 

h p tác v  văn h a - xã hội... Th  hai  d a trên số lư ng chủ thể tham gia  c  thể 

ph n chia h p tác quốc tế thành h p tác song phư ng gi a hai chủ thể quan hệ quốc 

tế và h p tác đa phư ng với s  tham gia của ba chủ thể tr  lên. Trong đ  h p tác đa 

phư ng chiếm ph n lớn trong quan hệ đối ngo i của nhi u quốc gia  song h p tác 

song phư ng c  xu hướng nổi trội h n do s  xuất hiện của nhi u vấn đ  h p tác 
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chung và t nh tr ng phụ thuộc lẫn nhau  đan xen v  l i ích gi a các quốc gia. Gi a 

hình th c h p tác song phư ng và h p tác đa phư ng c  mối quan hệ ch t ch  và 

tư ng tr  lẫn nhau. Trong đ  h p tác song phư ng c  trước  t o c  s  để hướng đến 

h p tác đa phư ng  trong khi đ  h p tác đa phư ng l i t o đi u kiện th c đẩy h p 

tác song phư ng. Th  ba  căn c  vào quy m  kh ng gian  c  thể phân chia h p tác 

quốc tế thành h p tác khu v c và h p tác toàn c u. Trong đ   h p tác khu v c xuất 

hiện trước khi các quốc gia trong c ng một v ng hay một khu v c nào đ   song h p 

tác toàn c u đã tăng lên do s  gia tăng của các vấn đ  mang t nh toàn c u. Hai lo i 

h p tác này cũng c  quan hệ độc lập và h  tr  cho nhau  h p tác khu v c là c  s  

cho h p tác toàn c u và h p tác toàn c u là yêu c u cho h p tác khu v c [Hoàng 

Khắc Nam, 2016, tr.226-228].  

Trong bối c nh toàn c u hóa và hội nhập quốc tế rộng m  hiện nay, các ho t 

động h p tác quốc tế có vai trò ngày càng quan trọng trong việc đi u tiết ho t động 

của quốc gia và b o đ m cho quốc gia đ  nằm trong guồng quay chung của hệ 

thống an ninh - kinh tế toàn c u, bao gồm h p tác quốc tế v  ph n định biển. Nhìn 

chung các ho t động h p tác quốc tế nổi lên một số đ c điểm sau:  

Thứ nhất, ho t động h p tác quốc tế vừa là m i trư ng để các quốc gia ho ch 

định chính sách ngo i giao  đồng th i là công cụ ph n biện ch nh sách để đi u chỉnh 

chính sách ngo i giao của mình sao cho phù h p. Thông qua Bộ Ngo i giao và hệ 

thống Đ i s  quán và nhà ngo i giao (kênh liên l c gi a quốc gia và nước s  t i), 

các chủ thể quan hệ quốc tế có thể chủ động theo dõi, tổng h p tình hình thế giới và 

các đối tư ng mà ch nh sách đối ngo i hướng đến để từ đ  đ  xuất ý kiến, xây d ng 

chính sách cho phù h p. Sau khi ch nh sách đư c áp dụng, các chủ thể này s  theo 

dõi việc th c thi và ph n hồi chính sách tr c tiếp t i m i trư ng quốc tế. Các vấn đ  

chưa ph  h p với l i ích quốc gia xuất hiện là c  s  để các chủ thể h p tác quốc tế 

đ  xuất ý kiến và biện pháp để bổ sung, hoàn thiện ch nh sách đối ngo i. 

Thứ hai, h p tác quốc tế cho ph p các nước đ m b o l i ích quốc gia thông 

qua theo dõi tình hình và h  tr  quan hệ trong các lĩnh v c khác  đồng th i xử lý 

phát sinh nếu có; bày tỏ thái độ v  các vấn đ  và mâu thuẫn quốc tế liên quan; tìm 
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kiếm c  s  ủng hộ trong xã hội và m  rộng l i ích của chủ thể trên trư ng quốc tế. 

Ho t động h p tác quốc tế cũng cho ph p các quốc gia b o vệ c ng d n nước mình 

trước các vấn đ  tư pháp và các vấn đ  phát sinh có liên quan yếu tố nước ngoài. 

Thứ ba, h p tác quốc tế cho phép các quốc gia tham gia sâu rộng vào hệ thống 

qu n trị thế giới, thông qua nghiên c u luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế, nhất là 

UNCLOS 1982, nghiên c u tình hình tham gia và th c hiện cũng như tham gia đàm 

phán, ký kết các đi u ước quốc tế, hiệp định song phư ng  đa phư ng. 

Thứ tư, h p tác quốc tế cho phép các chủ thể ngồi l i với nhau và thư ng 

lư ng thay vì sử dụng các biện pháp vũ l c  đ  là một s  liên l c đ c biệt vừa mang 

tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Trong đ  các bên tiến hành đối tho i, trao 

đổi, bàn b c nhằm đ t mục đ ch thống nhất v  l i ích mà vẫn gi i quyết đư c mâu 

thuẫn tồn t i. Biện pháp này gi p tránh xung đột và đ t c  s  cho s  h p tác trong 

các vấn đ  và lĩnh v c khác liên quan ho c có thể phát sinh trong tư ng lai. 

Như vậy, việc làm rõ lý luận v  h p tác quốc tế, nhất là mục tiêu, yếu tố tác 

động  đ c trưng c  b n, cách phân lo i, đ c điểm của ho t động h p tác quốc tế s  

đư c nghiên c u sinh sử dụng để đánh giá, phân tích th c tiễn triển khai ho t động 

h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển giai đo n từ năm 1978 - 2023, qua 

đ  làm rõ b n chất  đ c điểm của ho t động h p tác trong gi i quyết tranh chấp, 

mâu thuẫn, bất đồng trên biển gi a hai bên, góp ph n th c đẩy phát triển quan hệ 

h p tác song phư ng  bao gồm h p tác v  biển. 

2.1.2. Các quan điểm về tranh chấp lãnh thổ  

2.1.2.1. Khái niệm và một số đặc trưng của tranh chấp lãnh thổ 

Đối với m i quốc gia, kể c  quốc gia trên đất li n, ven biển hay quốc đ o thì 

quá trình hình thành dân tộc  đư ng biên giới quốc gia, s  biến đổi và phát triển của 

các chế độ chính trị, kinh tế - xã hội liên quan mật thiết với quá tr nh trao đổi, giao 

thư ng, h p tác  đấu tranh cũng như phát triển quan hệ ngo i giao với các quốc gia,  

vùng lãnh thổ trong khu v c và toàn c u, với các chính phủ, phi chính phủ, liên 

minh quốc gia, các tổ ch c và phòng trào quốc tế … quá tr nh đ  khiến các chủ thể 

vừa phát triển sâu rộng, có mối quan hệ ch t ch , ràng buộc và phụ thuộc lẫn nhau, 



44 

vừa phát sinh và ch a đ ng nh ng bất đồng, ph c t p và nh ng biến đổi không 

ngừng, kh  đoán định, trong đ  bao gồm các tranh chấp v  lãnh thổ. 

Các quốc gia trên thế giới đang tồn t i trong s  phát triển đa d ng v  tr nh độ 

văn minh và s  khác biệt v  chế độ chính trị  do đ  trên th c tế chưa thể n i đến 

một cộng đồng thế giới b nh đẳng th c s  đư c [Khoa Quan hệ quốc tế, 2002, 

tr.12], các mâu thuẫn và xung đột lãnh thổ hiện nay trên thế giới là một trong số rất 

nhi u minh ch ng cho luận điểm đ . 

V  m t lý luận, tranh chấp lãnh thổ là một d ng xung đột quốc tế,   đ  tồn t i 

hai hay nhi u chủ thể quan hệ quốc tế có mục đ ch mâu thuẫn, bất đồng với nhau 

trong cùng một vấn đ  v  biên giới lãnh thổ. Trong lịch sử loài ngư i, đất đai là 

kh i nguồn của các tranh chấp mang tính lâu dài, phổ biến và khốc liệt nhất. 

Nguyên nhân khiến các cá nhân và quốc gia tranh chấp đất đai là vì giá trị tài 

nguyên và không gian sinh tồn. Một số quan điểm hiện đ i cho rằng, mâu thuẫn là 

b n chất  động l c, tham vọng của con ngư i và các thể chế là nguyên nhân dẫn đến 

xung đột quốc tế. Trong m i trư ng toàn c u, việc chưa b o đ m s  cân bằng, hài 

hòa v  l i ích thì mâu thuẫn lãnh thổ và xung đột gi a các quốc gia là tất yếu. Hiện 

nay  để gi i quyết các tranh chấp lãnh thổ, nhất là tranh chấp chủ quy n biên giới 

biển, đ o  đòi hỏi các quốc gia ph i có s  h p tác đàm phán  hướng đến gi i quyết 

vấn đ  tranh chấp một cách hòa bình, mang l i l i ích cho c  các bên. 

Trong lịch sử có nhi u lo i h nh xung đột  song c  b n đư c xếp vào hai nhóm 

chính là xung đột vật chất và xung đột tinh th n  xung đột v  lãnh thổ đư c coi là 

một d ng xung đột vật chất. Các cuộc c nh tranh lãnh thổ đã x y ra thư ng có s  

gắn bó ít nhi u với việc m  rộng không gian sinh sống và h n chế ph m vi  nh 

hư ng của đối thủ. Học gi  Đ c Friedrich Ratzel (1844 - 1904) từng cổ xúy cho 

trư ng phái thuyết định mệnh quốc gia coi quốc gia cũng như một th c thể h u c  

và sống trong s  c nh tranh lãnh thổ với quốc gia khác để sinh tồn. Vì vậy, quốc gia 

luôn ph i tổ ch c chiến tranh để chiếm lấy đất đai và các nguồn tài nguyên. Theo 

Friedrich Ratzel, diện t ch đất đai là biểu hiện cụ thể nhất của quy n l c quốc gia, 

đồng th i cũng là nguyên nh n dẫn đến s  bành trướng của quốc gia đ . Trong 
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chiến tranh thế giới th  hai, Đ c quốc xã sử dụng lập luận này để biện minh cho s  

bành trướng v   kh ng gian sinh tồn  và chiến tranh x m lư c là theo quy luật t  

nhiên. Đến nay  ch nh sách bành trướng của một số quốc gia vẫn mang tư tư ng của 

Friedrich Ratzel. Các cư ng quốc tiếp tục đấu tranh với nhau để giành ngôi bá chủ 

toàn c u hay gia tăng  nh hư ng t i các khu v c địa - chính trị quan trọng trên thế 

giới. Do đ , có thể d  đoán   th i hiện đ i, tranh chấp lãnh thổ vẫn là hiện tư ng 

phổ biến trong quan hệ quốc tế, đồng th i cũng là nguy c  ti m ẩn rất khó gi i 

quyết, tr c tiếp đe dọa an ninh toàn c u. 

Th c tiễn hiện nay cho thấy, tranh chấp lãnh thổ xuất hiện ngày càng nhi u 

xung quanh mối quan hệ gi a các quốc gia. M c dù các chủ thể của luật quốc tế đã 

nhận th c đư c nh ng  nh hư ng tiêu c c của nó, song nh ng mâu thuẫn trong l i 

ích quốc gia - dân tộc khiến nguy c  tranh chấp lãnh thổ luôn ti m ẩn. Đi u kiện để 

một tranh chấp lãnh thổ phát sinh là khi xuất hiện các xung đột gi a các bên trong 

luật quốc tế v  quy n và quan điểm pháp lý liên quan đến đối tư ng tranh chấp. 

Tranh chấp trên s  kết thúc khi s  xung đột này bị triệt tiêu.  

Từ g c độ pháp lý, tranh chấp biên giới lãnh thổ đư c hiểu là tranh chấp liên 

quan đến xác định chủ quy n quốc gia trên một vùng lãnh thổ nhất định [J.Salmoon, 

1998, p.2]. Quay l i áp dụng định nghĩa tranh chấp đư c nêu trong phán quyết của 

ICJ đối với vụ Mavronmatis thì bất c  khi nào trên một vùng lãnh thổ c  h n một 

quốc gia yêu sách chủ quy n, th    đ  c  tồn t i tranh chấp biên giới lãnh thổ.  

Chủ thể của tranh chấp biên giới lãnh thổ (lãnh thổ trên đất li n và triên biển) 

chỉ có thể là các quốc gia. Số lư ng chủ thể của tranh chấp lãnh thổ thư ng là hai 

quốc gia, song có nh ng trư ng h p số lư ng chủ thể nhi u h n  thậm chí có tranh 

chấp lên tới 5 nước 6 bên như   qu n đ o Trư ng Sa của Việt Nam   Biển Đ ng.  

Hiện nay, tranh chấp lãnh thổ trên thế giới xuất phát từ nhi u nguyên nhân, 

song có ba nhóm nguyên nhân chính: 

Một là, xuất phát từ vấn đ  lịch sử, s  thiếu nhất quán  r  ràng trong ph n định 

biên giới lãnh thổ khu v c từ th i th c d n  đế quốc. Nhi u quốc gia và vùng lãnh 

thổ trên thế giới hiện nay c  đư ng biên giới do các nước đế quốc x m lư c v  
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trước đ y khi họ chiếm đ ng. Từ th i điểm đ   các quốc gia x m lư c không quan 

tâm nhi u đến yếu tố lịch sử  văn h a  d n tộc, tôn giáo mà chủ yếu ph n chia để 

phục vụ nhu c u qu n lý và cai trị  do đ  c  nhi u điểm chưa thống nhất, thiếu rõ 

ràng và nhi u khu v c chưa đư c ph n định, dẫn đến tình tr ng chồng lấn và bất 

đồng, thậm chí có nh ng xung đột gi a các quốc gia với nhau. 

Hai là, s  đa d ng v  tôn giáo, dân tộc, thể chế chính trị   các quốc gia. S  đa 

d ng v  tôn giáo, dân tộc, thể chế chính trị, quy mô dân số và m c độ phát triển 

cũng là một yếu tố tác động tr c tiếp đến mối quan hệ quốc tế nói chung và vấn đ  

ph n định, qu n lý biên giới nói riêng của các nước. Một số quốc gia có các dân tộc 

và t n giáo tư ng đồng dẫn đến hiện tư ng di cư qua biên giới, hình thành các cộng 

đồng dân tộc ho c tôn giáo   vùng biên giới của một quốc gia với nh ng b n sắc 

văn h a truy n thống chung và s  diễn tiến lâu dài của đi u này l i tr  thành c  s  

để các quốc gia tuyên bố yêu sách v  chủ quy n lãnh thổ. Một quốc gia có s c 

m nh tổng h p lớn m nh vư t trội  c  tư tư ng bá quy n thư ng có ho t động bành 

trướng, kh i động chiến tranh x m lư c để m  rộng không gian sinh tồn. 

Ba là, mục tiêu của các quốc gia trong từng th i điểm cụ thể. Biên giới, lãnh 

thổ là vấn đ  nh y c m thư ng đư c các đ ng phái chính trị sử dụng nhằm củng cố 

uy t n  đ c biệt trước các kỳ b u cử. Việc gi i quyết ổn thỏa các tranh chấp biên giới 

hay đẩy các tranh chấp thành xung đột trong nhi u trư ng h p xuất phát từ mục 

tiêu, toan tính chính trị của chính phủ c m quy n [Lê Thị Thúy Hi n, 2021, tr.29]. 

Theo luật lệ quốc tế và Tòa án Thư ng tr c Công lý Quốc tế (PCIJ) hay Tòa 

án Công lý quốc tế (ICJ) trong các án lệ của mình đã định nghĩa rằng:  Một tranh 

chấp là một s  bất đồng v  một vấn đ  pháp lý hay th c tế, một s  xung đột v  quan 

điểm pháp lý hay l i ích gi a hai bên . Đ y đư c xem là một định nghĩa rộng, bao 

quát mọi bất đồng gi a các quốc gia. Đó có thể liên quan đến vấn đ  pháp lý, th c 

tế hay thu n tuý l i ích gi a các bên. Bằng ch ng v  s  tồn t i của tranh chấp c n 

c  xung đột quan điểm gi a hai bên ho c cho thấy quan điểm của một bên bị bên 

còn l i ph n đối th c s . ICJ từng cho rằng  s  bất đồng v  một vấn đ  pháp lý hay 

th c tiễn  xung đột quan điểm pháp lý hay l i ích ho c việc một bên ph n đối yêu 
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sách của một bên còn l i không nhất thiết ph i đư c thể hiện. Để xác định s  tồn t i 

của một tranh chấp quan điểm hay thái độ của một bên có thể đư c xác lập thông 

qua suy luận, bất kể quan điểm công khai của bên đ   [Land and Maritime 

Boundary between Cameroon and Nigeria, 1994, para.89]. 

2.1.2.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lãnh thổ  

Một là, nguyên tắc b nh đẳng chủ quy n gi a các quốc gia.  B nh đẳng chủ 

quy n  c  nghĩa là trong quan hệ quốc tế, các quốc gia không phân biệt lớn hay 

nhỏ  giàu hay nghèo đ u có quy n độc lập như nhau. Việc th c hiện b o vệ toàn vẹn 

chủ quy n quốc gia chỉ có thể trọn vẹn khi quốc gia đ t đư c l i ích của mình mà 

không xâm ph m đến l i ích h p pháp của chủ thể quốc tế khác. Các quốc gia có 

địa vị pháp l  như nhau trong sử dụng, thiết lập các v ng đất, vùng biển thuộc chủ 

quy n và quy n tài phán của mình. Trong gi i quyết tranh chấp, tất c  các cách th c  

đ u ph i tuân thủ nguyên tắc nhất trí và chính nh ng cách th c gi i quyết tranh 

chấp này t  n  đã mang trong m nh nguyên tắc b nh đẳng chủ quy n gi a các quốc 

gia và không bị cư ng ép b i bất c  một bên th  ba nào. 

Hai là, nguyên tắc cấm sử dụng d ng vũ l c ho c đe dọa sử dụng vũ l c. 

Chư ng IV  Hiến Chư ng Liên H p Quốc đ  cập đến việc gi i quyết hòa bình các 

tranh chấp quốc tế. Nghị quyết 2625 ngày 20/10/1970 của Đ i Hội đồng Liên H p 

Quốc nhấn m nh  lãnh thổ của một quốc gia không thể là đối tư ng của một s  

chiếm đo t của một quốc gia khác bằng cách sử dụng ho c đe dọa sử dụng vũ l c  

và  chiếm đo t lãnh thổ bằng vũ l c ho c đe dọa sử dụng vũ l c s  kh ng đư c 

công nhận h p pháp . UNCLOS 1982 m c d  kh ng c  quy định  cấm sử dụng vũ 

l c và đe dọa vũ l c  trong gi i quyết các tranh chấp v  biển nhưng việc quy định 

 nghĩa vụ gi i quyết tranh chấp bằng các phư ng pháp hòa b nh  t i Đi u 279  đã 

gián tiếp khẳng định nguyên tắc trên, lo i trừ kh  năng d ng vũ l c ho c đe dọa 

d ng vũ l c trong gi i quyết tranh chấp. 

Ba là, nguyên tắc hòa bình gi i quyết tranh chấp quốc tế. Đi u 33, Hiến 

chư ng Liên H p Quốc quy định các bên đư ng s  trong các cuộc tranh chấp, mà 

việc kéo dài các cuộc tranh chấp ấy có thể đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế, 
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trước hết, ph i cố gắng tìm cách gi i quyết tranh chấp bằng con đư ng đàm phán  

đi u tra, trung gian, hòa gi i, trọng tài, bằng con đư ng tư pháp  bằng việc sử dụng 

nh ng c  quan ho c hiệp định khu v c, ho c bằng các biện pháp hòa bình khác tùy 

họ l a chọn [United Nations, 1945, p.8]. Đối với gi i quyết tranh chấp trên biển, 

UNCLOS 1982 đã dành chọn ph n XV, từ Đi u 279 - 299 quy định rõ các vấn đ  

c  b n như nguyên tắc gi i quyết tranh chấp; trình t , thủ tục gi i quyết tranh chấp, 

c  quan c  thẩm quy n gi i quyết tranh chấp; trình t , thủ tục hòa gi i (Phụ lục V); 

tổ ch c, thẩm quy n và thủ tục tố tụng của Tòa án quốc tế v  Luật biển (Phụ lục 

VI); thẩm quy n, thủ tục và gi i quyết bằng trọng tài (Phụ lục VII); v  việc gi i 

quyết bằng tòa án trọng tài đ c biệt (Phụ lục VIII . Trong đ   Đi u 279 quy định cụ 

thể v  nghĩa vụ gi i quyết tranh chấp bằng phư ng pháp hòa bình đối với các quốc 

gia thành viên [United Nation, 1982, p.118]. 

Bốn là, nguyên tắc thụ đắc lãnh thổ. Nội dung chủ yếu của nguyên tắc thụ đắc 

lãnh thổ là việc xác lập chủ quy n lãnh thổ ph i do nhà nước th c hiện; quá trình 

chiếm h u ph i đư c th c hiện một cách hòa bình trên vùng lãnh thổ th c s  vô chủ 

ho c vùng lãnh thổ đ  đã đư c quốc gia có chủ quy n chủ động từ bỏ; quốc gia 

chiếm h u trên th c tế ph i th c hiện nh ng hành động chủ quy n   m c độ tối 

thiểu, phù h p với nh ng đi u kiện t  nhiên và d n cư trên v ng lãnh thổ đ ; việc 

th c hiện chủ quy n quốc gia ph i diễn ra liên tục t i vùng lãnh thổ đ . 

Ngoài nh ng nguyên tắc trên, trong gi i quyết tranh chấp trên các vùng biển 

còn một số nguyên tắc riêng như nguyên tắc đất thống trị biển, nguyên tắc thỏa 

thuận và nguyên tắc công bằng. 

Như vậy, việc làm sáng tỏ nh ng đ c trưng của tranh chấp lãnh thổ trên đất 

li n và trên biển, nhất là các nguyên tắc trong gi i quyết tranh chấp là c  s  để phân 

t ch  đánh giá chuyên sâu v  th c tr ng h p tác đàm phán ph n định ranh giới biển 

gi a Việt Nam và Indonesia. Qua đ  xác định đư c nh ng vấn đ   nội dung hai 

nước còn c  quan điểm, lập trư ng khác biệt, gây mâu thuẫn và c n tr  tiến trình 

đàm phán v  đư ng ph n định ranh giới th m lục địa và EEZ, cũng như t m kiếm 

gi i pháp tối ưu để h a gi i bất đồng. 
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2.2. Cơ sở pháp lý 

2.2.1. Khái niệm về phân định biển 

Năm 1951  trong vụ án ngư trư ng gi a Anh - Na Uy, ICJ đã đ  cập đến thuật 

ng   ph n định   delimitation  là ho t động mang tính quốc tế, trong đ  nêu r  

 Việc ph n định các vùng biển luôn có một khía c nh quốc tế; nó không thể phụ 

thuộc vào ý chí duy nhất của quốc gia ven biển như n  đư c thể hiện trong luật 

quốc nội. Nếu tuyên bố ph n định nhất thiết là một hành vi đ n phư ng là đ ng  b i 

vì chỉ quốc gia ven biển mới c  tư cách để tiến hành đi u đ  th  ngư c l i giá trị của 

việc ph n định đ  đối với các quốc gia th  ba thì thuộc v  luật pháp quốc tế  [Vụ án 

ngư trư ng Anh - Na Uy, 1951, tr.52]. 

Theo Đi u 12  C ng ước v  Lãnh h i và vùng tiếp giáp năm 1958 th  ph n 

định là  …đư ng ph n định lãnh h i gi a hai quốc gia nằm đối diện ho c tiếp li n 

đư c thể hiện trên các h i đồ tỷ lệ lớn đã đư c quốc gia ven biển chính th c công 

nhận  [United Nations, 1958, p.5]. Đối với trư ng h p trên, vấn đ  ph n định lãnh 

h i s  đư c đ t ra khi các quốc gia có đư ng b  biển nằm đối diện hay tiếp li n và 

có vùng chồng lấn, buộc các bên liên quan ph i h p tác để thống nhất xác định 

đư ng ranh giới chung. 

Năm 1969  trong vụ th m lục địa Biển Bắc, ICJ có đ  cập đến ph n định biển 

là quá trình thiết lập đư ng biên giới của một khu v c v  m t nguyên tắc vốn đã 

thuộc v  quốc gia ven biển đ  và quá tr nh ph n định là việc v ch ra một đư ng 

ranh giới chung phân chia một vùng biển vốn đã thuộc một quốc gia này với một 

vùng biển thuộc quốc gia khác [International Court of Justice, 1969, p.22], [Nguyễn 

Bá Diến, 2011, tr.169]. 

Năm 1978  trong phán quyết v  ph n định th m lục địa t i biển Aegean, ICJ 

c  đ  cập  ph n định là ho t động nhằm v ch ra một đư ng ho c nhi u đư ng chính 

xác g p nhau của các vùng không gian mà t i đ  quy n l c và quy n chủ quy n 

đư c th c hiện  [Aegean Sea Continental Shelf Case  1978  p.35]. Theo quan điểm 

của ICJ  ph n định s  đư c đ t ra khi vùng biển gi a các quốc gia đối diện ho c tiếp 

li n tồn t i khu v c chồng lấn c n xác định đư ng ranh giới chung. 
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Theo UNCLOS 1982, thuật ng   ph n định  đư c hiểu là quá tr nh xác định 

ranh giới phân chia các vùng biển của một quốc gia và nhi u l n đư c nhắc đến t i 

các Đi u 15, 50, 74 và 83. Đi u 15 quy định v  ph n định lãnh h i nêu rõ  Khi hai 

quốc gia có b  biển k  nhau ho c đối diện nhau, không quốc gia nào đư c quy n 

m  rộng lãnh h i ra quá đư ng trung tuyến mà mọi điểm nằm trên đ  cách đ u các 

điểm g n nhất của các đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i của m i quốc 

gia, trừ khi có s  thỏa thuận ngư c l i  [United Nation  1982  p.6]. Đi u 50 v  phân 

định vùng nội thủy quy định  ph a bên trong v ng nước qu n đ o, quốc gia qu n 

đ o có thể v ch nh ng đư ng kh p k n để ph n định nội thủy theo đ ng các Đi u 9, 

10 và 11  [United Nation, 1982, p.20]. Kho n 1, Đi u 74 nêu rõ  việc ho ch định 

ranh giới EEZ gi a các quốc gia có b  biển tiếp li n hay đối diện nhau đư c th c 

hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo đ ng với pháp luật quốc tế như đã nêu   Đi u 

38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi tới một gi i pháp công bằng  [United Nation, 

1982, p.32], hay còn gọi là theo  nguyên tắc công bằng . Kho n 1, Đi u 83 quy 

định  việc ho ch định th m lục địa gi a các quốc gia có b  biển tiếp li n ho c đối 

diện nhau đư c th c hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo đ ng với pháp luật quốc 

tế như đã nêu   Đi u 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến một gi i pháp công 

bằng  [United Nation  1982, p.36]. 

Năm 2012  trong vụ Vịnh Bengal gi a Bangladesh và Myanmar, t i đo n 397 

trong phán quyết, Tòa án Quốc tế và Luật Biển (ITLOS) cho rằng ph n định biển 

n y sinh khi có s  chồng lấn v  các vùng biển, vì vậy bước đ u tiên trong bất c  

ph n định nào là ph i xác định có vùng biển và s  chồng lấn hay không 

[International Tribunal for The Law of The Sea, 2012, p.105].  

Đến năm 2017  trong vụ Ghana và C te d’Ivoire  t i đo n 591 trong phán 

quyết, ITLOS khẳng định chỉ c  ph n định biển mới chỉ r  đư c ph n nào trong 

th m lục địa đang tranh chấp thuộc v  quốc gia nào, phán quyết của tòa s  đưa ra ưu 

tiên đối với một vùng biển cao h n so với các khu v c còn l i, phán quyết này có 

tính chất cấu thành và không chỉ đ n thu n mang tính tuyên bố [International 

Tribunal for The Law of The Sea, 2017, p.158]. 
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Từ các phân tích trên có thể khái quát ph n định biển là một ho t động mang 

tính quốc tế nhằm ho ch định đư ng biên giới biển (nội thủy, lãnh h i), ranh giới 

biển (th m lục địa và EEZ) gi a hai hay nhi u quốc gia có b  biển đối diện hay tiếp 

giáp nhau th ng qua đàm phán  trung gian ho c các c  chế tài phán quốc tế khác. 

Trên c  s  khái niệm ph n định biển, có thể khái quát v  một số đ c điểm như 

sau: Th  nhất, chủ thể ph n định biển là quốc gia - chủ thể của luật quốc tế đư c 

đ c trưng b i các yếu tố cấu thành và thuộc tính chủ quy n. Th  hai  đi u kiện phân 

định biển chỉ diễn ra khi tồn t i s  chồng lấn   các vùng biển mà các quốc gia tranh 

chấp đ u có cùng danh nghĩa v  m t pháp lý, t c là các quốc gia đ u c  c  s  pháp 

l  để yêu sách các vùng biển của mình. Th  ba  ph n định biển gồm c  ph n định 

lãnh h i  ph n định vùng tiếp giáp lãnh h i  ph n định th m lục địa và ph n định 

EEZ. Th  tư  mục đ ch của ph n định biển là áp dụng các quy định của luật quốc tế 

để thiết lập một đư ng ranh giới quốc tế phân chia vùng biển chồng lấn gi a các 

quốc gia liên quan. Th  năm  việc ph n định biển c    nghĩa quan trọng, giúp các 

quốc gia h p tác gi i quyết nh ng tranh chấp v  chủ quy n, quy n chủ quy n đối 

với các vùng biển và th c thi một cách th c tế, hiệu qu  các vấn đ  v  khai thác, 

qu n lý biển và th c thi quy n tài phán trên các vùng biển, góp ph n ổn định hòa 

bình, th c đẩy h p tác cùng phát triển trong khu v c và trên thế giới. 

Như vậy  trên c  s  nội hàm hai khái niệm h p tác quốc tế và ph n định biển, 

có thể hiểu h p tác ph n định biển là ho t động mang tính quốc tế nhằm ho ch định 

đư ng biên giới biển (nội thủy, lãnh h i), ranh giới biển (th m lục địa và EEZ) gi a 

các chủ thể quốc tế có b  biển đối diện hay tiếp giáp nhau bằng biện pháp hòa bình 

th ng qua đàm phán  trung gian ho c các c  chế tài phán quốc tế khác.  

So với ph n định biên giới trên đất li n  ph n định biển có một số điểm khác 

biệt và kh  khăn h n ph n định biên giới trên đất li n như: Việc ph n định trên đất 

li n đư c th c hiện bằng hình th c cắm mốc, dùng cột bê t ng để đánh dấu, trong 

khi xác định đư ng biên giới trên biển ph c t p h n  do đ c thù của m i trư ng 

nước nên khó xác định bằng hiện vật; phư ng pháp ph n định biển thư ng là nh ng 

hình học, sử dụng thiên văn  d i hoa tiêu ho c bằng toán học  xác định điểm bằng 
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kinh tuyến  vĩ tuyến, tọa độ; sau khi hoàn thành ph n định biển, ho t động qu n lý, 

kiểm tra, kiểm soát trong quá trình th c thi cũng g p kh  khăn h n trên đất li n; 

việc xác định biên giới biển ph i phụ thuộc vào vị tr  các đ o, luồng l ch, cấu trúc 

b  biển, chi u dài b  biển, cấu tr c các đ o, qu n đ o, d a vào truy n thống lịch sử 

đánh bắt cá, số lư ng d n cư ven biển của quốc gia đ .   

2.2.2. Nguyên tắc phân định biển 

Theo UNCLOS 1982, tham kh o các phán quyết của ICJ liên quan ph n định 

biển và nh ng quy định của luật pháp quốc tế đã c  b n hình thành một hệ thống 

các nguyên tắc v  ph n định biển. Trong đ   phổ biến nhất là hai nguyên tắc thỏa 

thuận và nguyên tắc công bằng trên c  s  phù h p với luật pháp quốc tế. 

2.2.2.1. Nguyên tắc thỏa thuận 

Nguyên tắc thỏa thuận đư c quy định t i các Đi u 15  Đi u 74 và Đi u 83 của 

UNCLOS 1982. V  ho ch định ranh giới lãnh h i gi a các quốc gia có b  biển k  

nhau hay đối diện nhau, t i Ph n II, Mục 2  Đi u 15, UNCLOS 1982 quy định  Khi 

hai quốc gia có b  biển k  nhau ho c đối diện nhau, không quốc gia nào đư c 

quy n m  rộng lãnh h i ra quá đư ng trung tuyến mà mọi điểm nằm trên đ  cách 

đi u các điểm g n nhất của các đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i của 

m i quốc gia, trừ phi có s  thỏa thuận ngư c l i  [United Nation, 1982, p.6]. T i 

Đi u 74 và Đi u 83 của UNCLOS 1982 quy định giống nhau v  việc ph n định 

EEZ và th m lục địa đ u  đư c th c hiện bằng con đư ng thỏa thuận theo đ ng luật 

pháp quốc tế như đã nêu   Đi u 38 của Quy chế Tòa án quốc tế để đi đến một gi i 

pháp công bằng  [United Nation, 1982, p.32, 36]. 

Nguyên tắc thỏa thuận c  hai   nghĩa: Th  nhất  ph n định biển ph i là kết qu  

của việc thỏa thuận gi a các quốc gia liên quan nên nếu quốc gia c  hành động đ n 

phư ng xác lập ranh giới biển mà không cân nhắc l i ích, quan điểm của các quốc 

gia liên quan khác th  đư c cho là vi ph m nguyên tắc c  b n của luật quốc tế. Th  

hai, nguyên tắc thỏa thuận yêu c u các quốc gia liên quan ph i ưu tiên sử dụng 

phư ng pháp đàm phán  thỏa hiệp để đ t đư c ý chí chung. Chỉ trong trư ng h p 

đàm phán kh ng đ t thỏa thuận, các quốc gia mới sử dụng phư ng pháp đư ng 
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trung tuyến. Thỏa thuận gi a các quốc gia s  h p pháp khi thỏa thuận đ  d a trên ý 

chí chung của các bên  kh ng phư ng h i đến l i ích của bên th  ba. 

Nội dung của thỏa thuận ph n định biển bao gồm nh ng vấn đ  c  b n như 

th i gian  địa điểm và phư ng th c đàm phán; c  s  pháp lý cho việc ph n định; 

cân nhắc các yếu tố công bằng  địa m o  địa chất  đ o  các v ng đánh bắt cá ; c  

chế gi i quyết tranh chấp. 

2.2.2.2. Nguyên tắc công bằng 

Công bằng là nguyên tắc c  b n trong luật quốc tế  đư c ghi nhận trong các 

đi u kho n của luật quốc tế cũng như đư c áp dụng rộng rãi trong th c tiễn gi i 

quyết tranh chấp gi a các quốc gia. Trong vấn đ  ph n định biển, nguyên tắc công 

bằng đư c nhắc đến trong UNCLOS 1982 và đư c áp dụng trong th c tiễn ICJ phân 

xử các tranh chấp. Trong quá tr nh ph n định biển, các bên c  nghĩa vụ ấn định ranh 

giới các vùng biển trên c  s  pháp luật quốc tế và t nh toán đến đi u kiện hoàn c nh 

có liên quan  đồng th i l a chọn quan điểm thiện chí, h p lý và công minh làm n n 

t ng chủ yếu để đ t đư c một gi i pháp công bằng.  

Theo UNCLOS 1982, nguyên tắc công bằng đư c thể hiện   bốn khía c nh: 

Th  nhất, công nhận quy n của các quốc gia không có biển ho c bất l i v  biển. 

Nguyên tắc công bằng đư c th c hiện thông qua quy định của UNCLOS 1982 v  

việc không phân biệt đối xử gi a các bên d a vào vị trí ho c hoàn c nh địa lý của 

các quốc gia. Các quốc gia dù có biển hay kh ng đ u đư c sử dụng tài nguyên biển 

và có quy n t  do đi l i như nhau. Đi u 69 và Đi u 70, UNCLOS 1982 dành cho 

các quốc gia không có biển ho c bất l i v  biển quy n tham gia theo một thể th c 

công bằng, khai thác một ph n thích h p số dư các tài nguyên sinh vật   các EEZ 

của nh ng quốc gia khác   cùng phân khu v c hay khu v c  c  t nh đến các đ c 

điểm kinh tế và địa l  th ch đáng của tất c  các quốc gia h u quan [United Nation, 

1982, p.29-30]. Đi u 87, UNCLOS 1982 chỉ ra rằng biển c  đư c để ngỏ cho tất c  

các quốc gia, dù có biển hay không có biển [United Nation, 1982, p.38]. Th  hai, 

công bằng trong sử dụng biển c . Đi u 87 quy định, khi m i quốc gia th c hiện các 

quy n t  do biển c  ph i t nh đến l i ích h p lý của quốc gia khác và các quy n 
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khác đư c UNCLOS 1982 thừa nhận liên quan đến các ho t động trong vùng đáy 

biển quốc tế. Tính công bằng trong sử dụng biển c  còn đư c b o đ m thông qua 

quy định kh ng đ t biển c  dưới chủ quy n riêng biệt của bất kỳ quốc gia nào. Trên 

biển c , các quốc gia đ u có quy n b nh đẳng khi sử dụng biển c  vào mục đ ch hòa 

bình, không gây h i đến l i ích ch nh đáng của các quốc gia khác. Th  ba, công 

bằng trong việc qu n lý khai thác và phân chia tài nguyên vùng đáy biển quốc tế. 

Đi u 136 khẳng định vùng đáy biển quốc tế và tài nguyên của nó là di s n chung 

của loài ngư i [United Nation, 1982, p.52], tất c  các quốc gia dù có biển hay 

không có biển đ u đư c sử dụng vào mục đ ch hòa b nh. Đi u 140 quy định các 

ho t động trong v ng đáy biển quốc tế đư c tiến hành vì l i ích của toàn thể loài 

ngư i, dù có biển hay không có biển và c  lưu ý đến nh ng l i ích cũng như nhu 

c u của các quốc gia đang phát triển và các dân tộc chưa giành đư c n n độc lập 

đ y đủ ho c chế độ t  trị khác đư c Liên H p Quốc thừa nhận [United Nation, 

1982, p.53]. Th  tư  c ng bằng trong ph n định các vùng biển. Nguyên tắc công 

bằng đư c quy định t i Đi u 74 và Đi u 83 UNCLOS 1982 v  ph n định EEZ và 

th m lục địa gi a các quốc gia có b  biển nằm tiếp li n ho c đối diện nhau.   

Có thể nhận thấy rằng, với nguyên tắc công bằng, khi gi i quyết tranh chấp có 

thể đưa ra nhi u phư ng án khác nhau nhưng vẫn c n tu n theo hướng gi i quyết 

công bằng cho các bên. Việc nghiên c u nguyên tắc công bằng đư c ghi nhận t i 

Đi u 74 và Đi u 83 của UNCLOS 1982 là căn c  để luận án phân tích v  quá trình 

h p tác đàm phán ph n định ranh giới biển gi a Việt Nam và Indonesia  qua đ  thu 

hẹp nh ng bất đồng nhằm tìm ra gi i pháp công bằng mà hai bên có thể chấp nhận. 

2.2.2.3. Nguyên tắc đất thống trị biển 

Đất thống trị biển là s  thể hiện cụ thể của học thuyết Res nullius, theo đ  cho 

phép các quốc gia ven biển đư c m  rộng chủ quy n hướng ra biển. Việc m  rộng 

chủ quy n quốc gia hướng ra biển đư c quyết định b i các nhân tố như chính trị và 

khoa học kỹ thuật… song không thể thiếu c  s  pháp lý đã đư c cộng đồng quốc tế 

công nhận. Đi u 2, UNCLOS 1982 xác định rõ lãnh thổ là đi u kiện tiên quyết để 

m  rộng chủ quy n quốc gia ra v ng nước lãnh h i và các v ng khác như v ng 
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nước qu n đ o [United Nation, 1982, p.3]. Nguyên tắc đất thống trị biển đã cụ thể 

hóa nh ng quy n của quốc gia ven biển khi xác lập chủ quy n lãnh thổ t i các vùng 

biển đư c xác định là nội thủy, lãnh h i của quốc gia đ  và các quy n chủ quy n, 

quy n tài phán trên các vùng tiếp giáp lãnh h i, EEZ và th m lục địa của quốc gia. 

Ngày 28/9/1945, Tổng thống Mỹ Harry S. Truman ra  Tuyên bố Truman  

trong đ  nêu r  tài nguyên thiên nhiên của lòng đất dưới đáy biển và th m lục địa 

bên dưới biển c  nhưng tiếp giáp với b  biển của Mỹ, thuộc quy n tài phán và kiểm 

soát của Mỹ [Laura Hugh, 2016]. Tuyên bố Truman đư c xem là s  phát triển chưa 

từng có trong luật biển quốc tế, là kh i nguồn cho nh ng tuyên bố tư ng t  của các 

quốc gia khác sau này. Xu hướng này đã nhận đư c s  tán thành và chính th c đư c 

xem xét t i Hội nghị Liên H p Quốc l n th  nhất v  Luật Biển  đư c pháp điển hóa 

trong C ng ước v  Th m lục địa 1958.  

 Tuyên bố Truman  d a trên c  s  b o vệ v ng đánh bắt cá và quy n tài phán 

h p tác quốc tế. Để b o vệ quy n l i của quốc gia ven biển, c n thiết ph i m  rộng 

quy n tài phán ra ngoài vùng lãnh h i. Học thuyết Truman thiếu c  s  pháp lý và 

chỉ là một hành động tuyên bố đ n phư ng của quốc gia, nên không thể ràng buộc 

các quốc gia nào khác. Các nhóm có l i ích từ việc khai thác cá và d u kh  đã c  

s c  nh hư ng tới chính sách biển của Mỹ, từ đ  thao t ng và thay đổi chính sách 

biển của nước này. Xuất phát từ việc lo s  nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào bị 

tuột khỏi tay đã khiến các nhóm l i  ch th c đẩy Chính phủ Mỹ m  rộng chủ quy n 

t i các vùng biển ven b , với lý do là b o vệ nguồn tài nguyên. 

Tuyên bố đ n phư ng này đã đư c đưa vào UNCLOS 1982  trong đ  định 

nghĩa khái niệm th m lục địa với   nghĩa khái niệm pháp luật ch  không chỉ đ n 

thu n là khái niệm địa chất n a. Bên c nh đ   Tuyên bố Truman  còn đưa ra 

nguyên tắc đất thống trị biển, khẳng định chủ quy n của quốc gia trên vùng đất kéo 

dài từ b  biển của quốc gia đ  ra biển. 

Qua vụ án th m lục địa Biển Bắc, nguyên tắc đất thống trị biển đã đư c ICJ 

khẳng định rằng s  kéo dài t  nhiên của đất li n là c  s  để xác định th m lục địa 

của một quốc gia, từ đ  hướng đến kết qu  ph n định công bằng. 
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Đi u 76  UNCLOS 1982 quy định đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên 

ngoài lãnh h i của quốc gia ven biển kéo dài t  nhiên đến b  ngoài của rìa lục địa 

ho c đến cách đư ng c  s  200 h i lý [United Nation, 1982, p.33]. 

Như vậy, có thể thấy rằng s  kéo dài t  nhiên đã đư c pháp điển hóa trong 

luật pháp quốc tế. Th m lục địa t  nhiên của một quốc gia nếu ngắn h n 200 h i lý, 

thì quốc gia đ  đư ng nhiên c  quy n có một th m lục địa pháp lý tối đa 200 h i lý. 

Ngoài các nguyên tắc c  b n trên, th c tiễn ph n định biển gi a các quốc gia 

trên thế giới và nh ng án lệ của ICJ cho thấy còn một số nguyên tắc khác cũng đư c 

vận dụng trong th c tế gi i quyết tranh chấp lãnh thổ, biên giới biển như nguyên tắc 

thụ đắc lãnh thổ (xác lập danh nghĩa chủ quy n h p pháp với lãnh thổ vô chủ ho c 

lãnh thổ bị bỏ r i   đồng th i ph i tuân thủ các nguyên tắc chung như b nh đẳng, tôn 

trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị quốc gia, không sử dụng vũ l c ho c đe 

dọa sử dụng vũ l c, gi i quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. 

Việc nghiên c u, làm rõ các nguyên tắc c  b n trong ph n định biển, nhất là 

nguyên tắc thỏa thuận và công bằng s  là c  s  v ng chắc để luận gi i, phân tích v  

th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định ranh giới th m lục địa và 

ph n định EEZ, lý gi i thấu đáo mục đ ch hai nước l a chọn gi i quyết bằng biện 

pháp hòa bình, thông qua nguyên tắc thỏa thuận và công bằng  đ m b o hài hòa l i 

 ch ch nh đáng của m i bên, phù h p với các quy định của luật pháp quốc tế  đ c 

biệt là UNCLOS 1982. 

2.2.3. Phương pháp phân định biển 

2.2.3.1. Phương pháp đường ranh giới đơn nhất 

Sau khi quy chế v  EEZ đư c đưa ra và thống nhất thông qua trong UNCLOS 

1982, các quốc gia có thêm chủ quy n trên vùng biển cách b  biển tối đa là 200 h i 

lý. Đi u này có l i cho các quốc gia vì nó m  rộng chủ quy n của quốc gia ven 

biển  đồng th i cũng đem l i nhi u vấn đ  ph c t p  trong đ  vấn đ  lớn nhất là 

tranh chấp ranh giới biển.  

Trong vấn đ  ph n định biển  ph n định ranh giới th m lục địa và ph n định 

EEZ đư c quy định cụ thể t i Đi u 74 và Đi u 83 của UNCLOS 1982. M c dù c n 
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ph i tuân thủ các nguyên tắc thỏa thuận và nguyên tắc công bằng, song quy chế 

pháp lý của hai vùng này khác nhau nên khi ph n định s  d a theo các tiêu chí khác 

biệt. Quy chế pháp lý của th m lục địa là các quốc gia có quy n chủ quy n đư ng 

nhiên đối với ph n lục địa kéo dài từ đất li n, tối đa kh ng quá 350 h i lý tính từ 

đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i và tối đa kh ng quá 100 h i lý tính từ 

đư ng đẳng sâu 2.500 m. Tiêu chuẩn để ph n định ranh giới th m lục địa là d a 

trên các yếu tố địa chất để xác định th m lục địa kéo dài t  nhiên của một quốc gia. 

Quy chế pháp lý của EEZ là các quốc gia ph i tuyên bố và kh ng đư c vư t quá 

200 h i lý tính từ đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i. EEZ c n đư c cân 

nhắc nh ng yếu tố như v ng đánh bắt cá, vùng có tài nguyên thiên nhiên và b o vệ 

m i trư ng biển để tiến hành ph n định. 

Ph n định th m lục địa đư c Tổng thống Mỹ Truman đưa ra dưới hình th c 

lập pháp l n đ u tiên trong  Tuyên bố Truman . Tuyên bố nêu r   n i th m lục địa 

của Mỹ chồng lấn với th m lục địa của một quốc gia khác thì hai quốc gia s  xác 

định một ranh giới thích h p theo các nguyên tắc công bằng  [Laura Hugh, 2016]  

Đi u 6  C ng ước Th m lục địa năm 1958 quy định [Convention on the 

Continental Shelf, 1958, p.3-4]:  

(1) Trường hợp các thềm lục địa cùng tiếp giáp với vùng lãnh thổ của 

hai hay nhiều quốc gia có bờ biển đối diện nhau, ranh giới của thềm lục 

địa đó sẽ được xác định bằng thỏa thuận giữa các quốc gia. Trong 

trường hợp không có thỏa thuận nào và trừ khi có trường hợp đặc biệt 

thì ranh giới là đường trung tuyến cách đều, trong đó mỗi điểm cách đều 

các điểm gần nhất của đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải;  

(2) Trường hợp thềm lục địa tiếp giáp với lãnh thổ của hai nước có bờ 

biển tiếp liền thì ranh giới của thềm lục địa đó được xác định bằng thỏa 

thuận giữa các quốc gia. Trong trường hợp không có thỏa thuận nào và 

trừ khi có trường hợp đặc biệt thì ranh giới được xác định bằng phương 

pháp đường cách đều/hoàn cảnh đặc biệt từ điểm gần nhất của đường cơ 

sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. 
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Có thể thấy rằng trong ph m vi 200 h i lý, tính từ đư ng c  s  d ng để tính 

chi u rộng lãnh h i quốc gia, ranh giới th m lục địa và EEZ trùng khớp với nhau. 

UNCLOS 1982 quy định rõ ràng v  vấn đ  xác định EEZ và th m lục địa  nhưng l i 

không chỉ r  phư ng pháp ph n định khi hai quốc gia có b  biển đối diện ho c tiếp 

li n có vùng biển chồng lấn. Đi u 74 và Đi u 83 UNCLOS 1982 chỉ quy định một 

cách chung chung, trong ph n định EEZ và th m lục địa, các quốc gia c n tuân thủ 

nguyên tắc công bằng, thông qua thỏa thuận và đàm phán để gi i quyết tranh chấp. 

Đi u 74 và Đi u 83  UNCLOS 1982 quy định tư ng t   nhưng đi u này không 

c  nghĩa là vấn đ  ph n định EEZ và phân định th m lục địa cũng tư ng t  nhau. 

Đối với ph n định th m lục địa, nguyên tắc kéo dài t  nhiên là yếu tố đư c coi 

trọng. Đối với ph n định EEZ, yếu tố đư c cân nhắc nhi u nhất là tính lịch sử của 

v ng đánh bắt cá truy n thống. 

Phư ng pháp sử dụng một đư ng ranh giới đ n nhất là phư ng pháp đư c sử 

dụng khi các bên tranh chấp cùng một th m lục địa và EEZ n y sinh tranh chấp, các 

bên thông qua thỏa thuận đ t đư c một phư ng pháp nhất định và áp dụng cho c  

hai vùng tranh chấp này. 

Ph n lớn các đư ng ranh giới đ n nhất đư c th c hiện trên c  s  đư ng cách 

đ u. Cho d  C ng ước Th m lục địa 1958 lấy đư ng c  s  làm c  s  v ch ra đư ng 

cách đ u nhưng trên th c tế các quốc gia l i không th c hiện đ ng như vậy. Để 

tránh trư ng h p tính h p pháp của đư ng c  s  quốc gia gây tranh cãi trong quá 

trình v  đư ng cách đ u, một số quốc gia đã kh ng d a trên đư ng c  s , mà d a 

trên một đư ng mà hai bên có thể chấp nhận đư c. 

Tòa Trọng tài trong vụ việc gi a Canada và Pháp năm 1992 đã nêu r   khi áp 

dụng phư ng pháp đư ng ranh giới đ n nhất để ph n định th m lục địa và vùng 

nước ph a trên n   th  đ c điểm địa lý t  nhiên của th m lục địa không còn quan 

trọng n a. Th c tiễn các quốc gia cho thấy, m c d  kh ng đư c quy định chính th c 

  bất kỳ văn b n hay đư c th c hiện như một tập quán  nhưng phư ng pháp này đã 

đư c nhi u quốc gia áp dụng  như vụ việc ph n định gi a Australia và Papua New 

Guinea năm 1978  vụ việc ph n định gi a Australia và Indonesia năm 1997… 
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Khi x y ra tranh chấp gi a hai quốc gia có b  biển đối diện nhau, nếu các bên 

d ng hai đư ng ranh giới biển để ph n định th m lục địa và EEZ, rất có thể s  x y 

ra tình huống EEZ của một quốc gia nằm   trên th m lục địa của quốc gia khác 

ho c ngư c l i. Vì vậy các quốc gia trong th c tiễn ph n định biển  đã áp dụng một 

phư ng pháp gọi là phư ng pháp một đư ng biển (a single maritime boundary). 

Trong vụ tranh chấp năm 1984 gi a Mỹ và Canada, Tòa án l n đ u tiên ra 

phán quyết áp dụng phư ng pháp một đư ng biển cho việc ph n định EEZ và th m 

lục địa. Vịnh Maine nằm   ph a Đông của Bắc Mỹ, trong quá trình khai thác và 

thăm dò d u  hai nước đã c  bất đồng v  ranh giới biển. Vấn đ  ban đ u chỉ liên 

quan tới th m lục địa  trong đ   Mỹ tuyên bố ranh giới ngoài th m lục địa của Mỹ là 

đư ng đẳng sâu 100 d m  trong khi Canada căn c  vào C ng ước Th m lục địa năm 

1958, cho rằng nên ph n định th m lục địa bằng một đư ng cách đ u. Sau đ   tranh 

chấp n y sinh c  trên v ng nước phía trên th m lục địa khi c  hai nước tuyên bố 

v ng đánh bắt cá đ c quy n trong ph m vi 200 h i lý tính từ đư ng c  s . Năm 

1981  hai nước thống nhất ICJ có thẩm quy n xét xử vụ việc. 

Hai bên đ u chủ trư ng áp dụng một đư ng ranh giới duy nhất để ph n định 

EEZ và th m lục địa. Tuy nhiên, Canada muốn áp dụng đư ng trung tuyến cách 

đ u, Mỹ l i muốn sử dụng đư ng vuông góc với đư ng b  biển. Trong vụ án này, 

Mỹ và Canada cùng nằm trên một lục địa nối li n nhau, nếu áp dụng nguyên tắc đất 

thống trị biển s  kh  xác định th m lục địa là ph n kéo dài của quốc gia nào nên 

Tòa án đã bác bỏ lập luận của Canada vì đ y chỉ là một nguyên tắc áp dụng trong 

trư ng h p không có tình huống đ c biệt và chỉ áp dụng với th m lục địa. Vì vậy, 

Tòa cho rằng sử dụng phư ng pháp đư ng trung tuyến cách đ u là không h p lý. 

ICJ cho rằng c n áp dụng một đư ng ranh giới biển cho c  hai vùng tranh 

chấp  đồng th i cho rằng luật quốc tế kh ng c  quy định kh ng đư c dùng một 

đư ng ranh giới cho hai vùng biển, vì vậy phư ng pháp này ph  h p với luật quốc 

tế và có tính kh  thi cao. 
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Tòa cho rằng  ph n định biển c n có s  h p tác gi a các bên, tuân thủ nguyên 

tắc công bằng  cũng như c n nhắc các yếu tố địa lý cùng các yếu tố khác nhằm đ t 

đư c kết qu  công bằng nhất [International Court of Justice, 1984]. 

Tư ng t   các đ o Seal và Mud của Canada và các đ o nhỏ nằm kế cận khác 

trong vùng lân cận mũi Sable   Nova Scotia cũng chỉ có nửa hiệu l c trong Vụ vịnh 

Maine. Giống như trong việc ho ch định ranh giới Tunisia - Libya, thẩm phán đã 

dùng một đư ng c  hai đo n  đo n th  nhất g n như v ch theo phư ng pháp đư ng 

cách đ u. Đo n th  hai phân chia vùng biển gi a Mỹ và Canada theo tỷ lệ gi a 

chi u dài các đư ng b  biển của hai nước trong vịnh. Đ o Seal và các đ o nhỏ nằm 

kế cận nó không có hiệu l c, tỷ lệ gi a vùng biển của Mỹ so với vùng biển của 

Canada s  là 1 38/1 trên c  s  tỷ lệ gi a các đư ng biển của họ. Tòa án quyết định 

m c d  đ o Seal và các đ o g n n   kh ng thể bỏ qua  nhưng v  k ch c  và vị trí 

địa lý của chúng s  là  quá m c  nếu cho chúng th c hiệu l c toàn ph n. Vì vậy, 

Tòa đã quyết định rằng là đi u h p l  khi cho các đ o này nửa hiệu l c và kết qu  

đã t o ra tỷ lệ vùng biển gi a Mỹ và Canada là 1,32/1. 

Có thể thấy rằng  phư ng pháp đư ng ranh giới đ n nhất không ph i là 

phư ng pháp đư c quy định trong đi u ước quốc tế hay các hiệp định gi a các quốc 

gia  mà phư ng pháp này bắt nguồn từ th c tiễn ph n định biển gi a các quốc gia. 

Vụ án th m lục địa Vịnh Maine đánh dấu mốc quan trọng trong th c tiễn ph n định 

EEZ và th m lục địa  đồng th i t o xu hướng phát triển mới cho vấn đ  này. 

2.2.3.2. Phương pháp đường trung tuyến  

Phư ng pháp đư ng trung tuyến là một trong nh ng phư ng pháp đư c áp 

dụng phổ biến t i các c  quan tài phán quốc tế khi ph n định biển gi a các quốc gia 

ven biển có vùng biển chồng lấn.  

Phư ng pháp đư ng trung tuyến chính th c đư c ghi nhận t i Đi u 12 Công 

ước v  lãnh h i và vùng tiếp giáp năm 1958  Đi u 6 C ng ước v  th m lục địa năm 

1958 và Đi u 15 UNCLOS 1982 [Nguyễn Bá Diến, 2013, tr.79]. Trong đ  ph n 

chia thành hai lo i: Thứ nhất là phư ng pháp đư ng trung tuyến cách đ u. Xuất 

phát từ danh nghĩa kho ng cách  đư ng cách đ u là phư ng pháp t  nhiên nhất b i 
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ngay từ đ u n  đã cho ph p một s  phân chia ngang bằng. Các quốc gia thư ng sử 

dụng phư ng pháp này để t o ra nh ng con đư ng t m th i để đàm phán, ho c áp 

dụng cho các trư ng h p ph n định đ n gi n khi hoàn c nh địa lý không ph c t p, 

b  biển cân bằng và không có yếu tố đ c thù làm sai lệch đư ng ph n định [Nguyễn 

Thị Dung, 2014, tr.50-51]. Từ th c tiễn xét xử của các c  quan tài phán quốc tế v  

luật biển trên thế giới, vai trò của đư ng trung tuyến th ng thư ng trong ph n định 

biển gi a các quốc gia có vùng tiếp k  nhau hay đối diện nhau lu n đư c ưu tiên 

gi i quyết. Điển hình trong số đ  là việc áp dụng đư ng trung tuyến th ng thư ng 

trong việc ph n định biển gi a gi a Guyana và Suriname   vùng biển ph a Đ ng 

Bắc lục địa Nam Mỹ. Thứ hai là phư ng pháp đư ng trung tuyến c  đi u chỉnh. 

Đ y là phư ng pháp trung tuyến c  t nh đến các hoàn c nh đ c thù của khu v c 

biển ph n định. Phư ng pháp này gi m bớt tính không công bằng do việc áp dụng 

phư ng pháp trung tuyến th ng thư ng mang tính kỹ thuật   các khu v c ph n định 

có các hoàn c nh đ c biệt, nhất là v  m t địa lý [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.3]. Các 

quốc gia có thể thỏa thuận v  các yếu tố như đ o, hình dáng b  biển, hàng h i… 

làm  nh hư ng tới kết qu  ph n định  đi u chỉnh đư ng cách đ u bằng cách trao đổi 

các khu v c có diện tích bằng nhau ho c tư ng đối bằng nhau.  

2.2.3.3. Các phương pháp  hác 

Ngoài hai phư ng pháp ph n định biển phổ biến nêu trên, th c tiễn ph n định 

ranh giới biển trên thế giới còn áp dụng một số phư ng pháp khác như: 

Phư ng pháp đư ng vuông góc đối với hướng đi chung của b  biển: Phư ng 

pháp đư ng vuông góc chỉ phù h p đối với trư ng h p b  biển tiếp li n nhau và 

thẳng. Th ng thư ng các đư ng vu ng g c này cũng ch nh là đư ng cách đ u đư c 

đ n gi n đi một cách tư ng đối. Th c tiễn đã c  một số quốc gia sử dụng phư ng 

pháp này để ph n định biển như ph n định th m lục địa gi a Guinea và Guinea 

Bissau, Uruguay và Brazil [Ph m C ng Dư ng  2014  tr.15]. 

Phư ng pháp ph n kéo dài t  nhiên của biên giới trên bộ. Phư ng pháp này 

đư c sử dụng trong một số thỏa thuận như Thỏa thuận ngày 21/6/1972 gi a Brazil 
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và Uruguay, Thỏa thuận ngày 04/6/1974 gi a Zambia và Senegal, Thỏa thuận ngày 

23/8/1975 gi a Colombia và Ecuador [Nguyễn Bá Diến, 2007, tr.4]. 

Phư ng pháp đư ng kinh tuyến và vĩ tuyến. Đ y cũng là phư ng pháp ph n 

định biển đư c sử dụng trong trư ng h p b  biển tiếp li n nhau nhằm đ n gi n hóa 

đư ng ph n định. Đến nay  phư ng pháp đư ng kinh tuyến và vĩ tuyến chủ yếu 

đư c các quốc gia   châu Phi và châu Mỹ - Latinh sử dụng  như Tuyên bố Santiago 

ngày 18/8/1952 gi a Chile, Peru và Ecuador, Hiệp định ngày 23/8/1975 gi a 

Colombia và Peru, Hiệp định 17/6/1980 gi a Pháp và Venezuela. 

Th c tế ph n định biển trên thế giới cho thấy, m i phư ng pháp ph n định đ u 

có nh ng ưu điểm và như c điểm riêng, do vậy t y vào đ c điểm địa lý và hoàn 

c nh th c tế   nh ng vùng biển khác nhau mà các quốc gia l a chọn phư ng pháp 

tối ưu để ph n định cho phù h p  đ m b o công bằng cho m i bên. Đối với h p tác 

Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển, việc làm rõ nội hàm, nh ng đi u kiện cũng 

như ưu điểm và như c điểm của các phư ng pháp ph n định là c  s  quan trọng để 

đánh giá  ph n t ch v  th c tr ng h p tác ph n định biển gi a hai nước  đồng th i 

chỉ ra nguyên nhân n y sinh mâu thuẫn, bất đồng gi a Việt Nam và Indonesia trong 

xác định đư ng ranh giới biển và l a chọn phư ng pháp ph n định cuối cùng nhằm 

đ m b o tối đa l i ích cho c  hai bên. 

2.3. Cơ sở thực tiễn 

2.3.1. Xu hướng giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển hiện nay  

2.3.1.1. T nh h nh tranh chấp lãnh thổ trên biển của thế giới và  hu vực 

Ngày nay  xu hướng chung của h u hết các quốc gia, kể c  quốc gia có biển 

hay không có biển đ u muốn tiến ra biển, làm chủ biển để m  rộng không gian sinh 

tồn và phục vụ chiến lư c phát triển đất nước. Tuy nhiên  do các nước đ u có yêu 

sách riêng v  ph m vi vùng biển và th m lục địa của m nh đối với các khu v c biển 

đư c coi là thuộc thẩm quy n tài phán của họ theo luật quốc tế, thậm chí có nh ng 

yêu sách phi lý khiến tình hình tranh chấp đ o tiếp tục diễn biến căng thẳng   nhi u 

khu v c. Đến nay, trên thế giới còn kho ng 416 tranh chấp v  ranh giới biển, th m 

lục địa c n đư c ho ch định  trong đ  khu v c Đ ng Nam ch u Á c  kho ng 15 
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tranh chấp, trong đ  không tính tới các tranh chấp phát sinh do yêu sách đư ng biên 

giới  đư ng 9 đo n  phi lý của Trung Quốc, b i tính chất ph n khoa học và hoàn 

toàn đi ngư c l i với các quy chuẩn của UNCLOS 1982 [Tr n Công Trục, 

2017], điển h nh như: Tranh chấp gi a Hy L p và Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến th m 

lục địa và chủ quy n đối với một số đ o trên biển Aegean diễn ra từ năm 1973 tới 

nay; Biển Đen đã tr  thành điểm tranh chấp gi a Nga, Ucraina với Tổ ch c Hiệp 

ước Bắc Đ i T y Dư ng (NATO) sau khi Nga sáp nhập bán đ o Crimea và m  

chiến dịch quân s  đ c biệt t i Ucraina; tranh chấp và xung đột gi a NATO với Nga 

  vùng biển Baltic; tranh chấp gi a Iran, Mỹ với các quốc gia   Rập t i khu v c 

vịnh Persian. Đ c biệt, nh ng đối đ u k o dài đã diễn ra gi a Iran và Mỹ liên quan 

đến eo biển Hozmuz  n i diễn ra ho t động thư ng m i của kho ng 30% lư ng d u 

thế giới bằng đư ng biển; tranh chấp gi a Nhật B n và Trung Quốc v  chủ quy n 

lãnh thổ đối với qu n đ o Senkaku/Điếu ngư đã khiến khu v c này tr  thành một 

điểm nóng v  chính trị  tuy chưa dẫn đến các xung đột v  quân s  nhưng n  đã c  

nh ng tác động không nhỏ đến quan hệ gi a hai nước Nhật - Trung và ph n nào  nh 

hư ng đến các nước trong khu v c; Nga và Nhật B n có tranh chấp từ lâu v  qu n 

đ o mà Nga gọi là Kuril và Nhật B n coi là lãnh thổ Phư ng Bắc. Nga tuyên bố các 

đ o đó đ u thuộc lãnh thổ Nga  nhưng Nhật B n cho rằng 4 đ o xa nhất   phía nam 

là của Nhật B n, tranh chấp này khiến quan hệ Nga - Nhật vẫn chưa b nh thư ng 

hóa kể từ khi Thế chiến th  hai kết thúc. 

Ở khu v c Đ ng Nam Á  tranh chấp chủ quy n, quy n chủ quy n, quy n tài 

phán trên một số vùng biển đ o ngày càng diễn biến ph c t p  gia tăng c  v  số 

lư ng và ph m vi  nh hư ng như: Tranh chấp gi a Malaysia và Singapore v  chủ 

quy n đối với đ o Batu Puteh; tranh chấp gi a Philippines và Malaysia liên quan 

xác định chủ quy n Sabah; tranh chấp trên Biển Đ ng gi a 5 nước 6 bên (Trung 

Quốc, Việt Nam  Malaysia  Philippines  Brunei và Đài Loan . Việt Nam khẳng định 

chủ quy n không thể chối cãi đối với hai qu n đ o Hoàng Sa và Trư ng Sa, 

Malaysia tuyên bố chủ quy n với kho ng 12 đ o   phía Nam qu n đ o Trư ng Sa 

của Việt Nam, Brunei tuyên bố chủ quy n với R n san hô Louisa, Philippines công 
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bố yêu sách chủ quy n với các đ o   ph a Đ ng qu n đ o Trư ng Sa  nh m đ o 

Kalayaan), Trung Quốc và Đài Loan duy tr  các yêu sách chủ quy n chồng lấn, liên 

quan tới h u hết các vùng biển  đ o   Biển Đ ng. Tranh chấp lãnh thổ   Biển Đ ng 

là một chu i các vấn đ  ph c t p, liên quan ch t ch  với nhau, bao gồm chủ quy n 

đối với các đ o và bãi đá  yêu sách m u thuẫn lẫn nhau gi a các quốc gia liên quan 

v  chủ quy n  các đư ng trung tuyến ph n định biển   v ng nước lịch sử   b n đồ 

 đư ng 9 đo n    v ng đất t  do   quy n t  do hàng h i của tàu bè dân s  và quân 

s  trong khu v c tranh chấp [Stein Tonnesson, 2009, p.232]. Trong đ   yêu sách phi 

lý của Trung Quốc v   đư ng 9 đo n  và  T  sa  đang là tr  ng i lớn nhất trong 

quá trình gi i quyết các tranh chấp, bất đồng   khu v c Biển Đ ng. 

Đối với Việt Nam, là quốc gia c  đư ng b  biển dài, vùng biển rộng lớn, với 

nhi u đ o và qu n đ o, nhất là hai qu n đ o Hoàng Sa và Trư ng Sa. Trước khi 

UNCLOS 1982 có hiệu l c  theo C ng ước của Liên H p Quốc v  Luật biển năm 

1958, Việt Nam có biên giới lãnh h i chung với Trung Quốc và Campuchia, có ranh 

giới th m lục địa chung với các nước Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan 

và Campuchia. Hiện nay, theo UNCLOS 1982, ranh giới EEZ và th m lục địa của 

Việt Nam đư c m  rộng và tiếp giáp với nhi u quốc gia. Bên c nh nh ng vùng biển 

đã đư c ph n định rõ với các nước láng gi ng, Việt Nam vẫn còn một số vùng biển 

đang trong quá tr nh đàm phán với các nước Trung Quốc, Malaysia và Campuchia. 

2.3.1.2. Xu hướng giải quyết tranh chấp lãnh thổ trên biển 

Tranh chấp lãnh thổ trên biển thư ng có tính chất rất ph c t p, ch a đ ng yếu 

tố lịch sử và pháp l   đòi hỏi ph i tr i qua th i gian dài để gi i quyết. Hiện nay, 

trong m i trư ng quốc tế đư c b o đ m vận hành bằng luật quốc tế và các nguyên 

tắc c  b n của nó, mọi vấn đ  tranh chấp vư t ra ngoài biên giới quốc gia đ u ph i 

đư c xem x t dưới các g c độ của luật quốc tế. Các nguyên tắc c  b n của luật pháp 

quốc tế đư c xem là tư tư ng chính trị, pháp lý mang tính chỉ đ o, bao trùm, có giá 

trị bắt buộc chung  Jus cogens  đối với mọi chủ thể luật quốc tế, nhằm ổn định quan 

hệ quốc tế và đồng th i hình thành khuôn khổ  ng xử đối với các chủ thể, t o ti n 

đ  th c đẩy phát triển quan hệ quốc tế [Nguyễn Bá Diến, 2015, tr.13]. 
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Ph i ghi nhận xu hướng đàm phán trên c  s  hòa bình, tôn trọng độc lập, chủ 

quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau hiện nay là một trong nh ng tiến bộ rất lớn 

trong nhận th c v  gi i quyết xung đột của thế giới. Do đ   gi i quyết tranh chấp 

lãnh thổ trên biển và ph n định biển hiện nay cũng đư c ưu tiên sử dụng các biện 

pháp hòa b nh  đàm phán d a trên luật pháp quốc tế và c  s  pháp lý, nhằm đ m 

b o ba yếu tố gồm gi i quyết đư c tranh chấp; tôn trọng độc lập, chủ quy n, thống 

nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; không  nh hư ng đến l i ích của các quốc gia 

liên quan tranh chấp. Theo đ   hiện nay trên thế giới tồn t i một số kênh gi i quyết 

tranh chấp biển theo xu hướng này, cụ thể: 

Gi i quyết bằng biện pháp đàm phán thư ng lư ng: Căn c  pháp l  để áp 

dụng th c hiện biện pháp đàm phán thư ng lư ng đư c pháp luật quốc tế quy định 

t i các văn b n luật tiêu biểu như Hiến chư ng Liên H p Quốc (Kho n 1  Đi u 33, 

Chư ng 6), UNCLOS 1982 (Mục 1, Ph n XV) và Hiến chư ng ASEAN  Kho n 1, 

Đi u 22  Chư ng 8)... Xu hướng gi i quyết tranh chấp quốc tế thông qua biện pháp 

đàm phán thư ng lư ng đư c đánh giá là một trong các biện pháp đ n gi n, hiệu 

qu  và đư c nhi u quốc gia ưu tiên l a chọn trong gi i quyết tranh chấp biển  đ o 

quốc tế. Theo đ   các bên liên quan có thể thông qua tiếp x c  đàm phán song 

phư ng ho c đa phư ng tr c tiếp đưa ra quan điểm, lập trư ng v  nh ng vấn đ  

quan tâm, cũng như tiếp nhận thông tin của các bên tham gia, qua đ  gi p việc xử lý 

các bất đồng, mâu thuẫn cũng nhanh ch ng và hiệu qu  h n  gi m rủi ro tranh chấp 

và ngăn ngừa leo thang xung đột. Ngoài ra, việc tiếp x c  đàm phán tr c tiếp gi a 

các bên tranh chấp còn giúp h n chế và lo i bỏ kh  năng can thiệp của bên th  ba.  

Gi i quyết bằng biện pháp trung gian, hòa gi i: C  s  pháp l  để áp dụng biện 

pháp trung gian, hòa gi i đư c quy định chi tiết t i Kho n 1  Đi u 33 Hiến chư ng 

Liên H p Quốc  Đi u 279 và Đi u 284, Mục 1, Ph n XV UNCLOS 1982 và Đi u 

23  Chư ng 8 Hiến chư ng ASEAN và một số đi u ước quốc tế khác. Đ y là biện 

pháp gi i quyết các tranh chấp có vai trò của bên th  ba, khi các bên tranh chấp 

chưa thể gi i quyết tranh chấp th ng qua đàm phán thư ng lư ng song phư ng. 

Th c tiễn gi i quyết tranh chấp quốc tế cho thấy, bên th  ba thư ng là một quốc gia 
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ho c nhi u quốc gia  cũng c  thể là một tổ ch c quốc tế ho c c  quan quốc tế đư c 

thành lập. Thông qua biện pháp này, bên th  ba s  d a vào uy tín quốc tế và s  tín 

nhiệm của các bên tranh chấp để hóa gi i nh ng căng thẳng, bất đồng và h  tr  các 

bên gi i quyết hòa bình tranh chấp.  

V  biện pháp trung gian: Trong quan hệ quốc tế, chủ thể đ ng vai trò trung 

gian thư ng c  uy t n trên trư ng quốc tế, có quan hệ h u nghị, mật thiết với các 

bên tranh chấp, đồng th i không có mưu c u v  l i ích đối với nội dung tranh chấp. 

Tuy nhiên, trên th c tế cũng c  trư ng h p bên th  ba l i dụng vai trò trung gian để 

cài đ t l i ích riêng khiến kết qu  gi i quyết tranh chấp không đ t đư c mục đ ch d  

kiến ban đ u của m i bên. Ho t động trung gian của bên th  ba s  chấm d t khi các 

bên tranh chấp đồng ý với kết qu  gi i quyết của bên th  ba, vụ tranh chấp không 

còn tồn t i, các bên tranh chấp quyết định sử dụng biện pháp gi i quyết khác ho c 

biện pháp kiến nghị của bên th  ba đã bị các bên từ chối. 

V  biện pháp hòa gi i: Đối với biện pháp này, bên th  ba s  khuyến nghị các 

bên l a chọn gi i pháp đàm phán  đồng th i tham gia tr c tiếp vào tiến trình đàm 

phán  trong đ  bên th  ba s  chủ động xây d ng d  th o đàm phán  cũng như đ  

xuất v  định hướng nội dung đàm phán. Trong trư ng h p này, bên th  ba có vai trò 

như một trọng tài phân xử  thư ng vai trò hòa gi i là một c  quan quốc tế) ho c 

cũng c  thể thông qua các Ủy ban kiểm tra hòa gi i tiến hành nghiên c u và phân 

tích tình tr ng của vụ tranh chấp  sau đ  đưa ra khuyến nghị gi i quyết tranh chấp. 

Gi i quyết tranh chấp thông qua thiết chế trọng tài (PCA): Nếu nhu   tru  ớc đa  y  

Trọng tài quốc tế thu   ng đu   c sử dụng để gi i quyết các tranh chấp trong quan hẹ   

thu o  ng m i th  ngày nay  biện pháp gi i quyết tranh chấp th ng qua Trọng tài quốc 

tế đu   c sử dụng tu  o ng đối rọ ng rãi  trong đ  c  tranh chấp biển  đ o. Theo Kho n 3 

và Kho n 5  Đi u 287 UNCLOS 1982, một trong các thủ tục gi i quyết tranh chấp 

bắt buộc là thông qua thiết chế trọng tài. Trong trư ng h p này, Tòa Trọng tài s  

giúp các quốc gia h u quan gi i quyết nh ng tranh chấp quốc tế thông qua biện 

pháp hòa bình. Trong quá trình gi i quyết tranh chấp của các quốc gia h u quan, 
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Tòa Trọng tài s  th c hiện theo đ ng nội dung quy chế và các đi u kho n liên quan 

c  chế gi i quyết tranh chấp đư c quy định t i Chư ng 15, UNCLOS 1982.  

Gi i quyết thông qua thiết chế tòa án (ICJ): Theo quy chế của ICJ, số lư ng 

thẩm phán của ICJ là 15 thành viên, Thẩm phán của ICJ đư c Đ i hội đồng và Hội 

đồng B o an Liên H p Quốc l a chọn, đư c b u ba năm một l n, m i l n có 1/3 

tổng số Thẩm phán đư c b u mới. ICJ có ch c năng c  b n là gi i quyết hòa bình 

tranh chấp gi a các quốc gia phù h p với nguyên tắc công lý và luật pháp quốc tế, 

không gi i quyết tranh chấp gi a một bên là quốc gia với bên kia là tổ ch c quốc tế 

(kể c  tổ ch c liên chính phủ) ho c cá nhân. Thẩm quy n gi i quyết tranh chấp là 

một trong nh ng thẩm quy n chính của ICJ. Kho n 1  Đi u 36, Quy chế của ICJ 

quy định  Tòa có thẩm quy n tiến hành xét tất c  các vụ việc mà các bên đưa ra 

cũng như tất c  các vấn đ  đư c nêu riêng trong Hiến chư ng Liên H p Quốc ho c 

trong các hiệp ước  c ng ước đang c  hiệu l c . Cho đến nay ICJ đã c  nhi u đ ng 

góp quan trọng liên quan đến luật biển, nhất là   các lĩnh v c như quy chế pháp lý 

của eo biển quốc tế, tính pháp lý v  đư ng c  s  thẳng, tính pháp lý v  th m lục địa, 

tính pháp lý v  vịnh lịch sử  quá tr nh ph n định biển. 

Không nằm ngoài xu hướng gi i quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ của các 

nước trên thế giới, quá trình h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển cũng 

vận động theo chi u hướng chung, song việc l a chọn kênh gi i quyết nào để đẩy 

nhanh tiến tr nh đàm phán  đ m b o tối đa l i ích của c  các bên còn phụ thuộc vào 

mục tiêu của m i bên cũng như nh ng nhân tố tác động trong ngoài và thiện chí h p 

tác cùng có l i của c  hai nước.   

2.3.2. Thực tiễn áp dụng luật  iển quốc tế về phân định  iển của các nước 

Trong lịch sử thế giới đã có nhi u tranh chấp biên giới liên quan  ph n định biển 

đư c gi i quyết thông qua luật quốc tế, góp ph n ngăn ngừa đáng kể nguy c  xung 

đột và việc sử dụng vũ l c ho c đe dọa sử dụng vũ l c gi a các quốc gia liên quan. 

Ngày nay, hệ thống phát luật quốc tế v  biển ngày càng đư c hoàn thiện, vấn đ  

ph n định biển, quá trình ho ch định đư ng ranh giới biển gi a các quốc gia h u 

quan có vùng biển tiếp giáp hay đối diện và việc xác định ranh giới phía ngoài của 
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EEZ và th m lục địa d n tr  thành vấn đ  nội dung quan trọng của luật biển quốc tế. 

Ph n định biển là một trong nh ng vấn đ  trung tâm của luật biển quốc tế, mang ý 

nghĩa to lớn đối với các nước có biển trong xác định ranh giới lãnh thổ quốc gia và 

đ ng vai trò quan trọng trong tiến trình hình thành trật t  trên biển. Các trư ng h p 

ph n định biển d a trên luật biển quốc tế thay vì sử dụng vũ l c trong kho ng h n 

một thế kỷ tr  l i đ y đã ch ng minh nhận th c của nhân lo i v  gi i quyết tranh 

chấp lãnh thổ trên biển đang d n tiến bộ  đồng th i để l i kinh nghiệm quý báu cho 

các quốc gia đang trong quá tr nh ph n định biển hiện nay.  

2.3.2.1.Thực tiễn phân định biển giữa Đức  Hà Lan và Đan Mạch 

Năm 1966  ba nước Đ c  Hà Lan và Đan M ch x y ra tranh chấp t i th m lục 

địa biển Bắc. Các bên đã kh ng thống nhất đư c phư ng pháp v  đư ng ranh giới 

theo cách mà th m lục địa này đã đư c ph n chia trước đ  gi a các nước trong khu 

v c hay không. Trong suốt hai năm đàm phán  ba nước vẫn kh ng c  đư c tiếng nói 

chung. Đan M ch và Hà Lan muốn tiếp tục sử dụng các nguyên tắc equidistance, 

với lập luận rằng theo đi u 6 C ng ước Geneva năm 1958  ranh giới th m lục địa 

gi a hai hay nhi u nước đư c xác định bằng thỏa thuận gi a các bên nếu các bên 

kh ng đồng ý thì s  đư c xác định bằng nguyên tắc equidistance trừ khi có một 

đư ng biên giới khác đư c ch ng minh bằng s  tồn t i của một trư ng h p đ c biệt, 

nhưng Đ c kh ng đồng ý vì cho rằng đư ng b  biển của Đ c lõm vào bên trong, 

nếu v  đư ng cách đ u từ b  biển  Đ c s  chịu thiệt rất nhi u khi mà th m lục địa 

của mình nhỏ h n nhi u so với tỷ lệ đư ng b  biển.  

Cuối cùng, đến tháng 02/1967  các bên đ t đư c thỏa thuận khi đưa vụ việc 

trên ra ICJ, với yêu c u Tòa xác định nguyên tắc và quy định c n áp dụng trong 

ph n định th m lục địa gi a các bên liên quan t i th m lục địa biển Bắc. Ngày 

20/02/1969  ICJ đã ra phán quyết với 6/11 phiếu ủng hộ, với kết luận cho rằng Đ c 

kh ng c  nghĩa vụ ph i th c hiện tuân theo nguyên tắc equidistance. Ph n định biển 

c n ph i tuân theo nguyên tắc công bằng, cân nhắc nh ng tình huống có liên quan. 

Tòa cho rằng để ph n định biên giới trên biển, các bên c n ph i áp dụng nguyên tắc 
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công bằng  qua đ  th c hiện đàm phán  thỏa hiệp đi đến thống nhất chung 

[International Court of Justice, 1969, p.56].  

2.3.2.2. Thực tiễn phân định biển giữa Bangladesh và Myanmar  

Vịnh Bengal nằm   trung tâm khu v c từ Trung Đ ng đến biển Philippines, có 

diện tích 2.172.000 km². Từ nh ng năm 1970  Bangladesh bắt đ u tiến hành các cuộc 

đàm phán biên giới trên biển với Ấn Độ và Myanmar  tuy nhiên vào năm 2009 đã 

xuất hiện nh ng nguy c  cho thấy nh ng cuộc đàm phán c  kh  năng bị đổ v , không 

thể thỏa thuận trong tư ng lai g n. Tranh chấp v  quy n thăm dò  khai thác d u mỏ 

và kh  đốt đã g y ra nhi u căng thẳng trong ngo i giao gi a Myanmar và Ấn Độ với 

Bangladesh   th i điểm này. Phía Ấn Độ và Myanmar xác định  để ph n định các 

đư ng biên giới biển ph i d a trên c  s  nguyên tắc đư ng cách đ u, song 

Bangladesh yêu c u việc ph n định ph i đư c d a trên phư ng pháp c ng bằng. Để 

đ t đư c thống nhất chung, các quốc gia đã th ng qua s  can thiệp của ITLOS.  

Sau quá trình xem xét yêu sách của Bangladesh và Myanmar, căn c  vào các 

quy định của UNCLOS 1982, ITLOS ra quyết định vào ngày 14/3/2012, với ph n 

thắng thuộc v  Bangladesh  qua đ  duy tr  đư c yêu sách EEZ 200 h i lý và ph n 

lãnh thổ trong vịnh Bengal với g n 80% vùng biển tranh chấp, rộng h n 25.000 km
2
 

  phía Tây vịnh Bengal. Đồng th i  xác định vùng biển của Bangladesh với 12 h i lý 

lãnh thổ xung quanh đ o St Martin, bác bỏ lập luận của Myanmar rằng hòn đ o này 

bị cắt làm đ i và chia sẻ. Nhận định này là quyết định cuối cùng và không thể kháng 

cáo chống l i [International Tribunal for The Law of The Sea, 2012]. 

2.3.2.3. Phân định biển giữa Colombia và Nicaragua 

Kể từ sau khi Colombia giành đư c độc lập  các đ o và bãi của qu n đ o San 

Andr s đã đư c Colombia khẳng định chủ quy n và kh ng liên quan đến chủ quy n 

của Nicaragua. Ngoài ra  Colombia còn liên quan đến ba bãi Roncador, Quitasueno 

và Serrana đã đư c gi i quyết bằng thỏa thuận gi a Colombia và Hoa Kỳ  khi đ  Hoa 

Kỳ từ bỏ chủ quy n với các khu v c này. Ở khu v c b  biển Mosquito, sau khi 

Colombia giành độc lập vào thế kỷ XIX  đã khẳng định chủ quy n và quy n tài phán 

trên b  biển đ  và chống l i Chính phủ Anh và chống l i Nicaragua sau khi nước này 
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giành l i độc lập từ Vư ng quốc Anh vào gi a thế kỷ XIX. Năm 1913  Nicaragua l n 

đ u tiên tuyên bố quy n với một số đ o của qu n đ o San Andr s. Như vậy, ngoài b  

biển Mosquito hai nước còn x y ra tranh chấp t i qu n đ o San Andrés. Sau nhi u 

cuộc đàm phán k o dài gi a hai nước, vấn đ  đã đư c gi i quyết theo Hiệp ước v  

lãnh thổ t i Issue gi a Colombia với Nicaragua và trao đổi Nghị định thư vào năm 

1928. Theo Hiệp ước và Nghị định thư phê chuẩn, Nicaragua công nhận Colombia có 

chủ quy n đối với qu n đ o San Andrés và thừa nhận kh ng liên quan đối với các bãi 

Roncador, Quitasueno và Serrana trong vụ tranh chấp gi a Colombia và Hoa Kỳ.  

V  ph n mình, Colombia công nhận chủ quy n của Nicaragua trên b  biển 

Mosquito và Mangles Islas  đ o Corn  cũng là một ph n của qu n đ o San Andrés). 

Bên c nh đ   hai bên cũng thỏa thuận kinh tuyến 82°W như là giới h n hàng h i gi a 

Colombia và Nicaragua. Tuy nhiên  năm 1969 Nicaragua bắt đ u nghi ng  v  Hiệp 

ước năm 1928 và hai nước tiếp tục x y ra tranh chấp trong việc cấp phép kh o sát 

d u. Năm 1980  Nicaragua c    định đ n phư ng từ chối Hiệp ước năm 1928 bằng 

cách tuyên bố Hiệp ước vô hiệu  nhưng kh ng đư c Colombia chấp nhận. Năm 2001  

nhóm các vấn đ  pháp lý tồn t i gi a Nicaragua và Colombia liên quan đến quy n s  

h u lãnh thổ và ph n định biển ph i nh  đến s  can thiệp của ICJ.  

Sau quá trình xem xét yêu sách của các bên, năm 2007 ICJ ra phán quyết, 

khẳng định các đ o San Andrés, Providencia và Santa Catalina thuộc chủ quy n của 

Colombia, song phía Colombia không chấp nhận. Đến ngày 19/11/2012, ICJ ra phát 

quyết chung thẩm, nêu rõ Colombia s  tiếp tục có chủ quy n đối với các đ o 

Albuquerque, Este-Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla và 

Bajonuevo  nhưng kh ng c  chủ quy n đối với vùng biển phía Nam và phía Bắc của 

qu n đ o San Andrés, Providencia và Santa Catalina. Cùng với đ   Nicaragua cũng 

đư c trao chủ quy n lớn h n t i vùng biển Caribe [Thông Tấn xã Việt Nam, 2012]. 

2.3.2.4. Phân định biển giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ  

Vị trí tiếp giáp gi a Hy L p và Thổ Nhĩ Kỳ là biển Aegean có tổng diện tích 

kho ng 215.000 km². Tranh chấp Aegean là một tập h p các vấn đ  gây tranh cãi 

gi a Hy L p và Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm c  việc ph n định, m  rộng của lãnh h i và 



71 

ph n định, sử dụng th m lục địa, sau này là s  c n thiết ph i phân chia ranh giới EEZ 

gi a hai nước trong bối c nh chung của việc ph n định EEZ của Đ ng Địa Trung 

H i. C  Hy L p và Thổ Nhĩ Kỳ đ u tuyên bố 6 h i lý lãnh h i trong Aegean. Đối với 

Hy L p, thì luật pháp quốc tế  đ c biệt là C ng ước v  th m lục địa, cung cấp cho các 

đ o quy n để th c hiện thẩm quy n trên th m lục địa của họ và xác định th m lục địa 

gi a hai nước ph i đư c xác định trên c  s  đư ng trung tuyến. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 

các hòn đ o Hy L p không có quy n trên th m lục địa, b i v  ch ng đư c đ t trên 

th m lục địa Thổ Nhĩ Kỳ.  

Tháng 8/1976, Hy L p gửi nh ng tranh cãi lên ICJ đ  nghị phân xử  nhưng Thổ 

Nhĩ Kỳ từ chối công nhận thẩm quy n của Tòa án, với tuyên bố kh ng đủ năng l c. 

Kể từ đ   các vấn đ  hàng h i vẫn chưa đư c gi i quyết và đã làm tr m trọng thêm 

nh ng tranh luận v  lãnh thổ.  

Năm 1995  Ch nh phủ Hy L p phê chuẩn UNCLOS 1982, Thổ Nhĩ Kỳ từ chối 

ký, cấp quy n m  rộng lãnh h i trong biển Aegean từ 6 h i lý lên 12 h i l   đồng th i 

đ  xuất Liên H p Quốc đ nh chỉ thẩm quy n các tuyên bố   biển Aegean, có th m lục 

địa và sử dụng một l c lư ng gìn gi  hòa bình quốc tế. Khuyến nghị khác là để t o ra 

một đư ng ranh giới thông qua biển Aegean, kéo dọc theo trung điểm của hai đư ng 

trung bình, gi a b  biển Hy L p và Thổ Nhĩ Kỳ mà kh ng c  liên quan đến các hòn 

đ o Hy L p  đồng th i lập một đư ng c  s  gi a đ o và các b  biển của Thổ Nhĩ Kỳ.  

Từ năm 2002 đến nay  hai nước đã tiến hành h n 60 vòng đàm phán thăm dò 

quan điểm nhưng c  rất ít tiến triển và thậm chí không thể nhất trí với nhau v  chủ 

đ  th o luận. Hy L p nói rằng chỉ th o luận v  vấn đ  ph n định ranh giới khu v c 

EEZ và th m lục địa t i biển Aegean và   đ ng Địa Trung H i, không th o luận các 

vấn đ  liên quan đến chủ quy n quốc gia. Thổ Nhĩ Kỳ thì nói rằng trong đàm phán  

muốn trao đổi v  tất c  các vấn đ , bao gồm c  quy n hàng kh ng và các đ o trong 

biển Aegean [Thanh Bình, 2021]. 

Nhìn chung, việc nghiên c u nh ng trư ng h p ph n định biển cụ thể d a trên 

luật biển quốc tế th ng qua c  quan tài phán quốc tế s  là c  s  để luận án làm rõ 

h n mối liên hệ  đồng th i chỉ ra nh ng điểm giống và khác nhau gi a mô hình 
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ph n định của các nước trên thế giới áp dụng với mô hình h p tác Việt Nam - 

Indonesia v  ph n định biển  qua đ  r t ra đ c điểm và bài học kinh nghiệm.  

2.3.2.5. Phân định  iển ở khu vực Đông Nam Á 

Các quốc gia Đ ng Nam Á vốn không quen với s  tham gia h  tr  của bên th  

ba trong gi i quyết các tranh chấp trên biển  đ o trong nh ng năm đ u thành lập 

ASEAN  song đã d n thay đổi tư duy trong th i gian g n đ y. Một số minh ch ng 

điển hình cho luận điểm này như phán quyết của ICJ ngày 17/12/2002 v  quy n s  

h u đ o Pulau Sipadan và đá Pulau Ligatan gi a Malaysia và Indonesia   biển 

Celebes  trong đ  ICJ đã trao chủ quy n đối với Pulau Sipadan và Pulau Ligitan cho 

phía Malaysia [International Court of Justice, 2002]. Lý do ICJ bác bỏ lập luận của 

Indonesia và công nhận Malaysia thắng kiện là Indonesia không có ho t động lập 

pháp đối với đ o, đ o luật năm 1960 và b n đồ kèm theo kh ng đ  cập đến hai đ o, 

chuyến đi của tàu Hà Lan đư c xác định là ho t động chung với Anh để chống cướp 

biển, việc đánh bắt cá chỉ là ho t động tư nh n  Indonesia đã kh ng thể hiện có ý 

định thiết lập chủ quy n. Trong khi Malaysia đã đi u tiết, kiểm soát tr ng rùa, th c 

hiện kế ho ch d  tr  gia c m cho quốc gia là ho t động thẩm quy n hành chính nhà 

nước trên các đ o. Bên c nh đ  là s  im l ng của Indonesia. Tòa cho rằng Malaysia 

kế thừa đ o từ Anh và đã tiến hành các ho t động lập pháp  hành pháp và tư pháp  

diễn ra trong th i gian dài, thể hiện   định th c thi quy n l c nhà nước đối với hai 

đ o [Nguyễn Thanh Minh, 2016, tr.88-89]. 

Tiếp đến là phán quyết ngày 23/5/2008 của ICJ v  chủ quy n của Pedra 

Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks và South Ledge gi a Malaysia và 

Singapore  theo đ  chủ quy n đối với đ o Pedra Branca đã đư c trao cho 

Singapore, Middle Rocks thuộc v  Malaysia và South Ledge đư c chia tách cho c  

hai nước căn c  theo lãnh h i [Nguyễn Hồng Thao, 2009, tr.6]. Tranh chấp này 

tư ng t  như tranh chấp đ o Ligitan và đá Sipadan  nhưng c  s  khác biệt là ICJ 

xác định quy n s  h u nguyên gốc các đ o thuộc v  Malaysia  song l i trao chủ 

quy n cho Singapore v  Singapore đã c  một số ho t động chiếm h u thật s  trong 

s  im l ng của Nhà nước phong kiến Malaysia và hiện t i  thậm ch  sau tháng 
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6/2003  th i điểm thỏa thuận đưa vụ việc ra gi i quyết t i Tòa c  hiệu l c  th  

Malaysia mới ph n đối nh ng việc Singapore đã làm từ nh ng năm 1980 [Nguyễn 

Thanh Minh, 2016, tr.89]. 

Phán quyết của PCA đối với vụ Philippines kiện Trung Quốc   Biển Đ ng 

(22/01/2013-12/7/2016 . Philippines yêu c u Tòa phán quyết v  bốn vấn đ  liên 

quan đến mối quan hệ gi a Philippines và Trung Quốc   Biển Đ ng gồm: Nguồn 

luật quy định quy n và nghĩa vụ của các bên trên Biển Đ ng và hiệu l c của 

UNCLOS 1982 đối với yêu sách v  quy n lịch sử của cái gọi là  đư ng 9 đo n  của 

Trung Quốc; một số cấu tr c mà c  Trung Quốc và Philippines c ng yêu sách đư c 

xác định ch nh xác là đ o  đ o đá  bãi c n l c nổi l c ch m hay bãi ch m theo 

UNCLOS 1982; một số hành động của Trung Quốc   Biển Đ ng c  vi ph m 

UNCLOS 1982 kh ng khi can thiệp vào việc Philippines th c thi các quy n chủ 

quy n và quy n t  do ph  h p với C ng ước  cũng như Trung Quốc đã làm tổn h i 

đến m i trư ng biển th ng qua các ho t động đánh cá và x y d ng; một số ho t 

động do Trung Quốc tiến hành  như c i t o đất quy m  lớn và x y d ng đ o nh n 

t o   qu n đ o Trư ng Sa kể từ khi vụ kiện bắt đ u đến nay đã làm m  rộng và làm 

ph c t p thêm tranh chấp. Trong khi quan điểm của Ch nh phủ Trung Quốc là 

kh ng chấp nhận và kh ng tham gia vào tr nh t  tố tụng của vụ kiện [Nguyễn 

Thanh Minh, 2016, tr.89-92]. Ngày 12/7/2016, PCA ra phán quyết cuối cùng v  vụ 

kiện của Philippines - Trung Quốc, trong đ  đã chấp nhận h u hết các yêu c u của 

Philippines, bác bỏ yêu sách vô lý của Trung Quốc v   quy n lịch sử  và  đư ng 9 

đo n   lên án các hành vi trái phép của Trung Quốc trong việc c i t o đ o và ngăn 

c n việc th c thi quy n đánh cá trên Biển Đ ng. 

Có thể nói số vụ tranh chấp biên giới lãnh thổ trong khu v c Đ ng Nam Á đư c 

đệ trình lên ICJ không nhi u so với th c tiễn tranh chấp   khu v c này. Tuy nhiên  đã 

ph n ánh việc các quốc gia Đ ng Nam Á đã tin tư ng l a chọn và sử dụng như một 

công cụ để gi i quyết các tranh chấp lãnh thổ trên biển của mình. 

Từ tình hình trên cho thấy, việc vận dụng hệ thống quy chế pháp lý quốc tế để 

gi i quyết các bất đồng v  quan điểm chủ quy n và tranh chấp chủ quy n, quy n 

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20160713/duong-luoi-bo-vo-gia-tri/1136023.html
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chủ quy n, quy n tài phán, l i ích quốc gia - dân tộc   Biển Đ ng bằng biện pháp 

hòa bình là yêu c u cấp thiết đối với các nước trong bối c nh hiện nay.  

Đối với Việt Nam, th c hiện nhất quán quan điểm d a trên các nguyên tắc c  

b n của luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 và các Tuyên bố của khu v c v  

Biển Đ ng như DOC và th c tiễn kinh nghiệm quốc tế v  ph n định biển trong quá 

tr nh ph n định biển với các quốc gia, Việt Nam đã kiên tr  và th c hiện thành công 

nhiệm vụ ph n định biển, gi i quyết các tranh chấp chủ quy n v  biển đ o thông 

qua đàm phán bằng biện pháp hòa bình, cụ thể:  

Việt Nam - Campuchia: Ngày 07/7/1982  hai bên đã k  Hiệp định v  Vùng 

nước lịch sử   vùng biển Tây Nam Biển Đ ng, bước đ u gi i quyết một số vấn đ  

trong tranh chấp gi a hai nước, góp ph n ổn định tình hình ph c t p trong Vùng 

nước lịch sử, gi  gìn mối quan hệ tốt đẹp gi a hai nước [Tr n Tất H i, 2016, tr.55], 

t o ti n đ  v ng chắc để hai nước tiếp tục h p tác đám phán ho ch định đư ng biên 

giới chung trong th i gian tới. Theo Hiệp ước năm 1983 v  nguyên tắc gi i quyết 

vấn đ  biên giới gi a Việt Nam và Campuchia, vào th i gian thích h p hai nước s  

thư ng lư ng để ph n định ranh giới biển gi a hai bên trong vùng biển này theo 

tinh th n b nh đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

Việt Nam - Malaysia: Xuất phát từ việc hai nước đ u là thành viên của 

UNCLOS 1982, Việt Nam và Malaysia đã chủ động h p tác đàm phán  thu hẹp 

nh ng bất đồng nhằm tìm ra gi i pháp công bằng cho m i bên. Kết qu , ngày 

05/6/1992  hai nước đã k  B n ghi nhớ Thỏa thuận h p tác thăm dò khai thác chung 

vùng chồng lấn và phối h p trình Báo cáo chung v  khu v c th m lục địa kéo dài 

lên Ủy ban Ranh giới th m lục địa của Liên H p Quốc vào ngày 06/5/2009. Thỏa 

thuận gi a hai nước đư c xem là gi i pháp t m th i trong khi chưa gi i quyết d t 

điểm ph n định ranh giới chồng lấn   th m lục địa. Tuân thủ Thỏa thuận trên, hai 

nước h p tác trên c  s  tuân thủ nguyên tắc chia sẻ đồng đ u chi phí và phân chia 

công bằng l i nhuận, ho t động thăm dò khai thác d u khí do Petrovietnam và 

Petronas th c hiện trên c  s  các dàn xếp thư ng m i. 
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Việt Nam - Thái Lan: Ngày 09/8/1997  hai nước ký Hiệp định v  ph n định 

ranh giới trên biển   vịnh Thái Lan sau 11 năm đàm phán  từ năm 1986 - 1997). 

Đ y là Hiệp định ph n định biển đ u tiên đư c ký kết t i khu v c Đ ng Nam Á sau 

khi UNCLOS 1982 có hiệu l c  đồng th i cũng là Hiệp định ph n chia đồng th i c  

th m lục địa và EEZ gi a hai nước thành viên ASEAN [Nguyễn Thanh Minh, 2023, 

p.5], d a trên nguyên tắc tuân thủ luật pháp quốc tế  th ng qua đàm phán  thư ng 

lư ng hòa bình. Cùng với Hiệp định trên, Việt Nam và Thái Lan cũng đã ký Thỏa 

thuận v  việc tu n tra chung gi a h i qu n hai nước vào năm 1998  g p ph n quan 

trọng vào việc duy trì trật t , ổn định vùng biển giáp ranh gi a hai nước. 

Việt Nam - Malaysia - Thái Lan: Từ kết qu  đ t đư c t i các vòng đàm phán 

chính th c và không chính th c diễn ra trong năm 1998, ba bên đã ký Thỏa thuận 

khai thác chung Việt Nam - Malaysia - Thái Lan trong vùng chồng lấn gi a ba nước 

  vịnh Thái Lan vào năm 1999. Thỏa thuận của các bên nhất trí cho rằng khu v c 

chồng lấn quá nhỏ nên thống nhất để h p tác khai thác chung. Đến nay  ba nước vẫn 

chưa tái kh i động đàm phán để cụ thế hóa việc h p tác khai thác chung t i vùng 

chồng lấn th m lục địa   vịnh Thái Lan, song nếu cam kết ba bên thành hiện th c, 

đ y s  là cam kết đ u tiên   khu v c v  thỏa thuận đa phư ng trong h p tác phát 

triển chung [Ana Placida D. Espina, 2012, p.14]. 

 Việt Nam - Trung Quốc: Căn c  vào quy định của UNCLOS 1982, các 

nguyên tắc pháp lý và th c tiễn quốc tế đư c công nhận  trên c  s  xem x t đ y đủ 

hoàn c nh h u quan trong vịnh Bắc Bộ, theo nguyên tắc công bằng, tr i qua một 

th i gian dài đàm phán  thư ng lư ng (bắt đ u từ năm 1982   ngày 25/12/2000, Việt 

Nam và Trung Quốc đã k  Hiệp định ph n định vịnh Bắc Bộ, hoàn thành ph n định 

vùng lãnh h i, EEZ và th m lục địa trong vịnh Bắc Bộ [Ph m C ng Dư ng  2014  

tr.54]. Kết qu  trên là do hai bên áp dụng luật quốc tế, bao gồm việc sử dụng 

phư ng pháp đư ng trung tuyến c  đi u chỉnh và đư c quyết định b i yếu tố đi u 

kiện và hoàn c nh địa lý t  nhiên khách quan của vịnh Bắc Bộ. 

Việt Nam - Indonesia: Với thiện chí và quyết tâm chính trị  hai bên đã nhất trí 

thông qua biện pháp hòa bình, d a trên c  s  tôn trọng độc lập chủ quy n của nhau 
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và luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS1982 th c đẩy h p tác đàm phán, hoàn tất 

ph n định biển. Kết qu   hai nước đã ký Hiệp định phân định ranh giới th m lục địa 

vào năm 2003 và kết th c đàm phán ph n định EEZ vào tháng 12/2022 [Nguyen 

Thanh Minh, 2023, p.5-6]. Có thể nói, kết qu  h p tác ph n định biển của Việt Nam 

với các nước nói trên là kinh nghiệm quý, t o ti n đ  quan trọng để thúc đẩy h p tác 

ph n định các vùng biển còn chồng lấn với Trung Quốc, Campuchia, Philippines và 

Malaysia trong th i gian tới.  

Tiểu  ết Chương 2 

Như vậy, Chư ng 2 đã đ  cập đến c  s  l  luận  c  s  pháp l  và th c tiễn 

phân định biển trên thế giới, khu v c liên quan đến h p tác Việt Nam - Indonesia v  

ph n định biển. Việc xác định, làm rõ khái niệm h p tác quốc tế  quan điểm v  

tranh chấp lãnh thổ  trong đ  c  tranh chấp lãnh thổ trên biển s  là c  s  để làm 

sáng tỏ các vấn đ  như hình th c  đ c điểm và vai trò của h p tác quốc tế trong 

ph n định biển; nh ng đ c trưng và nguyên tắc gi i quyết tranh chấp biên giới lãnh 

thổ. Đ y s  là c  s  lý luận c  b n cho việc nghiên c u, làm rõ nội dung h p tác 

Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển  qua đ  định vị chính xác nh ng vấn đ  hai 

nước còn tồn t i quan điểm, lập trư ng khác biệt, gây mâu thuẫn, c n tr  tiến trình 

h p tác đàm phán ph n định biển.   

Qua nghiên c u c  s  pháp lý và th c tiễn ph n định biển của các nước trên thế 

giới, khu v c có thể thấy công tác ho ch định ranh giới biển là hết s c ph c t p. Đến 

nay chưa c  một chuẩn m c hay một gi i pháp tối ưu để áp dụng cho m i quốc gia 

trong quá tr nh đàm phán  thỏa thuận gi i quyết tranh chấp biên giới lãnh thổ trên 

biển. Tuy nhiên, qua các án lệ điển hình và th c tiễn ph n định biển gi a các quốc gia 

trên thế giới, khu v c Biển Đ ng đã h nh thành một số nguyên tắc  phư ng pháp và 

xu hướng ph n định phổ biến làm c  s  để ph n t ch  đánh giá chuyên s u th c tr ng 

h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển, từ đ  làm r  nh ng thành t u, khó 

khăn  đ c r t ra các đ c điểm và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.  
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CHƯ NG 3. THỰC TRẠNG HỢP TÁC VIỆT NAM - INDONESIA 

VỀ PHÂN ĐỊNH BIỂN 

3.1. Hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định ranh giới thềm lục địa từ 

năm 1978 - 2003 

3.1.1. Yếu tố tác động 

3.1.1.1. T nh h nh thế giới   hu vực  

Từ nh ng năm cuối thế kỷ XX đến đ u thế kỷ XXI, tình hình quốc tế có nhi u 

diễn biến ph c t p, kh  đoán định. Nổi lên trong số đ  là s  sụp đổ chế độ xã hội 

chủ nghĩa   Liên Xô và các nước Đ ng Âu, nhân tố khiến trật t  thế giới và quan hệ 

quốc tế chuyển biến m nh m . Toàn c u hóa tiếp tục phát triển sâu rộng  tác động 

đa chi u tới h u hết các quốc gia trên thế giới. Các quốc gia và vùng lãnh thổ tham 

gia ngày càng sâu rộng vào tiến trình hội nhập quốc tế. Hòa bình, h p tác và phát 

triển tiếp tục là xu thế lớn, ph n ánh nhu c u b c thiết của các quốc gia, dân tộc 

trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, thế giới xuất hiện nhi u đ c điểm mới, nhất là 

các cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang  xung đột dân tộc, tôn giáo, tranh 

chấp biên giới, lãnh thổ, biển đ o, ch y đua vũ trang  ho t động can thiệp lật đổ, 

khủng bố diễn ra   nhi u khu v c với tính chất, hình th c đa d ng và ph c t p. Đ c 

điểm tình hình quốc tế nói trên đã tác động theo c  chi u thuận và nghịch, đòi hỏi 

các nước  trong đ  c  Việt Nam và Indonesia ph i kịp th i đi u chỉnh chính sách 

đối nội  đối ngo i cho phù h p.  

Nghiên c u quá trình hình thành và vận động của khu v c Đ ng Nam Á từ 

năm 1967 - 2003, nổi lên một số đ c điểm sau: Th  nhất, Hiệp ước Thân thiện và 

H p tác   Đ ng Nam Á  Bali - TAC  đư c ký kết năm 1976 đã m  ra cục diện hòa 

bình, h p tác có chi u sâu và th c chất   khu v c trên c  s  tôn trọng độc lập, chủ 

quy n, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, gi i quyết hòa bình các 

tranh chấp trong khu v c
1
. M t khác, việc ASEAN kết n p thêm thành viên, đẩy sâu 

                                                           
1
 Để hoàn thiện quy định v  liên quan gi i quyết tranh chấp trong Hiệp ước Bali năm 1976  Nghị định thư 

Manila bổ sung Hiệp ước Bali năm 1987  Quy tắc tố tụng của Hội đồng Cấp cao Hiệp ước Bali năm 2001 và 

Tuyên bố Bali II năm 2003 l n lư t đư c thông qua, từng bước hoàn thiện v  c  s  pháp lý, m  rộng ph m vi 

chủ thể áp dụng và tăng cư ng c  chế gi i quyết tranh chấp, qua đ  khẳng định vai trò của Hiệp ước Bali 

trong duy trì hòa bình, ổn định khu v c và phát triển của ASEAN. 
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quan hệ với các đối tác, hoan nghênh các quốc gia, tổ ch c quốc tế tham gia và 

đ ng g p t ch c c h n vào mục tiêu chung vì hòa bình, ổn định và phát triển trong 

khu v c. Th  hai, vai trò của các nước ASEAN   khu v c từng bước đư c khẳng 

định. Kể từ khi Chiến tranh L nh kết th c, ASEAN chủ trư ng đẩy m nh triển khai 

các ho t động nhằm thể hiện vai trò của Khối trong h nh thành cấu tr c an ninh khu 

v c. Bên c nh gia tăng đoàn kết thống nhất nội Khối  ASEAN đã chủ động th c đẩy 

các tiến tr nh đối tho i đa phư ng   khu v c v  h p tác an ninh - ch nh trị với nhi u 

  tư ng h p tác đa d ng (ASEAN+1, ASEAN+3, ARF, ADMM...)  cũng như thiết 

lập quan hệ với các tổ ch c quốc tế và khu v c. Th  ba, cuộc khủng ho ng tài chính 

  ch u Á năm 1997 đã tác động tiêu c c đến đ i sống kinh tế, chính trị và xã hội 

của các nước trong khu v c. Tuy nhiên, bằng s  n  l c, s  liên kết, h  tr  và chia sẻ, 

các nước đã vư t qua kh  khăn  thách th c, góp ph n nâng cao vị thế của ASEAN 

trên trư ng quốc tế. Th  tư  Đ ng Nam Á d n tr  thành địa bàn tranh giành  nh 

hư ng của các nước lớn trên thế giới, nhất là Mỹ và Trung Quốc, đe dọa tr c tiếp 

đến s  gắn kết  đoàn kết và đồng thuận trong nội khối ASEAN  cũng như quan hệ 

song phư ng gi a các nước. Th  năm  ASEAN từng bước thay đổi quan điểm, lập 

trư ng và thể hiện vai trò lớn h n trong gi i quyết tranh chấp   Biển Đ ng.  

Trước tình hình trên, nhi u nước lớn trên thế giới và khu v c đã đi u chỉnh 

chiến lư c nhằm gia tăng  nh hư ng   Đ ng Nam Á. Nổi lên trong số đ  là Mỹ với 

n  l c củng cố s c m nh tổng h p và vị thế lãnh đ o thế giới, Trung Quốc, Nhật 

B n, Ấn Độ  Nga… gia tăng hành động khẳng định vị thế cao h n trên trư ng quốc 

tế. Đối với Mỹ, trước s   tr i dậy hòa b nh  của Trung Quốc và sau s  kiện 

11/9/2001 đã chủ động đi u chỉnh chiến lư c  xoay trục sang châu Á - Thái Bình 

Dư ng  nhằm tái cân bằng  nh hư ng   châu Á, với trọng tâm là Đ ng Nam Á. 

Một m t th c đẩy quan hệ đối ngo i củng cố lòng tin, m t khác Mỹ gia tăng can d  

và hiện diện quân s , đẩy m nh h p tác kinh tế thư ng m i với các nước Đ ng Nam 

Á. Đối với Trung Quốc, Đ ng Nam Á đư c coi là cửa ngõ quan trọng để đi ra thế 

giới. Vì vậy, một trong nh ng chủ trư ng m  cửa quốc gia của Trung Quốc là Đ ng 

Nam Á, triệt để tận dụng s c m nh kinh tế và uy tín chính trị để m  rộng quan hệ 
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trên tất c  các phư ng diện  lĩnh v c với ASEAN
2
. Ngoài Mỹ và Trung Quốc, Nga, 

Ấn Độ và Nhật B n cũng từng bước can d  vào khu v c nhằm khôi phục vai trò, 

 nh hư ng, song mối quan tâm chủ yếu   khía c nh giao thông hàng h i và an ninh 

h n là vấn đ  chủ quy n lãnh thổ [Nguyễn Thanh Minh, 2023, tr.396]. 

Vai trò của ASEAN trong gi i quyết vấn đ  Biển Đ ng từng bước đư c c i 

thiện. Nh ng tranh chấp chủ quy n trên Biển Đ ng đã diễn ra trước th i điểm 

ASEAN tuyên bố thành lập và gia tăng căng thẳng vào giai đo n Chiến tranh L nh. 

Tuy nhiên, s  tham gia của ASEAN vào vấn đ  Biển Đ ng kh ng đáng kể do vấn 

đ  tranh chấp chủ quy n   khu v c này chưa ph i là mối quan ng i ch nh hay đe 

dọa tr c tiếp đến an ninh ASEAN và các nước thành viên. Đ y cũng là lý do khiến 

ASEAN và 5 nước thành viên ban đ u h u như kh ng c  động thái nào trước hành 

động Trung Quốc d ng vũ l c chiếm đ ng trái phép toàn bộ qu n đ o Hoàng Sa của 

Việt Nam năm 1974 và một số đ o  đá thuộc qu n đ o Trư ng Sa của Việt Nam 

năm 1988 [Kim Thanh, 2020]. Tuy nhiên, nh ng động thái trên của Trung Quốc đã 

bắt đ u c nh tỉnh ASEAN, th c đẩy nội Khối thông qua Tuyên bố ASEAN v  Biển 

Đ ng năm 1992  Tuyên bố Manila 1992   trong đ  nêu r  nh ng diễn biến tiêu c c 

  Biển Đ ng  tác động tr c tiếp tới m i trư ng hòa bình, ổn định khu v c  đồng th i 

đ  cao nguyên tắc  c n thiết ph i gi i quyết hòa bình mọi vấn đ  chủ quy n và tài 

phán   Biển Đ ng bằng các biện pháp hòa bình và không sử dụng vũ l c  [Centre 

for international law, 1992]. Cho đến năm 1994  Trung Quốc chiếm bãi đá Vành 

Khăn  Mischief Reef  và bị phát hiện vào năm 1995  khiến ASEAN có s  đi u 

chỉnh trong chính sách ngo i giao nói chung và vấn đ  Biển Đ ng nói riêng thông 

qua nhi u Tuyên bố ho c Thông cáo chung liên quan vấn đ  này
3
. Hội nghị Bộ 

                                                           
2
 Năm 1991  Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tho i; năm 1996  Trung Quốc tr  thành đối tác đối 

tho i toàn diện với ASEAN; năm 1997  Trung Quốc và ASEAN thiết lập quan hệ đối tác láng gi ng tốt đẹp, 

tin cậy lẫn nhau trong thế kỷ XXI; trong th i kỳ khủng ho ng tài chính   châu Á, Trung Quốc chủ trư ng 

kh ng phá giá đồng Nhân dân tệ và gi p đ  tài ch nh cho các nước ASEAN nên giành đư c s  tín nhiệm của 

Khối; tháng 10/2003, Trung Quốc chủ trì k   Tuyên bố chung v  Đối tác Chiến lư c vì Hòa bình và Thịnh 

vư ng  với ASEAN và tham gia TAC   Đ ng Nam Á. 
3
 Tháng 3/1995, Hội nghị Ngo i trư ng ASEAN nhấn m nh  ch ng t i kêu gọi tất c  các bên ki m chế các 

hành động gây bất ổn   khu v c và đe dọa đến hòa bình và an ninh   Biển Đ ng . Trong Thông cáo chung 

Hội nghị Bộ trư ng Ngo i giao ASEAN l n th  28 tổ ch c t i Brunei vào tháng 7/1995 và Tuyên bố chung 

của Hội nghị Cấp cao ASEAN l n th  5 tổ ch c t i Thái Lan vào tháng 12/1995 cũng khẳng định s  n  l c 

tìm kiếm biện pháp hòa bình, ngăn ngừa xung đột và th c đẩy h p tác   Biển Đ ng. 
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trư ng Ngo i giao ASEAN l n th  29 tổ ch c t i Indonesia vào tháng 7/1996 đã tán 

thành   tư ng v  việc so n th o và thông qua COC, tiếp tục đ  cập trong Kế ho ch 

hành động Hà Nội vào năm 1998. Qua g n 4 năm đàm phán với Trung Quốc, 

ASEAN kh ng đ t đư c nh ng nội dung như kỳ vọng v  COC, nhưng đã th ng qua 

đư c DOC vào tháng 11/2002 t i Campuchia. M c dù nh ng cam kết chính trị của 

DOC còn chung chung, thiếu văn b n hướng dẫn, song DOC đã khẳng định cam kết 

của các bên liên quan gi i quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, xây d ng 

lòng tin và các ho t động h p tác khác [Dư ng Văn Huy  2023]. 

Liên quan đàm phán ph n định biển gi a các nước   khu v c Biển Đ ng. Trên 

c  s  cam kết gi i quyết các tranh chấp theo Hiệp ước Bali, các nước Đ ng Nam Á 

th i gian này ph n lớn l a chọn gi i quyết bằng biện pháp đàm phán  thư ng lư ng. 

Từ năm 1969  các thành viên ASEAN đã gi i quyết một số tranh chấp lãnh thổ trên 

biển thông qua đàm phán k  kết nhi u hiệp ước, thỏa thuận ph n định ranh giới biển 

như: Hai nước Indonesia - Malaysia ký Hiệp định ph n định lãnh h i trên eo biển 

Malacca (năm 1969) và ph n định th m lục địa (năm 1970); Indonesia - Thái Lan 

ký Hiệp định ph n định th m lục địa   eo biển Malacca và khu v c biển Andaman 

(năm 1971 ; ba nước Indonesia - Malaysia - Thái Lan ký Hiệp định ph n định th m 

lục địa   eo biển Malacca (năm 1971); Indonesia - Singapore ký Hiệp định phân 

định lãnh h i   eo biển Singapore (năm 1973); Malaysia - Thái Lan hoàn thành 

ph n định lãnh h i và th m lục địa trong vịnh Thái Lan (năm 1979) và ho ch định 

biên giới trong vùng biển Andaman (năm 1980); Việt Nam - Campuchia ký Hiệp 

định v ng nước lịch sử (năm 1982), Việt Nam - Malaysia ký Thỏa thuận h p tác 

khai thác chung vùng biển chồng lấn  năm 1992 , Việt Nam - Thái Lan ký Hiệp 

định ho ch định biên giới trên biển (năm 1997). Ngoài các tranh chấp v  vấn đ  

ph n định biển  các nước Đ ng Nam Á cũng đ t đư c nh ng thỏa thuận nhất định 

trong việc ph n định biên giới trên bộ th ng qua đàm phán như Hiệp ước ho ch 

định biên giới gi a Việt Nam với Lào năm 1977  gi a Việt Nam với Campuchia 

vào các năm 1983, 1985, Hiệp định biên giới trên đất li n gi a Lào với Malaysia 

năm 1994 và gi a Lào với Myanmar năm 1994... [Ramses Amer, 2002, p.81-82]. 
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Có thể thấy  trong giai đo n từ năm 1978 - 2003  các nước lớn trên thế giới và 

khu v c châu Á luôn dành s  quan t m đ c biệt đối với Đ ng Nam Á, nhất là vấn 

đ  Biển Đ ng. Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia Đ ng Nam Á đ t nhi u thành 

t u trên các lĩnh v c trong quá trình phát triển của m i nước  cũng như đ ng g p 

vào thành tích chung của ASEAN. Do đ   các nước lớn, nhất là Trung Quốc, Mỹ, 

Nga, Nhật B n, Ấn Độ... không chỉ quan t m đến các nước Đ ng Nam Á mà còn 

quan tâm th c đẩy mối quan hệ song phư ng với c  Việt Nam và Indonesia.  

3.1.1.2. Lịch sử quan hệ Việt Nam - Indonesia  

Giai đo n từ năm 1955 - 1965: Indonesia là quốc gia đ u tiên thiết lập quan hệ 

ngo i giao với Việt Nam   khu v c Đ ng Nam Á vào năm 1955. Xuất phát từ 

nh ng tư ng đồng v  đi u kiện t  nhiên, lịch sử xã hội
4
, nhất là cùng chung khát 

vọng độc lập dân tộc, do chính hai nhà yêu nước vĩ đ i, hai lãnh tụ kiệt xuất của hai 

dân tộc Việt Nam - Indonesia đ t n n móng xây d ng - Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

Tổng thống Soekarno [Hoàng Chí B o, 2019] và nh n d n hai nước dày công vun 

đắp, quan hệ Việt Nam - Indonesia từ năm 1955 - 1965 c  b n phát triển tốt đẹp
5
, 

t o ti n đ  th c đẩy quan hệ song phư ng phát triển trong nh ng giai đo n tiếp theo.  

Giai đo n từ năm 1966 - 1973: Đ y là giai đo n cách m ng Indonesia x y ra 

biến động chính trị nghiêm trọng. Sau đ o chính quân s  lật đổ chính quy n Tổng 

thống Soekarno ngày 30/9/1965, chính quy n của tướng Suharto đã thiết lập  trật t  

mới  và chuyển đổi c  b n ch nh sách đối nội cũng như đối ngo i, bao gồm quan hệ 

Việt Nam, t o ra  nốt tr m  trong quan hệ ngo i giao Việt Nam - Indonesia, nhi u 

năm hai nước không có s  giao thiệp [Vũ Dư ng Ninh  2004  tr.172-174]. V  đối 

                                                           
4
 Tư ng đồng v  vị tr  địa lý, tài nguyên và khí hậu gồm: Hai nước nằm trong khu v c Đ ng Nam Á  đ u là 

thành viên tích c c của ASEAN, s  h u nhi u diện tích b  biển, ranh giới biển chồng lấn với nhi u nước 

láng gi ng, có nguồn tài nguyên phong ph   đa d ng, vừa thuận l i cho phát triển đất nước  song cũng chịu 

chi phối của đi u kiện khí hậu khắc nghiệt. Tư ng đồng v  d n cư  văn h a và t n giáo gồm: Việt Nam và 

Indonesia c  đ ng d n cư sinh sống  t n ngư ng tôn giáo c  b n thu n nhất, có nhi u dân tộc cùng chung 

sống; văn h a của hai nước có truy n thống l u đ i, cùng chịu  nh hư ng của văn h a Ấn Độ và Trung 

Quốc; hai nước đ u có n n nông nghiệp l  tư ng và văn minh l a nước. Tư ng đồng v  lịch sử gồm: Việt 

Nam và Indonesia cùng ho t động tích c c trong phòng trào gi i phóng dân tộc của khu v c và thế giới  đấu 

tranh quyết liệt chống chủ nghĩa th c d n cũ...  
5
 Ngày 30/12/1955, Việt Nam - Indonesia thiết lập quan hệ ngo i giao   cấp Tổng Lãnh s  quán và nâng lên 

cấp Đ i s  từ ngày 15/8/1964. Từ ngày 26/02 - 11/3/1959, Chủ tịch Hồ Ch  Minh và đoàn Đ i biểu cấp cao 

Việt Nam sang thăm Indonesia. Ngày 28/6/1959  Tổng thống Indonesia Soekarno sang thăm Việt Nam. Ngày 

19/12/1960  hai nước ký Hiệp định v  h p tác văn h a. 
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nội, Tổng thống Suharto th c thi chính sách chống cộng m nh m  thông qua hành 

động thanh sát các l c lư ng chính trị đối lập nhằm lo i bỏ vai trò lãnh đ o của 

Đ ng Cộng s n Indonesia, uy tín của Soekarno. V  đối ngo i, Chính phủ Tổng 

thống Suharto coi trọng và th c đẩy quan hệ toàn diện với các nước tư b n  cũng 

như các nước phát triển, đ c biệt là Mỹ.  

Giai đo n từ năm 1974 - 1978: Quan hệ hai nước bắt đ u đư c c i thiện và 

th c đẩy th ng qua tăng cư ng trao đổi các đoàn ngo i giao, nhất là kể từ sau khi 

Việt Nam thống nhất đất nước. Chính phủ Việt Nam đã nhi u l n sang thăm và làm 

việc với Indonesia như Th  trư ng Ngo i giao Phan Hi n  năm 1976   Th  trư ng 

Ngo i giao Nguyễn Chánh  năm 1977   Bộ trư ng Ngo i giao Nguyễn Duy Trinh 

 năm 1977   Thủ tướng Ph m Văn Đồng  năm 1978 . Ph a Indonesia cũng cử các 

đoàn sang thăm Việt Nam như đoàn Hội đồng Cố vấn tối cao  năm 1977   Bộ 

trư ng Ngo i giao Mocta  năm 1978  [Trịnh Ki u My, 2020, tr.13]. 

Giai đo n từ năm 1979 - 1986: Indonesia cùng với các nước ASEAN lên án 

Việt Nam trong vấn đ  Campuchia, khiến quan hệ hai nước tiếp tục tr m lắng. Tuy 

nhiên, với quan điểm đối ngo i cách m ng và khoa học, Việt Nam đã làm chuyển 

biến căn b n nhận th c của các nước trong khu v c v  vấn đ  Campuchia  trong đ  

c  Indonesia  qua đ  g p ph n gi i tỏa nghi kỵ của Indonesia đối với Việt Nam, c i 

thiện quan hệ và tăng cư ng lòng tin chính trị gi a hai nước.  

Tr i qua thăng tr m, từ năm 1987 quan hệ Việt Nam - Indonesia đã c  nhi u 

tiến triển mới, góp ph n củng cố lòng tin, cùng nhau có nh ng đ ng quan trọng 

trong vai trò trung gian hòa gi i liên quan cuộc xung đột   Campuchia, duy trì hòa 

bình, an ninh   khu v c và th c đẩy tăng cư ng quan hệ hai nước trên nhi u lĩnh 

v c. M  đ u cho giai đo n mới là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Indonesia 

Suharto (tháng 11/1990), tiếp đến là chuyến thăm Indonesia của Thủ tướng Việt 

Nam V  Văn Kiệt  năm 1991 và năm 1992   Indonesia tích c c ủng hộ Việt Nam 

gia nhập ASEAN (7/1995), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam N ng Đ c M nh thăm 

Indonesia (9/1995), Chủ tịch Quốc hội Indonesia thăm Việt Nam (12/1996), Chính 

phủ và nhân dân Việt Nam h  tr  Indonesia trước tác động của cuộc khủng ho ng 
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tài ch nh năm 1997  g y ra s  sụp đổ của Chính phủ Tổng thống Suharto (5/1998)
6
, 

Tổng thống Indonesia Wahid sang thăm Việt Nam (11/1999), Chủ tịch nước Việt 

Nam Tr n Đ c Lư ng thăm Indonesia  năm 2001 , Tổng thống Indonesia Megawati 

thăm Việt Nam (năm 2003). 

Nghiên c u lịch sử quan hệ Việt Nam - Indonesia, có thể thấy Việt Nam và 

Indonesia là hai quốc gia láng gi ng thân thiện với nhi u tư ng đồng. Từ khi Việt 

Nam và Indonesia chính th c thiết lập mối quan hệ ngo i giao đến năm 2003, quan 

hệ hai nước đã tr i qua nhi u giai đo n thăng tr m, có lúc nồng ấm, có lúc m  nh t, 

 nh hư ng đa chi u đến mối quan hệ song phư ng nói chung và h p tác đàm phán 

ph n định biển nói riêng. Tuy nhiên, qua th i gian và nh ng thăng tr m ấy đã gi p 

hai nước hiểu nhau h n  g p ph n củng cố lòng tin chiến lư c, cùng nhau hóa gi i 

nh ng mâu thuẫn, bất đồng, t o đà th c đẩy quan hệ hai nước phát triển tích c c 

trong tư ng lai, trong đ  c  vấn đ  h p tác ph n định ranh giới th m lục địa. 

3.1.1.3. Đặc điểm v ng chồng lấn trên  iển giữa Việt Nam - Indonesia và 

lịch sử hợp tác đàm phán phân định biển trước năm 1978  

Indonesia là quốc gia thuộc khu v c Đ ng Nam Á  nằm gi a lục địa châu Á và 

ch u Đ i Dư ng, gi a Ấn Độ Dư ng và Thái B nh Dư ng  nằm đối diện với b  

biển ph a Đ ng Nam Việt Nam, là quốc gia qu n đ o lớn nhất thế giới với 17.504 

hòn đ o, tr i dài trên 5.110 km chi u dài và 555 km chi u rộng, t o thành một khu 

v c có diện t ch lên đến 8.282.446 km2  trong đ  diện t ch đất li n chỉ là 1.916.625 

km2, tổng chi u dài b  biển lên đến 81.000 km  đ ng th  hai thế giới sau Canada 

[Arsana I. M. A., 2014, p.11-12]. 

Vùng biển và th m lục địa chồng lấn gi a Việt Nam và Indonesia nằm   phía 

Đ ng Nam Việt Nam và Tây Bắc đ o lớn Borneo của Indonesia. Đư ng b  biển 

tiếp giáp gi a lục địa Việt Nam và đ o lớn Borneo, còn gọi là Kalimantan Indonesia 

cách nhau kho ng 474 h i l   điểm g n nhất gi a các đ o của hai nước là 246 h i lý.  

Trong khu v c này  đ o xa b  nhất của Việt Nam là C n Đ o, nằm cách đất 

li n kho ng 48 h i lý, g n C n Đ o là các đ o nhỏ Hòn B y C nh, Hòn Tre Lớn, 
                                                           
6
 Tháng 7/1998, Chính phủ Việt Nam quyết định viện tr  không hoàn l i cho Indonesia 10.000 tấn g o và 

bán chịu cho Indonesia 100.000 tấn g o không tính lãi trong th i h n một năm. 
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Tr ng Lớn, Tr ng B . Đ o xa b  nhất của Indonesia   khu v c này là đ o Natuna 

Bắc  cách đ o lớn Borneo kho ng 173 h i lý v  hướng Tây Bắc. Tổng diện tích khu 

v c th m lục địa gi a hai nước rộng kho ng 250 h i lý, tính từ C n Đ o của Việt 

Nam đến đ o Natuna Bắc của Indonesia  độ sâu trung bình của khu v c ph n định 

kho ng 70 m  ph a T y c  độ sâu nhỏ nhất kho ng 50 m và c  độ sâu càng lớn khi 

đi v  ph a Đ ng  c  điểm sâu g n tới 1.000 m. Cách không xa đ o Natuna Bắc của 

Indonesia có một rãnh sâu kho ng từ 80 - 100 m [Phan Diệu Linh, 2016, tr.56]. Như 

vậy, với vị tr  địa l  và đ c điểm t  nhiên như trên  Việt Nam và Indonesia tồn t i 

một vùng biển chồng lấn c n ph n định ranh giới th m lục địa và EEZ.  

Năm 1969  Indonesia ra tuyên bố ranh giới th m lục địa d a trên nguyên tắc 

kh ng vư t quá đư ng trung tuyến cách đ u đư ng c  s  qu n đ o của nước này và 

đư ng c  s  của các nước láng gi ng. Đến năm 1971, chính quy n Việt Nam Cộng 

hòa v ch ra ranh giới đ c như ng d u khí trên th m lục địa của Việt Nam  theo đ  

ranh giới biển gi a hai nước đư c lấy theo đư ng trung tuyến cách đ u gi a b  biển 

Việt Nam với b  biển đ o Borneo Indonesia [Tr n Công Trục, 2017]. 

Xuất phát từ nh ng mâu thuẫn, bất đồng trong tuyên bố ranh giới th m lục địa 

của Indonesia và chính quy n Việt Nam Cộng hòa, đến năm 1972 hai bên đã tiến 

hành đàm phán nhằm ph n định ranh giới th m lục địa. Trong quá tr nh đàm phán  

phía Indonesia đ  xuất yêu sách lấy đư ng trung tuyến gi a hai đư ng c  s  là 

đư ng c  s  của quốc gia qu n đ o, th c chất là kho ng cách gi a các đ o xa nhân 

của hai bên là đ o Natuna Bắc của Indonesia và C n Đ o của Việt Nam, còn gọi là 

trung tuyến đ o - đ o. Chính quy n Việt Nam Cộng hòa đ  nghị phía Indonesia 

ph n định ranh giới th m lục địa theo đư ng trung tuyến gi a đư ng b  biển của 

lục địa Việt Nam với b  biển đ o lớn Borneo của Indonesia, còn gọi là trung tuyến 

b  - b  với lý do Natuna Bắc quá bé, xa đ o lớn Borneo một kho ng cách gấp ba 

l n C n Đ o và quá g n đất li n Việt Nam. S  mâu thuẫn trong yêu sách của hai 

bên và vị trí của hai đư ng trung tuyến đã t o ra vùng biển chồng lấn rộng kho ng 

40.000 km
2
. Kết th c đàm phán  hai bên kh ng đ t đư c thỏa thuận nào [Quách Thị 

Huy n, 2014, tr.66]  do chưa t m đư c tiếng nói chung và gi i pháp công bằng. 
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Trong hai năm tiếp theo  từ năm 1973 - 1974 đàm phán gi a ch nh quy n Việt 

Nam Cộng hòa và Indonesia tiếp tục diễn ra  trong quá tr nh đ   ph a ch nh quy n 

Việt Nam Cộng hòa đã đ  xuất thu hẹp v ng chồng lấn xuống còn 37.600 km  và 

hai bên chia đ i v ng chồng lấn n i trên bằng cách lấy đư ng trung tuyến ch nh 

gi a làm đư ng ph n định th m lục địa. Quan điểm trên đư c ch nh quy n Việt 

Nam Cộng hòa duy tr  đến năm 1975  song khi Ch nh phủ Indonesia chưa chấp 

nhận đ  nghị này th  quá tr nh đàm phán ph n định th m lục địa gi a hai bên ph i 

chấm d t do ch nh quy n Việt Nam Cộng hòa sụp đổ  mi n Nam đư c gi i phóng, 

Việt Nam hoàn toàn thống nhất đất nước [Nguyễn Hồng Thao, 2022]. 

Sau khi đất nước thống nhất, ngày 12/5/1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ra Tuyên bố và quy định quy chế pháp lý lãnh h i, vùng 

tiếp giáp lãnh h i, EEZ và th m lục địa. Trong đó quy chế pháp lý của EEZ và th m 

lục địa nêu rõ  EEZ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp li n lãnh 

h i Việt Nam và h p với lãnh h i Việt Nam thành một vùng biển rộng 200 h i lý kể 

từ đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i Việt Nam    Th m lục địa của 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy 

biển thuộc ph n kéo dài t  nhiên của lục địa Việt Nam m  rộng ra ngoài lãnh h i 

Việt Nam cho đến b  ngoài của rìa lục địa; n i nào b  ngoài của rìa lục địa cách 

đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i Việt Nam kh ng đến 200 h i lý thì 

th m lục địa n i ấy m  rộng ra 200 h i lý kể từ đư ng c  s  đ   [Chính phủ nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1977]. 

3.1.2. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Việt Nam, Indonesia về đối 

ngoại và phân định biển từ năm 1978 - 2003 

3.1.2.1. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Việt Nam 

Ch nh sách đối ngo i của Việt Nam có nh ng thay đổi nhất định qua các giai 

đo n lịch sử  song tư tư ng chỉ đ o xuyên suốt từ th i Chủ tịch Hồ Chí Minh là gi  

v ng nguyên tắc v  độc lập t  chủ, t  l c t  cư ng, phát huy nội l c kết h p với 

h p tác quốc tế, các nguyên lý v  quan hệ với các nước lớn, cách tiếp cận cục diện 

thế giới và th i đ i…  
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Sau đ i thắng năm 1975, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới  độc lập, thống 

nhất, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Bên c nh thuận l i, vị tr  trên trư ng quốc tế ngày 

càng gia tăng  Việt Nam ph i đối phó với  m mưu  thủ đo n th m độc phá ho i chủ 

nghĩa xã hội của các thế l c th  địch trên tuyến biên giới Tây Nam và biên giới phía 

Bắc. Nhằm đáp  ng yêu c u xây d ng và b o vệ Tổ quốc  Đ i hội Đ i biểu toàn 

quốc l n th  IV (1976) của Đ ng đã xác định chủ trư ng đối ngo i  củng cố và tăng 

cư ng t nh đoàn kết chiến đấu và quan hệ h p tác với tất c  các nước xã hội chủ 

nghĩa, b o vệ và phát triển mối quan hệ đ c biệt Việt Nam - Lào - Campuchia   

đồng th i khẳng định  sẵn sàng thiết lập, phát triển quan hệ h u nghị h p tác với 

các nước trong khu v c trên c  s  tôn trọng độc lập, chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ 

của nhau, không xâm lư c nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 

b nh đẳng và cùng có l i  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1977, tr.178].  

Đến đ u thập kỷ 80, trong bối c nh đất nước lâm vào tình thế khủng ho ng, 

đ i sống nhân dân g p nhi u kh  khăn  các thế l c th  địch th c đẩy  m mưu phá 

ho i, cô lập Việt Nam v  kinh tế  Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  V (1982) của 

Đ ng đã khẳng định độc lập, t  chủ, b o toàn chủ quy n quốc gia và toàn vẹn lãnh 

thổ là nguyên tắc quan trọng nhất trong đư ng lối đối ngo i, đồng th i xác định 

 Đối ngo i ph i tr  thành một m t trận chủ động, tích c c  [Đ ng Cộng s n Việt 

Nam, 1982, tr.143] để phá v  thế bao vây, cô lập, tích c c tham gia gi i quyết các 

vấn đ  gi a Việt Nam với các nước lớn, láng gi ng, củng cố v ng chắc các quan hệ 

đối ngo i đã đư c thiết lập từ trong lịch sử, từng bước m  rộng quan hệ đối ngo i 

với các nước tư b n đang phát triển.  

Từ Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  VI của Đ ng Cộng s n Việt Nam 

(1986), Việt Nam bắt đ u triển khai th c hiện chính sách m  cửa  đư ng lối đối 

ngo i  đa phư ng h a  đa d ng các quan hệ quốc tế nhằm chủ động t o ra nh ng 

đi u kiện thuận l i để d n d n phá bỏ thế bị bao vây và cấm vận  [Đ ng Cộng s n 

Việt Nam, 1987  tr.30]. Kiên tr  đư ng lối đối ngo i trên  Đ i hội Đ i biểu toàn 

quốc l n th  VII của Đ ng tiếp tục nhấn m nh  Việt Nam muốn làm b n với tất c  

các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu v  hòa b nh  độc lập và phát triển  
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[Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1991, tr.147]. Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  VIII 

tiếp tục kiên tr  đư ng lối đối ngo i độc lập, t  chủ  đa d ng h a  đa phư ng h a và 

khẳng định với b n bè quốc tế  Việt Nam muốn làm b n của tất c  các nước trong 

cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình và phát triển…  ra s c tăng cư ng quan hệ 

với các nước láng gi ng và các nước ASEAN, không ngừng củng cố quan hệ với 

các nước b n bè truy n thống, coi trọng quan hệ với các nước phát triển và trung 

tâm kinh tế - chính trị trên thế giới  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 1996, tr.120-121]. 

Đ y đư c xem là kh i đ u v  chủ trư ng đối ngo i lớn và xuyên suốt của Đ ng 

Cộng s n Việt Nam là hội nhập kinh tế quốc tế  trong đ  ASEAN đ ng vai trò n n 

t ng quan trọng đối với Việt Nam trong chiến lư c này. 

Sau 15 năm đổi mới, th c hiện c i cách m  cửa  Đ i hội Đ i biểu toàn quốc 

l n th  IX đã phát triển phư ng ch m của Đ i hội VII, từ  Việt Nam muốn làm b n 

của tất c  các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình và phát triển  

thành phư ng ch m  Việt Nam sẵn sàng là b n  là đối tác tin cậy của các nước 

trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa b nh  độc lập và phát triển   với định 

hướng đối ngo i  N ng cao hiệu qu  và chất lư ng h p tác với các nước ASEAN, 

xây d ng Đ ng Nam Á thành khu v c hòa b nh  kh ng c  vũ kh  h t nhân, ổn định 

h p tác cùng phát triển  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2001, tr.119-121]. Chủ trư ng 

xây d ng quan hệ đối tác đư c đ  ra   Đ i hội IX đã đánh dấu bước phát triển mới 

v  chất trong tiến trình quan hệ quốc tế của Việt Nam th i kỳ mới.  

Trong quan hệ với Indonesia, Việt Nam khẳng định h p tác với Indonesia 

nâng cao và m  rộng ho t động đối tho i chính trị v  toàn bộ các mối quan hệ song 

phư ng và các vấn đ  khu v c và quốc tế c ng quan t m [Trư ng Đ i học Tổng 

h p Hà Nội  1991]   tăng cư ng h n n a quan hệ h p tác trên các lĩnh v c chính 

trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế - thư ng m i - đ u tư và n ng nghiệp; đồng th i 

phấn đấu m  rộng quan hệ h p tác sang các lĩnh v c h p tác ti m năng như giáo 

dục và đào t o, y tế, thông tin và truy n thông, du lịch, thể thao  văn h a cũng như 

nh ng lĩnh v c khác hai nước c ng quan t m  [Ph m Đ c Thành, 1996]. 
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Liên quan vấn đ  ph n định biển và gi i quyết tranh chấp trên biển. Nhằm 

củng cố chủ quy n và gi  v ng m i trư ng hòa bình phục vụ phát triển, h p tác 

quốc tế, ngày 12/5/1977, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra 

Tuyên bố v  lãnh h i, vùng tiếp giáp, EEZ và th m lục địa  trong đ  khẳng định chủ 

quy n của Việt Nam đối với hai qu n đ o Hoàng Sa và Trư ng Sa  đồng th i cam 

kết  c ng các bên liên quan  th ng qua thư ng lư ng trên c  s  tôn trọng độc lập, 

chủ quy n của nhau, phù h p với luật pháp quốc tế và tập quán quốc tế, gi i quyết 

các vấn đ  v  vùng biển và th m lục địa của m i bên  [Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1977].  

Th c hiện Điểm 1 Tuyên bố v  lãnh h i, vùng tiếp giáp, EEZ và th m lục địa 

của Việt Nam  năm 1977   ngày 12/11/1982, Chính phủ Việt Nam đã ban hành 

Tuyên bố v  đư ng c  s  d ng để tính chi u rộng lãnh h i Việt Nam. Tuyên bố đã 

khẳng định quan điểm cùng với các bên liên quan gi i quyết nh ng vấn đ  bất đồng 

trên biển  th ng qua thư ng lư ng   đồng th i công khai lập trư ng, quan điểm gi i 

quyết các tranh chấp trên biển của Việt Nam  c ng các bên liên quan, thông qua 

thư ng lư ng trên c  s  tôn trọng độc lập, chủ quy n của nhau, phù h p với luật 

pháp và tập quán quốc tế, gi i quyết các vấn đ  v  các vùng biển và th m lục địa 

của m i bên  [Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1982]. 

Cùng với đ   căn c  pháp lý của Việt Nam tiếp tục đư c thể hiện rõ t i Đi u 

14 Hiến pháp năm 1992, Việt Nam  th c hiện chính sách hòa bình, m  rộng giao 

lưu… trên c  s  tôn trọng chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can 

thiệp vào công việc nội bộ của nhau  b nh đẳng và các bên cùng có l i  [Hiến pháp, 

1992]. Quan điểm trên cũng đư c Quốc hội Việt Nam công bố vào ngày 23/6/1994 

khi đưa ra Nghị quyết phê chuẩn UNCLOS 1982, Việt Nam  chủ trư ng gi i quyết 

các tranh chấp chủ quy n lãnh thổ cũng như các bất đồng khác liên quan đến Biển 

Đ ng th ng qua thư ng lư ng hòa bình trên tinh th n b nh đẳng, hiểu biết và tôn 

trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế  đ c biệt là UNCLOS 1982, tôn trọng 

quy n chủ quy n và quy n tài phán của các nước ven biển đối với EEZ và th m lục 

địa  [Quốc hội  nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 1994].  
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Với ch nh sách đối ngo i hòa bình, khi chưa là thành viên ASEAN  Việt Nam 

đã thể hiện quan điểm ủng hộ Tuyên bố v  Biển Đ ng của Khối năm 1992. Sau khi 

gia nhập và tr  thành thành viên, Việt Nam đã chủ động thể hiện vai trò trong quá 

trình phát triển của ASEAN  cũng như tiến trình xây d ng DOC. Trong Kế ho ch 

hành động Hà Nội năm 1998 mà Việt Nam là nước chủ nhà của Hội nghị Cấp cao 

ASEAN đã nhấn m nh ASEAN c n đẩy m nh nh ng n  l c gi i quyết tranh chấp   

Biển Đ ng bằng biện pháp hòa bình, phù h p với luật pháp quốc tế. Từ khi DOC 

đư c ký kết  năm 2002   Việt Nam đã thể hiện tinh th n trách nhiệm  c  bước đi 

linh ho t, m m dẻo c n thiết, tiếp tục các n  l c to lớn, tuân thủ các cam kết trong 

DOC  đồng th i yêu c u các nước liên quan th c hiện đ ng các cam kết của DOC. 

Như vậy, lập trư ng, quan điểm và mục tiêu c  b n của Việt Nam trong giai 

đo n từ năm 1978 - 2003 đối với vấn đ  gi i quyết tranh chấp trên biển nói chung 

và ph n định biển nói riêng là trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là quy định 

của UNCLOS 1982, thông qua các biện pháp hòa bình nhằm tìm ra một biện pháp 

công bằng cho tất c  các bên.  

3.1.2.2. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Indonesia  

Từ khi tuyên bố độc lập đến nay  Indonesia c  b n kiên trì th c thi quan điểm, 

ch nh sách đối ngo i độc lập, tích c c, t  chủ và có thay đổi nhất định cho phù h p 

với từng giai đo n lịch sử, trong đ  coi trọng b o vệ độc lập, chủ quy n và tham gia 

có l a chọn các c  chế h p tác đa phư ng   khu v c và thế giới. Indonesia chủ 

trư ng ưu tiên th c đẩy quan hệ với các quốc gia láng gi ng, lấy ASEAN làm n n 

t ng và m  rộng quan hệ h p tác với tất c  các quốc gia. 

Trong Chiến tranh L nh, Indonesia chủ trư ng th c hiện ch nh sách đối ngo i 

không liên kết như một chiến lư c đối ngo i nhằm tránh tác động,  nh hư ng từ c nh 

tranh quyết liệt gi a Mỹ và Liên Xô  th c đẩy h p tác kinh tế  thư ng m i với các 

nước phát triển, nhất là Mỹ, Nhật B n. Đến th i kỳ  Trật t  cũ  của Tổng thống 

Sukarno, d a trên n n t ng đư ng lối đối ngo i  độc lập, tích c c  (bebas aktif ) của 

Phó Tổng thống (sau này là Thủ tướng) Mohammad Hatta, Indonesia tiếp tục kiên trì 

ch nh sách đối ngo i trung lập và không liên kết [I Gede Wahyu Wicaksana, 2023]. 
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Bước sang giai đo n  Trật t  mới  của Tổng thống Suharto, Indonesia th c hiện 

ch nh sách đối ngo i theo hướng  các vòng tròn đồng t m  tập trung   khu v c châu 

Á - Thái B nh Dư ng  với nh ng ưu tiên đư c sắp xếp theo kho ng cách địa lý, trong 

đ  vòng tròn trong cùng (hồng tâm) là ASEAN, tiếp đến là các quốc gia láng gi ng 

quan trọng   Đ ng Á, ngoài cùng là các quốc gia còn l i   khu v c châu Á - Thái 

Bình Dư ng [Dewi Fortuna Anwar  2013  p.10]. Dưới th i Tổng thống Abdurrahman 

Wahid (từ năm 1999 - 2001   Indonesia đưa ra ch nh sách đối ngo i  thế giới đ i 

đồng   ecumenical  mang màu sắc Hồi giáo.  

Trong quan hệ với Việt Nam, từ năm 1990  nhất là sau khi ủng hộ Việt Nam gia 

nhập ASEAN (1995), quan hệ hai nước ngày càng củng cố và phát triển trên c  

phư ng diện song phư ng  cũng như đa phư ng theo tinh th n ASEAN, Indonesia 

còn là nước đ u tiên   Đ ng Nam Á và Nam Thái B nh Dư ng vư t qua vấn đ  

Campuchia, đi đ u trong việc th c đẩy s  h p tác của các nước với Việt Nam 

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2001]. Indonesia khẳng định chủ trư ng coi trọng quan 

hệ h u nghị và h p tác nhi u m t với Việt Nam [Thông Tấn xã Việt Nam, 2003]. 

Liên quan đến ph n định biển và các tranh chấp t i Biển Đ ng  Indonesia đã 

triển khai nhi u ho t động để xác định lãnh thổ trên biển  đồng th i khẳng định lập 

trư ng kiên quyết không thỏa hiệp trong các vấn đ  liên quan đến chủ quy n lãnh 

thổ, ủng hộ và kêu gọi các quốc gia ASEAN (bao gồm c  Việt Nam  đoàn kết và 

nhấn m nh vai trò của DOC, t m quan trọng của việc đ t đư c COC và s  c n thiết 

ph i tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. Với vị thế là một quốc gia 

qu n đ o có vùng biển lớn, việc ph n định rõ các vùng biển với các nước c    nghĩa 

quan trọng đối với Indonesia. Các vấn đ  biên giới lãnh thổ luôn là một chính sách 

quốc gia ưu tiên kể từ khi giành độc lập vào năm 1945. Tháng 12/1957, Chính phủ 

Indonesia đưa ra tuyên bố tất c  các v ng nước gi a các đ o của Indonesia thuộc 

chủ quy n của Indonesia. Năm 1969  Indonesia ra tuyên bố ranh giới th m lục địa. 

Ngày 21/3/1980, Indonesia ra tuyên bố lãnh h i rộng 12 h i lý và EEZ rộng 200 h i 

lý tính từ đư ng c  s  và tái khẳng định trong Đ o luật số 5 ngày 18/10/1983. 

Tuyên bố của Indonesia v  v ng đ c quy n kinh tế rộng 200 h i lý chồng chéo với 
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các tuyên bố tư ng t  của các nước láng gi ng như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, 

Việt Nam, Philippines, Papua New Guinea và Australia [Temjenmeren Ao, 2017]. 

Với s  ra đ i của UNCLOS 1982, Indonesia đư c công nhận quy chế quốc gia qu n 

đ o  đ y đư c coi là một n n t ng pháp lý v ng chắc và là chiến thắng lớn đối với 

chính sách ngo i giao của Indonesia [Oegroseno A. H., 2009, p.49-50]. 

Để sớm gi i quyết tình tr ng trên, Indonesia chủ trư ng th c đẩy h p tác phân 

định biển với các nước láng gi ng  trong đ  c  Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc 

cấp cao với lãnh đ o Đ ng  Nhà nước Việt Nam  lãnh đ o cấp cao của Indonesia 

khẳng định thiện chí và mong muốn đẩy nhanh tiến tr nh đàm phán ph n định ranh 

giới vùng chồng lấn   th m lục địa và EEZ gi a hai nước thông qua biện pháp hòa 

bình và luật pháp quốc tế, tiêu biểu như: Tháng 8/2001  nh n chuyến thăm Việt Nam, 

Tổng thống Megawati đã đ  nghị th c đẩy mối quan hệ Việt Nam - Indonesia lên một 

bước  trong đ  c  th c đẩy và đi đến gi i quyết d t điểm vấn đ  tranh chấp vùng biển 

chồng lấn   th m lục địa gi a hai nước và một số vấn đ  còn tồn t i gi a hai bên đã 

kéo dài g n 20 năm qua (xem thêm phụ lục 5, tr.210).  

3.1.3. Quá trình hợp tác phân định ranh giới thềm lục địa giữa Việt Nam 

và Indonesia 

Tháng 6/1978, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính 

th c triển khai việc đàm phán với Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia liên quan 

ph n định th m lục địa. T i vòng I chính th c cấp chuyên viên diễn ra từ ngày 05 - 

09/6/1978   Thủ đ  Hà Nội, phía Indonesia tiếp tục kiên định yêu sách đư ng trung 

tuyến đ o - đ o. Trong khi Ch nh phủ Việt Nam đ  xuất quan điểm, lập trư ng pháp 

lý theo nguyên tắc thỏa thuận, công bằng và tôn trọng lẫn nhau, phù h p với xu 

hướng phát triển của luật biển quốc tế. Trên c  s  đ   Việt Nam đ  xuất phư ng án 

c n xem căn c  th m lục địa là s  kéo dài t  nhiên của lãnh thổ đất li n ra biển  do 

đ  ranh giới là rãnh ng m phân chia th m lục địa của Việt Nam và Indonesia nằm 

rất g n đ o Natuna Bắc Indonesia. Việc vận dụng này d a trên c  s  Việt Nam nằm 

  lục địa ch u Á  đồng th i Việt Nam cũng vận dụng nh ng phán quyết mà Tòa án 

quốc tế đã đưa ra trong vụ Th m lục địa Biển Bắc  cũng như các án lệ v  ph n định 
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ranh giới th m lục địa để kiến gi i rằng, đ  xuất của Indonesia v  trung tuyến đ o - 

đ o không ph i là gi i pháp công bằng  do đư ng trung tuyến đ  ph n chia cách đ u 

một cách máy móc v  kho ng cách gi a hai đư ng c  s , trong khi th m lục địa bắt 

nguồn từ lãnh thổ lục địa, không ph i từ đư ng c  s . H n n a việc phân chia một 

cách máy móc đ  còn kh ng t nh đến độ dài gi a b  biển   ph a Đ ng Nam của 

Việt Nam với độ dài b  biển đ o nhỏ Natuna của Indonesia. Quan điểm khác nhau 

gi a hai nước t i th i điểm này đã t o thành vùng chồng lấn trên biển rộng kho ng 

92.000 km
2
. T i th i điểm này, s  dĩ Ch nh phủ Việt Nam không gi  quan điểm của 

chính quy n Việt Nam Cộng hòa vì Hội nghị Luật Biển l n th  ba của Liên H p 

Quốc đã đưa ra khái niệm mới v  th m lục địa và gi i pháp công bằng. 

Ngày 12/11/1982, Chính phủ Việt Nam tuyên bố hệ thống đư ng c  s  của 

ph n lãnh thổ lục địa, theo đ  đ o C n Đ o đư c l a chọn là một điểm c  s  để 

v ch hệ thống đư ng c  s  thẳng của Việt Nam. Liên quan ph n định các vùng biển 

và ranh giới th m lục địa chồng lấn gi a Việt Nam với các nước láng gi ng n i 

chung và Indonesia n i riêng  Việt Nam nhất quán lập trư ng s  c ng các nước h u 

quan  th ng qua thư ng lư ng trên c  s  tôn trọng độc lập, chủ quy n của nhau, 

phù h p với luật pháp và tập quán quốc tế. 

Ở g c tiếp cận khác  ngay từ khi mới ra đ i  UNCLOS 1982 đã thừa nhận quy 

chế quốc gia qu n đ o  qua đ  đã t o thuận l i đối với Indonesia, đồng th i gây bất 

l i đối với Việt Nam. Do đ   việc Indonesia tiếp tục yêu sách đư ng trung tuyến 

đ o - đ o, sử dụng đư ng c  s  qu n đ o để m  rộng tối đa các v ng biển và th m 

lục địa của m nh để gia tăng s c ép với Việt Nam nhằm giành l i thế trong qua trình 

ph n định biển. Đồng th i  Indonesia cũng đ  nghị Việt Nam th o luận riêng v  

ph n định ranh giới EEZ, căn c  vào kho ng cách tính từ đư ng c  s  lãnh h i của 

m i nước. Ngoài ra  Indonesia còn ban hành Luật quốc gia, trong đ  khẳng định 

nguyên tắc quốc gia qu n đ o và nguyên tắc sử dụng đư ng trung tuyến để phân 

định ranh giới th m lục địa với Việt Nam và các nước liên quan. 

Tuy nhiên, do Việt Nam kh ng ph i quốc gia qu n đ o nên phư ng pháp 

đư ng trung tuyến do Indonesia đ  xuất không thuộc nguyên tắc bắt buộc với Việt 
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Nam. Bên c nh phư ng pháp trung tuyến có thể đư c áp dụng như nh ng phư ng 

pháp khác  th  vấn đ  quan trọng là việc chọn điểm c  s  hai bên như thế nào để 

đư ng trung tuyến khi đư c v ch ra đem l i một kết qu  tư ng đối khách quan, dễ 

sử dụng để đi đến một gi i pháp công bằng, có l i cho c  hai bên. R  ràng  việc 

Indonesia áp dụng đư ng c  s  qu n đ o để v ch đến các đ o rất nhỏ như đ o 

Natuna Bắc nằm   vị trí xa đ o lớn Kalimantan kho ng 178 h i l  để v ch đư ng 

trung tuyến với các đ o của Việt Nam chỉ nằm cách b  chưa đến 48 h i l  đã t o ra 

hoàn c nh đ c biệt mang đến kết qu  không bất l i đối với Việt Nam. V  vậy vấn đ  

v ch ra đư ng trung tuyến đã đư c hai Ch nh phủ Việt Nam và Indonesia nghiên 

c u  xem x t cẩn trọng trong quá tr nh đàm phán.  

Trong hệ thống Luật biển quốc tế  nguyên tắc c ng bằng là yếu tố rất quan 

trọng trong vấn đ  ph n định ranh giới biển. UNCLOS 1982 quy định, thỏa thuận 

gi a các nước h u quan trong một vụ ph n định biển ph i đi đến một gi i pháp 

công bằng  Đi u 15  Đi u 59  Đi u 74 và Đi u 83), song l i kh ng quy định rõ ràng. 

Để đ t đư c một gi i pháp công bằng ít nhất c n thỏa mãn hai yếu tố: Th  nhất là 

s  kéo dài t  nhiên của lãnh thổ đất li n, th  hai là không gây chồng lấn sang ph n 

kéo dài t  nhiên của lãnh thổ đất li n của quốc gia khác  mà trư ng h p Việt Nam - 

Indonesia đã kh ng thỏa mãn yêu c u này. Trong vấn đ  ph n định biển, gi i pháp 

công bằng c n đư c hiểu một cách đ n gi n là không ph i s  cân bằng theo cách 

chia đ i vùng biển chồng lấn mà là s  cân nhắc, tính toán kỹ lư ng tới tất c  các 

hoàn c nh h u quan để c ng đi đến một gi i pháp mà các bên đ u có thể chấp nhận 

đư c, xem là gi i pháp công bằng, khách quan và toàn diện. 

Kể c  trong trư ng h p nguyên tắc đư ng trung tuyến đư c sử dụng để ph n 

định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia, vấn đ  s  dễ dẫn tới nh ng 

mâu thuẫn, bất đồng, gây kh  khăn trong quá trình đàm phán ph n định bằng đư ng 

trung tuyến ch nh là s  công nhận đư ng này của m i nước liên quan, do đư ng c  

s  của m i bên chính là tập h p nh ng điểm xuất phát để xác định đư ng cách đ u, 

hay là đư ng biên giới gi a các quốc gia đ . Trong trư ng h p khác, việc UNCLOS 

1982 kh ng đưa ra các gi i thích chi tiết v  nh ng thuật ng  như  danh nghĩa lịch 
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sử    hoàn c nh đ c biệt  hoàn toàn có thể gây ra tranh chấp, mâu thuẫn, bất đồng 

gi a các nước trong quá trình áp dụng. Đối với trư ng h p của Việt Nam và 

Indonesia c  thể tham kh o kinh nghiệm điển h nh như quan điểm của ICJ trong vụ 

ph n định biển gi a Greenland - Jan Mayen năm 1993 và vụ Carmeroon - Nigeria 

năm 2002. M c dù có s  khác nhau v  nguồn gốc và tên gọi nhưng c  một xu 

hướng tất yếu là đồng h a  các hoàn c nh đ c biệt  với  các hoàn c nh liên quan  

b i v  ch ng đ u nhằm đ t đư c kết qu  công bằng. 

M c d  vậy   các hoàn c nh đ c biệt’’ kh ng thể là thước đo duy nhất và là yếu 

tố t  b n thân nó có  nh hư ng trong ph n định biển. Ngư c l i   các hoàn c nh đ c 

biệt  ph i đư c vận hành trong khuôn khổ của các nguyên tắc công bằng và đư ng 

cách đ u  đ y là một trong nh ng n t thắt của v ng chồng lấn gi a Việt Nam và 

Indonesia. Mục đ ch của việc t nh đến  các hoàn c nh đ c biệt  kh ng ph i là để 

 làm l i t  nhiên  ho c  x a đi s  công bằng mà là để đ t đư c s  công bằng h n . 

Chính vì vậy, việc xác định một  hoàn c nh đ c biệt  s  tùy thuộc vào đi u kiện cụ 

thể của vùng biển ph n định có hoàn c nh ấy. Không có một giới h n pháp lý nào v  

việc định ra các hoàn c nh đ c biệt mà chủ yếu th ng qua thỏa thuận. V  vậy, tiêu 

chuẩn để xác định một yếu tố có ph i là  hoàn c nh đ c biệt  hay kh ng chính là kết 

qu  không công bằng khi so sánh kết qu  áp dụng đư ng cách đ u t m th i với kết 

qu  áp dụng đư ng cách đ u đã đư c đi u chỉnh. Tóm l i   các hoàn c nh đ c biệt  là 

các th c tế mà s  tồn t i của n  làm cho đư ng cách đ u tr  thành đư ng ph n định 

không công bằng và c n ph i có một s  tiếp cận riêng để xóa bỏ  nh hư ng không 

công bằng thông qua việc đi u chỉnh đư ng cách đ u t m th i ho c áp dụng phư ng 

pháp ph n định khác với phư ng pháp cách đ u. 

Do th c tế là đư ng rãnh sâu theo yêu sách của Việt Nam lúc bấy gi  không 

đáp  ng tiêu chuẩn là một s  gián đo n v  địa chất của th m lục địa và Việt Nam 

cũng chưa c  đi u kiện nghiên c u, kh o sát để ch ng minh s  khác biệt gi a th m 

lục địa hai nước nên lập luận trên của Việt Nam cũng c  ph n h n chế. Để kh i 

thông nh ng bất đồng, bế tắc gi a hai nước trong quá tr nh đàm phán ph n định 

ranh giới biển  trên c  s  phân tích các yếu tố pháp lý và th c tế địa hình t  nhiên 
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của khu v c ph n định, t i các vòng đàm phán từ năm 1978 đến gi a năm 1991  

Việt Nam đã chủ động đ  xuất một đư ng ph n định mới -  đư ng dung hòa  nằm 

gi a đư ng rãnh ng m và đư ng trung tuyến b  - b   là đư ng trung tuyến gi a b  

biển của Việt Nam với đư ng b  biển đ o lớn Borneo Bắc Indonesia  qua đ  thu 

hẹp diện tích của khu v c chồng lấn gi a hai nước xuống còn kho ng 40.000 km
2
. 

Quá tr nh đàm phán k o dài đến tháng 10/1991  trong chuyến thăm Indonesia 

của Thủ tướng V  Văn Kiệt  lãnh đ o hai nước đã thống nhất thỏa thuận chia đ i 

50/50  v ng còn l i  kho ng 4.500 km² nhưng trong vòng I đàm phán chính th c 

cấp Chính phủ vào tháng 12/1991 t i Hà Nội, Indonesia không th c hiện thỏa thuận 

trên, với lý do hai bên còn có quan niệm khác nhau v   v ng còn l i  và t nh h nh 

ch nh trị Indonesia th i điểm này kh ng ổn định [Quách Thị Huy n, 2014, tr.68].  

Đàm phán tiếp tục k o dài đến năm 1994  việc UNCLOS 1982 có hiệu l c đối 

với Việt Nam và Indonesia vào th i điểm này đã đ t ra vấn đ  có nên xem xét l i 

vấn đ  ph n định ranh giới biển gi a hai nước trên c  s  luật pháp quốc tế của 

UNCLOS 1982 hay không. Quy chế quốc gia qu n đ o đư c UNCLOS 1982 công 

nhận có thể khiến Indonsia có l i thế khi xác lập l i các điểm c  s . Trong đàm 

phán v  ph n định ranh giới th m lục địa, Indonesia quay l i lập trư ng ban đ u 

theo trung tuyến đ o - đ o  đồng th i đ  nghị th o luận riêng việc ph n định EEZ.  

S  khác biệt trong nhận th c và hành vi của các bên là rào c n của quá tr nh 

ph n định biển  ngay c  trong th c tiễn quốc tế, hành vi của các bên có  nh hư ng 

rất h n chế đến đư ng ph n định biển. Các phán quyết liên quan đến ph n định biển 

cho thấy  c  quan tài phán quốc tế thư ng không d a trên c  s  hành vi của các bên 

để chấp nhận s  tồn t i của đư ng ph n định t m th i, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng 

ho c ng m định nhất tr  gi a các quốc gia liên quan ph n định. 

Cho đến cuối năm 1996  tr i qua 5 vòng trao đổi không chính th c, Việt Nam 

và Indonesia vẫn chưa đ t đư c thống nhất v  việc tiến hành đàm phán l i. T i vòng 

V, phía Indonesia đưa ra đ  xuất mới với nội dung là ph n định EEZ trước với lý do 

ph n định EEZ không c n tính tới địa m o của đáy biển. Trong th i gian đ   phía 

Indonesia nhi u l n ký kết h p đồng với các quốc gia trong và ngoài khu v c v  
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h p tác thăm dò  khai thác d u kh  theo đư ng ph n định do Indonesia đ  xuất t i 

các vòng đàm phán với Việt Nam với lý do Indonesia có quy n thăm dò  khai thác 

trên th m lục địa của họ mà kh ng vư t qua đư ng trung tuyến gi a đ o Natuna 

Bắc Indonesia và C n Đ o của Việt Nam.  

Từ năm 1996 - 2000, vấn đ  ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia vẫn 

chưa thể t m đư c tiếng n i chung  do hai bên vẫn chưa thống nhất đư c lập trư ng, 

quan điểm chung trong gi i quyết vấn đ   cụ thể là gi a các quy n mà hai nước áp 

dụng cũng như nguyên tắc c ng bằng  do đ  quá tr nh đàm phán ph n định ranh giới 

th m lục địa tiếp tục k o dài. Nh ng quy n và các yêu sách khác biệt gi a hai nước 

đư c h nh thành trên nhi u yếu tố mà c  Việt Nam với Indonesia cùng quan tâm. 

Sau một th i gian đàm phán gián đo n và kh ng c  bước đi cụ thể, Việt Nam 

và Indonesia t m th i nhất trí không tiếp tục tranh cãi v  c  s  pháp lý mà tập trung 

vào phư ng án gi i quyết th c chất để đi đến gi i pháp cuối cùng. Tháng 8/2001, 

nhận l i m i của Chủ tịch nước Tr n Đ c Lư ng  trong chuyến thăm ch nh th c và 

làm việc t i Việt Nam, Tổng thống Indonesia Megawati đ  nghị th c đẩy và đi đến 

d t điểm trên tinh th n của ASEAN v  vấn đ  tranh chấp vùng chồng lấn   th m 

lục địa [Thông Tấn xã Việt Nam, 2001]. 

Đư c s  quan tâm chỉ đ o của lãnh đ o cấp cao hai nước, đ c biệt là s  thống 

nhất lập trư ng chung trong nh ng l n thăm viếng và tiếp xúc song phư ng  từ 

vòng hẹp hai Trư ng đoàn chuyên viên l n th  4 vào tháng 10/2001 đến vòng 12 

không chính th c cấp chuyên viên vào tháng 3/2003, hai bên đã đi đến nhất trí một 

số nội dung quan trọng  mang t nh đột phá trong giai đo n này như: Th  nhất, thống 

nhất v  các vấn đ  kỹ thuật h i đồ liên quan ph n định th m lục địa gi a hai nước; 

th  hai, tọa độ các điểm liên quan đến khu v c c n gi i quyết ph n định; th  ba, xác 

định khu v c th m lục địa chồng lấn còn l i để gi i quyết ph n định; th  tư  chia 

đ u diện tích khu v c th m lục địa còn l i [Quách Thị Huy n, 2014, tr.68]. 

3.1.4. Kết quả hợp tác phân định ranh giới thềm lục địa 

Từ năm 1978 - 2003, tr i qua 2 vòng đàm phán cấp Chính phủ, 22 vòng họp 

cấp chuyên viên  trong đ  c  10 vòng đàm phán ch nh th c  12 vòng đàm phán 
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không chính th c, 4 cuộc trao đổi hẹp cấp Trư ng đoàn chuyên viên và 1 vòng đàm 

phán v  kỹ thuật h i đồ  hai nước Việt Nam và Indonesia đã đi đến nh ng thống 

nhất v  một gi i pháp cùng chấp nhận đư c [Vũ Tr n Thắng, 2020, tr.46]. Ngày 

29/5/2003, hai bên đã tiến hành trao đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định gi a Chính 

phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 

Indonesia v  ph n định ranh giới th m lục địa.  

Nhân chuyến thăm Việt Nam l n th  hai của Tổng thống Indonesia Megawati, 

ngày 26/6/2003, bên c nh việc ký kết các văn kiện quan trọng th c đẩy mối quan hệ 

h p tác song phư ng  lãnh đ o Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia đã ch nh th c ký kết Hiệp định phân 

định ranh giới th m lục địa. 

Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia có 6 

Đi u, với nhi u nội dung tư ng t  các quy định của nh ng hiệp định v  ph n định 

ranh giới th m lục địa của các quốc gia trên thế giới và hiệp định Việt Nam đã k  

với Thái Lan và Trung Quốc, bao gồm nh ng nội dung liên quan vị tr  đư ng phân 

định, tính chất của đư ng ph n định, v  b o vệ m i trư ng biển, v  cách th c xử lý 

các cấu t o mỏ d u khí ho c mỏ khoáng s n nằm vắt ngang qua đư ng ph n định, 

cách th c gi i quyết hòa bình tranh chấp, yêu sách quy n chủ quy n, quy n tài phán 

thông qua hiệp thư ng ho c đàm phán  cụ thể như sau:  

V  xác định đư ng phân định th m lục địa  Đi u 1 : Đư ng ranh giới th m lục 

địa gi a Việt Nam và Indonesia đư c xác định bằng các đo n thẳng nối tu n t  các 

điểm có tọa độ như sau (xem hình 3.1 và xem thêm phụ lục 2, tr.207):  

Điểm Vĩ độ Kinh độ 

20 06° 05’ 48  Bắc 105° 49’ 12  Đ ng 

H 06° 15’ 00  Bắc 106° 12’ 00  Đ ng 

H1 06° 15’ 00  Bắc 106° 19’ 01  Đ ng 

A4 06° 20’ 59 88  Bắc 106° 39’ 37 67 Đ ng 

X1 06° 50’ 15  Bắc 109° 17’ 13  Đ ng 
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Tiếp đ   đư ng ranh giới này s  nối thẳng đến điểm có tọa độ là: Vĩ độ 06° 

18’ 12  Bắc, kinh độ 109° 38’ 36  Đ ng  Điểm 25). 

 

H nh 3.1: Đường phân định ranh giới thềm lục địa giữa Chính phủ nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia 

 

Nguồn: Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-

Moi-truong/Hiep-dinh-phan-dinh-ranh-gioi-them-luc-dia-giua-Viet-Nam-Indonesia-

115570.aspx) 

 

Các đo n thẳng và tọa độ của các điểm là các đư ng trắc địa và tọa độ địa lý 

đư c tính toán trên hệ tọa độ trắc địa thế giới năm 1984  WGS 84  và đư c thể hiện 

trên m nh h i đồ số 3482, tỷ lệ 1:1.500.000 do H i quân Hoàng gia Anh xuất b n 

năm 1997. Vị trí th c trên biển của các điểm đư ng ranh giới ph n định th m lục 

địa và các đo n thẳng s  đư c xác định bằng các phư ng pháp do Cục Đo đ c và 

B n đồ thuộc Bộ Tài nguyên và M i trư ng Việt Nam và Cục Thủy đ c và H i 

dư ng thuộc H i quân Indonesia th c hiện.  
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V  vấn đ  ph n định EEZ  Đi u 2): Hiệp định này chỉ ph n định ranh giới th m 

lục địa, không  nh hư ng đến bất kỳ hiệp định nào s  đư c k  trong tư ng lai gi a 

các bên ký kết v  ph n định ranh giới EEZ.  

V  vấn đ  b o vệ m i trư ng biển  Đi u 3): Các bên ký kết s  tham kh o ý 

kiến của nhau nhằm phối h p chính sách của mình phù h p với luật pháp quốc tế v  

b o vệ m i trư ng biển.  

V  các mỏ cắt ngang đư ng ph n định th m lục địa  Đi u 4 : Trong trư ng 

h p có một cấu t o mỏ d u ho c khí t  nhiên, ho c mỏ khoáng s n khác dưới đáy 

biển nằm vắt ngang qua đư ng ph n định th m lục địa, các bên ký kết s  thông báo 

cho nhau mọi thông tin liên quan và thỏa thuận v  cách th c khai thác h u hiệu nhất 

các cấu t o ho c mỏ nói trên và v  việc phân chia công bằng l i  ch thu đư c từ 

việc khai thác đ .  

V  vấn đ  gi i quyết tranh chấp  Đi u 5): Hiệp định quy định rõ, mọi tranh 

chấp gi a các bên ký kết n y sinh trong việc gi i thích ho c th c hiện Hiệp định 

này s  đư c gi i quyết một cách hòa bình thông qua hiệp thư ng ho c đàm phán 

tr c tiếp [Việt Nam, Indonesia, 2003]. 

Ngày 29/5/2007  t i Jakarta Indonesia  Th  trư ng Bộ Ngo i giao Việt Nam 

Vũ Dũng và Th  trư ng Bộ Ngo i giao Indonesia Eddy Pratomo đã tiến hành trao 

đổi Văn kiện phê chuẩn Hiệp định gi a Ch nh phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam và Ch nh phủ nước Cộng hòa Indonesia v  ph n định ranh giới th m lục 

địa k  t i Hà Nội ngày 26/6/2003. Theo quy định t i kho n 2 Đi u 6  Hiệp định c  

hiệu l c thi hành từ ngày 29/5/2007 [Báo Ch nh phủ  2007]. 

Như vậy, tr i qua 25 năm kiên tr  đàm phán  m c dù còn có nh ng điểm khác 

biệt trong gi i thích và áp dụng các quy định của luật biển quốc tế, song với thiện 

chí, quyết tâm cao và quan hệ h u nghị truy n thống tốt đẹp gi a hai nước, Chính 

phủ hai bên đã k  kết Hiệp định v  ph n định th m lục địa và có hiệu l c từ ngày 

29/5/2007, chính th c xác định đư ng ranh giới th m lục địa gi a hai nước t i khu 

v c chồng lấn, t o thuận l i th c hiện các quy n chủ quy n, quy n tài phán, qu n lý 

và khai thác ph n th m lục địa của mình, góp ph n tăng cư ng h n n a s  h p tác 
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nhi u m t gi a hai bên [Thông Tấn xã Việt Nam  2007]  đ ng g p thiết th c vào 

việc th c đẩy quan hệ với các nước láng gi ng khác, vì l i ích của hòa bình, ổn 

định, h p tác và phát triển   khu v c và trên thế giới [Tr n Công Trục, 2017].  

Hiệp định đư c xem là thành qu  chung của hai nước Việt Nam - Indonesia 

th ng qua đàm phán h u nghị  căn c  vào các nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc 

tế và tập quán quốc tế  đ c biệt là UNCLOS 1982, đư c xem là một hình mẫu trong 

việc gi i quyết tranh chấp chủ quy n lãnh thổ trên biển bằng biện pháp hòa bình, 

thư ng lư ng  trên c  s  của luật pháp quốc tế và s  hiểu biết lẫn nhau, tr  thành 

bài học tr c quan cho thấy các quốc gia trong khu v c hoàn toàn có thể t  gi i 

quyết đư c nh ng mâu thuẫn, bất đồng. Đ y là hiệp định đ u tiên gi a Việt Nam 

với các quốc gia láng gi ng chỉ tập trung gi i quyết v  vấn đ  ranh giới th m lục 

địa. Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia cũng là 

trư ng h p duy nhất mà phư ng pháp đư ng trung tuyến c  đi u chỉnh kh ng đư c 

áp dụng tr c tiếp. Tuy nhiên, kết qu  h p tác đàm phán ph n định cuối c ng đã 

hoàn toàn đáp  ng các yêu c u của nguyên tắc thỏa thuận và công bằng của 

UNCLOS 1982. Qua đ  đã g p ph n t o nên cục diện có l i cho Việt Nam trên 

Biển Đ ng và r t ra đư c một số bài học kinh nghiệm quý báu có thể áp dụng cho 

nh ng cuộc đàm phán sắp tới v  ph n định ranh giới EEZ [Nguyễn Thị Dung, 2014, 

tr.108]. Trên c  s  đ   Hiệp định đã t o c  s  v ng chắc để Việt Nam và Indonesia 

tiếp tục đàm phán ph n định EEZ d a trên luật pháp quốc tế, luật biển quốc tế và 

quy định của UNCLOS 1982. Th c đẩy hai bên khẳng định cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh Hiệp định, phát triển quan hệ h u nghị và h p tác gi a hai nước  cũng 

như duy tr  hòa bình, ổn định, h p tác và phát triển   khu v c Biển Đ ng.  

Từ th c tiễn gi i quyết các vấn đ  ph n định biển trong lịch sử thế giới, khu 

v c và qua vấn đ  ph n định th m lục địa gi a Việt Nam - Indonesia c  thể thấy 

rằng pháp luật quốc tế và th c tiễn gi a các quốc gia thư ng bắt đ u tiến hành đàm 

phán ph n định biển bằng con đư ng đàm phán  thỏa thuận. S  thỏa thuận gi a các 

quốc gia h u quan chính là nhân tố quyết định phư ng pháp và thẩm quy n trong 

quá trình ph n định ranh giới biển. Theo đ   các quốc gia liên quan có thể thỏa 
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thuận l a chọn hình th c đàm phán phù h p nhất để h p tác ph n định biển ho c 

l a chọn một bên th  ba như tòa án ho c trọng tài quốc tế đ ng ra ph n định biển. 

Chính vì thế, khi vấn đ  ph n định ranh giới biển tr  thành tranh chấp quốc tế thì 

việc gi i quyết tranh chấp đ  ph i có s  tham gia của một c  quan tài phán quốc tế.  

Nh n chung  ph n định biển là quá trình ph c t p b i có liên quan đến nhi u 

vấn đ  mang tính nh y c m như chủ quy n lãnh thổ, l i ích và an ninh của các quốc 

gia. Do vậy, kết qu  đ t đư c và th i gian của quá tr nh ph n định biển dài hay 

ngắn còn phụ thuộc vào nhi u yếu tố khách quan và chủ quan như địa hình  địa m o 

biển, vị trí và giá trị của vùng biển ph n định  cũng như lập trư ng, quan điểm và s  

thiện chí của các quốc gia liên quan... 

3.2. Hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định EEZ từ năm 2004 - 2023 

3.2.1. Yếu tố tác động 

3.2.1.1. Tác động từ sự chuyển biến trong cục diện thế giới   hu vực và xu 

hướng các nước gia tăng can dự, cạnh tranh ảnh hưởng ở Biển Đông  

Nhân tố cục diện thế giới và khu v c: Tình hình thế giới  khu v c diễn biến 

nhanh, ph c t p, khó d  báo. C nh tranh chiến lư c gi a các nước lớn ngày một gia 

tăng  đi kèm theo đ  là s  đi u chỉnh chiến lư c, chính sách của các quốc gia theo 

hướng vừa h p tác, thỏa hiệp, vừa c nh tranh  đấu tranh ki m chế lẫn nhau nhằm 

mục đ ch khẳng định vị thế và tranh giành l i ích trên ph m vi toàn c u  cũng như 

t i các khu v c  đ t các nước vừa và nhỏ trước nhi u th i c  nhưng cũng đối m t 

với kh ng  t kh  khăn  thách th c trên con đư ng phát triển. Trên ph m vi toàn c u, 

hòa bình, h p tác, liên kết để phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng chủ nghĩa d n tộc 

c c đoan  xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, biển  đ o, tài 

nguyên, can thiệp lật đổ, khủng bố, phá ho i… vẫn tiếp tục diễn ra   nhi u n i  đe 

dọa hòa bình, ổn định, an ninh toàn c u và quan hệ quốc tế của các quốc gia. Châu 

Á - Thái Bình Dư ng  trong đ  c  khu v c Đ ng Nam Á là trung t m phát triển 

năng động. Do nằm   vị tr  địa kinh tế - chính trị chiến lư c quan trọng  Đ ng Nam 

Á đã tr  thành  t m điểm  c nh tranh  nh hư ng của các nước lớn trên thế giới và 

khu v c. Để đ t đư c mục đ ch của mình, các nước lớn đã và đang c  nh ng đi u 
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chỉnh chiến lư c, chính sách quan trọng theo hướng coi trọng khu v c châu Á - 

Thái B nh Dư ng và ASEAN h n trong các ưu tiên đối ngo i  tăng cư ng c nh 

tranh,  nh hư ng   khu v c, t o ra nhi u hệ lụy sâu sắc đối với m i trư ng an ninh 

và phát triển khu v c. Đi u này đã t o ra nhi u thuận l i  đồng th i cũng đ t ra 

nh ng thách th c cho các vừa và nhỏ  trong đ  c  Việt Nam [Hội đồng lý luận 

Trung ư ng  2018  tr.12-13]. 

Nhân tố Trung Quốc và yêu sách chủ quy n phi lý   Biển Đ ng: S  tr i dậy 

của Trung Quốc, chuyển từ  giấu mình ch  th i  sang  hành động thể hiện  và đẩy 

m nh th c thi  Giấc mộng Trung Hoa   cũng như các ho t động khẳng định chủ 

quy n phi lý   Biển Đ ng làm gia tăng s c  p đối với các nước trong khu v c. Yếu 

tố này đã tác động m nh m  đến chính sách của các nước Đ ng Nam Á v  vấn đ  

Biển Đ ng n i chung và vấn đ  ph n định biển n i riêng  trong đ  c  Việt Nam và 

Indonesia. Trong hai thập niên đ u thế kỷ XXI, việc Trung Quốc tr i dậy m nh m  

và gia tăng  nh hư ng ngày càng lớn thông qua ch nh sách  ngo i giao kinh tế , 

 ngo i giao láng gi ng  và các hành động qu  quyết, m nh b o v  các vấn đ  khu 

v c, quốc tế nhằm th c đẩy tiến trình tr  thành  lãnh đ o  khu v c châu Á -Thái 

B nh Dư ng đã làm thu hẹp t m  nh hư ng của nhi u nước lớn, nhất là Mỹ và Nhật 

B n. Trên th c tế, Trung Quốc đã tr  thành đ u t u kinh tế   Đ ng Á với ưu thế 

ti m năng vư t trội Nhật B n và th c l c quân s  m nh nhất khu v c châu Á. Với 

s c m nh tổng h p lớn m nh và tham vọng độc chiếm Biển Đ ng, Trung Quốc đẩy 

m nh triển khai các chiến lư c biển, nhất là chiến lư c cư ng quốc biển thông qua 

nhi u yêu sách chủ quy n phi lý và hành động c ng rắn trên th c địa nhằm tăng 

cư ng kiểm soát Biển Đ ng [Nguyễn Quang Thuấn, 2021, tr.106-107], đã khiến 

tranh chấp biển  đ o   vùng biển này gia tăng căng thẳng, t o cớ để các nước lớn 

đẩy m nh ho t động can d  và hiện diện quân s    khu v c.  

Cùng với ưu thế trong h p tác kinh tế  thư ng m i gi a Trung Quốc và các 

nước Đ ng Nam Á  nh ng yếu tố trên đã tác động đáng kể đến chính sách và th c 

thi chính sách của các nước Đ ng Nam Á v  vấn đ  Biển Đ ng, nhất là các quốc 

gia có tranh chấp chủ quy n   không gian biển khu v c. Bên c nh đ   nh n tố 
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Trung Quốc và yêu sách chủ quy n phi lý   Biển Đ ng cũng th c đẩy các nước có 

vùng biển chồng lấn  trong đ  c  Việt nam và Indonesia đẩy nhanh tiến tr nh đàm 

phán, tiến tới ký kết hiệp định, thỏa thuận ph n định ranh giới biển, vì nó liên quan 

tr c tiếp đến an ninh khu v c cũng như an ninh lãnh thổ của Việt Nam và Indonesia. 

Nhân tố Mỹ và c nh tranh chiến lư c Mỹ - Trung   khu v c: Nhằm duy trì vị 

thế siêu cư ng duy nhất trên thế giới, Mỹ chủ động th c đẩy chiến lư c quân s , an 

ninh toàn c u thông qua tập h p l c lư ng  đi u chỉnh chiến lư c để bao vây, ki m 

chế các thế l c thách th c  ng i vị số 1  thế giới của mình. Ở khu v c châu Á - 

Thái B nh Dư ng  s  tr i dậy nhanh chóng của Trung Quốc đã làm suy yếu vị trí 

lãnh đ o của Mỹ   khu v c, th c đẩy nước này đi u chỉnh chiến lư c   cấp độ toàn 

c u, với trọng tâm là khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng
7
 nhằm tái cân bằng 

 nh hư ng t i khu v c và bao vây, ki m chế Trung Quốc - mối đe dọa hàng đ u đối 

với l i ích và an ninh quốc gia Mỹ. Để th c hiện mục tiêu trên, Mỹ đã l i k o đồng 

minh  đối tác tham gia triển khai đồng bộ nhi u biện pháp, trên tất c  các lĩnh v c, 

trong đ  xoáy s u vào vấn đ  Biển Đ ng từ khía c nh chính trị - ngo i giao đến 

ho t động quân s  và trừng ph t v  kinh tế đối với các công ty Trung Quốc tham 

gia h  tr  qu n đội Trung Quốc bồi đắp, c i t o đ o nhân t o   Biển Đ ng như 

tuyên bố các yêu sách chủ quy n của Trung Quốc   Biển Đ ng là hành động bất 

h p pháp; chú trọng củng cố rào chắn quân s    vòng ngoài  tăng cư ng quan hệ 

với các đồng minh chiến lư c và đối tác (Liên minh châu Âu, Nhật B n, Hàn Quốc, 

Australia, Ấn Độ...) hình thành các liên minh, liên kết sâu rộng (thành lập Bộ T  

Kim cư ng - QUAD, liên minh quân s  ba bên Mỹ, Anh, Australia - AUKUS...) và 

m  rộng s  ch    đến các đối tác trước đ y  t th n thiện h n với Mỹ như Indonesia 

và Việt Nam
8
  tăng cư ng quan hệ với các nước có tranh chấp chủ quy n lãnh thổ 

                                                           
7
 Năm 2017  Tổng thống Mỹ D.Trump l n đ u tiên đ  cập t m nhìn của Mỹ v  một  Ấn Độ Dư ng - Thái 

B nh Dư ng t  do, rộng m   t i Diễn đàn H p tác kinh tế châu Á - Thái B nh Dư ng  APEC  tổ ch c t i 

Việt Nam. Tháng 02/2018, Tổng thống Mỹ D.Trump phê chuẩn Khung chiến lư c Ấn Độ Dư ng - Thái 

B nh Dư ng t  do, rộng m . Tháng 10/2021, Tổng thống Mỹ J.Biden tuyên bố v  Chiến lư c Ấn Độ 

Dư ng - Thái B nh Dư ng t  do, rộng m . Tháng 02/2022, Mỹ công bố Chiến lư c Ấn Độ Dư ng - Thái 

B nh Dư ng t  do, rộng m  mới. 
8
 Tháng 9/2023, Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lư c toàn diện; tháng 11/2023, Mỹ nâng 

cấp quan hệ Đối tác chiến lư c lên Đối tác chiến lư c toàn diện với Indonesia. 
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với Trung Quốc   c  lục địa và trên biển (Ấn Độ, Nhật B n, Philippines, 

Malaysia...)  đồng th i gia tăng hiện diện quân s    Biển Đ ng
9
 nhằm ngăn ch n 

các hành động hung hăng của Trung Quốc. Động thái trên của Mỹ đã g p ph n bao 

vây, ki m chế s  bành trướng của Trung Quốc   khu v c và đ m b o nguyên tắc t  

do hàng h i  song cũng tác động nhất định đến chính sách của các quốc gia Đ ng 

Nam Á, nhất là các nước có tranh chấp chủ quy n   Biển Đ ng trong th c hiện 

chính sách cân bằng chiến lư c gi a các nước lớn, th c đẩy h p tác phát triển với 

các nước trong khu v c nhằm duy tr  m i trư ng hòa bình và phát triển b n v ng, 

đồng th i gi  v ng độc lập, chủ quy n và đ m b o l i ích quốc gia.  

Nhân tố ASEAN trong cấu trúc khu v c và gi i quyết tranh chấp   Biển Đ ng: 

Bước sang thế kỷ XXI, ASEAN có nh ng bước phát triển m nh m  và đ t đư c 

nhi u thành t u trên h u hết các lĩnh v c. ASEAN đã c  bước phát triển v  chất, 

với s  ra đ i của Hiến chư ng ASEAN
10

 đã t o ra c  s  pháp lý và khuôn khổ thể 

chế cho ASEAN tăng cư ng liên kết khu v c, thể hiện vai trò quan trọng h n trong 

gi i quyết các vấn đ  của khu v c, nhất là vấn đ  Biển Đ ng. Trong ph n m  đ u, 

Hiến chư ng đã đ  cập đến nguyên tắc chủ quy n, b nh đẳng, toàn vẹn lãnh thổ, 

không can thiệp  đồng thuận và thống nhất trong đa d ng. Hiến chư ng cũng dành 

nguyên một chư ng  chư ng 8  quy định v  gi i quyết tranh chấp với 7 đi u (từ 

đi u 22 - 28). Đi u 22, Hiến chư ng nhấn m nh các thành viên ASEAN  s  n  l c 

gi i quyết hòa bình tất c  các tranh chấp một cách kịp th i th ng qua đối tho i, 

tham vấn và đàm phán . Đi u 24 gi i th ch thêm  nếu có tranh chấp kh ng đư c 

gi i quyết sau khi đã áp dụng đi u kho n trước của Hiến chư ng  th  trư ng h p đ  

s  đư c chuyển đến Hội nghị Thư ng đỉnh ASEAN để gi i quyết  [The Charter 

ASEAN, p.23-24]. Vào năm 2011  khi t nh h nh Biển Đ ng tr  nên căng thẳng, các 

nước ASEAN đã n  l c cùng với Trung Quốc thông qua B n Quy tắc Hướng dẫn 

th c hiện DOC, góp ph n h  nhiệt tình hình   Biển Đ ng  duy tr  s  đoàn kết nội 

Khối. Ngoài ra, nhằm đẩy nhanh xây d ng COC, từ cuối tháng 6/2012  ASEAN đã 
                                                           
9
 Theo tổ ch c Sáng kiến Theo dõi Tình hình Chiến lư c Biển Đ ng  SCSPI  của Trung Quốc  trong năm 

2021 Mỹ đã th c hiện 1.200 phi vụ trinh sát trên Biển Đ ng. Ngoài trinh sát c   qu n đội Mỹ đã 13 l n đi u 

nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến đổ bộ vào Biển Đ ng  tăng gấp đ i so với năm 2020. 
10

 Hiến chư ng ASEAN đư c thông qua ngày 20/11/2007 và chính th c có hiệu l c từ ngày 15/12/2008. 
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hoàn tất Tài liệu Quan điểm của Khối v  nh ng thành tố của COC và ra Tuyên bố 

v  nguyên tắc 6 điểm v  Biển Đ ng vào ngày 20/7/2012. Trong đ   điểm 5 và 6 của 

Tuyên bố nêu r   Tất c  các bên tiếp tục ki m chế và không sử dụng vũ l c    Gi i 

quyết hòa bình các tranh chấp trên c  s  nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế, 

bao gồm UNCLOS 1982  [Nguyễn Th   2012].  

Trước tình hình Trung Quốc có nhi u hành động ngày càng quyết liệt và 

ngang ngư c   Biển Đ ng  đ c biệt từ năm 2013 tr  l i đ y  vấn đ  Biển Đ ng đã 

đư c ASEAN quan t m th c đẩy và tr  thành một trong nh ng nội dung chính 

trong các hội nghị quan trọng của nội Khối cũng như hội nghị gi a ASEAN với các 

đối tác
11

. Đáng ch   , ASEAN tiếp tục nhấn m nh nh ng nguyên tắc đã đư c thống 

nhất v  t m quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, t  do hàng h i và 

hàng không   khu v c Biển Đ ng  đ  cao vai trò của luật pháp quốc tế, nhất là các 

quy định của UNCLOS 1982 như khu n khổ cho mọi ho t động trên Biển [Viết 

Thịnh, 2020], gi i quyết các tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, ki m chế và 

kh ng c  các hành động làm ph c t p tình hình, phi quân s  hóa, th c hiện đ y đủ 

DOC và sớm đ t đư c COC. Đồng th i ASEAN cũng t ch c c th ng qua các c  chế 

do ASEAN dẫn dắt như ARF, EAS, ADMM+, Khuôn khổ h p tác song phư ng của 

ASEAN với từng đối tác bên ngoài (ASEAN+1), Khuôn khổ h p tác gi a ASEAN 

với ba nước Đ ng Bắc Á là Trung Quốc, Nhật B n và Hàn Quốc (ASEAN+3) để 

th c đẩy duy tr  hòa b nh  ngăn ngừa xung đột, t o lập m i trư ng h p tác và phát 

triển   khu v c. Trong khuôn khổ xây d ng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN 

(APSC) đến năm 2025  ASEAN tiếp tục coi trọng tăng cư ng đối tho i, h p tác vì 

                                                           
11

 Trước vụ việc Trung Quốc h  đ t trái phép giàn khoan HD-981   trong EEZ của Việt Nam, Hội nghị Bộ 

trư ng Ngo i giao ASEAN vào ngày 10/5/2014 đã bày tỏ quan ng i sâu sắc v  vụ việc  đồng th i kêu gọi 

ASEAN c n ph i thể hiện lập trư ng chung của mình nhằm đ m b o môi trư ng hòa bình, ổn định   khu 

v c  ngăn ngừa gia tăng căng thẳng. Tuyên bố chung Hội nghị cấp cao ASEAN l n th  37 ngày 20/11/2020 

khẳng định các nhà lãnh đ o nhấn m nh   nghĩa của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và t  do hàng h i và 

hàng không   Biển Đ ng; quan ng i với nh ng diễn biến ph c t p   khu v c như t nh h nh bồi đắp, tôn t o, 

các động thái làm suy gi m lòng tin  gia tăng căng thẳng,  nh hư ng đến hòa bình, an ninh, ổn định; nhấn 

m nh việc th c thi luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, t  ki m chế, không quân s  hóa, không có các ho t 

động gia tăng căng thẳng; gi i quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình, phù h p với pháp luật quốc tế, 

bao gồm UNCLOS 1982…  
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hòa bình, ổn định khu v c, củng cố lòng tin, gi i quyết hiệu qu  các thách th c phát 

sinh, góp ph n làm gi m tình tr ng căng thẳng   một số điểm nóng t i khu v c.  

Có thể thấy, trong quá trình gi i quyết tranh chấp, bất đồng gi a các bên liên 

quan   Biển Đ ng  các nước ASEAN đã coi trọng h n biện pháp hòa bình và 

nghiêm túc th c thi luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982  xem đ y là n n t ng 

để xác định chủ quy n, quy n tài phán và các l i  ch ch nh đáng của các bên liên 

quan đến các vùng biển. Tuy nhiên  trước tác động m nh m  từ c nh tranh chiến 

lư c Mỹ - Trung ngày càng gia tăng   khu v c, tham vọng kiểm soát, tiến tới độc 

chiếm Biển Đ ng của Trung Quốc và tính thiếu đoàn kết nội bộ trong ASEAN, 

cũng như nh ng bất đồng gi a các nước thành viên trong gi i quyết tranh chấp   

Biển Đ ng s   nh hư ng đến kh  năng đàm phán  dàn xếp các tranh chấp thông qua 

biện pháp hòa b nh  đ m b o hài hòa l i ích cho tất c  các bên. Ngoài ra, nh ng 

diễn biến trên cũng gây s c ép không nhỏ v  chính trị, kinh tế và quốc phòng - an 

ninh đối với ASEAN, t o ra nh ng đi u khó xử trong quan hệ quốc tế, nhất là quan 

hệ trong nội bộ ASEAN và gi a các thành viên với các nước lớn ngoài khu v c  đ c 

biệt là Mỹ và Trung Quốc. Tình hình trên đã tác động,  nh hư ng đáng kể đến việc 

cân nhắc chính sách của các nước Đ ng Nam Á v  vấn đ  Biển Đ ng  trong đ  c  

Việt Nam và Indonesia trong quan hệ h p tác song phư ng  cũng như h p tác đàm 

phán ph n định ranh giới EEZ gi a hai nước. 

3.2.1.2. Tác động từ tình hình quan hệ Việt Nam - Indonesia trong giai 

đoạn từ năm 2004 - 2023 

Qua ch ng đư ng g n 70 năm  d a trên nh ng n n t ng rất v ng chắc  đư c 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno xây d ng, gìn gi  và phát triển kể từ 

sau cuộc kháng chiến giành độc lập của hai dân tộc, cùng nhi u thế hệ lãnh đ o và 

nh n d n hai nước dày c ng vun đắp từ trước năm 2004, mối quan hệ h u nghị 

truy n thống Việt Nam - Indonesia đã và đang phát triển m nh m  trên h u hết các 

lĩnh v c then chốt, nhất là chính trị - ngo i giao, kinh tế - thư ng m i và đ u tư  

quốc phòng - an ninh và văn h a - xã hội  giao lưu nh n d n.   
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V  chính trị - ngo i giao: Quan hệ chính trị - ngo i giao ngày càng đư c củng 

cố  đẩy m nh trên n n t ng v ng chắc của mối quan hệ truy n thống gi a Việt Nam 

và Indonesia. Biểu hiện cụ thể là các đoàn đ i biểu cấp cao của hai bên tăng cư ng 

thăm viếng lẫn nhau  thư ng xuyên tiếp xúc, hội kiến song phư ng bên l  các hội 

nghị quốc tế…. Nổi bật như chuyến thăm Indonesia năm 2013 của Chủ tịch nước 

Trư ng Tấn Sang, Việt Nam và Indonesia đã nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác 

chiến lư c của nhau. Nhân chuyến thăm Việt Nam (năm 2018) của Tổng thống 

Indonesia Joko Widodo, lãnh đ o hai bên đã k  Chư ng tr nh Hành động triển khai 

quan hệ Đối tác chiến lư c Việt Nam - Indonesia giai đo n từ năm 2019 - 2023. 

Trong chuyến thăm Indonesia của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào 

tháng 12/2022, hai nước đã tuyên bố tăng cư ng phối h p th c đẩy ASEAN đoàn 

kết, t  cư ng và phát huy vai trò trung tâm, duy trì lập trư ng chung của ASEAN 

v  Biển Đ ng; đ m b o môi trư ng hòa bình, an toàn, an ninh, t  do hàng h i và 

hàng kh ng trên c  s  luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982.… Để góp ph n đẩy 

m nh quan hệ Việt Nam - Indonesia trong tư ng lai, hai nước đã nhất tr  đẩy nhanh 

việc hoàn tất Kế ho ch hành động giai đo n 2024 - 2028.  

 V  kinh tế - thư ng m i và đ u tư: Quan hệ kinh tế Việt Nam - Indonesia g t 

hái nhi u kết qu  tích c c  trong đ  nổi bật là lĩnh v c thư ng m i, đ u tư. V  

thư ng m i, Việt Nam và Indonesia đã tr  thành b n hàng lớn của nhau với kim 

ng ch thư ng m i hai chi u không ngừng gia tăng. Năm 1995  thư ng m i hai chi u 

chỉ đ t 364 triệu USD, đ t 4,8 tỷ USD vào năm 2013, đến năm 2020 đ t 8,2 tỷ 

USD  năm 2021 đ t 11,5 tỷ USD  năm 2022 đ t 14,1 tỷ USD. D  kiến  năm 2023 

kim ng ch thư ng m i song phư ng Việt Nam - Indonesia có thể đ t ho c vư t m c 

15 tỷ USD, Indonesia tiếp tục duy trì vị tr  là đối tác thư ng m i lớn th  3 của Việt 

Nam và Việt Nam là đối tác thư ng m i lớn th  4 của Indonesia trong ASEAN. Hai 

bên nhất trí phấn đấu đưa kim ng ch thư ng m i song phư ng sớm đ t 15 tỷ USD 

và cao h n   m c 18 tỷ USD trước năm 2028 [Hà Văn  2024]. V  đ u tư  11 tháng 

đ u năm 2023  vốn đ u tư nước ngoài từ Indonesia vào Việt Nam đã tăng 37%  với 

tổng vốn đăng k  mới h n 1 tỷ USD. 
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V  quốc phòng - an ninh: Indonesia là một trong nh ng nước   Đ ng Nam Á 

thiết lập quan hệ sớm nhất trong lĩnh v c quốc phòng - an ninh với Việt Nam. Năm 

1964  Indonesia đ t phòng Tùy viên Quân s  t i Việt Nam. Năm 1985  Việt Nam 

đ t phòng Tùy viên Quân s    Indonesia [Nguyễn Hồng Điệp, 2019]. Hai bên 

thư ng xuyên trao đổi các đoàn quốc phòng - c ng an và k  các văn b n, thỏa thuận 

h p tác quan trọng, chủ động phối h p tham d  nhi u ho t động h p tác an ninh, 

quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN. Đến nay, Việt Nam và Indonesia đã c  nhi u 

thỏa thuận quan trọng như: B n ghi nhớ gi a Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia v  tăng cư ng h p tác gi a 

các quan ch c quốc phòng và các ho t động liên quan (năm 2010); Tuyên bố T m 

nhìn chung gi a Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Indonesia v  h p tác 

quốc phòng giai đo n 2017 - 2022 (năm 2017). Tới nay, Indonesia là nước duy nhất 

trong ASEAN ký Tuyên bố T m nhìn chung v  h p tác quốc phòng với Việt Nam; 

B n Tham chiếu v  c  chế đối tho i gi a H i quân nhân dân Việt Nam và H i quân 

Indonesia (năm 2012); B n ghi nhớ h p tác v  an ninh an toàn hàng h i gi a C nh 

sát biển Việt Nam và C nh sát biển Indonesia (năm 2021). M c d  chưa c  nhi u 

thành t u nổi bật  nhưng quan hệ Việt Nam - Indonesia trong lĩnh v c quốc phòng - 

an ninh từng bước đư c củng cố, phát triển, góp ph n gi  v ng độc lập chủ quy n, 

đ m b o an ninh trật t  xã hội của m i nước. 

V  văn h a - xã hội: H p tác văn h a - giáo dục gi a hai nước ngày càng m  

rộng, phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh v c giáo dục, y tế và văn h a như n ng 

cấp h p tác giáo dục gi a hai Chính phủ với trọng t m th c đẩy phát triển v  giáo 

dục m m non và giáo dục phổ thông; cử nhi u đoàn cán bộ qua l i, học tập  trao đổi 

kinh nghiệm v  lĩnh v c dân số, kế ho ch h a gia đình; ký nhi u Thỏa thuận, Biên 

b n ghi nhớ v  h p tác phòng chống bệnh truy n nhiễm, dịch vụ y tế  đào t o phát 

triển nguồn nhân l c cho ngành y tế, thiết lập c  chế tiếp cận các dư c phẩm thiết 

yếu, h p tác s n xuất vắc-xin; h  tr  lẫn nhau trong các ho t động và d  án chung 

v  y tế trong khuôn khổ ASEAN; tăng cư ng ho t động giao lưu văn h a  nghệ 

thuật gi a nh n d n hai nước… 



109 

Có thể nhận thấy, mối quan hệ Việt Nam - Indonesia từ năm 2004 đến nay, 

nhất là từ sau khi Việt Nam và Indonesia nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lư c 

vào năm 2013, mối quan hệ h u nghị h p tác gi a hai bên đã phát triển vư t bậc, 

sâu rộng   nhi u cấp  lĩnh v c khác nhau. Quan hệ chính trị - ngo i giao ngày càng 

phát triển, lòng tin chính trị chiến lư c gi a hai nước đư c tăng cư ng m c dù tình 

hình thế giới và khu v c diễn biến ph c t p; quan hệ kinh tế  thư ng m i và đ u tư 

tr  thành động l c m nh m  th c đẩy quan hệ song phư ng; h p tác hai nước trong 

các lĩnh v c quốc phòng - an ninh  văn h a - xã hội, du lịch, thể thao ngày càng m  

rộng; hai nước tiếp tục khẳng định cam kết th c đẩy quan hệ h p tác toàn diện trên 

tất c  các lĩnh v c. Tuy nhiên, quan hệ hai nước còn tồn t i một số h n chế như việc 

Indonesia n  l c đi u chỉnh quan hệ với các nước lớn theo hướng cân bằng và có l i 

nhất v  chính trị, kinh tế, d n nâng cao vị thế của Indonesia trong khu v c và quốc 

tế s  là tr  l c đối với s  phát triển quan hệ song phư ng; Indonesia hiện là đối tác 

thư ng m i lớn của Việt Nam  nhưng thư ng m i song phư ng vẫn còn   m c 

khiêm tốn  chưa tư ng x ng với ti m năng; s  hiểu biết v  lịch sử văn h a gi a hai 

nước vẫn còn h n chế do chưa c  nhi u khóa học tiếng Indonesia và tiếng Việt cho 

ngư i d n hai nước; hai nước còn vướng mắc v  xuất nhập khẩu ô tô, vấn đ  đánh 

bắt cá trái phép của ngư d n [Trịnh Ki u My, 2020, tr.63-64] và đàm phán ph n 

định EEZ. Xuất phát từ tình hình th c tiễn quan hệ Việt Nam - Indonesia nói trên, 

nhất định s  c  tác động không nhỏ đến quan hệ hai nước nói chung và h p tác 

ph n định EEZ nói riêng, song có một đi u chắc chắn rằng nh ng tác động theo 

chi u thuận, theo hướng tích c c s  là c  b n. 

3.2.2. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Việt Nam, Indonesia về đối 

ngoại và phân định biển từ năm 2004 - 2023 

3.2.2.1. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Việt Nam 

Tiếp nối đư ng lối đối ngo i độc lập t  chủ, rộng m   đa d ng h a  đa phư ng 

hóa trong quan hệ quốc tế đư c Trung ư ng Đ ng Cộng s n xác định từ nh ng năm 

đ u của th i kỳ đổi mới. Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  X  Đ ng Cộng s n Việt 

Nam đã nâng t m ho t động đối ngo i lên vị trí mới với phư ng ch m chủ động, 
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tích c c hội nhập nhằm đa d ng h a  đa phư ng h a các quan hệ quốc tế  đưa quan 

hệ song phư ng đi vào chi u sâu, ổn định và b n v ng,  Việt Nam là b n  là đối tác 

tin cậy, là thành viên tích c c và xây d ng của các nước trong cộng đồng quốc tế, 

phấn đấu vì hòa bình, h p tác và phát triển b n v ng; tham gia tích c c vào quá 

trình h p tác quốc tế và khu v c  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2006, tr.112]. 

Đến Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  XI  Đ ng Cộng s n Việt Nam xác định 

nhiệm vụ th c hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu qu  các ho t động đối ngo i, tích c c 

và chủ động hội nhập quốc tế. Đ y đư c xem là quyết sách mang t nh đổi mới v  tư 

duy đối ngo i chuyển từ  hội nhập kinh tế quốc tế  lên  hội nhập quốc tế   hội nhập 

toàn diện  đồng bộ từ lĩnh v c kinh tế đến chính trị, quốc phòng - an ninh, giáo dục, 

văn h a  thể thao... V  định hướng tham gia ASEAN  Đ i hội Đ i biểu toàn quốc 

l n th  XI xác định  Chủ động, tích c c và có trách nhiệm c ng các nước xây d ng 

cộng đồng ASEAN v ng m nh  tăng cư ng quan hệ với các đối tác, tiếp tục gi  vai 

trò quan trọng trong các khuôn khổ h p tác   khu v c châu Á - Thái B nh Dư ng  

[Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2011, tr.87]. 

Đ i hội Đ i biểu toàn quốc l n th  XII tiếp tục xác định  Chủ động, tích c c 

và có trách nhiệm c ng các nước ASEAN xây d ng Cộng đồng v ng m nh. M  

rộng, làm sâu sắc h n và n ng cao hiệu qu  quan hệ đối ngo i của Đ ng, ngo i giao 

Nhà nước và đối ngo i nh n d n  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2016, tr.154]. Đ i hội 

Đ i biểu toàn quốc l n th  XIII khẳng định  Đẩy m nh và nâng t m đối ngo i đa 

phư ng  kết h p ch t ch  đối với song phư ng  th c hiện tốt các trọng trách quốc 

tế, nhất là trong ASEAN, Liên H p Quốc và các khuôn khổ h p tác   châu Á - Thái 

B nh Dư ng. Duy tr  hòa b nh, an ninh, an toàn t  do hàng h i, hàng không   Biển 

Đ ng  gi i quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa b nh trên c  s  luật pháp quốc 

tế, nhất là UNCLOS 1982  [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.282-283]. 

Trong quan hệ với Indonesia, Việt Nam khẳng định cùng Indonesia th c đẩy 

m  rộng đối tho i chính trị trong quan hệ song phư ng  cũng như các vấn đ  khu 

v c, quốc tế cùng quan tâm, tiếp tục tăng cư ng h n n a quan hệ h p tác trên nhi u 

lĩnh v c. Việt Nam mong muốn mối quan hệ truy n thống Việt Nam - Indonesia 
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ngày càng phát triển tốt đẹp  đáp  ng yêu c u phát triển của m i nước [Báo Điện tử 

Chính phủ, 2017], khẳng định luôn coi trọng và th c đẩy h n n a quan hệ đối tác 

chiến lư c với Indonesia [Ph m Tiếp, 2023], th c đẩy quan hệ h p tác trên tất c  

các kênh Đ ng, Quốc hội, Chính phủ  giao lưu nh n d n [Hoàng Thị Hoa, 2022]. 

Liên quan vấn đ  ph n định ranh giới biển và gi i quyết tranh chấp trên biển. 

Trên c  s  các văn b n pháp l  đã c  như Hiến pháp năm 1992  Luật Biên giới quốc 

gia năm 2003  các Tuyên bố năm 1977, 1982 và Nghị quyết của Quốc hội năm 1994 

phê chuẩn UNCLOS 1982, Quốc hội Việt Nam đã th ng qua Luật Biển Việt Nam 

(ngày 21/6/2012), với 7 chư ng  55 đi u quy định cụ thể v  chế độ pháp lý các vùng 

biển đ o thuộc quy n tài phán quốc gia theo UNCLOS 1982. Đ y đư c xem là kết 

qu  của quá trình phát triển l u dài  các quy định v  các vùng biển của Việt Nam đã 

tiếp thu các quy định v  biển quốc tế, nhất là s  gắn bó ch t ch  với UNCLOS 

1982. So với nh ng Tuyên bố của Chính phủ Việt Nam trước khi Việt Nam và 

Indonesia ký kết Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa  năm 2003 , Luật Biển 

năm 2012 quy định toàn diện h n v  các vùng biển  cũng như lập trư ng của Việt 

Nam trong gi i quyết tranh chấp trên biển.  

Quy định v  EEZ từ Đi u 15 - 18, Luật Biển năm 2012 nêu r   EEZ là vùng 

biển tiếp li n và nằm ngoài lãnh h i Việt Nam, h p với lãnh h i thành một vùng 

biển có chi u rộng 200 h i lý tính từ đư ng c  s   [Luật số 18/2012/QH13]. 

Liên quan gi i quyết tranh chấp trên biển, t i Kho n 3  Đi u 4 Luật Biển Việt 

Nam 2012 nhấn m nh  gi i quyết các tranh chấp liên quan đến biển  đ o với các 

nước khác bằng các biện pháp hòa bình, phù h p với UNCLOS 1982, pháp luật và 

th c tiễn quốc tế  [Luật số 18/2012/QH13]. Ban hành Luật Biển năm 2012  Việt 

Nam đã m  rộng thêm các biện pháp gi i quyết tranh chấp biển, thay vì chỉ khẳng 

định gi i quyết th ng qua thư ng lư ng. Ngoài đàm phán  Việt Nam có thể sử dụng 

các biện pháp có s  tham d  của bên th  ba là trung gian hòa gi i ho c sử dụng các 

biện pháp tư pháp, trọng tài và tòa án với phán quyết ràng buộc để gi i quyết các bất 

đồng trên biển. Đ y đư c xem là bước phát triển m nh m  trong quan điểm của Việt 

Nam đối với gi i quyết vấn đ  tranh chấp trên biển đối với các nước láng gi ng. 
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Có thể thấy  quan điểm c  b n của Việt Nam hiện nay trong gi i quyết tranh 

chấp trên biển với các nước láng gi ng đư c thể hiện rõ ràng trong bốn văn b n 

quan trọng gồm Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992  

Tuyên bố của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 

12/5/1977, Nghị quyết của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê 

chuẩn UNCLOS 1982 năm 1994 và Luật Biển Việt Nam năm 2012 là b o vệ v ng 

chắc chủ quy n quốc gia, tôn trọng l i  ch ch nh đáng của các quốc gia trong và 

ngoài khu v c, gi i quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, bằng c  con 

đư ng song phư ng và đa phư ng  d a trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế  đ c 

biệt là UNCLOS 1982 và các định chế của ASEAN. 

Như vậy, lập trư ng  quan điểm và mục tiêu của Việt Nam trong gi i quyết 

tranh chấp và ph n định biển là tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế  đ c biệt 

là UNCLOS 1982; kiên tr  con đư ng gi i quyết các vấn đ  n y sinh bằng biện pháp 

hòa b nh  trên c  s  b nh đẳng và tôn trọng lẫn nhau; th ng qua đàm phán  thư ng 

lư ng, nhằm tìm kiếm gi i pháp c  b n  l u dài  đáp  ng l i  ch ch nh đáng của tất 

c  các bên liên quan v  độc lập, chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì hòa 

bình, ổn định khu v c và quốc tế. Có thể nói, hiện tất c  các vụ ph n định biển gi a 

Việt Nam với các quốc gia trong khu v c Biển Đ ng (Thái Lan, Trung Quốc, 

Indonesia  đ u đư c gi i quyết trên c  s  đàm phán thư ng lư ng hòa bình. Nh ng 

mâu thuẫn, tranh chấp trong vấn đ  ph n định biển gi a Việt Nam với Malaysia, 

Campuchia, Philippines cũng đang trong quá tr nh gi i quyết trên c  s  đàm phán  

thư ng lư ng hòa b nh. Đi u này hoàn toàn phù h p với pháp luật Việt Nam và 

pháp luật quốc tế, nhất là UNCLOS 1982. 

3.2.2.2. Chủ trương  quan điểm và mục tiêu của Indonesia 

Indonesia tiếp tục kiên trì ch nh sách đối ngo i độc lập, tích c c, t  chủ với 

trọng tâm b o vệ độc lập, chủ quy n quốc gia và tham gia có chọn lọc các ho t động 

đa phư ng của khu v c, quốc tế trên nguyên tắc chủ động và tích c c  hướng tới l i 

ích quốc gia và góp ph n vào hòa bình thế giới. Indonesia chủ trư ng ưu tiên thúc 
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đẩy quan hệ với các quốc gia láng gi ng, lấy ASEAN làm n n t ng trong chính sách 

đối ngo i, m  rộng quan hệ h p tác với tất c  các quốc gia trên thế giới. 

Dưới th i Tổng thống Susilo Banbang Yudhoyono (2004 - 2014), Indonesia 

theo đuổi lý thuyết cân bằng động với khẩu hiệu chính sách đối ngo i  triệu ngư i 

b n, không kẻ th    đa d ng hóa và đa phư ng h a quan hệ đối ngo i, xử lý linh ho t 

vấn đ  đối ngo i mang tính thích  ng cao, nhấn m nh yếu tố chính trị an ninh làm 

n n t ng th c đẩy ngo i giao kinh tế  gia tăng vai trò trong khu v c và trên thế giới 

thông qua n  l c tìm kiếm gi i pháp hòa bình cho các tranh chấp  xung đột [Thông 

Tấn xã Việt Nam, 2012]. Tư tư ng trên th c chất là s  tiếp nối, kế thừa tư duy xuyên 

suốt từ th i Tổng thống Sukarno (1945 - 1967) v  chủ nghĩa l  tư ng (Idealism) và 

chủ nghĩa toàn c u (Globalism) mang tính truy n bá giá trị tôn giáo của quốc gia Hồi 

giáo lớn nhất thế giới, n n dân chủ lớn th  ba thế giới (sau Ấn Độ và Mỹ  và là nước 

sáng lập, gi  vai trò  lãnh đ o  trong Phong trào kh ng liên kết và tổ ch c ASEAN.  

Đến th i kỳ c m quy n của Tổng thống Joko Widodo (2014 - 2024), Indonesia 

theo đuổi chính sách ngo i giao  c i m i và tích c c  trên c  s  s c m nh quốc 

phòng thông qua việc tăng cư ng t m quan trọng của trục hàng h i toàn c u với tư 

cách là định hướng ngo i giao mới  đồng th i tìm cách lấp đ y kho ng trống  chưa 

coi trọng phát triển trong nước) mà chính phủ trước đ  dư ng như bỏ qua [Hoàng 

Thị Giang, 2021, tr.46], với chủ trư ng ưu tiên phát triển trong nước [Kris Mada, 

2023]. Ch nh sách đối ngo i của Tổng thống Joko Widodo vẫn kế thừa nh ng tư 

tư ng nguyên tắc c  b n trong ch nh sách đối ngo i độc lập và tích c c mà các 

chính quy n ti n nhiệm đã theo đuổi, song sử dụng ch nh sách đối ngo i chủ yếu 

phục vụ mục đ ch kinh tế và chính trị trong nước [I Gede Wahyu Wicaksana, 2023], 

hay còn gọi là chính sách ngo i giao định hướng tăng cư ng  chủ nghĩa d n tộc , 

định hướng nội địa [Nguyễn Chí Giáp, 2020, tr.69-70]. Ngày 08/01/2020, Ngo i 

trư ng Retno Marsudi đã c ng bố năm ưu tiên ch nh sách ngo i giao của Indonesia 

trong năm 2020 gồm ngo i giao kinh tế, ngo i giao b o hộ, ngo i giao chủ quy n 

quốc gia, vai trò của Indonesia   khu v c và toàn c u, ngo i giao đẩy m nh c  s  h  

t ng. Đồng th i, nhấn m nh ngo i giao kinh tế là chính sách ngo i giao trọng tâm 
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của Indonesia trong 5 năm tới [Hư ng Trà  2020]. Trong nhiệm kỳ Chủ tịch 

ASEAN 2023, một trong nh ng trọng t m trong ch nh sách đối ngo i của Indonesia 

là đ ng g p vào s  ổn định và hòa bình   khu v c Ấn Độ Dư ng - Thái Bình 

Dư ng th ng qua th c đẩy triển khai T m nhìn ASEAN v  Ấn Độ Dư ng - Thái 

B nh Dư ng  AOIP   khuyến khích vai trò của ASEAN và kêu gọi các nước lớn 

tham gia h p tác khu v c th ng qua tăng cư ng tính trung tâm, c i m , bao trùm, 

minh b ch và tôn trọng luật pháp quốc tế  các định chế pháp luật của ASEAN 

[Danial Darwis, Meyland S. F. Wambrauw, 2023, p.5174]. 

Trong quan hệ với Việt Nam, dưới th i chính quy n Tổng thống Susilo 

Banbang Yudhoyono  Ch nh phủ Indonesia đã nhất quán quan điểm coi Việt Nam là 

đối tác quan trọng của Indonesia trong khu v c Đ ng Nam Á trên tất c  các lĩnh 

v c 
12

, ưu tiên quan hệ với với thành viên ASEAN  trong đ  c  việc nâng cấp quan 

hệ lên Đối tác chiến lư c với Việt Nam [Thông Tấn xã Việt Nam  2013]. Dưới th i 

chính quy n Tổng thống Joko Widodo (từ năm 2014 - 2024), xác định Việt Nam là 

đối tác có t m quan trọng chiến lư c của Indonesia   khu v c [Văn Ch c  2023], 

khẳng định Indonesia luôn coi trọng  tăng cư ng h n n a quan hệ Đối tác chiến 

lư c với Việt Nam [Thanh Giang, 2023]. 

Liên quan vấn đ  ph n định biển và gi i quyết các tranh chấp t i Biển Đ ng: 

Thứ nhất, Indonesia coi trọng biển h n  lấy biển làm n n t ng trung tâm cho chính 

sách phát triển quốc gia, xác định vấn đ  chủ quy n, quy n chủ quy n và toàn vẹn 

lãnh thổ là một thành tố quan trọng th c đẩy chủ nghĩa d n tộc, làm tuyên ngôn cho 

hành động và là khẩu hiệu để tập h p s c m nh và tăng cư ng tính cố kết dân tộc. 

Tháng 11/2014 t i Hội nghị cấp cao Đ ng Á tổ ch c   Myanmar, Tổng thống 

Indonesia Widodo công bố Học thuyết Trục biển toàn c u  trong đ  biển đư c coi là 

hướng m  rộng chính. Mục tiêu trọng tâm của Học thuyết Trục biển toàn c u là kêu 

gọi dân tộc chấm d t th i kỳ  quay lưng l i quá lâu với các đ i dư ng  eo biển và 

vùng vịnh  và kh i phục quy n l c biển [Nguyễn Ngọc Trư ng, 2019, tr.301], tối 

ưu h a các nguồn l c và l i thế sẵn có v  biển để phát triển Indonesia thành một 
                                                           
12

 Phát biểu của  ng Mayerfas  Đ i s  Indonesia t i Việt Nam nhân chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống 

Indonesia Susilo Banbang Yudhoyono vào tháng 5/2005. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/app5.111/epdf
http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/14/presenting-maritime-doctrine.html
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 quốc gia biển  gi a Thái B nh Dư ng - Ấn Độ Dư ng. T i Chư ng II  Sắc lệnh 

Tổng thống số 6/2017 v  Chính sách biển của Indonesia quy định rõ v  chủ quy n 

lãnh thổ và quy n chủ quy n  trong đ  xác định b o đ m chủ quy n lãnh thổ, quy n 

chủ quy n và quy n tài phán trên biển là trụ cột quan trọng nhất để Indonesia xác 

định t m nh n là  quốc gia biển , phấn đấu tr  thành một quốc gia biển m nh, phát 

triển  đ ng g p t ch c c cho hòa bình và an ninh   khu v c và trên thế giới phù h p 

với l i ích quốc gia của Indonesia
 
[Ph m Duy Th c, 2017].  

Trong lĩnh v c quốc phòng - an ninh trên biển, Indonesia lu n kiên định quan 

điểm chiến lư c không xâm chiếm  kh ng khoan như ng v  chủ quy n biển, đ o và 

d a vào hệ thống luật biển quốc tế để gi i quyết tranh chấp của mình nhằm đ ng 

góp vai trò nổi bật trong gi  gìn hòa bình và ổn định   khu v c Biển Đ ng [Nguyễn 

Thanh Minh, 2019, tr.157]. Để góp ph n phục vụ chiến lư c biển, t o hành lang 

pháp lý khẳng định chủ quy n trên biển, th c đẩy các ho t động kinh tế biển, qu n 

lý ngh  cá, phát triển du lịch… Indonesia đã công bố B n đồ quốc gia vào ngày 

14/7/2017, trong đ  đã đổi tên vùng biển phía bắc qu n đ o Natuna thành biển Bắc 

Natuna  đồng th i ban hành Sắc lệnh số 41/2022 ngày 17/3/2022 v  Quy ho ch 

ph n v ng đối với liên khu v c biển Natuna - Biển Bắc Natuna [Hư ng Trà  2022], 

trong đ  quy định rõ ch c năng  cách th c triển khai và phát triển các vùng biển 

xung quanh qu n đ o Natuna.  

Thứ hai, Indonesia tiếp tục kiên định lập trư ng kiên quyết không thỏa hiệp 

trong các vấn đ  liên quan đến chủ quy n lãnh thổ, nhấn m nh t m quan trọng của 

việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng h i và hàng không và mong 

muốn các bên gi i quyết vấn đ  một cách hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, 

trong đ  c  UNCLOS 1982, th c hiện nghiêm t c và đ y đủ DOC, n  l c sớm đ t 

đư c COC [Báo Điện tử Chính phủ, 2015].  

Thứ ba, bên c nh các n  l c b o toàn vẹn chủ quy n  Indonesia cũng chủ 

trư ng tăng cư ng đàm phán v  ranh giới biển với các nước láng gi ng thông qua 

các chư ng tr nh cụ thể như tiếp tục đàm phán biên giới biển với các nước láng 

gi ng  trong đ  ưu tiên hoàn tất đàm phán với Philippines, Việt Nam  Đ ng Timor; 
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xác minh và cập nhật ranh giới biển của Indonesia với các nước láng gi ng phục vụ 

 Chính sách một b n đồ ; th c đẩy đàm phán ph n định biển với Singapore và 

Malaysia [Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2023].  

Để th c hiện mục tiêu trên  Indonesia đã đẩy m nh đàm phán biên giới trên bộ 

và trên biển với các nước láng gi ng như th c đẩy h p tác đàm phán với Malaysia   

biển Sulaweisi và khu v c Nam eo biển Malacca  đàm phán ph n định EEZ với 

Palau, h p tác đàm phán ph n định th m lục địa với Philippines và đàm phán ph n 

định EEZ với Việt Nam. Chỉ tính riêng từ năm 2015 - 2019, Indonesia đã tiến hành 

90 cuộc đàm phán với 9 quốc gia láng gi ng như Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, 

Singapore, Việt Nam, Philippines, Palau, Timor-Leste và Australia [Kementerian 

Luar Negeri Republik Indonesia, 2020]. Trong năm ưu tiên v  ch nh sách đối ngo i 

của Indonesia năm 2021  ưu tiên th  năm v  b o vệ chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ 

của nước Cộng hòa Indonesia với hai trọng t m ch nh là tăng cư ng đàm phán biên 

giới trên đất li n và trên biển  tăng cư ng n  l c b o vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ 

quy n của Indonesia, Indonesia s  tập trung vào việc tăng cư ng các cuộc đàm phán 

v  biên giới trên đất li n và trên biển, bao gồm c  việc đàm phán với Việt Nam v  

EEZ đã bị tr  hoãn v  đ i dịch [Đ i s  quán Indonesia t i Việt Nam, 2021].  

Trước việc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán trong yêu sách lãnh thổ trên 

biển, bao gồm vùng biển xung quanh Natuna của Indonesia và tăng cư ng hiện diện 

của l c lư ng h i quân, h i giám và các đ n vị bán vũ trang   Biển Đ ng. Đ c biệt 

sau s  kiện tàu tu n tra của Indonesia bị tàu chiến Trung Quốc đe dọa hồi tháng 

6/2010 sau khi tàu tu n tra Indonesia bắt gi  tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất h p 

pháp   khu v c biển Natuna. Indonesia đã thể hiện rõ lập trư ng bác bỏ yêu sách chủ 

quy n phi lý của Trung Quốc đối với các vùng biển   Biển Đông vì kh ng c  c  s  

pháp lý quốc tế và đi ngư c l i các quy định của UNCLOS 1982. Dư ng như 

Indonesia đang l a chọn phư ng án x ch l i các quốc gia c  quan điểm  c ng rắn  

với Trung Quốc, trong khi tìm kiếm s  ủng hộ m nh m  h n trong quan hệ an ninh 

với Mỹ [Thông Tấn xã Việt Nam, 2016]. Trong công hàm gửi Tổng Thư k  Liên 

H p Quốc vào tháng 5/2020, Indonesia nhấn m nh  đư ng ch n đo n  của Trung 
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Quốc là thiếu c  s  pháp lý và vi ph m UNCLOS 1982 [Hư ng Trà  2020]. Ngoài 

ra  Indonesia cũng nhất quán khẳng định, biên giới biển của Indonesia chỉ tiếp giáp 

với 10 quốc gia (không có Trung Quốc) gồm Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Singapore, 

Việt Nam  Philippines  Palau  Papua New Guinea  Đ ng Timor và Australia [Sandy 

Nur Ikfal Raharjo, 2015, p.227]. Động thái trên của Indonesia đư c xem là qu  bom 

ngo i giao mới chống l i chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc   Biển Đ ng  t o 

thêm xung l c cho ASEAN cũng như các nước ven biển  trong đ  c  Việt Nam trong 

ki m chế hành động c ng rắn của Trung Quốc  đẩy nhanh tiến trình đàm phán ph n 

định biển và gi i quyết tranh chấp trên biển trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế.   

Trong các cuộc tiếp xúc cấp cao với lãnh đ o Đ ng  Nhà nước Việt Nam giai 

đo n từ năm 2004 - 2023  lãnh đ o cấp cao của Indonesia nhi u l n khẳng định thiện 

chí và mong muốn đẩy nhanh tiến tr nh đàm phán ph n định ranh giới EEZ gi a hai 

nước bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế  điển h nh như: Nhân chuyến 

thăm Indonesia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng c ng Đoàn đ i biểu cấp cao 

Chính phủ Việt Nam từ ngày 13 - 14/9/2011, Tổng thống Susilo Bambang 

Yudhoyono khẳng định quan điểm của Indonesia là ủng hộ gi i quyết vấn đ  còn 

nhận th c khác nhau gi a các bên trên Biển Đ ng bằng con đư ng hòa bình và luật 

pháp quốc tế. T i Hội nghị thư ng đỉnh G20 Hamburg 2017 (Việt Nam tham gia với 

tư cách khách m i), Tổng thống Indonesia bày tỏ mong muốn gi i quyết các vấn đ  

EEZ với ngư i đồng cấp Việt Nam trong tư ng lai nhằm h n chế việc các tàu cá Việt 

Nam đánh bắt cá trái phép   vùng biển nước ngoài, thể hiện n  l c và thiện chí của 

Indonesia trong việc hoàn thiện ph n định EEZ hai nước trong tư ng lai g n. Trong 

chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11 - 12/9/2018, Tổng thống Joko Widodo nhất trí 

đẩy nhanh tiến tr nh đàm phán nhằm sớm đ t đư c thỏa thuận trong đàm phán ph n 

định EEZ gi a hai nước d a trên luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 [Báo 

điện tử Chính phủ, 2018]. Nhân chuyến thăm Indonesia vào năm 2021  Thủ tướng 

Ph m Minh Chính và Tổng thống Joko Widodo nhấn m nh coi trọng việc sớm kết 

th c đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước nhằm t o hành lang pháp lý v ng chắc 

đẩy m nh h p tác, gi m thiểu tình hình đánh bắt cá trái ph p. Cũng trong năm 2021, 
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Bộ trư ng Ngo i giao Indonesia Retno Marsudi cho biết  đàm phán với Việt Nam 

v  ranh giới EEZ theo luật UNCLOS 1982 là một trong nh ng ưu tiên [Tria Dianti  

2022]. Ngày 06/01/2022, Bộ trư ng Ngo i giao Indonesia Retno Marsudi công bố 

năm ưu tiên trong ho t động đối ngo i của Indonesia năm 2022, bao gồm đẩy m nh 

ngo i giao y tế, ngo i giao kinh tế, b o hộ c ng d n  ph n định biên giới và phục vụ 

thành công nhiệm kỳ Chủ tịch G20 (xem thêm phụ lục 5, tr.210).  

Nhìn l i mối quan hệ Việt Nam - Indonesia th i gian qua, có thể thấy hai nước 

đ u kiên trì đư ng lối đối ngo i độc lập tích c c d a trên nguyên tắc tôn trọng độc 

lập, chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Lãnh đ o hai nước cùng nhận th c rõ 

l i ích của hai bên gắn li n với l i ích chung của khu v c  do đ  c ng phấn đấu vì 

một khu v c Đ ng Nam Á hòa b nh  ổn định và h p tác. V  vấn đ  Biển Đ ng  

quan điểm của hai nước c  b n tư ng đồng, nhất là việc ph n đối yêu sách và 

nh ng hành động phi lý của Trung Quốc, cùng cam kết ủng hộ gi i quyết hòa bình 

các tranh chấp, không sử dụng vũ l c ho c đe dọa sử dụng vũ l c, phù h p với luật 

pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982, tôn trọng đ y đủ tiến trình ngo i giao và pháp 

lý [Báo Điện tử Chính phủ, 2018]. Ngoài ra, Việt Nam và Indonesia còn là hai thành 

viên tiên phong đ  nghị ASEAN và Trung Quốc sớm xây d ng COC, n  l c cùng 

với các nước ASEAN và Trung Quốc thông qua b n quy tắc Hướng dẫn DOC, thúc 

đẩy ASEAN đưa ra Tuyên bố v  nguyên tắc 6 điểm v  Biển Đ ng năm 2012
13
  cũng 

như đ ng vai trò chủ động, tích c c h n trong th c đẩy liên kết ASEAN. Đi u này 

ch nh là c  s , n n t ng v ng chắc, đ m b o cho s  phát triển b n v ng của mối 

quan hệ h u nghị Việt Nam - Indonesia  đồng th i cũng là đi u kiện thuận l i để hai 

nước phối h p lập trư ng, tăng cư ng h p tác trên biển và đàm phán gi i quyết d t 

điểm các vấn đ  còn tồn đọng gi a hai bên  trong đ  c  h p tác ph n định EEZ. 

3.2.3. Quá trình hợp tác phân định EEZ giữa Việt Nam và Indonesia 

Kể từ sau khi Hiệp định ph n định th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia 

đư c k  kết và ch nh th c có hiệu l c thi hành  hai nước luôn cam kết và chấp hành 

                                                           
13

 Sau 36 tiếng đồng hồ ngo i giao con thoi của Ngo i trư ng Indonesia Marty Natategawa  ASEAN đã đ t 

đư c Tuyên bố v  nguyên tắc 6 điểm v  Biển Đ ng. Ngo i trư ng Campuchia Hor Namhong thay m t 

ASEAN tuyên bố vào ngày 20/7/2012 (t c là sau một tu n AAM l n th  45 kết thúc).  
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đ y đủ nội dung của Hiệp định, nh ng nguyên tắc c  b n của luật pháp quốc tế, 

cũng như Luật Biển quốc tế. Tuy vậy  đàm phán v  ranh giới biển gi a Việt Nam và 

Indonesia vẫn chưa t m đư c tiếng n i chung  quan điểm v  quy n chủ quy n, 

quy n tài phán còn khác nhau, do EEZ chồng lấn gi a hai nước vẫn chưa đư c phân 

định. Trong nh ng năm đ u thế kỷ XXI, gi a hai nước Việt Nam và Indonesia nổi 

lên vấn đ  khác biệt trong cách hiểu v  EEZ. Ngư d n của Việt Nam cho rằng ranh 

giới th m lục địa và ranh giới EEZ là một đư ng thống nhất nên đư c quy n khai 

thác  đánh bắt cá. Trong khi l c lư ng chấp pháp biển Indonesia khẳng định ranh 

giới EEZ của nước này là đư ng trung tuyến gi a đ o Natuna Indonesia và Côn 

Đ o của Việt Nam, hoàn toàn phù h p với các quy định của UNCLOS 1982. Chính 

vì s  bất đồng quan điểm của m i bên   th i điểm này đã hình thành một vùng 

chồng lấn trên biển gi a hai nước  cũng như các xung đột v  ngh  cá  đòi hỏi Việt 

Nam và Indonesia c n tiếp tục h p tác đàm phán ph n định EEZ d a trên luật pháp 

quốc tế, nhất là các quy định của UNCLOS 1982.  

Th ng thư ng  theo UNCLOS 1982  đư ng ranh giới ngoài của th m lục địa 

nói chung nằm bên ngoài EEZ của quốc gia ven biển. Tuy nhiên  v  c  đ c điểm v  

việc tồn t i một rãnh sâu nằm g n đ o Natuna Bắc nên phía Indonesia cho rằng ranh 

giới ph n định ranh giới th m lục địa gi a hai nước nằm sâu trong EEZ của 

Indonesia. Chính vì vậy, từ năm 2003 Indonesia đã đưa ra một số tài liệu, b n đồ thể 

hiện đ  xuất đư ng ph n định EEZ với Việt Nam [Bakosurtanal, 2003, p.15-16].  

Đư ng ph n định EEZ do Indonesia đ  xuất nằm hoàn toàn v  phía bắc đư ng 

ph n định th m lục địa năm 2003  d a trên c  s  nguyên tắc đư ng cách đ u 

[Arsana I. M. A, 2014, p.207-208]. Đ c biệt là các đư ng c  s  đi qua các đ o 

Tokongboro, Semiun, Sebetul, Laut, Sekatung trong vùng biển Natuna [Indonesia, 

Papua New Guinea, 1980, p.2], cách xa đ o chính Borneo, có vị trí nằm   rìa ngoài 

cùng phía Bắc qu n đ o Natuna, g n với vùng biển của Việt Nam  nhưng đa số các 

đ o này đ u kh ng c  ngư i   [Fauzan, Abdullah K, Ahmad M. Z, 2019, p.100], 

tận dụng tối đa đến các khu v c xa nhất, tiếp giáp với vùng biển của Việt Nam.  
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Trước đ   trong quá tr nh đàm phán ph n định th m lục địa  hai bên đã c  thể 

tiến hành đồng th i đàm phán ph n định EEZ, song với ti m năng lớn v  d u khí, 

nhất là t i khu v c đ o Natuna [Owen N. A., Schofield C. H, 2012, p.815], cho nên 

yêu c u ph n định th m lục địa tr  nên b c thiết với Indonesia và c n đư c tiến 

hành trước nhằm gi i quyết tranh chấp, th c đẩy ho t động thăm dò  khai thác d u 

kh   đáp  ng nhu c u v  năng lư ng nên Indonesia xem việc hoàn tất ph n định 

th m lục địa cấp bách h n  c n đư c hoàn thành trước ph n định EEZ [Arsana I. M. 

A  2014  p.207]. Đi u này cho thấy ngay từ đ u  Indonesia đã c  s  cân nhắc trong 

việc tiếp cận và sử dụng tài nguyên đáy biển và cột nước. 

Xuất phát từ nh ng lý do trên, lập trư ng và quan điểm gi a hai nước đã tồn 

t i vướng mắc không dễ gi i quyết trong ngắn h n liên quan EEZ. Phía Việt Nam 

muốn đư ng ph n định EEZ nên trùng với đư ng ph n định th m lục địa đã k  năm 

2003 với Indonesia. Đi u này phù h p với th c tế sử dụng một đư ng ph n định 

chung cho c  EEZ và th m lục địa trong th c tiễn và án lệ quốc tế. Ngoài ra, một 

đư ng ph n định chung như thế s  đ n gi n hóa việc tuân thủ của ngư d n và l c 

lư ng th c thi pháp luật trên biển của c  hai nước trên th c địa. Theo quy định của 

luật pháp quốc tế, EEZ và th m lục địa là hai khái niệm khác nhau, có chế độ pháp 

lý riêng biệt nhưng c  mối liên hệ mật thiết gi a cột nước  đáy biển và lòng đất 

dưới đáy biển. Việc sử dụng đư ng ph n định chung đư c áp dụng phổ biến trên thế 

giới như một gi i pháp h p l  để đ t đư c kết qu  công bằng mà hai bên đ u có thể 

chấp nhận đư c, phù h p với luật pháp quốc tế. Trên th c tế, ít có trư ng h p các 

quốc gia sử dụng hai đư ng riêng biệt vì không thuận l i cho công tác qu n lý và 

h p tác sau khi hoàn tất ph n định. Trong h u hết các vụ việc đư c đưa lên tòa án 

ho c tòa trọng tài quốc tế, các bên liên quan c  xu hướng yêu c u tòa án ho c tòa 

trọng tài sử dụng một đư ng ph n định chung duy nhất [Mariko Kawanon, 2016]. 

Điển h nh như các vụ việc ph n định gi a Mỹ và Canada, Liên Xô và Tri u Tiên, 

Ph n Lan và Liên Xô, Ba Lan và Liên Xô, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Xô, Bulgaria và Thổ 

Nhĩ Kỳ, Latvia và Litva, Australia và Qu n đ o Solomon, Ghine Bissau và Senegal, 

Qatar và Bahrain  Nicaragua và Honduras  Rumani và Ucraina... đ u sử dụng đư ng 
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ph n định chung nhằm t o thuận l i cho việc qu n lý các vùng biển sau khi đư c 

ph n định. Đối với Việt Nam  phư ng án sử dụng đư ng ph n định chung cũng 

đư c áp dụng thành công trong quá trình ph n định biển với Thái Lan (năm 1997) 

và ph n định Vịnh Bắc Bộ với Trung Quốc (năm 2000). 

Trong khi phía Indonesia không chấp nhận một đư ng ph n định chung nêu 

trên  ngư c l i muốn có một đư ng ph n định EEZ tách r i đư ng ranh giới th m 

lục địa hai nước đã k  kết năm 2003  theo đ  lệch v  phía b  biển của Việt Nam, 

g n ph a C n Đ o, với các lý do gồm: Th  nhất, lập luận của Indonesia có thể d a 

trên c  s  cho rằng phư ng án này kh ng có l i v  m t pháp lý, vì Indonesia có l i 

thế là quốc gia qu n đ o, cũng như v  diện tích phân chia cụ thể [Tr n Công Trục, 

2017]; th c tế Indonesia đã ph n đối quan điểm của Việt Nam với lý do theo quy 

định của UNCLOS 1982, Việt Nam không thuộc quốc gia qu n đ o, trong khi 

Indonesia là quốc gia qu n đ o, có quy n xác lập ranh giới EEZ lên tới 200 h i lý 

[Muhammad Afifi Alfaridzi, 2024, p.75-76]. Th  hai, Đi u 2 của Hiệp định phân 

định ranh giới th m lục địa năm 2003 gi a Việt Nam và Indonesia s  không  nh 

hư ng tới nh ng hiệp định khác trong tư ng lai gi a hai nước ký kết v  ph n định 

EEZ [Việt Nam  Indonesia  2003]. Indonesia cũng c  thể nhận thấy Hiệp định phân 

định th m lục địa năm 2003 với Việt Nam có ph n mang l i nhi u l i ích h n đối 

với Việt Nam do Việt Nam tận dụng đư c s  tr i dài t  nhiên của th m lục địa. Th  

ba, Indonesia cũng c  thể viện dẫn việc Indonesia và Australia đã k  thỏa thuận 

ph n định biển năm 1997  có xác định hai đư ng riêng biệt v  ph n định th m lục 

địa và ph n định EEZ. Trong đ   một ph n th m lục địa của Australia nằm trong 

EEZ của Indonesia, khi Australia muốn vào kh o sát, khai thác tài nguyên t i khu 

v c này ph i báo trước cho phía Indonesia ba tháng và đ m b o đáp  ng các tiêu 

chuẩn b o vệ m i trư ng biển khi các phư ng tiện ho t động trong EEZ của 

Indonesia. Ngoài ra, phía Australia còn ph i tuân thủ quy định này đối với c  việc 

lắp đ t giàn khoan, công trình nhân t o trên biển [The Parliament of the 

Commonwealth of Australia, 1997].  
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Tuy nhiên, nh ng l  do Indonesia đưa ra v  th c tiễn nước này với các nước 

sử dụng trong quá trình ph n định riêng biệt vẫn còn điểm chưa thuyết phục như: 

Th  nhất, đư ng ph n định gi a Indonesia và Australia vẫn có nh ng đo n mà th m 

lục địa và EEZ trùng nhau, cụ thể là các đo n ph n định ranh giới đáy biển (th m 

lục địa  ph a Đ ng  từ điểm A3 đến điểm A12 theo Đi u 1, Hiệp định năm 1971 

[Australia, Indonesia, 1997, p.1] có tọa độ trùng với các điểm từ Z1 đến Z10 là các 

điểm d ng để xác định ranh giới EEZ gi a hai nước theo Đi u 2, Hiệp định năm 

1997 [Australia, Indonesia, 1997, p.5]. Bên c nh đ   Đi u 3 của Hiệp định năm 

1997 cũng quy định đư ng ph n định đáy biển và EEZ đi qua khu v c đ o 

Christmas trùng nhau [Australia, Indonesia, 1997, p.10]. Th  hai, theo quy định t i 

Đi u 4, Hiệp định v  ranh giới biển với Papua New Guinea năm 1980  Indonesia 

cũng đã đồng   để ngỏ kh  năng sử dụng đư ng ph n định ranh giới th m lục địa 

gi a hai nước thành đư ng ph n định EEZ.  

Như vậy, trong trư ng h p phía Indonesia vận dụng tối đa quy chế đư ng c  

s  quốc gia qu n đ o theo quy định t i điểm 1, Đi u 47 của UNCLOS 1982 thì 

nước này s  có nhi u l i thế h n phía Việt Nam. Ngư c l i, phía Việt Nam s  có 

ph n bất l i h n do là quốc gia lục địa, vì theo quy định t i Đi u 5 và Đi u 7 của 

UNCLOS 1982, Việt Nam chỉ có thể v  đư ng c  s  th ng thư ng và đư ng c  s  

thẳng. Chính vì s  bất đồng trong quan điểm của Việt Nam và Indonesia   th i 

điểm này đã t o ra khu v c EEZ chồng lấn gi a hai nước rộng kho ng 39.763 km2 

[Ng Tzun Vui, 2023, p.19].
 

Quá tr nh đàm phán ph n định EEZ đư c hai nước bắt đ u tiến hành đàm phán 

vòng I vào ngày 21/5/2010 [Fauzan, Abdullah K., Ahmad M. Z, 2019, p.102]. 

Trong các vòng đàm phán l n th  II (tổ ch c từ ngày 21 - 24/10/2010 t i Bali, 

Indonesia), l n th  III (từ ngày 25 - 28/7/2011 t i Hà Nội) và l n th  IV (từ ngày 03 

- 05/7/2012 t i Yogyakarta, Indonesia   hai nước đã c  nhi u n  l c trong quá trình 

đàm phán ph n định ranh giới EEZ, tuy nhiên do lập trư ng còn nhi u khác biệt nên 

hai nước vẫn còn mâu thuẫn, bất đồng trong th o luận các nguyên tắc  hướng dẫn v  
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đư ng ranh giới EEZ, nhất là trong h p tác ngh  cá  trao đổi các điểm c  s  cũng 

như phối h p tu n tra chung t i vùng chồng lấn [Ng Tzun Vui, 2023, p.25].
 

Nhằm nâng t m quan hệ Việt Nam - Indonesia lên cấp đối tác chiến lư c, góp 

ph n hóa gi i bất đồng v  lập trư ng v  đư ng ph n định EEZ, nhận l i m i của 

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Chủ tịch nước Việt Nam 

Trư ng Tấn Sang đã sang thăm và làm việc t i Indonesia từ ngày 27 - 28/6/2013. 

Kết thúc chuyến thăm  hai nước ra Tuyên bố chung  trong đ  thống nhất đưa mối 

quan hệ song phư ng truy n thống lên một t m cao mới và chính th c thiết lập 

quan hệ Đối tác Chiến lư c Việt Nam - Indonesia trên c  s  Tuyên bố chung gi a 

nước v  Khuôn khổ Đối tác H u nghị và Toàn diện bước vào thế kỷ 21 (năm 2003) 

và Chư ng tr nh Hành động Việt Nam - Indonesia giai đo n 2012 - 2015 (năm 

2011). Liên quan ph n định EEZ, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono và Chủ tịch nước Việt Nam Trư ng Tấn Sang nhất trí chỉ đ o nhóm kỹ 

thuật của hai nước đẩy nhanh tiến độ đàm phán nhằm sớm hoàn tất ph n định ranh 

giới EEZ  đồng th i khuyến khích tìm kiếm biện pháp t m th i để t o đi u kiện 

thuận l i h p tác biển và ngh  cá mà không làm  nh hư ng tới kết qu  ph n định 

ranh giới biển [Thông Tấn xã Việt Nam, 2013]. 

Tiếp theo đàm phán vòng VI cấp chuyên viên v  ph n định EEZ gi a Việt 

Nam - Indonesia t i Jakartar  Indonesia vào đ u năm 2015  đàm phán vòng VII cấp 

chuyên viên ph n định EEZ Việt Nam - Indonesia đã đư c tổ ch c t i Hà Nội từ 

ngày 15 - 17/12/2015. T i cuộc họp đàm phán vòng VII, hai bên tiếp tục trao đổi v  

nh ng nội dung liên quan ph n định EEZ gi a Việt Nam - Indonesia d a trên các 

nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đ  c  UNCLOS 1982. M c dù hai bên có 

nhi u n  l c, song kết thúc cuộc đàm phán vẫn chưa t m đư c mẫu số chung do 

quan điểm, lập trư ng của m i bên vẫn còn nhi u khác biệt.     

Căn c  vào t nh h nh th c tiễn nhu c u h p tác đàm phán ph n định biển của 

Việt Nam và Indonesia  cũng như mong muốn có một vùng biển hòa bình, ranh giới 

đư c ph n định rõ ràng, t o thuận l i để ngư d n của hai nước khai thác hiệu qu  

nguồn l i thủy h i s n, từ ngày 22 - 24/3/2016, đoàn đàm phán hai nước đã nhóm 
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họp vòng th  VIII cấp chuyên viên liên quan ph n định EEZ. Trong th i gian diễn 

ra đàm phán  đoàn đàm phán của Việt Nam và Indonesia tập trung trao đổi v  việc 

l a chọn phư ng pháp ph n định EEZ tối ưu nhất theo quy định của UNCLOS 1982 

và trao đổi nh ng nội dung còn vướng mắc của d  th o v  các nguyên tắc cũng như 

hướng dẫn đàm phán ph n định EEZ; thống nhất để l i một đo n ch  xử l   đo n 

7   sau đ  xác định đư ng ranh giới EEZ ti m năng theo đ  xuất của đoàn đàm phán 

hai bên [Ng Tzun Vui, 2023, p.25].  

T i vòng đàm phán ph n định EEZ l n th  IX gi a Việt Nam và Indonesia tổ 

ch c t i Hà Nội từ ngày 28 - 29/10/2016, đoàn đàm phán của hai nước tiếp tục th o 

luận v  đư ng ranh giới EEZ ti m năng và nh ng vấn đ  còn tồn đọng từ vòng đàm 

phán th  VIII liên quan đến d  th o văn b n h p nhất v  các nguyên tắc và hướng 

dẫn t i đo n 7. Trước vòng đàm phán th  X, hai bên đã tổ ch c cuộc họp gi a kỳ 

không chính th c để th o luận v  các vấn đ  của cuộc đàm phán l n th  IX mà Việt 

Nam và Indonesia vẫn chưa đ t đư c thỏa thuận  trong đ  c  hai nội dung chủ yếu 

gồm: Nội dung th  nhất  đoàn đàm phán của Indonesia tiếp tục đ  xuất b n đồ minh 

họa chia đư ng ph n định thành ba đo n: Đo n th  nhất (khu A), tiếp nối từ điểm 

20   ph a T y đến điểm 25   ph a Đ ng  là ranh giới th m lục địa gi a Indonesia ký 

với Malaysia vào năm 1969 ; đo n th  hai (khu B), tiếp nối từ điểm 25 - 26   phía 

Đ ng; đo n th  3 (khu C), tiếp nối từ điểm 20 đến ranh giới ph n định chung ba 

nước Việt Nam - Indonesia - Malaysia. Nội dung th  hai, đoàn đàm phán hai bên 

tiếp tục trao đổi quan điểm liên quan d  th o văn b n h p nhất v  các nguyên tắc và 

hướng dẫn t i đo n 7. Kết thúc cuộc họp gi a kỳ, do hai nước còn c  quan điểm 

khác nhau v  đư ng đ  xuất nên vẫn chưa thống nhất đư c đư ng ranh giới cách 

đ u [Ng Tzun Vui, 2023, p.25-26] 

Để khẳng định lập trư ng v  đư ng biên giới biển, ngày 14/7/2017, Indonesia 

đã công bố tấm b n đồ quốc gia [Kemenko kemaritiman  2017]  trong đ  đổi tên 

biển Natuna thành biển Bắc Natuna  qua đ  xác định ranh giới EEZ của Indonesia 

nằm ngoài vùng th m lục địa đã thỏa thuận với Việt Nam vào năm 2003, đồng th i 

hình thành một vùng chồng lấn v  EEZ gi a hai nước (xem hình 3.2, trong đ  
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đư ng màu xanh là ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia đã k  năm 

2003  đư ng màu hồng đ t đo n là đư ng yêu sách của Indonesia theo b n đồ quốc 

gia năm 2017 và phụ lục 3, tr.208). 

 

Hình 3.2: Phương án phân định EEZ theo đề xuất của Indonesia 

 

Nguồn: Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia 

(https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_ 

03102017.jpg) 

 

Việc Indonesia công bố tấm b n đồ quốc gia  đổi tên biển Natuna thành biển 

Bắc Natuna có nhi u   nghĩa  song cũng không ít thách th c. V  tích c c, Indonesia 

khẳng định chủ quy n đối với biển Bắc Natuna, m  rộng thêm EEZ, b o vệ và qu n 

lý hiệu qu  ti m năng thủy s n, d u khí dồi dào   biển Natuna, nhất là lô D.Alpha; 

cung cấp thông tin nhận d ng khu v c biển Indonesia đến thế giới, góp ph n đ m b o 

an ninh hàng h i   khu v c biển Bắc Natuna nói riêng và Biển Đ ng n i chung; ph n 
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bác yêu sách  đư ng 9 đo n  phi l  của Trung Quốc và ho t động gây hấn   Biển 

Đ ng  bao gồm vùng biển Natuna của Indonesia. V  thách th c, là nhân tố g y căng 

thẳng trong quan hệ Trung Quốc - Indonesia do có chồng lấn với yêu sách  đư ng 9 

đo n ; khiến quá trình h p tác ph n định biển gi a Indonesia với các nước ASEAN 

(Việt Nam, Malaysia, Philippines…  gia tăng mâu thuẫn, bất đồng; địa danh biển Bắc 

Natuna có thể th c đẩy c nh tranh  nh hư ng của các nước lớn   khu v c Biển Đ ng  

nhất là c nh tranh Mỹ - Trung, khiến tranh chấp chủ quy n   Biển Đ ng tr  nên căng 

thẳng, ph c t p [Eko Budi Haryono, Adnan Madjid, Trismadi, 2021, p.197-198].  

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước trong bối c nh 

tình hình khu v c có nhi u diễn biến ph c t p. Nhân chuyến thăm Việt Nam của 

Tổng thống Indonesia Joko Widodo từ ngày 11 - 12/9/2018  lãnh đ o cấp cao hai bên 

đã nhất trí giao cuộc họp Nhóm kỹ thuật đẩy nhanh tiến độ đàm phán để sớm đ t 

đư c thỏa thuận cuối cùng trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, đ c biệt là 

UNCLOS 1982. Đồng th i nhấn m nh t m quan trọng của việc không quân s  hóa, 

ki m chế ho t động có thể làm ph c t p tình hình, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp 

quốc tế và các quy chuẩn đã đư c công nhận rộng rãi [Báo Điện tử Chính phủ, 2018]. 

T i cuộc g p gi a Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Joko Widodo 

bên l  Hội nghị cấp cao ASEAN l n th  34 diễn ra t i Thái Lan vào ngày 

22/6/2019  lãnh đ o hai nước đã khẳng định quyết tâm triển khai th c hiện hiệu qu  

Chư ng tr nh hành động quan hệ đối tác chiến lư c Việt Nam - Indonesia giai đo n 

2018 - 2023 và các thỏa thuận đ t đư c nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt 

Nam của Tổng thống Indonesia vào tháng 9/2018  trong đ  c  nội dung th c đẩy 

h p tác đàm phán ph n định ranh giới EEZ gi a hai nước. Tổng thống Joko Widodo 

hy mong Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đ o nhóm kỹ thuật của Việt Nam sớm 

hoàn tất đàm phán ph n định EEZ với Indonesia [Chandra Hamdani Noor, 2019].     

Ngày 31/7/2019, Ngo i trư ng Indonesia Retno Marsudi đã có cuộc g p song 

phư ng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trư ng Bộ Ngo i giao Việt Nam Ph m Bình 

Minh bên l  Hội nghị Bộ trư ng ASEAN và các Đối tác đối tho i ASEAN 

(AMM/PMC) diễn ra   Băng Cốc, Thái Lan. Cuộc họp đã th o luận một vấn đ  
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ch nh  đ  là n  l c gi i quyết các cuộc đàm phán v  ranh giới EEZ gi a Indonesia 

và Việt Nam. Hai Bộ trư ng Ngo i giao đã hoan nghênh thỏa thuận v  phư ng 

pháp đàm phán. Hy vọng rằng thỏa thuận này s  t o đi u kiện thuận l i cho việc 

hoàn tất đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước. Ngoài ra, hai Bộ trư ng Ngo i 

giao cũng nhất trí c n đẩy nhanh hoàn thành việc chuẩn bị Thỏa thuận t m 

th i (PA) nhằm t m th i qu n lý các khu v c chồng lấn, tránh kh  năng x y ra s  

cố với tàu cá đánh cá trong khu v c chồng lấn [Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia, 2019]. Ngoài ra, hai Bộ trư ng Ngo i giao cũng th o luận v  tình hình 

Biển Đ ng. Indonesia cho rằng hòa bình và ổn định   Biển Đ ng c n tiếp tục đư c 

duy trì. S  tin tư ng và ni m tin có thể đư c t o ra nếu tất c  các bên tuân thủ luật 

pháp quốc tế  trong đ  c  UNCLOS 1982. 

Đến tháng 8/2019, Việt Nam và Indonesia đã tr i qua 12 vòng đàm phán ph n 

định EEZ [Ministry of Foreign Affairs of The Republic of Indonesia, 2019]. Riêng 

tháng 8/2019  c  quan ch c năng hai bên đã tổ ch c hai cuộc họp liên quan h p tác 

ph n định biển. Cuộc đàm phán th  nhất diễn ra từ ngày 18 - 22/8/2019, các c  

quan thuộc l c lư ng chấp pháp trên biển của hai bên tổ ch c cuộc họp kỹ thuật 

không chính th c l n th  XII t i Surabaya Indonesia nhằm thống nhất v  các thỏa 

thuận t m th i trong khi chưa c  kết qu  ph n định cuối cùng v  EEZ và gi m thiểu 

kh  năng x y ra s  cố va ch m gi a l c lư ng chấp pháp hai nước   khu v c chồng 

lấn và tăng cư ng s  hiểu biết, tin cậy lẫn nhau gi a l c lư ng chấp pháp hai nước 

[Markas Besar Tentara Nasiona Indonesia, 2019]. 

Cuộc đàm phán tiếp theo diễn ra từ ngày 20 - 21/8/2019 t i Surabaya Indonesia, 

nhóm công tác kỹ thuật của hai nước đã tổ ch c vòng đàm phán l n th  XII (xem 

hình 3.3). Kết th c vòng đàm phán  nhóm công tác kỹ thuật của hai nước Việt Nam 

- Indonesia đã đ t đư c thống nhất chung v  việc th c đẩy quá trình so n th o các 

quy định liên quan đến lập trư ng  quan điểm của hai nước liên quan vùng chống 

lấn EEZ nhằm góp ph n gi m thiểu nguy c  g y căng thẳng trong quan hệ song 

phư ng liên quan ho t động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Việt Nam 

[Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019]. Lãnh đ o cấp cao hai nước 
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đã hoan nghênh nh ng kết qu  đã đ t đư c trong quá trình h p tác tr nh đàm phán 

ph n định EEZ  đồng th i thống nhất đẩy nhanh tiến độ để sớm đi đến gi i pháp 

phù h p đối với hai bên trên nguyên tắc của luật pháp quốc tế. 

 

Hình 3.3: Hình ảnh cuộc họp kỹ thuật lần thứ XII về đàm phán EEZ  

giữa Indonesia và Việt Nam tại Surabaya 

 

Nguồn: Pertemuan Teknis Ke 12 Batas Maritim Ri Vietnam Awali Konsultasi 

Informal Provisional Arrangement | Portal Kementerian Luar Negeri Republik 

Indonesia (kemlu.go.id). 

 

Từ ngày 13 - 15/11/2019, Việt Nam và Indonesia tổ ch c vòng đàm phán l n 

th  XIII t i Hà Nội. T i vòng đàm phán  hai bên nhất trí tăng cư ng h p tác đàm 

phán ph n định biên giới biển nhằm hiện th c hóa quyết tâm của lãnh đ o hai nước. 

Ph a Indonesia đ  xuất bốn nội dung nhằm đ t đư c Thỏa thuận t m th i gồm xác 

định v ng ph n định, xây d ng ni m tin, thiết lập kênh liên l c và qu n lý ho t động 

đánh bắt cá   các khu v c kh ng đư c giới h n [Ng Tzun Vui, 2023, p.26]. 
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Trong nh ng năm g n đ y  đ c biệt từ năm 2019  bất chấp s  ph n đối của các 

nước trong khu v c và dư luận quốc tế, Trung Quốc vẫn ngang nhiên bồi đắp các đ o 

nhân t o, xây d ng căn c  quân s   đư ng băng và triển khai trái phép tên lửa đất đối 

kh ng trên các đ o đá chiếm đ ng phi pháp   Biển Đ ng  đồng th i đẩy m nh hiện 

diện phi pháp thông qua chiêu bài kh o sát địa chất   nhi u vùng biển thuộc chủ 

quy n và quy n tài phán của các nước Đ ng Nam Á như Việt Nam, Philippines, 

Malaysia và Indonesia  tác động đáng kể đến tiến tr nh đàm phán ph n định EEZ gi a 

Việt Nam và Indonesia. Đ u tháng 9/2021, tàu Côn Minh 172  của Trung Quốc và 

các tàu hộ tống đã đi vào khu v c biển Natuna và tiến vào các vùng biển thuộc EEZ 

của Indonesia. Thậm chí một tàu khu trục của H i quân Trung Quốc đã xuất hiện   

đ y trong th i gian này bất chấp việc vi ph m chủ quy n v ng biển của Indonesia 

theo UNCLOS 1982 và luật pháp quốc tế. Trước nh ng hành động của Trung Quốc  

đã c  một số chuyên gia khuyến nghị rằng để đối phó với   đồ của Trung Quốc, 

Chính phủ Indonesia không nên m  các cuộc đàm phán v  ranh giới trên biển xung 

quanh qu n đ o Natuna  nhằm khẳng định yêu sách  đư ng ch n đo n  là kh ng c  

c  s  pháp l  và đã bị PCA ra phán quyết, tuyên bố là vô hiệu vào năm 2016. Bên 

c nh đ   Indonesia c n đàm phán v  phân định biên giới trên biển để b o vệ và chia 

sẻ việc sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Biển Đ ng với các quốc gia láng 

gi ng có tuyên bố chủ quy n   Biển Đ ng như Malaysia  Brunei  Philippines và Việt 

Nam. Một thỏa thuận đa phư ng như vậy s  giúp Indonesia củng cố các đư ng biên 

giới trên biển   biển Natuna cũng như củng cố quan hệ gi a Indonesia với các nước 

láng gi ng. Đồng th i, thỏa thuận đa phư ng đ  cũng s  bác bỏ các tuyên bố chủ 

quy n phi lý của Trung Quốc   biển Natuna  th c đẩy h p tác b o vệ và sử dụng các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu v c. Ngoài ra  Indonesia cũng c n tăng cư ng 

các cuộc tu n tra h i quân trong EEZ để b o vệ ngư d n của m nh và ngăn ch n các 

mối đe dọa từ các tàu Trung Quốc. 

Ngoài nh ng hành động đ n phư ng đòi hỏi chủ quy n phi lý của Trung Quốc 

  Biển Đ ng  các nước lớn ngoài khu v c, nhất là Mỹ và phư ng T y gia tăng can d  

vào khu v c với nhi u toan tính chiến lư c khác nhau, nh ng hệ lụy ph c t p, tác 
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động đa chi u của đ i dịch Covid-19 trên ph m vi toàn c u đã  nh hư ng n ng n  đến 

quan hệ quốc tế, khu v c nói chung và tiến tr nh đàm phán ph n định EEZ gi a Việt 

Nam - Indonesia nói riêng. Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao của lãnh đ o hai 

nước, Việt Nam và Indonesia đã chủ động có hình th c đàm phán ph  h p với tình 

hình th c tiễn lúc bấy gi . Trong năm 2020  Indonesia đã chủ động thông qua hình 

th c tr c tuyến, tiến hành 7 vòng đàm phán ph n định biển với Philippines, Malaysia, 

Palau và Việt Nam. Riêng đối với Việt Nam  đ i diện c  quan ch c năng hai bên có 

trao đổi tr c tuyến các vấn đ  liên quan nguyên tắc ph n định EEZ trên tinh th n gi i 

quyết tranh chấp bằng luật pháp quốc tế.  

Ngày 06/01/2021, Bộ trư ng Bộ Ngo i giao nước Cộng hòa Indonesia Retno 

Marsudi đã c ng bố Th ng cáo Báo ch  thư ng niên v  nh ng thành t u chính sách 

đối ngo i của Indonesia năm 2020 và định hướng ch nh sách đối ngo i năm 2021 

với năm ưu tiên  trong đ  khẳng định đối với ưu tiên th  năm  b o vệ chủ quy n và 

toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia với hai trọng t m ch nh là tăng 

cư ng đàm phán biên giới trên đất li n và trên biển  đồng th i tăng cư ng n  l c 

b o vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quy n của Indonesia , Indonesia s  tập trung vào 

việc tăng cư ng các cuộc đàm phán v  biên giới trên đất li n và trên biển với các 

nước láng gi ng, bao gồm c  việc đàm phán với Việt Nam v  EEZ. 

Nhằm hiện th c h a ch nh sách đối ngo i trên của Indonesia, ngày 29/3/2021, 

hai bên c  quan ch c năng hai bên tiếp tục tổ ch c đàm phán liên quan h p tác trên 

biển thông qua hình th c tr c tuyến. Kết qu  cuộc đàm phán  hai bên đã đ t đư c 

thỏa thuận chung v  việc tăng cư ng liên l c để kịp th i trao đổi, xử lý các vấn đ  

liên quan an ninh hàng h i cũng như ho t động đánh bắt cá trái phép của tàu cá Việt 

Nam   vùng biển chồng lấn, thống nhất ki m chế các hành động g y căng thẳng 

trong quan hệ hai nước   khu v c biên giới biển [Bakamla, 2021]. 

Nhân dịp tham d  Hội nghị các nhà lãnh đ o ASEAN diễn ra vào ngày 

24/4/2021 t i Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Ph m Minh Chính và Tổng thống 

Joko Widodo đã có cuộc hội đàm bên l  hội nghị liên quan quan hệ hai nước, khu 

v c và thế giới. Trên c  s  nhất trí duy trì lập trư ng chung của ASEAN v  Biển 
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Đ ng  trong đ  có nội dung duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng h i và 

hàng không, th c hiện hiệu qu  DOC và sớm đ t đư c COC hiệu l c, hiệu qu , phù 

h p với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, Thủ tướng Ph m Minh Chính 

và Tổng thống Joko Widodo cùng nhấn m nh đ c biệt coi trọng s  c n thiết sớm 

hoàn tất đàm phán ranh giới EEZ gi a hai nước  qua đ  t o hành lang pháp lý để hai 

bên đẩy m nh h p tác, gi m thiểu ho t động đánh bắt cá bất h p pháp, t o hình mẫu 

trong gi i quyết khác biệt trên biển gi a các nước, góp ph n duy trì hòa bình, h p 

tác và phát triển   khu v c [Hà Văn  2021]. Phát biểu sau cuộc hội đàm gi a lãnh 

đ o hai nước, Bộ trư ng Ngo i giao Indonesia Retno Marsudi cho biết, sau cuộc 

g p với Thủ tướng Ph m Minh Chính, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu 

gọi hai nhóm kỹ thuật của Indonesia và Việt Nam c n tăng cư ng th o luận để sớm 

hoàn tất quá tr nh đàm phán ph n định ranh giới EEZ gi a hai nước. Vấn đ  tranh 

chấp v  biên giới EEZ gi a các quốc gia ph i đư c gi i quyết bằng luật pháp quốc 

tế  đ c biệt là UNCLOS 1982 [Tom Abke, 2021].  

Cuối tháng 12/2021, Việt Nam và Indonesia tiến hành cuộc họp không chính 

th c cấp Trư ng đoàn đ u tiên kể từ khi đ i dịch Covid-19 bùng phát. T i cuộc họp 

  Jakarta  Indonesia  đ i diện hai bên nhất trí tiếp tục th c đẩy đàm phán  c ng nhau 

đưa ra đ  xuất v  đư ng ph n định EEZ đáp  ng các tiêu ch  như kh ng ràng buộc, 

đư ng đ  xuất sau ph i tiến bộ h n đư ng đ  xuất trước  kh ng đi ngư c ho c c n 

tr  tiến tr nh đàm phán.  

Nhằm t o hành lang pháp lý khẳng định chủ quy n trên biển và nhất quán yêu 

sách vùng biển Natuna trong ph n định EEZ với Việt Nam, ngày 17/3/2022, Tổng 

thống Indonesia Joko Widodo ban hành Sắc lệnh số 41/2022 v  Quy ho ch phân 

v ng đối với liên khu v c biển Natuna - Biển Bắc Natuna [Indonesia, 2022]. Trong 

đ  quy định rõ ph m vi đi u chỉnh gồm lãnh h i (nội thủy  v ng nước qu n đ o, 

lãnh h i) và vùng biển tài phán (EEZ và th m lục địa)   liên khu v c biển Natuna - 

Biển Bắc Natuna, với nhi u ranh giới đư c miêu t  chi tiết  tư ng  ng với các yêu 

sách v  EEZ của Indonesia. Đáng ch     Sắc lệnh 41/2022 xác định ranh giới phía 

Bắc của vùng biển Natuna  điểm C6Y  đã vư t qua đư ng ph n định th m lục địa 
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gi a hai nước Việt Nam - Indonesia năm 2003 và chồng lấn một ph n khu v c báo 

cáo chung th m lục địa m  rộng gi a Việt Nam với Malaysia  điểm U8Y-2), trong 

khi ranh giới ph a Đ ng v ng biển Natuna vư t qua đư ng ph n định th m lục địa 

gi a Indonesia - Malaysia năm 1969 (xem hình 3.4 và phụ lục 4, tr.209). 

  

Hình 3.4: Sơ đồ quy hoạch liên khu vực biển Natuna - Biển Bắc Natuna 

của Indonesia. 

 

Nguồn: Indonesia (2022), Regulation of the President of the Republic of 

Indonesia no. 41 of 2022, concerning the Zoning Plan for the interregional sea areas 

of Natuna and North Natuna, https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins213425.pdf. 
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Xuất phát từ tình hình th c tế trên và s  kỳ vọng, thống nhất chỉ đ o của lãnh 

đ o hai nước  trong năm 2022 hai bên liên tục tổ ch c các vòng đàm phán ch nh 

th c và các cuộc đàm phán hẹp không chính th c cấp trư ng đoàn lu n phiên   m i 

nước để đẩy nhanh tiến tr nh đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước. Trong các 

vòng đàm phán ch nh th c th  XIII (tháng 3/2022), th  XIV (7/2022), th  XV 

(9/2022) và th  XVI (11/2022)  hai bên đã đ t nhi u tiến triển lớn trong đàm phán 

khi m i bên đ u đưa ra đư ng đ  xuất ph n định riêng
14
  qua đ  thu hẹp d n kho ng 

cách t o ra gi a hai đư ng đ  xuất, cùng nhau tìm kiếm đư ng ph n định cuối cùng 

trên c  s  đ m b o hài hòa l i ích cho c  hai bên. Ngoài ra  hai bên cũng bắt đ u 

th o luận và nhất trí v  các thành tố của Hiệp định ph n định EEZ như ph n m m 

chung, cách tính toán chung, diện tích vùng còn l i chung; đưa ra nguyên tắc v  

việc đ  xuất đư ng ph n định là hai bên c ng đưa ra đư ng ph n định và phư ng án 

tư ng x ng  phư ng án sau ph i tiến triển h n phư ng án trước  đư ng đ  xuất là 

không ràng buộc, cấp đàm phán, làm việc không quyết định mà chuyển báo cáo 

lãnh đ o cấp cao quyết định.  

Theo dõi sát tiến trình đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước trong năm 

2022, nhất là thông tin v  việc Indonesia có nh ng  như ng bộ  nhất định khi chấp 

nhận thu hẹp đư ng đ  xuất v  phía lãnh thổ Indonesia  dư luận Indonesia có nhi u 

ph n  ng trái chi u như: Tổ ch c Ngư d n truy n thống  Liên đoàn Ngư d n 

Indonesia (SNI) cho rằng nh ng như ng bộ của Chính phủ Indonesia s  khiến ngư 

dân và ngành khai thác d u khí Indonesia chịu nhi u thiệt h i; ngày 09/7/2022, 

Tổng thư k  SNI Budi Laksana nhấn m nh  Đi u này c  nghĩa là Indonesia đang 

mất lãnh thổ, quy n chủ quy n, diện t ch đánh bắt bị thu hẹp khiến nguồn l i thủy 

s n bị suy gi m, cuộc sống của ngư d n ch ng t i s  kh  khăn h n  [Media 

Indonesia, 2022]; Thành viên Hiệp hội Chuyên gia an toàn và an ninh hàng h i 

Indonesia (AKKMI) John C. Marcellus Hakeng Jayawibawa bày tỏ hy vọng Chính 

phủ Indonesia s  không vội vàng đưa ra quyết định như ng bộ mà c n đi u chỉnh 

cho phù h p với các nguyên tắc của UNCLOS 1982 và đ m b o các chính sách 
                                                           
14

 Việt Nam đ  xuất xuất phát từ đư ng ph n định th m lục địa Việt Nam - Indonesia năm 2003  trong khi 

Indonesia đ  xuất đư ng ph n định riêng, m  rộng v  phía Việt Nam.  
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hàng h i của Indonesia như qu n lý tài nguyên biển và phát triển nguồn nhân l c, 

quốc phòng - an ninh, th c thi pháp luật và an toàn trên biển, qu n trị và thể chế 

biển, phát triển kinh tế biển  c  s  h  t ng và c i thiện phúc l i [Media Indonesia, 

2022]; Đ i điện Đ ng Công lý Thịnh vư ng Indonesia (Yogyakarta) Sukamta mong 

muốn Chính phủ không nên như ng bộ Việt Nam, vì s  gây thiệt h i đối với ngư 

dân và chủ quy n của quốc gia [Khomarul Hidayat, 2022]; Liên minh NGO v  

Ngh  cá và Hàng h i B n v ng (KORAL) chỉ trích cuộc họp kỹ thuật l n th  XVI 

gi a Indonesia - Việt Nam v  ph n định EEZ đư c tổ ch c t i Hà Nội và cho rằng 

Indonesia s  chịu nhi u tổn thất nếu như ng bộ Việt Nam, mất chủ quy n   một 

vùng biển khá lớn, cùng với nguồn l i thủy s n và tài nguyên [Farid Firdaus, 2022]. 

Đ u tháng 12/2022, hai bên tiếp tục tổ ch c vòng đàm phán th  XVII t i 

Jakarta  ngay trước th m chuyến thăm ch nh th c Indonesia từ ngày 21 - 

23/12/2022 của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với quyết tâm s  kết 

th c đàm phán ph n định EEZ để kịp báo cáo lãnh đ o cấp cao hai nước quyết định.  

3.2.3. Kết quả hợp tác phân định EEZ 

Kết th c vòng đàm phán th  XVII, hai nước Việt Nam và Indonesia đã đ t 

đư c s  thống nhất cao v  các vấn đ  liên quan  đ c biệt là nhất trí v  đư ng phân 

định cuối cùng  đ m b o hài hòa l i ích của hai nước và giao nhóm kỹ thuật hai bên 

làm việc để xác định tọa độ chung của đư ng ph n định EEZ. Nhân dịp Chủ tịch 

nước Việt Nam Nguyễn Xu n Ph c thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa 

Indonesia, t i cuộc g p chính th c gi a Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng 

thống Indonesia Joko Widodo diễn ra vào ngày 23/12/2022  hai nhà lãnh đ o đã 

tuyên bố kết th c đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước [Nguyễn Đ c, 2022].  

Như vậy  sau 12 năm kiên tr  h p tác đàm phán ph n định ranh giới EEZ bằng 

biện pháp hòa bình, trên tinh th n quan hệ h u nghị truy n thống tốt đẹp gi a hai 

quốc gia, tuân thủ quy định của luật pháp quốc tế  đ c biệt là UNCLOS 1982, tôn 

trọng l i  ch ch nh đáng của nhau, Việt Nam và Indonesia đã vư t qua nhi u tr  

ng i, nhất là quan điểm, lập trư ng của m i bên v  phư ng pháp ph n định để đi 

đến kết th c đàm phán và k  kết Hiệp định ph n định EEZ. Hai nước đã thành c ng 
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trong h p tác ph n định biển bằng biện pháp hòa b nh th ng qua đàm phán  d a trên 

các quy định của luật pháp quốc tế và khu v c [Rifda Ayu Akmaliya, 2023, p.14]. 

Kết qu  ph n định đ m b o công bằng l i ích của c  hai bên. Phát biểu sau cuộc hội 

đàm song phư ng với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống 

Indonesia Joko Widodo cho biết  sau 12 năm đàm phán căng thẳng, Indonesia và 

Việt Nam cuối c ng đã c  thể hoàn tất đàm phán v  đư ng ranh giới v ng đ c 

quy n kinh tế của hai nước d a trên UNCLOS 1982  [Tria Dianti, 2022]. 

Việc hoàn tất quá tr nh đàm phán ph n định ranh giới EEZ gi a Việt Nam và 

Indonesia đã t o chuyển biến quan trọng đối với hai nước: Th  nhất, chấm d t tình 

tr ng mâu thuẫn, bất đồng gi a hai bên liên quan vấn n n tàu cá đánh bắt trái 

phép
15
  th c đẩy hai nước tăng cư ng h p tác cùng phát triển nhằm đ m b o khai 

thác tối ưu nguồn tài nguyên biển và qu n lý hiệu qu  ho t động cũng như an ninh 

trật t  trên biển. Th  hai, t o động l c m nh m  để Việt Nam - Indonesia sớm hoàn 

thiện Thỏa thuận th c thi Hiệp định ph n định EEZ gi a hai nước [Aristyo Rizka 

Darmawan, 2023]. Nhận định v  triển vọng hai nước tiến tới ký kết Thỏa thuận th c 

thi Hiệp định ph n định EEZ, t i cuộc tiếp Đ i s  Cộng hòa Indonesia Denny Abdi 

đến chào xã giao vào ngày 25/7/2023, Chủ tịch Quốc hội Vư ng Đ nh Huệ cho 

rằng, năm 2023 là năm Indonesia gi  vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA  Việt Nam 

đánh giá cao vai trò của Indonesia trong ASEAN  trong khu v c và quốc tế. Việt 

Nam và Indonesia cũng đã hoàn tất đàm phán Hiệp định ph n định EEZ  do đ  

trong giai đo n này s  là th i điểm để th c đẩy c  quan lập pháp hai nước phê 

chuẩn và sớm th c thi Hiệp định quan trọng này [B o Yến  Ph m Thắng  2023].  

Để khẳng định quyết t m đẩy nhanh tiến trình hoàn thiện Thỏa thuận th c thi 

Hiệp định ph n định EEZ gi a hai nước trong th i gian tới, t i buổi hội kiến gi a 

Thủ tướng Ch nh phủ Việt Nam Ph m Minh Ch nh với Tổng thống Indonesia Joko 

Widodo nh n dịp d  Hội nghị Cấp cao ASEAN l n th  43 t i Jakarta vào ngày 

04/9/2023, lãnh đ o hai bên đã nhất trí cam kết phát huy hiệu qu  các c  chế h p 

tác song phư ng và phối h p triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận đã k  kết, trong 
                                                           
15

 Theo số liệu từ Tổ ch c Sáng kiến đánh giá tình hình chiến lư c Biển Đ ng (SCSPI), từ năm 2020 c  hàng 

nghìn tàu Việt Nam đánh bắt cá trái phép   Biển Đ ng và c  lãnh thổ Indonesia, lên tới h n 9.000 tàu. 
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đ  c  việc đưa văn kiện đã k  kết v  h p tác biển sớm có hiệu l c và triển khai th c 

hiện trong th c tế [Thông Tấn xã Việt Nam, 2023]. Ngày 20/10/2023, t i cuộc tiếp 

x c song phư ng nh n dịp tham d  Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC t i Saudi 

Arabia, Thủ tướng Ch nh phủ Ph m Minh Ch nh và Tổng thống Joko Widodo 

khẳng định s  tích c c phối h p th c đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định ph n định EEZ, 

góp ph n đem l i l i ích thiết th c cho nhân dân hai nước [Hà Văn  2023].  

Th  ba, góp ph n phát huy mối quan hệ h u nghị truy n thống b n ch t  đẩy 

m nh h n n a h p tác phát triển toàn diện và hiệu qu  trên tất c  các lĩnh v c, t o 

động l c đưa quan hệ Đối tác chiến lư c Việt Nam - Indonesia phát triển lên t m 

cao mới. Th  tư  kết qu  trên còn là kinh nghiệm quý báu để hai nước tiếp tục h p 

tác đàm phán thỏa thuận tư ng t  với các nước láng gi ng   khu v c, th c đẩy hai 

nước tăng cư ng h p tác c ng nhau để đối m t với nh ng xáo trộn trên các vùng 

biển mà Trung Quốc tuyên bố yêu sách chủ quy n [Tria Dianti, 2022] phi pháp.  

Đối với khu v c, việc hai nước hoàn tất quá tr nh đàm phán ph n định ranh 

giới EEZ góp ph n: Hướng tới một m t trận thống nhất gi a các nước láng gi ng 

của Trung Quốc trong gi i quyết hòa bình các tranh chấp chủ quy n   Biển Đ ng; 

mang l i hy vọng v  việc tăng cư ng cam kết của khu v c đối với các chuẩn m c 

và nguyên tắc hàng h i quốc tế đư c nêu trong UNCLOS 1982 [Bich Tran, 2023]; 

việc Việt Nam và Indonesia l a chọn UNCLOS 1982 làm c  s  gi i quyết tranh 

chấp ranh giới EEZ cũng ng m thể hiện s  ủng hộ đối với phán quyết của Tòa PCA 

năm 2016 v  vụ kiện của Philippines, bác bỏ yêu sách chủ quy n của Trung Quốc   

Biển Đ ng; có thể là khuôn mẫu cho các n  l c phối h p nhằm chống l i s  bành 

trướng trên biển của Trung Quốc  đồng th i là bước tiến tới một m t trận Đ ng 

Nam Á thống nhất chống l i các yêu sách chủ quy n phi pháp của Trung Quốc trên 

Biển Đ ng; cho thấy các nước thành viên ASEAN   khu v c Biển Đ ng c  nh ng 

tranh chấp v  chồng lấn tư ng t  Việt Nam và Indonesia hoàn toàn có thể gi i quyết 

bằng biện pháp hòa b nh trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 

1982 [Thanh Phư ng  2023]. Ngoài ra, việc hai nước Việt Nam - Indonesia hoàn tất 

quá tr nh đàm phán ph n định EEZ còn để l i bài học kinh nghiệm quý, có giá trị 
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tham kh o cho các quốc gia trên thế giới và khu v c có tranh chấp, chồng lấn biên 

giới biển nghiên c u và vận dụng trong th i gian tới, nhất là việc cho thấy rằng 

trong h p tác ph n định th m lục địa và EEZ gi a các quốc gia, không nhất thiết 

ph i sử dụng một đư ng ranh giới duy nhất mà có thể sử dụng hai đư ng ranh giới 

riêng biệt [Aristyo Rizka Darmawan, 2023]. 

Tiểu  ết Chương 3 

Như vậy, th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển (1978 - 

2023) đư c chia thành hai giai đo n, gắn li n với hai nội dung đàm phán ph n định 

biển là ph n định th m lục địa (1978 - 2023  và ph n định EEZ (2004 - 2023).  

Trong giai đo n từ năm 1978 - 2003, quan hệ Việt Nam - Indonesia tr i qua 

nhi u thăng tr m, có lúc nồng ấm, có lúc m  nh t do chịu tác động của bối c nh thế 

giới, khu v c và s  thay đổi trong ch nh sách đối ngo i cũng như lập trư ng của 

m i nước v  đư ng yêu sách nên đã tác động đến quan hệ song phư ng n i chung 

và h p tác ph n định ranh giới th m lục địa nói riêng. Tuy nhiên, nh ng thăng tr m 

qua các th i kỳ đã gi p hai nước hiểu nhau h n  g p ph n củng cố lòng tin chiến 

lư c, cùng nhau hóa gi i nh ng bất đồng, t o đà th c đẩy quan hệ hai nước, trong 

đ  c  vấn đ  h p tác ph n định ranh giới th m lục địa. Tr i qua 26 năm đàm phán, 

với 2 vòng đàm phán cấp Chính phủ, 22 vòng họp cấp chuyên viên, 4 cuộc trao đổi 

hẹp cấp Trư ng đoàn chuyên viên và 1 vòng đàm phán v  kỹ thuật h i đồ  hai nước 

đã k  kết Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa vào ngày 29/5/2003. 

Đến giai đo n từ năm 2004 - 2023, quan hệ Việt Nam - Indonesia đã phát triển 

vư t bậc, sâu rộng   nhi u cấp  lĩnh v c, nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lư c. 

Từ nhận th c chung v  tình hình thế giới, khu v c và nội trị cũng như s  tư ng 

đồng v  l i ích và nh ng thách th c chung, c  Việt Nam và Indonesia tiếp tục đi u 

chỉnh ch nh sách đối ngo i để thích  ng với bối c nh mới nhằm đ m b o tối đa l i 

ích quốc gia, dân tộc. Xuất phát từ quyết tâm và thống nhất chỉ đ o của lãnh đ o 

cấp cao hai nước  c  quan ch c năng hai bên tăng cư ng liên l c, đa d ng các hình 

th c đàm phán  từng bước thu hẹp bất đồng để đi đến ký kết Hiệp định ph n định 

EEZ vào ngày 23/12/2022 sau 17 vòng đàm phán.  
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CHƯ NG 4. ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH HỢP TÁC  

VIỆT NAM - INDONESIA VỀ PHÂN ĐỊNH BIỂN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

4.1. Đánh giá  

4.1.1. Thành tựu hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định  iển  

Thứ nhất, kết thúc quá trình h p tác đàm phán  gi i quyết mâu thuẫn, bất đồng 

trên biển gi a Việt Nam và Indonesia kéo dài g n 45 năm  từ năm 1978 - 2022). 

Biển Đ ng đang ngày càng tr  nên quan trọng v  m t địa - ch nh trị  địa - kinh 

tế toàn c u  do đ  t nh ổn định của t nh h nh an ninh, ch nh trị t i khu v c này là 

nh n tố quan trọng quyết định đến s  phát triển của các quốc gia trong khu v c. Các 

vấn đ  liên quan đến tranh chấp biên giới lãnh thổ còn tồn t i cho đến ngày nay là 

một trong nh ng rào c n lớn khiến các quốc gia kh  h p tác đàm phán và thống 

nhất chung biện pháp gi i quyết các xung đột l i  ch trên c  s  một hay nhi u gi i 

pháp mà các bên đ u chấp nhận đư c. Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa 

Việt Nam - Indonesia và việc hai nước kết th c đàm phán ph n định EEZ là một 

trong nh ng thành t u quan trọng trong quan hệ hai nước v  gi i quyết xung đột 

lãnh thổ trên biển nh ng năm đ u thế kỷ XXI bằng biện pháp đàm phán hòa b nh 

trên c  s  luật pháp quốc tế  nhất là các quy định của UNCLOS 1982 trong bối c nh 

m u thuẫn  tranh chấp trên biển t i khu v c đang gia tăng căng thẳng.  

Dấu mốc quan trọng trên là kết tinh của lòng tin chiến lư c, cùng chia sẻ quyết 

t m và l i  ch của hai d n tộc, hiện th c hóa khát khao x y d ng đất nước cư ng 

thịnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno - hai nhà lập quốc vĩ đ i, 

hai ngư i b n tri kỷ đã dành đư c trọn vẹn s  tin yêu của các thế hệ nhân dân Việt 

Nam và Indonesia; giúp hai nước củng cố ni m tin chính trị, gi i tỏa nh ng vướng 

mắc, mâu thuẫn, bất đồng trên biển, th c đẩy mối quan hệ hai nước càng tr  nên sâu 

sắc và b n ch t với nội hàm toàn diện h n  s u rộng h n trên c  bình diện song 

phư ng và đa phư ng; các c  hội và ti m năng h p tác gi a hai nước đã đư c hiện 

th c hóa thành nh ng thành t u trên các lĩnh v c chính trị - ngo i giao, kinh tế 

thư ng m i và đ u tư  quốc phòng - an ninh, giáo dục  văn h a, du lịch  giao lưu 

nhân dân, h p tác v  biển… cũng như t i các thể chế, diễn đàn khu v c và quốc tế. 
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Lòng tin chiến lư c trên tinh th n láng gi ng h u nghị và đối tác chiến lư c đã 

t o động l c cho hai nước th c đẩy h p tác gi i quyết các vấn đ  tồn đọng trong 

quan hệ cũng như các vấn đ  khu v c và quốc tế c ng quan t m  trong đ  c  vấn đ  

gi i quyết tranh chấp trên biển t i khu v c và ph n định biển gi a hai nước. Quan 

hệ Việt Nam - Indonesia đã tr  thành hình mẫu  là quan hệ đối tác quan trọng trong 

khu v c vì hòa bình, ổn định và phát triển. Trên n n t ng v ng chắc mà lãnh đ o và 

nh n d n hai nước đã d y c ng vun đắp  c  thể tin tư ng rằng quan hệ Đối tác chiến 

lư c Việt Nam - Indonesia s  tiếp tục phát triển m nh m  h n n a trong th i gian 

tới th ng qua các kênh Đ ng  Ch nh phủ và nh n d n gi a hai nước  nhất là các ho t 

động trao đổi đoàn cấp cao  trao đổi đoàn các tổ ch c thanh niên và qu n ch ng 

gi a hai Đ ng c m quy n như l i Tổng thống Joko Widodo trao đổi trong cuộc g p 

thân mật với Tổng B  thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp thăm cấp nhà nước tới Việt 

Nam từ ngày 11 - 12/9/2018. Trên c  s  Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa 

năm 2003  hai nước s  nhanh ch ng t m đư c gi i pháp chung để đi đến k  kết 

Thỏa thuận th c thi Hiệp định ph n định EEZ  lấy đ  làm c  s  quan trọng  là tấm 

gư ng điển h nh trong gi i quyết hòa b nh các vấn đ  liên quan đến biên giới lãnh 

thổ trên biển  g p ph n xây d ng ASEAN  t  cư ng và sáng t o   đ ng g p t ch 

c c cho hòa bình, ổn định và phát triển b n v ng   khu v c, thế giới. 

Thứ hai, kết qu  h p tác đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia 

đ m b o tối đa chủ quy n lãnh thổ, l i ích của m i quốc gia. 

Chủ quy n biên giới quốc gia n i chung và chủ quy n biển n i riêng là một 

trong nh ng vấn đ  trọng yếu  là mối quan t m hàng đ u của mọi d n tộc trên thế 

giới. Từ nh ng năm đ u thế kỷ XX đến nay  ph n định ranh giới biển luôn là một 

trong nh ng vấn đ  quan trọng trong ch nh sách biển của các nước ven biển  quốc 

đ o trên thế giới  trong đ  c  Việt Nam và Indonesia. Ph n định biển gi a các nước 

c  v ng biển tiếp li n ho c đối diện nhau gi p xác định đư ng ranh giới trên biển 

một cách r  ràng cho các bên trên c  s  luật pháp quốc tế. Chỉ khi xác định rõ ràng 

đư ng biên giới biển với các quốc gia liên quan th  mới đủ căn c  pháp l  h p pháp 

để th c hiện quy n qu n l   khai thác và b o tồn các giá trị biển của quốc gia.  
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Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia c  v ng biển nằm đối diện và tiếp giáp 

nhau   Biển Đ ng  kho ng cách b  của hai nước t o ra v ng chồng lấn c n ph n 

định theo luật pháp quốc tế. Tr i qua g n 45 năm đàm phán  h p tác ph n định ranh 

giới biển gi a Việt Nam và Indonesia đã đư c tiến hành trên c  s  vận dụng hiệu 

qu  các quy định của UNCLOS 1982  pháp luật và th c tiễn quốc tế trong đi u 

kiện  hoàn c nh t  nhiên cụ thể. Bên c nh đ   trong suốt quá tr nh đàm phán hai 

nước lu n quán triệt nguyên tắc t n trọng độc lập, chủ quy n và l i  ch ch nh đáng 

của m i bên đã đư c pháp luật và th c tiễn quốc tế thừa nhận. 

Đối với Việt Nam  kết qu  đàm phán ph n định ranh giới biển với Indonesia 

thể hiện r  s  quán triệt và th c hiện đ ng đắn chủ trư ng của Đ ng  Nhà nước và 

Chính phủ đối với gi i quyết vấn đ  biên giới lãnh thổ với các nước láng gi ng. 

Đồng th i là bài học kinh nghiệm qu  báu trong t m kiếm điểm đồng l i ích gi a 

hai nước, cùng nhau thống nhất gi i pháp c ng bằng trong gi i quyết vấn đ  biên 

giới lãnh thổ  qua đ  xác định r  ph m vi và chế độ pháp l  của th m lục địa Việt 

Nam với Indonesia  nhất là gi i quyết t nh tr ng tàu cá Việt Nam đánh bắt cá bất 

h p pháp   v ng biển nước ngoài  t o thuận l i cho ho t động khai thác và qu n l  

biển  g p ph n phát triển kinh tế - xã hội của đất nước  tăng cư ng quan hệ h p tác 

h u nghị với các nước láng gi ng  gi m thiểu nguy c  gia tăng căng thẳng  đ m b o 

hòa b nh và ổn định trên mọi mi n biển  đ o của Tổ quốc. 

M c d  đàm phán trong th i gian đất nước tiến hành nhi u chiến lư c phát 

triển kinh tế - xã hội quan trọng  song kết qu  h p tác đàm phán ph n định biển 

gi a hai nước Việt Nam và Indonesia cho thấy Việt Nam c  b n đ m b o đư c l i 

ích quốc gia trong các vấn đ  c  yếu tố quốc tế liên quan. C ng tác ph n định biển 

của Nhà nước ta đã đ t đư c nh ng thành t u mang t nh chiến lư c  nhất là đ m 

b o đư c s  thống nhất, d a trên nguyên tắc công bằng, tôn trọng độc lập chủ 

quy n của quốc gia khác; tiến hành gi i quyết m u thuẫn l i  ch th ng qua thư ng 

lư ng  đàm phán hòa b nh  g p ph n quan trọng gi  v ng m i trư ng biển hòa bình, 

ổn định trong khu v c và thế giới. 
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Đối với Indonesia, việc hoàn tất ph n định biển với Việt Nam đã g p ph n 

hiện th c hóa mục tiêu của Chính sách biển Indonesia, đ m b o chủ quy n lãnh thổ, 

quy n chủ quy n và quy n tài phán là trụ cột quan trọng nhất để Indonesia xác định 

t m nh n  quốc gia biển  và ưu tiên trong ch nh sách đối ngo i, b o vệ chủ quy n 

và toàn vẹn lãnh thổ của nước Cộng hòa Indonesia với hai trọng t m ch nh là tăng 

cư ng đàm phán biên giới trên đất li n và trên biển  tăng cư ng n  l c b o vệ toàn 

vẹn lãnh thổ và chủ quy n của Indonesia; gi i quyết hiệu qu  vấn n n táu cá nước 

ngoài  trong đ  c  tàu cá Việt Nam đánh bắt cá bất h p pháp   v ng biển Indonesia; 

t o c  s  v ng chắc để tăng cư ng h p tác ph n định ranh giới biển với các nước 

còn tranh chấp  chồng lấn với Indonesia trong th i gian tới. 

Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam - Indonesia và 

nh ng n  l c của hai nước trong đàm phán ph n định EEZ đến nay đã g p ph n tích 

c c vào việc củng cố hòa bình và ổn định xung quanh v ng biển của hai nước  t o 

đi u kiện cho hai quốc gia tập trung s c l c vào việc xây d ng và phát triển đất 

nước. Ngày nay, trong tiến trình hội nhập quốc tế  hai nước hoàn tất đàm phán ph n 

định biển đã g p ph n quan trọng vào việc gi  v ng ổn định chính trị  là yếu tố 

quan trọng để hai nước th c hiện b o vệ đất nước từ sớm, từ xa, tối đa h a l i ích 

quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, m  rộng quan hệ đối ngo i để đưa đất 

nước ngày càng phát triển. Với đ c điểm văn h a và lịch sử đấu tranh gi i ph ng 

d n tộc c  nhi u điểm tư ng đồng  Hiệp định cho ph p hai quốc gia th c hiện nhất 

quán đư ng lối đối ngo i độc lập, t  chủ  đa phư ng h a  đa d ng hóa, chủ động và 

tích c c hội nhập quốc tế, vì l i ích quốc gia - dân tộc, m  rộng và đưa quan hệ với 

nhi u đối tác ngày càng đi vào chi u s u th ng qua đư ng biển. 

Thứ ba, kết qu  h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia c    nghĩa 

quan trọng  tác động tích c c đối với thế giới và khu v c. 

Kết qu  h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia là hình mẫu v  

h p tác ph n định biển bằng biện pháp hòa b nh  trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc 

tế, nhất là UNCLOS 1982, t n trọng độc lập, chủ quy n và l i  ch ch nh đáng của 

m i bên đã đư c pháp luật và th c tiễn quốc tế thừa nhận. Th c đẩy xu hướng h p 
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tác đàm phán ph n định biển trên thế giới bằng biện pháp hòa bình, trên c  s  tôn 

trọng độc lập, chủ quy n và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, là bài học kinh nghiệm quý 

để các quốc gia ven biển nghiên c u vận dụng với th c tiễn của từng nước trong 

quá trình h p tác ph n định ranh giới biển. 

Đối với khu v c Đ ng Nam Á  kết qu  h p tác ph n định biển gi a hai nước 

đã góp ph n bác bỏ các yêu sách  đư ng ch n đo n  phi lý của Trung Quốc và gián 

tiếp gia tăng áp l c buộc Trung Quốc ph i tuân thủ phán quyết của PCA năm 2016  

khuyến khích các quốc gia gi i quyết các ranh giới trên biển của họ mà không c n 

tham kh o ý kiến của Trung Quốc [SD Pradhan, 2022]. 

Xét v  m t pháp luật quốc tế, các gi i pháp ph n định biển đ t đư c gi a Việt 

Nam và Indonesia có nh ng đ ng g p nhất định đối với th c tiễn ph n định biển thế 

giới và khu v c, là c  s  để hai nước n i riêng và các quốc gia ven biển n i chung 

tiếp tục đàm phán ph n định biển, gi i quyết nh ng bất đồng, tranh chấp bằng biện 

pháp hòa b nh trên c  s  tôn trọng luật pháp quốc tế, ngăn ngừa xung đột, duy trì 

m i trư ng hòa bình, an ninh và ổn định   khu v c.  

4.1.2. Khó  hăn trong hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định  iển  

Tr i qua th i gian dài kiên trì đàm phán  quá tr nh h p tác ph n định biển Việt 

Nam - Indonesia đã đ t đư c thành t u lớn khi hai nước ký kết Hiệp định ph n định 

ranh giới th m lục địa và Hiệp định ph n định EEZ, bổ sung vào kinh nghiệm th c 

tiễn của thế giới, khu v c v  ph n định biển. M c d  quá tr nh h p tác đàm phán c  

nhi u thuận l i  song c n nh n l i tiến tr nh đàm phán để thấy đư c nh ng kh  khăn 

nhằm khắc phục khi hoàn tất các thủ tục liên quan Th c thi Hiệp định ph n định 

EEZ gi a hai nước  đồng th i r t ra nh ng kinh nghiệm để áp dụng đối với các 

nước láng gi ng khác  nhất là s  khác biệt, mâu thuẫn, bất đồng trong quan điểm, 

lập trư ng và chính sách của m i bên, trong đ  nổi lên một số vấn đ  như: 

Một là, s  thiếu nhất quán  đồng bộ trong việc ph n định biên giới lãnh thổ 

khu v c từ th i bị các nước đế quốc và th c d n cai trị: Quá tr nh đàm phán l u dài 

là minh ch ng cho s  khác biệt  thiếu nhất quán trong vấn đ  l i  ch mà hai nước 

yêu sách. Một ph n nguyên nh n là do yếu tố lịch sử tư ng đồng của c  hai nước 
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trong quá tr nh bị các nước đế quốc và th c dân x m lư c và gi i ph ng đất nước. 

Vào thế kỷ XX  h u hết lãnh thổ của các nước Đ ng Nam Á n i chung đ u đư c 

định h nh theo đư ng biên giới do các nước châu Âu v  khi họ x m lư c khu v c 

này. Biên giới biển của Việt Nam và Indonesia kh ng nằm ngoài đ c điểm đ . 

Trong quá tr nh đ  hộ và qu n l   các quốc gia phư ng T y ph n chia lãnh thổ để 

nhằm mục đ ch t o thuận l i trong qu n l   cai trị và v  v t tài nguyên mà bỏ qua 

yếu tố tổng thể nh ng giá trị truy n thống của quốc gia, vùng lãnh thổ  đ c trưng v  

xã hội  văn h a  lịch sử… do đ , dẫn đến việc ph n định khu v c địa l    nhi u n i 

kh ng đư c r  ràng  gây ra việc chồng lấn và bất đồng  xung đột gi a các nước 

trong khu v c  bao gồm nh ng tranh chấp, xung đột v  lãnh thổ gi a các nước 

ASEAN c  đư ng biên giới biển sau này  v ng biển Việt Nam và Indonesia là một 

trong nh ng minh ch ng điển h nh cho tình tr ng đ . 

Hai là, s  đa d ng v  tôn giáo, dân tộc và khác nhau v  thể chế chính trị khiến 

quá tr nh ph n định biển Việt Nam - Indonesia kh  t m ra gi i pháp c n bằng l i  ch 

trong th i gian ngắn: Vấn đ  c n bằng l i  ch sao cho c  hai nước đ u chấp nhận 

đư c là kết qu  của một quá tr nh đàm phán l u dài và c  mối quan hệ mật thiết với 

s  đa d ng, khác biệt v  tôn giáo, dân tộc, thể chế chính trị, quy mô dân số và m c 

độ phát triển của m i quốc gia. B i l  các yếu tố này tác động tr c tiếp đến mối 

quan hệ ngo i giao gi a hai nước Việt Nam - Indonesia nên liên đới tr c tiếp đến 

vấn đ  ph n định biển. Quan điểm của m i t n giáo và d n tộc v  l i  ch quốc gia là 

khác nhau nên các ch nh sách và quan điểm của m i bên trong c n bằng l i  ch 

cũng là khác nhau. Với s  đa d ng trong văn h a  d n tộc của Việt Nam và 

Indoneisa  các yếu tố này qua quá tr nh di cư xuyên biên giới, hình thành các cộng 

đồng dân tộc ho c tôn giáo   vùng biên giới của một quốc gia với nh ng b n sắc 

văn h a truy n thống chung và đi u này d n d n l i tr  thành c  s  để các quốc gia 

tuyên bố yêu sách v  chủ quy n lãnh thổ  trong đ  biên giới biển. Th c tế quá trình 

đàm phán ph n định ranh giới biển  đ c biệt là nh ng ph n  ng trái chi u của một 

số đ ng phái chính trị, tổ ch c và qu n chúng nhân dân Indonesia khi cho rằng 

chính phủ nước này có s  như ng bộ Việt Nam khi hai nước đẩy nhanh tiến độ đàm 
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phán ph n định ranh giới EEZ trong năm 2022 đã cho ch ng ta thấy r  đi u này. 

Bên c nh đó, trong quan hệ quốc tế  c  thể thấy các m u thuẫn v  biên giới, lãnh 

thổ là vấn đ  hết s c nh y c m và thư ng đư c các đ ng phái chính trị ho c các 

ch nh phủ sử dụng như một  con bài  ch nh trị để củng cố uy t n trước qu n ch ng 

nh n d n và cộng đồng quốc tế. Kh ng lo i trừ việc các quốc gia th c đẩy t m kiếm 

gi i pháp nhằm c n bằng l i  ch biên giới biển gi a với các nước liên quan  ho c 

đẩy các tranh chấp biên giới biển thành xung đột, có nhi u trư ng h p xuất phát từ 

các toan tính chính trị của chính phủ c m quy n. Ngoài ra, cách hiểu khác nhau v  

đư ng ranh giới và phư ng pháp ph n định gi a hai nước Việt Nam, Indonesia 

cũng tr  thành tr  ng i chính trong tiến trình h p tác ph n định biển gi a hai bên. 

Ba là, trong m i th i điểm lịch sử khác nhau th  mục tiêu, yêu sách của m i 

bên v  biên giới biển cũng c  s  khác biệt,  nh hư ng nhất định đến tiến trình h p 

tác ph n định biển gi a hai bên: Vấn đ  h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia cũng kh ng ngo i lệ. Trong g n 45 năm đàm phán và đi đến k  kết Hiệp 

định ph n định th m lục địa, kết th c đàm phán ph n định EEZ gi a hai nước, 

không ít l n Indonesia đi u chỉnh mục tiêu, quan điểm, chính sách liên quan biên 

giới biển và h p tác ph n định biển,  nh hư ng tiêu c c đến tiến trình h p tác phân 

định biển gi a hai bên, điển h nh như: S  nghi kỵ của Indonesia đối với Việt Nam 

trong vấn đ  Campuchia giai đo n từ năm 1979 - 1986 đã tác động đáng kể  đến 

quan hệ h p tác song phư ng nói chung và h p tác ph n định biển gi a hai nước 

nói riêng; yêu sách của Indonesia v  quốc gia qu n đ o sau khi Liên H p Quốc ban 

hành UNCLOS 1982 và có hiệu l c  trong đ  tận dụng tối đa quy chế quốc gia qu n 

đ o theo quy định t i Đi u 47  UNCLOS 1982 trong đàm phán ph n định biển đối 

với Việt Nam; tháng 7/2017, Indonesia công bố b n đồ quốc gia  đổi tên biển 

Natuna thành biển Bắc Natuna; tháng 3/2022, ban hành Sắc lệnh 41/2022 v  Quy 

ho ch ph n v ng đối với liên khu v c biển Natuna - biển Bắc Natuna. Đáng ch     

Sắc lệnh 41/2022 đã xác định ranh giới phía Bắc của biển Natuna vư t qua đư ng 

ph n định ranh giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia năm 2003 và chồng 

lấn một ph n khu v c báo cáo chung th m lục địa m  rộng gi a Việt Nam và 
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Malaysia lên Uỷ ban ranh giới ngoài th m lục địa của Liên H p Quốc (CLCS)   

vùng biển phía Nam Biển Đ ng. Nhấn m nh v  s  khác biệt trong yêu sách của hai 

bên trong h p tác ph n định biển, phát biểu t i buổi phỏng vấn đ c biệt của Thông 

tấn ANTANA  Indonesia ngày 19/10/2019  Đ i s  Indonesia t i Việt Nam Ibnu 

Hadi cho rằng việc tồn t i nh ng cách hiểu khác nhau v  ranh giới biển gi a 

Indonesia và Việt Nam là một trong nh ng tr  ng i trong việc thống nhất xác định 

đư ng biên giới gi a hai nước [Genta Tenri Mawangi, 2019].  

Như vậy, trong quá trình h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia, 

việc xem x t vấn đ  th ng qua nh n nhận các thành t u và kh  khăn là c n thiết. 

Trong đ  hai bên c n đ c biệt lưu   nh ng kh  khăn tồn t i trong quá trình h p đàm 

phán ph n định ranh giới th m lục địa và đàm phán ph n định EEZ để c ng nhau 

t m kiếm một gi i pháp chung  đ m b o hài hòa l i ích mà các bên đ u chấp nhận 

đư c d a trên c  s  t n trọng độc lập  chủ quy n của m i quốc gia và luật pháp 

quốc tế v  ph n định biển. C  thể thấy rằng, th c tiễn ph n định biển không th c s  

có một chuẩn m c hay một gi i pháp tối ưu trọn vẹn để áp dụng cho m i quốc gia 

trong quá tr nh đàm phán  thỏa thuận để gi i quyết tranh chấp v  chủ quy n lãnh 

thổ. Hiện nay hai nước đang tiếp tục hoàn tất thỏa thuận để sớm đưa Hiệp định ph n 

định EEZ có hiệu l c  song bối c nh t nh h nh an ninh khu v c và kinh nghiệm đàm 

phán k  kết ph n định th m lục địa là các yếu tố quan trọng mà hai nước c n nghiên 

c u và đánh giá để ho ch định yêu sách của m nh sao cho c  hai bên đ u chấp nhận 

đư c trong th i gian sớm nhất. 

4.1.3. Đặc điểm hợp tác Việt Nam - Indonesia về phân định biển  

Trên c  s  phân tích, đánh giá tổng thể, khách quan v  quá tr nh h p tác đàm 

phán ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia giai đo n từ năm 1978 - 2023  c  

thể r t ra một số đ c điểm c  b n như sau: 

Một là, trong quá tr nh h p tác ph n định biển  các bên c  b n thống nhất quan 

điểm sử dụng phư ng án gi i quyết theo hướng hòa bình, tránh làm ph c t p h n 

các mâu thuẫn, bất đồng. Xem xét quá trình h p tác đàm phán ph n định biển gi a 

Việt Nam và Indonesia cho thấy, hai nước đ u tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc 
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tế  đ c biệt là các quy định của UNCLOS 1982. Một đ c điểm nổi bật có thể thấy là 

các cuộc đàm phán ph n định biển gi a hai nước đ u đư c gi i quyết trên c  s  

nguyên tắc thỏa thuận, công bằng theo luật pháp quốc tế đư c quy định cụ thể t i 

Đi u 74 và Đi u 83 của UNCLOS 1982. Tuy nhiên, việc thư ng lư ng  đàm phán 

nhằm gi i quyết các vấn đ  ph n định ranh giới th m lục địa và EEZ gi a Việt Nam 

- Indonesia đã k o dài và c  nh ng điểm khác biệt  kh  đ t đư c thỏa thuận cuối 

cùng trong ngắn h n do   nghĩa địa kinh tế, chính trị và giá trị địa chiến lư c của vị 

trí tranh chấp   th i điểm hiện t i rất quan trọng. So với tranh chấp trên đất li n  kh  

năng gi i quyết tranh chấp trên biển kh  khăn h n do s  thiếu thống nhất của các 

nước trong diễn gi i hay l a chọn áp dụng các đi u luật khác nhau trong quy định 

của luật pháp quốc tế, bao gồm c  UNCLOS 1982 cũng như s  đan xen với nh ng 

l i ích v  địa kinh tế - chính trị và khai thác tài nguyên biển của các bên. 

Hai là, c  thể coi việc chồng lấn các v ng biển gi a Việt Nam và Indonesia là 

một d ng tranh chấp lãnh thổ gi a hai nước  song lo i tranh chấp này  t c  kh  năng 

leo thang thành xung đột quân s . Tuy nhiên, quá trình h p tác đàm phán ph n định 

biển gi a hai nước thư ng s  kéo dài và khó gi i quyết d t điểm trong ngắn h n. 

H n n a  c  Việt Nam và Indonesia đ u là các quốc gia vừa và nhỏ, không có bên 

nào vư t trội v  ti m l c quân s  hay theo đuổi tư tư ng bá quy n nên kh  năng 

một trong hai nước có yêu sách chủ quy n thái quá  g y leo thang căng thẳng đến 

m c xung đột quân s  rất khó x y ra  thay vào đ  hai bên thư ng l a chọn phư ng 

pháp đàm phán  hòa b nh  đ m b o l i ích cho nhau. Kết qu  h p tác ph n định biển 

gi a Việt Nam - Indonesia là minh ch ng sinh động v  mô hình h p tác song 

phư ng trong gi i quyết tranh chấp, chồng lấn trên biển th ng qua phư ng pháp hòa 

bình d a trên luật pháp quốc tế  đ m b o l i  ch cho nhau thư ng đư c các quốc gia 

có s  tư ng đồng v  tr nh độ phát triển, s c m nh tổng h p và kh ng theo đuổi tư 

tư ng bá quy n ưu tiên l a chọn. 

Ba là, quá tr nh h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia c  liên 

quan tới chiến lư c và l i  ch của nước lớn ngoài khu v c. Trong thế kỷ XX  các 

cư ng quốc bên ngoài khu v c dư ng như kh ng để ý nhi u đến tranh chấp lãnh thổ 
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trong nội bộ các nước Đ ng Nam Á t i khu v c Biển Đ ng. Tuy nhiên  với việc các 

quốc gia   Đ ng Nam Á giành đư c độc lập và giá trị địa chiến lư c của khu v c 

này ngày càng gia tăng  nh ng vấn đ  nội bộ của ASEAN, bao gồm c  vấn đ  tranh 

chấp lãnh thổ và ph n định biển  đã thu h t s  quan tâm và can d  của các cư ng 

quốc bên ngoài khu v c (Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật B n, Australia, Ấn Độ, 

Nga…  nhằm tăng cư ng s  hiện diện  cũng như  nh hư ng t i khu v c khiến cho 

tình hình tr  nên ph c t p h n rất nhi u. Cùng với đ   việc Trung Quốc tr i dậy   

khu v c đi kèm với yêu sách chủ quy n phi lý   Biển Đ ng của nước này đã kéo 

theo s  can d  của Mỹ và đồng minh  đối tác nhằm c nh tranh  nh hư ng  đ m b o 

t  do hàng h i   khu v c, t o m i trư ng c nh tranh ph c t p, tác động nhất định 

đến quan điểm, chính sách của các nước xung quanh Biển Đ ng  trong đ  c  Việt 

Nam và Indonesia. Trên th c tế quá tr nh ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia đã chịu tác động của t nh h nh này  s  bành trướng ra biển của Trung 

Quốc và các hành động qu n s  h a cũng như chiếm đ ng trái ph p các đ o t i khu 

v c qu n đ o Hoàng Sa và Trư ng Sa thuộc chủ quy n của Việt Nam, ho c một số 

vùng biển thuộc chủ quy n của các nước ASEAN  trong đ  c  Indonesia vừa là l i 

c nh tỉnh  vừa là chất x c tác th c đẩy Việt Nam và Indonesia triển khai nhanh h n 

quá tr nh đàm phán và k  kết Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa và sớm kết 

th c đàm phán ph n định EEZ.  

Bốn là, vai trò của ASEAN trong gi i quyết tranh chấp lãnh thổ và ph n định 

biển gi a các nước thành viên  trong đ  c  h p tác ph n định biển gi a Việt Nam 

và Indonesia chưa th c s  hiệu qu . Trên th c tế  Việt Nam và Indonesia đ u có xu 

hướng mong muốn gi i quyết tranh chấp thông qua biện pháp hòa bình trong khuôn 

khổ nội bộ thay vì sử dụng đến vai trò trung gian, hòa gi i của một nước th  ba. 

Th c tiễn cho thấy, vấn đ  h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia c  

thể đư c vận dụng gi i quyết thông qua Hiệp ước Bali 1976 ho c Nghị định thư của 

Hiến chư ng ASEAN v  c  chế gi i quyết tranh chấp năm 2010 nhưng nh ng h n 

chế trong hành lang pháp lý khiến c  chế ASEAN chưa phát huy đư c hiệu qu , gi  

vai trò quan trọng h n trong quá tr nh ph n định biển gi a hai nước. 
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4.1.4. Những  ài học  inh nghiệm r t ra 

Từ th c tiễn quá trình h p tác đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam và 

Indonesia  c  thể r t ra một số kinh nghiệm để các quốc gia trên thế giới, khu v c 

nói chung và Việt Nam, Indonesia nói riêng tham kh o, vận dụng phù h p trong 

h p tác ph n định v ng biển của m nh gồm: 

Thứ nhất, quán triệt s u sắc và vận dụng c  nguyên tắc  linh ho t  sáng t o chủ 

trư ng  đư ng lối của Đ ng  Nhà nước và Ch nh phủ v  b o vệ v ng chắc độc lập  

chủ quy n  thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đư ng lối đối ngo i độc lập  t  

chủ  b nh đẳng  hòa b nh và h p tác c ng phát triển trong gi i quyết vấn đ  biên giới  

lãnh thổ n i chung và ph n định biển n i riêng. Chủ quy n biên giới quốc gia là vấn 

đ  nh y c m  đư c xác định là  lằn ranh đỏ  trong quan hệ đối ngo i  có liên quan 

mật thiết đến m i trư ng hòa bình, ổn định đối với s  nghiệp phát triển đất nước  

nên quá trình ph n định ph i luôn đ t dưới s  lãnh đ o tuyệt đối  tr c tiếp v  mọi 

m t của Đ ng  s  qu n l  tập trung  thống nhất của Nhà nước. Th c tiễn đã cho 

thấy, thành qu  đ t đư c của Việt Nam trong h p tác ph n định biển với Indonesia 

là nh  Đ ng  Nhà nước và Ch nh phủ Việt Nam kịp th i c  nh ng quyết sách đ ng 

đắn  ph  h p trên c  s  luật pháp quốc tế  UNCLOS 1982. Đ y đư c coi là yếu tố 

then chốt để đ m b o quá tr nh h p tác đàm phán ph n định biển với Indonesia đi 

đ ng định hướng  đ m b o mục đ ch  yêu c u ch nh trị chiến lư c của đất nước đối 

với từng th i kỳ lịch sử cụ thể. Bên c nh đ   coi trọng vấn đ  ngo i giao nguyên thủ  

th ng qua các cuộc hội đàm  tiếp x c cấp cao   c  cấp độ song phư ng và đa 

phư ng gi a lãnh đ o Đ ng  Nhà nước, Ch nh phủ và Quốc hội Việt Nam với 

Indonesia để trao đổi  thống nhất quyết t m ch nh trị gi a lãnh đ o hai bên trong 

h p tác đàm phán ph n định biên giới biển là hết s c c n thiết  t o động l c m nh 

m  để hai bên gi i tỏa nh ng bất đồng  khác biệt  sớm đ t đư c tiếng n i chung trên 

c  s  t n trọng độc lập  chủ quy n của nhau  đ m b o l i  ch cho c  hai bên.  

Thứ hai, h p tác ph n định biển gi a Việt Nam - Indonesia c  mối quan hệ 

ch t ch  với t nh h nh thế giới  khu v c và quan hệ ch nh trị  ngo i giao của hai 

nước. Nh n l i nh ng dấu mốc Việt Nam và Indonesia đ t đư c thành t u quan 
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trọng trong quá trình h p tác đàm phán, k  kết Hiệp định ph n định ranh giới th m 

lục địa và kết th c đàm phán ph n định EEZ đ u là nh ng th i điểm quan hệ gi a 

nước Việt Nam và Indonesia c  bước phát triển mới  đ t thành t u nhất định trong 

các lĩnh v c. Ngư c l i    một số th i điểm quan hệ hai nước tr m lắng  nhất là giai 

đo n từ năm 1979 - 1986 khi Indonesia nghi kỵ v  mục đ ch ch nh trị của Việt Nam 

trong vấn đ  Campuchia đã ph n nào  nh hư ng đến tiến tr nh h p tác đàm phán 

gi a hai bên. Th c tiễn cho thấy  trong giai đo n từ năm 1979 - 1986 gi a hai nước 

kh ng c  bất kỳ cuộc họp  vòng đàm phán nào liên quan vấn đ  ph n định biển. Vì 

vậy, tăng cư ng phát triển quan hệ h u nghị gi a Việt Nam với các nước n i chung 

và Indonesia nói riêng, cũng như d  báo sát diễn biến tình hình thế giới, khu v c và 

nhận diện ch nh xác xu hướng chung trong gi i quyết tranh chấp  xung đột trên biển 

  từng th i điểm khác nhau s  gi p Việt Nam chủ động v  chiến lư c và các 

phư ng án  ng xử ph  h p  t o đi u kiện thuận l i và động l c m nh m  th c đẩy 

quá trình h p tác đàm phán ph n định biên giới biển với các nước láng gi ng liên 

quan. Th c tế h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định biển đã khẳng định chắc 

chắn v  vấn đ  trên. Trong quá tr nh h p tác đàm phán ph n định ranh giới th m lục 

địa và ph n định EEZ gi a hai nước  Việt Nam và Indonesia lu n coi trọng phát 

triển quan hệ song phư ng trong các lĩnh v c, nhất quán quan điểm tu n thủ luật 

pháp quốc tế, đ t biệt là UNCLOS 1982 và th c tiễn quốc tế, thông qua biện pháp 

hòa bình gi i quyết tranh chấp, đ m b o công bằng, hài hòa l i ích của c  hai bên.  

Thứ ba, ph i kiên tr  phát huy nh ng điểm tư ng đồng v  lập trư ng  ch nh 

sách và l i  ch  h a gi i triệt để s  khác biệt nhưng kiên quyết đấu tranh  b o vệ 

quy n và l i  ch ch nh đáng  ph  h p luật pháp quốc tế trong quá trình h p tác đàm 

phán ph n định ranh giới biển. Chủ quy n lãnh thổ là vấn đ  nh y c m đối với m i 

quốc gia - d n tộc do gắn li n với l i  ch cốt l i  lòng t  hào  t nh c m d n tộc nên 

tiến tr nh ph n định biên giới biển thư ng diễn ra trong th i gian dài với nhi u vòng 

đàm phán   các cấp độ khác nhau
16
  bao gồm c  ch nh th c và kh ng ch nh th c. 

                                                           
16

 Trong quá tr nh đàm phán ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia  để đi đến ký kết Hiệp định phân 

định th m lục địa vào năm 2003  hai nước đã tr i qua 26 năm đàm phán  từ năm 1978 - 2003   02 vòng đàm 

phán cấp Chính phủ, 22 vòng họp cấp chuyên viên  trong đ  c  10 vòng đàm phán ch nh th c  12 vòng đàm 
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Do đ   việc gi i quyết các vấn đ  biên giới  lãnh thổ n i chung và đàm phán ph n 

định ranh giới biển n i riêng  c n tránh tư tư ng nóng vội  muốn đ t kết qu  sớm  

nhưng cũng kh ng đư c bỏ qua th i c  gi i quyết vấn đ . Việc tranh thủ điểm đồng 

v  ch nh sách  lập trư ng của bên tham gia đàm phán là đi u kiện thuận l i để đẩy 

nhanh tiến tr nh h p tác đàm phán  sớm đ t đư c thống nhất quan điểm và l i  ch 

trong gi i quyết vấn đ  ph n định biển. 

Ngoài ra  các bên liên quan ph n định biển c n tôn trọng lịch sử và coi trọng 

l i  ch đan xen của nhau trong gi i quyết tranh chấp chủ quy n   Biển Đ ng. Chỉ c  

như vậy l i  ch ch nh đáng của các bên liên quan v  ph n định biển   Biển Đ ng và 

c  khu v c mới đư c đ m b o   m c tối ưu. 

Thứ tư, quá tr nh h p tác ph n định biên giới biển ph i căn c  và vận dụng 

nhu n nhuyễn  linh ho t  đ ng quy định liên quan của luật pháp quốc tế  nhất là các 

quy định của UNCLOS 1982, đ m b o gi i pháp cuối c ng ph i ph  h p với các 

quy định của luật pháp quốc tế. H p tác ph n định biên giới biển kh ng ph i là ho t 

động mang tính đ n phư ng  áp đ t ý chí của một quốc gia nào đ  mà ph i là s  

thỏa thuận trên c  s  bình đẳng gi a các quốc gia h u quan  trong đ  luật pháp 

quốc tế đ ng vai trò quyết định, kh ng nh ng là căn c   c  s   c ng cụ mà còn là 

thước đo cho kết qu  đ t đư c. Đ y cũng là lập trư ng  ch nh sách của Ch nh phủ 

Việt Nam đã đư c c ng khai t i các Tuyên bố v  các v ng biển ngày 12/5/1977 

 Điểm 7   Tuyên bố v  đư ng c  s  ngày 12/11/1982  Điểm 6   Nghị quyết phê 

chuẩn UNCLOS 1982  Điểm 4   Luật Biển Việt Nam  Đi u 4 . Ngoài ra, chủ 

trư ng  lập trư ng trên còn đư c Việt Nam thể hiện rõ trong các văn b n v  nguyên 

tắc gi i quyết c  b n vấn đ  biên giới  lãnh thổ gi a Việt Nam với Trung Quốc 

 năm 1993  và trong các đi u ước v  biên giới  lãnh thổ với các nước láng gi ng 

khác như Lào  Campuchia... 

Trong th c tiễn ph n định biển với Indonesia n i riêng và các quốc gia c  liên 

quan trong khu v c Biển Đ ng n i chung  lập trư ng nhất quán của Việt Nam là 

                                                                                                                                                                                
phán không chính th c, 04 cuộc trao đổi hẹp cấp Trư ng đoàn chuyên viên và 01 vòng đàm phán v  kỹ thuật 

h i đồ; để đi đến kết th c đàm phán ph n định EEZ, Việt Nam và Indonesia đã tr i qua 20 năm  từ năm 2003 

- 2022  đám phán  trong đ  c  12 năm liên tục (từ năm 2010 - 2022) với 17 vòng đàm phán. 
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gi i quyết hòa bình các tranh chấp d a trên c  s  luật pháp quốc tế, nhất là  

UNCLOS 1982, xem x t các đi u kiện hoàn c nh và t  nhiên trong khu v c phân 

định để đ t đư c gi i pháp công bằng, h p lý mà các bên đ u chấp nhận đư c. Phân 

tích Hiệp định ph n định ranh giới th m lục địa Việt Nam và Indonesia đã đ t đư c, 

có thể thấy rằng các thỏa thuận mà hai nước thể hiện trong Hiệp định đ u đã xác 

định rõ ph m vi v ng ph n định gi a hai bên; đồng th i  trong quá tr nh đàm phán  

Việt Nam và Indonesia đã kiên định cách tiếp cận căn c  vào pháp luật quốc tế, đ c 

biệt là UNCLOS 1982  trong đ  thống nhất chung nguyên tắc  đi u chỉnh - công 

bằng  đư c áp dụng phù h p với hoàn c nh của v ng ph n định. Do đ   một trong 

nh ng kinh nghiệm quan trọng trong c ng tác ph n định biển là các quốc gia liên 

quan c n đàm phán nghiên c u các gi i pháp cụ thể để ho ch định các ranh giới 

biển. Trong số các gi i pháp đ  th  việc l a chọn tài phán quốc tế  đàm phán c ng 

bằng hay thỏa thuận có l  s  là l i gi i đư c coi là phù h p cho việc gi i quyết các 

vấn đ  ph n định trong bối c nh tranh chấp t i Biển Đ ng leo thang như hiện nay. 

Điểm nổi bật có thế thấy, h p tác ph n định ranh giới th m lục địa và ph n định 

EEZ gi a Việt Nam và Indonesia đ u đư c gi i quyết trên c  s  nguyên tắc thỏa 

thuận theo luật pháp quốc tế đư c quy định t i Đi u 74 và Đi u 83 của UNCLOS 

1982. Trên th c tế quá tr nh đàm phán và đi đến k  kết Hiệp định ph n định ranh 

giới th m lục địa gi a Việt Nam và Indonesia đã c  b n d a trên các nguyên tắc 

này của UNCLOS 1982 và thành c ng  đi u đ  hoàn toàn c  thể là c  s  kinh 

nghiệm qu  báu để hai nước tiếp tục đàm phán và hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp 

định ph n định EEZ trong th i gian tới.  

Thứ năm, phát huy tối đa s c m nh tổng h p của hệ thống ch nh trị  hiệp đồng 

gi a các bộ  ban ngành, địa phư ng và tranh thủ s  ủng hộ của nh n d n. Đàm phán 

ph n định biển liên quan và c  mối quan hệ ch t ch  với nhi u lĩnh v c  phư ng 

diện như pháp luật  kỹ thuật  lịch sử  ch nh trị - ngo i giao  th ng tin tuyên 

truy n....[Nguyễn M nh Đ ng  2021] c  tác động   nh hư ng tr c tiếp đến s  ổn 

định và sinh kế của ngư d n  phát triển kinh tế biển của đất nước và l i  ch  an ninh 

quốc gia. V  vậy, việc nghiên c u  x y d ng và triển khai nh ng kịch b n đàm phán  
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h p tác gi i quyết vấn đ  ph n định biển c n ph i phát huy s c m nh tổng h p. 

Việc đ t đư c s  thống nhất và đồng thuận gi a các bộ  ban ngành, địa phư ng liên 

quan và s  ủng hộ của đ ng đ o nh n d n c    nghĩa đ c biệt quan trọng  qua đ  

phát huy đư c s c m nh tập thể  đ m b o tối đa mục đ ch h p tác đàm phán phân 

định và l i  ch quốc gia - d n tộc. 

4.2. Triển vọng hợp tác và khuyến nghị  

4.2.1. Dự báo tình hình Biển Đông thời gian tới và triển vọng hợp tác Việt 

Nam - Indonesia  

4.2.1.1. Dự báo tình hình Biển Đông thời gian tới 

Trong nh ng năm tới, tình hình thế giới, khu v c s  có nhi u diễn biến nhanh 

chóng, ti m ẩn nhi u nhân tố kh  đoán định. Hòa bình, h p tác và phát triển, toàn 

c u hóa và hội nhập vẫn là xu thế lớn nhưng s  đối m t với nhi u kh  khăn, thách 

th c từ c nh tranh chiến lư c gi a các nước lớn, chiến tranh cục bộ   một số khu 

v c và các vấn đ  an ninh năng lư ng  y tế... Khu v c châu Á - Thái B nh Dư ng 

gi  vị trí chiến lư c trên thế giới  là động l c quan trọng của kinh tế toàn c u. Song 

cũng là khu v c ti m ẩn nh ng nhân tố gây mất ổn định, các vấn đ  tranh chấp chủ 

quy n và biên giới lãnh thổ   Biển Đ ng s  là ngòi nổ ti m ẩn của điểm n ng này. 

Ch nh v  vậy  kh ng lo i trừ kh  năng bên c nh các quốc gia kh ng ngừng n  l c 

gi i quyết các vấn đ  biên giới lãnh thổ trên biển  th c đẩy h p tác ph n định biển  

vẫn c  nh ng quốc gia đưa ra các yêu sách phi l  nhằm biến các v ng biển kh ng 

c  tranh chấp thành các v ng biển c  tranh chấp  qua đ  m  rộng  nh hư ng và l i 

 ch   khu v c bất chấp luật pháp quốc tế. 

Th i gian tới, khu v c Biển Đ ng tiếp tục đ ng vai trò trọng yếu trong bối 

c nh m i trư ng chính trị và kinh tế toàn c u đang c  nhi u biến đổi. Đ y tiếp tục là 

t m điểm tranh giành  nh hư ng gi a các nước lớn thông qua các sáng kiến, tập 

h p l c lư ng   khu v c  đ c biệt trong số đ  là Mỹ và Trung Quốc. Th i gian tới, 

c nh tranh chiến lư c Mỹ - Trung s  là nhân tố chủ yếu chi phối cục diện   khu v c 

Biển Đ ng. Nhi u kh  năng  Mỹ và Trung Quốc s  gia tăng t n suất, m c độ ho t 

động công kích, tr  đũa lẫn nhau nhằm giành ưu thế trong kiểm soát trên th c tế. 
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Trung Quốc s  kiên tr  theo đuổi chủ trư ng và mục tiêu tổng thể trong vấn đ  

Biển Đ ng  trong đ  triệt để tận dụng các c  hội th c đẩy hiện th c hóa yêu sách 

 T  Sa  và th c hiện tham vọng xây d ng thành c ng  cư ng quốc biển   hoàn 

thành  Giấc mộng Trung Hoa ; triển khai đồng bộ nhi u biện pháp từ ngo i giao, 

pháp lý, tuyên truy n  tăng cư ng hiện diện trên th c địa, kể c  sử dụng biện pháp 

m nh v  quân s  để b o vệ  l i ích cốt l i    Biển Đ ng  bất chấp luật pháp quốc tế 

và ph n đối của cộng đồng thế giới  đ c biệt là khi Mỹ và các nước đồng minh  đối 

tác có nh ng động thái vư t  giới h n đỏ , đồng th i h n chế leo thang tranh chấp 

thành xung đột quân s   tránh đối đ u chiến lư c với Mỹ  các cư ng quốc khác và 

ASEAN nhằm duy tr  m i trư ng hòa bình cho phát triển  tránh đẩy ASEAN g n 

Mỹ [Tr n Trư ng Thủy, 2012]; gia tăng s c ép, buộc các bên có tranh chấp chủ 

quy n   Biển Đ ng chấp nhận  h p tác c ng khai thác   gi i quyết vấn đ  thông 

qua h p tác song phư ng nhằm lo i bỏ s  can d  của bên th  ba, nhất là các nước 

lớn ngoài khu v c như Mỹ; tận dụng ưu thế v  kinh tế  thư ng m i và đ u tư với 

các nước Đ ng Nam Á để gia tăng  nh hư ng, lôi kéo, gây chia r   ph n h a đối với 

các nước thành viên ASEAN trong vấn đ  Biển Đ ng  qua đ  g y s c ép với các 

nước có tranh chấp theo   đồ của Trung Quốc; đẩy m nh triển khai ho t động 

nghiên c u khoa học  thăm dò  kh o sát  đồng th i c n tr  ho t động d u khí của 

các nước ASEAN, t o s c  p đối với các đối tác quốc tế trong h p tác d u khí với 

các nước ASEAN   Biển Đ ng; th c đẩy đàm phán COC theo hướng có l i cho 

Trung Quốc và lo i bỏ vai trò của các nước ngoài khu v c. 

Mỹ th ng qua đẩy m nh triển khai chiến lư c Ấn Độ Dư ng - Thái Bình 

Dư ng  tiếp tục tranh thủ vấn đ  Biển Đ ng làm ngọn c  tập h p l c lư ng, trong 

đ  lấy nh m  Bộ T  Kim cư ng   QUAD  và AUKUS làm trung t m để hình thành 

m t trận  định h nh m i trư ng xung quanh, ki m chế s  tr i dậy của Trung Quốc; 

tăng cư ng vận động các nước đồng minh  đối tác ra các tuyên bố, lập trư ng liên 

quan vấn đ  Biển Đ ng nhằm t o m i trư ng hòa bình, ổn định và đ m b o t  do 

hàng h i   khu v c; đẩy m nh h  tr  đồng minh và các nước trong khu v c Đ ng 

Nam Á, nhất là các nước có tranh chấp chủ quy n với Trung Quốc n ng cao năng 
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l c quốc phòng, chấp pháp, từng bước m  rộng nội dung h p tác v  an ninh hàng 

h i, diễn tập, tập trận chung, tiến tới hình thành l c lư ng thư ng tr c sẵn sàng 

chiến đấu trong trư ng h p x y ra xung đột cục bộ với các nước ngoài khu v c; gia 

tăng hiện diện quân s    khu v c với l c lư ng h n h p và vũ kh  chiến lư c hiện 

đ i tới Biển Đ ng nhằm b o vệ đồng minh   khu v c, góp ph n đ m b o an ninh, t  

do hàng h i   Biển Đ ng.  

C nh tranh chiến lư c Mỹ - Trung   Biển Đ ng th i gian tới s  tác động lớn 

tới cục diện khu v c  đẩy nhanh kh  năng h nh thành các tập h p l c lư ng đối lập 

liên quan   Biển Đ ng  làm gia tăng căng thẳng và nguy c  đối đ u  đẩy các nước 

trong khu v c Đ ng Nam Á vào  thế kẹt chiến lư c  khi ph i  chọn bên   thậm chí 

tr  thành đối tư ng thỏa hiệp của các nước lớn; kích thích cuộc ch y đua vũ trang 

trong khu v c  trong đ  việc Mỹ và đồng minh  đối tác gia tăng can d  vào vấn đ  

Biển Đ ng  nhất là các ho t động diễn tập quân s , tập trận chung ho c đưa tàu 

chiến, khí tài quân s  vào khu v c s  t o cớ để Trung Quốc tăng cư ng củng cố 

năng l c quốc phòng, kh  năng tác chiến của l c lư ng h i qu n  đẩy m nh xây 

d ng các căn c  quân s   các c ng tr nh lư ng dụng và dân s  t i các đ o  bãi đá 

ng m nhân t o ho c chiếm đ ng trái ph p của các nước   Biển Đ ng  qua đ  m  

rộng kiểm soát  cũng như chiếm đ ng t i các khu v c biển tranh chấp với các nước 

ASEAN  trong đ  c  Việt Nam. 

Trước t nh h nh trên  các nước ASEAN h i đ o s  tăng cư ng củng cố s c 

m nh quân s   n ng cao năng l c kiểm soát và th c thi chủ quy n trên th c địa   

Biển Đ ng; th c đẩy h nh thành c  chế tu n tra chung trên biển  tăng cư ng phối 

h p lập trư ng trong đối phó với ho t động phi pháp của Trung Quốc  đ c biệt là 

ho t động chiếm đ ng  bồi đắp trái ph p các đ o  đá thuộc chủ quy n của các nước 

  Biển Đ ng; tranh thủ s  can d  của Mỹ  đồng minh, đối tác vào khu v c và việc 

các nước đẩy m nh lên án, ph n đối m nh m  đòi hỏi chủ quy n phi lý của Trung 

Quốc   Biển Đ ng  đẩy sâu quan hệ h p tác với các nước lớn ngoài khu v c trong 

lĩnh v c an ninh, quốc phòng, h p tác phát triển kinh tế biển  thăm dò  khai thác tài 

nguyên, khoáng s n trên biển... nhằm t o thế cân bằng chiến lư c gi a các nước 
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lớn  cài đ t l i  ch đan xen  g p ph n b o vệ l i ích và chủ quy n biển  đ o; thúc 

đẩy tiến trình xây d ng COC th c chất, hiệu qu , hiệu l c  đ m b o l i ích của tất 

c  các bên liên quan; nhấn m nh lập trư ng v  việc gi i quyết các tranh chấp bằng 

biện pháp hòa b nh trên c  s  luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982.  

4.2.1.2. Triển vọng quan hệ hợp tác Việt Nam - Indonesia 

Căn c  quá trình thiết lập  th c đẩy và phát triển của quan hệ hai nước Việt 

Nam  Indonesia; căn c  vào nhu c u h p tác gi a hai nước trong bối c nh hiện nay 

và đư ng lối  ch nh sách đối ngo i của m i nước, luận án d  báo triển vọng quan hệ 

h p tác Việt Nam - Indonesia nói chung và h p tác v  biển nói riêng trong th i gian 

tới s  diễn tiến theo chi u hướng sau:  

Thứ nhất, quan hệ hai nước tiếp tục đư c củng cố và phát triển tốt đẹp, toàn 

diện và sâu sắc trên nhi u lĩnh v c. Quan hệ h u nghị, truy n thống tốt đẹp Việt 

Nam - Indonesia đã đư c Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng thống Sukarno và các thế hệ 

lãnh đ o, nh n d n hai nước dày công xây d ng và vun đắp trong suốt 68 năm qua. 

Trong một thập kỷ vừa qua, quan hệ đối tác chiến lư c gi a hai nước đã phát triển 

m nh m    nhi u lĩnh v c, bao gồm chính trị, kinh tế  văn h a  giao lưu nh n d n. 

Việt Nam và Indonesia lu n đồng hành, gi  thái độ hòa gi i và hướng tới gi i pháp 

hòa b nh trước nh ng biến động chính trị trong khu v c. T i nh ng diễn đàn đa 

phư ng  Việt Nam và Indonesia luôn phối h p ch t ch , thể hiện lập trư ng, quan 

điểm tư ng đồng   nhi u vấn đ  có t m quan trọng chiến lư c, góp ph n duy trì 

m i trư ng hòa bình, ổn định và phát triển của khu v c và thế giới. Vì vậy, quan hệ 

chính trị tốt đẹp, h u nghị truy n thống gi a Việt Nam và Indonesia tiếp tục là tài 

s n quý báu để lãnh đ o cấp cao cũng như nh n d n hai nước đ c biệt coi trọng, gi  

gìn [Ph m Hà - Võ Giang, 2023] và phát huy m nh m  trong th i gian tới.   

Thứ hai, quan hệ Đối tác chiến lư c gi a hai nước ngày càng đi vào chi u sâu, 

th c chất, toàn diện trên các lĩnh v c và th c đẩy nâng t m quan hệ song phư ng 

lên t m cao mới. Nh ng năm qua  Việt Nam và Indonesia đã đẩy m nh quan hệ 

thư ng m i song phư ng  xuất nhập khẩu nh ng m t hàng thế m nh của m i nước 

như g o, cao su, g … Tuy nhiên  vẫn chưa khai thác triệt để nh ng ti m năng hiện 
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có của hai nước. Đ c biệt, với việc c  Việt Nam và Indonesia đ u là nh ng nước có 

tốc độ phát triển kinh tế cao trong khu v c, thì th i gian tới s  là th i điểm l  tư ng 

để hai nước th c đẩy phát triển s u rộng h n n a quan hệ trên các lĩnh v c then 

chốt và m  rộng h p tác sang lĩnh v c có ti m năng như giáo dục và đào t o, y tế, 

thông tin và truy n thông, du lịch, thể thao  văn h a…  

Liên quan h p tác v  biển gi a hai nước th i gian tới. Với t m nh n tr  thành 

các nước m nh và thịnh vư ng v  biển  Indonesia và Việt Nam s  hội nhập s u h n 

như một ph n của chu i cung  ng toàn c u của n n kinh tế hàng h i để hai nước c  

thể tr  thành nhà cung cấp thủy s n hàng đ u cho thế giới [Đan Lê  2022]. Bên c nh 

đ   việc tăng cư ng phối h p  trao đổi và hoàn tất quá tr nh đàm phán Thỏa thuận 

th c thi Hiệp định ph n định EEZ Việt Nam - Indonesia s  là một trong nh ng vấn 

đ  trọng t m  ưu tiên hàng đ u của hai nước. Hai bên s  sớm triển khai th c hiện v  

nhu c u đ m b o an ninh  an toàn v ng biển của m nh; là c  s  pháp l  v ng chắc 

để l c lư ng ch c năng hai nước th c thi nhiệm vụ chấp pháp  phối h p tu n tra 

chung nhằm qu n l  an ninh trật t   an toàn   v ng biển giáp ranh; t o s  đồng 

thuận trong xã hội của hai nước liên quan vấn đ  ph n định biển trên c  s  c ng 

bằng  đ i bên c ng c  l i  h n chế tối đa tác động   nh hư ng từ nh n tố bên ngoài 

đến l i  ch và an ninh quốc gia của m i nước. Tuy nhiên  tiến tr nh hoàn tất Thỏa 

thuận th c thi Hiệp định ph n định EEZ gi a Việt Nam và Indonesia chưa ph i là 

hoàn toàn thuận l i và c  thể kết th c sớm do còn một số yếu tố nội t i đến từ ph a 

Indonesia  nhất là s  thiếu nhất quán trong quan điểm của Quốc hội và nh ng   kiến 

trái chi u của một số cá nh n  tổ ch c Indonesia liên quan vấn đ  thiệt h n trong 

ph n định đư ng ranh giới EEZ gi a hai nước. 

Thứ ba, h p tác trong các diễn đàn khu v c và đa phư ng s  là ưu tiên và 

điểm nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Indonesia th i gian tới. Trên c  s  tuân thủ 

nguyên tắc đối ngo i tôn trọng độc lập, chủ quy n, toàn vẹn lãnh thổ, không can 

thiệp vào nội bộ của nhau, cùng có l i, hai bên s  tiếp tục tăng cư ng tham vấn 

và phối h p ch t ch  t i các diễn đàn khu v c và quốc tế, tích c c trao đổi thông tin 

v  việc th c hiện các đi u ước quốc tế mà hai nước là thành viên  thư ng xuyên 
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chia sẻ, tham vấn và phối h p lập trư ng t i diễn đàn đa phư ng; cùng phối h p 

th c đẩy đoàn kết và lập trư ng chung của ASEAN trong vấn đ  Biển Đ ng nhằm 

phát huy vai trò trung tâm của Khối trong duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vư ng 

chung của khu v c; th c đẩy th c thi DOC và phối h p ch t ch  trong đàm phán 

COC hiệu l c, hiệu qu , phù h p luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982. 

Thứ tư, quan hệ hai nước nói chung và quá trình hoàn tất Thỏa thuận th c thi 

Hiệp định ph n định EEZ Việt Nam - Indonesia nói riêng s  chịu tác động nhất định 

từ s  c nh tranh  nh hư ng của các nước lớn   khu v c, nhất là c nh tranh Mỹ - 

Trung. Việt Nam và Indonesia là hai nước thành viên chủ chốt, gi  vai trò quan 

trọng trong các thể chế   khu v c Đ ng Nam Á như ARF  EAS, ADMM+, 

ASEAN+1  ASEAN+3... Đ c biệt, Việt Nam và Indonesia đ u đư c Mỹ xác định là 

một trong các ưu tiên hàng đ u của chiến lư c Ấn Độ Dư ng - Thái B nh Dư ng t  

do, rộng m . Trong khi đ   c  Việt Nam và Indonesia đ u là nh ng đối tác lớn   

khu v c Đ ng Nam Á của Trung Quốc, là một trong nh ng ưu tiên chiến lư c để 

Trung Quốc m  rộng  nh hư ng xuống phía Nam và triển khai  Con đư ng t  lụa 

trên biển   MSR  thuộc sáng kiến  Vành đai  Con đư ng   BRI  trong th i gian tới. 

4.2.2. Một số khuyến nghị chính sách  

Trong h p tác ph n định biển n i chung và các văn b n ph n định biển mà 

Việt Nam đã tham gia k  kết n i riêng  ch ng ta luôn nhất quán mục tiêu đ m b o 

l i ích quốc gia, chủ quy n trên các vùng biển, đ o. Việt Nam là một trong nh ng 

nước có đư ng b  biển dài, vùng biển rộng, tiếp giáp và chồng lấn với nhi u nước 

láng gi ng   khu v c Biển Đ ng. Để thiết lập đư ng biên giới biển đ m b o tính 

công bằng, hòa bình và ổn định lâu dài, Việt Nam đã và đang tiến hành đàm phán 

với các nước h u quan như Trung Quốc  Philippines  Thái Lan  Indonesia, Malaysia 

và Campuchia. Bên c nh đ   ch ng ta cũng ph i quán triệt th c hiện nhiệm vụ và 

phư ng hướng b o vệ v ng chắc độc lập, chủ quy n, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ 

của Tổ quốc, b o vệ l i ích quốc gia - dân tộc, góp ph n gìn gi  m i trư ng hòa 

bình, ổn định cho phát triển đất nước [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.279], duy 

trì hòa bình, an ninh, an toàn t  do hàng h i, hàng không   Biển Đ ng  gi i quyết 
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các tranh chấp bằng biện pháp hòa b nh trên c  s  luật pháp quốc tế, nhất là 

UNCLOS 1982 [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.283].  

Trên c  s  nghiên c u quá tr nh ph n định biển của Việt Nam với các nước 

láng gi ng   khu v c Biển Đ ng  đ c biệt là tổng thể th c tiễn h p tác Việt Nam - 

Indonesia v  ph n định biển, với mục đ ch tham mưu gi i pháp v  m t ch nh sách 

góp ph n th c đẩy quan hệ Đối tác chiến lư c Việt Nam - Indonesia, sớm hoàn tất 

tiến tr nh đàm phán Thỏa thuận th c thi Hiệp định ph n định EEZ gi a Việt Nam - 

Indonesia, gi i quyết tranh chấp chủ quy n và ph n định vùng chồng lấn trên biển 

gi a Việt Nam với các nước láng gi ng, b o vệ v ng chắc chủ quy n biển  đ o 

thiêng liêng của Tổ quốc, tác gi  đ  xuất một số khuyến nghị: 

Thứ nhất, tăng cường củng cố lòng tin chiến lược, thúc đẩy phát triển quan hệ 

Đối tác chiến lược Việt Nam - Indonesia đi vào chiều sâu, thực chất, toàn diện trên 

tất cả các lĩnh vực then chốt, tạo thuận lợi giải quyết hiệu quả, triệt để những vấn 

đề còn tồn tại, vướng mắc trong quan hệ hai nước:  

V  chính trị - ngo i giao: Nâng cao hiệu qu  c ng tác đối ngo i, gắn ch t việc 

chủ động, tích c c hội nhập quốc tế với tăng cư ng năng l c thể chế đồng bộ, hiện 

đ i. Kết h p ch t ch , hiệu qu  c ng tác đối ngo i của Đ ng với ngo i giao Nhà 

nước và đối ngo i nhân dân; tiếp tục th c đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, 

duy trì và phát huy hiệu qu  c  chế h p tác hiện có nhằm củng cố tin cậy chính trị, 

m  rộng và làm sâu sắc h n quan hệ trên tinh th n b nh đẳng, cùng có l i, tôn trọng 

lẫn nhau và phù h p với luật pháp quốc tế; tích c c phát huy hiệu qu  các c  chế 

h p tác song phư ng và phối h p triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận hai nước 

đã k  kết  trong đ  c  việc đưa văn kiện đã k  kết v  h p tác biển sớm có hiệu l c 

và triển khai trong th c tế, t o động l c đưa quan hệ Đối tác chiến lư c phát triển 

lên t m cao mới  hướng tới Đối tác chiến lư c toàn diện trong th i gian tới; đẩy 

m nh và nâng t m đối ngo i đa phư ng  kết h p ch t ch  với đối ngo i song 

phư ng  th c hiện tốt các trọng trách quốc tế, nhất là trong ASEAN, Liên H p 

Quốc, các khuôn khổ h p tác   châu Á - Thái B nh Dư ng [Đ ng Cộng s n Việt 

Nam, 2021, tr.282-283], phù h p với yêu c u và đi u kiện của c  hai nước, góp 
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ph n củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, 

h p tác và phát triển   khu v c cũng như trên thế giới.  

V  kinh tế - thư ng m i và đ u tư: Tập trung th c đẩy các gi i pháp tăng 

trư ng thư ng m i song phư ng  hướng tới các mục tiêu mới cao h n cho thư ng 

m i hai chi u  phấn đấu đ t 18 tỷ USD trước năm 2028  th c đẩy đ u tư vào các 

lĩnh v c mới như kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lư ng, phát triển hệ sinh 

thái xe điện; duy trì các chu i cung  ng hiện có, h p tác ch t ch  để hình thành các 

chu i cung  ng mới có tính chiến lư c mà hai bên có thế m nh để t o ra nh ng s n 

phẩm công nghiệp có giá trị tăng cao; đàm phán v  d  bỏ nh ng rào c n phi thư ng 

m i, tháo g  nh ng kh  khăn vướng mắc và t o thêm các đi u kiện  ưu đãi đối với 

các doanh nghiệp hai bên để tiếp cận tốt nhất thị trư ng của nhau; đ  nghị Indonesia 

t o thuận l i cho hàng hóa Việt Nam, h p tác phát triển các chu i cung  ng mới có 

tính chiến lư c và công nhận n  l c của Việt Nam v  qu n lý ho t động tàu cá và 

IUU  đồng th i t o đi u kiện để doanh nghiệp Indonesia tiếp tục đ u tư vào Việt 

Nam trên các lĩnh v c tài chính, ngân hàng, chuyển đổi xanh  trong đ  c  chuyển 

đổi năng lư ng như năng lư ng tái t o  xe điện  đ u tư c ng nghiệp khai khoáng, 

đ u tư bất động s n  trong đ  c  phát triển nhà   xã hội, liên kết trong s n xuất nông 

nghiệp [Mai Thu, 2023]; tăng cư ng h p tác trong lĩnh v c Halal, h p tác an ninh 

lư ng th c  an ninh năng lư ng và th c đẩy ký kết Hiệp định thư ng m i g o 

[Thông Tấn xã Việt Nam, 2024]. 

V  quốc phòng - an ninh: Tiếp tục n  l c đưa h p tác quốc phòng song 

phư ng ngày càng th c chất, hiệu qu , đ ng g p chung vào n  l c của hai nước 

hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lư c toàn diện [Quỳnh Trang, 2023]; 

tập trung vào các lĩnh v c trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; phát huy 

hiệu qu  các c  chế tham vấn đối tho i; tăng cư ng h p tác th c chất, hiệu qu  gi a 

các quân binh chủng hai nước  đ c biệt là gi a l c lư ng H i quân, C nh sát biển, 

công nghiệp quốc phòng; tăng cư ng xây d ng và nâng cao lòng tin của l c lư ng 

h i qu n hai nước trên biển, sớm ký kết Thỏa thuận tu n tra liên h p nhằm tăng 

cư ng h p tác gi a h i qu n hai nước, nâng cao kh  năng phối h p hiệp đồng trong 
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xử lý các thách th c chung v  an ninh hàng h i, góp ph n duy trì hòa bình, ổn định 

và th c đẩy h p tác trên vùng biển giáp ranh gi a hai nước; coi trọng h p tác đào 

t o, nghiên c u chiến lư c; th c đẩy h p tác trong nh ng lĩnh v c h p tác ti m 

năng mà hai bên c  thế m nh và nhu c u; phối h p ch t ch  và ủng hộ lẫn nhau t i 

các diễn đàn  c  chế đa phư ng  nhất là các c  chế do ASEAN dẫn dắt; ủng hộ các 

s  kiện do m i nước chủ trì tổ ch c; tăng cư ng tham vấn  trao đổi  phối h p lập 

trư ng khi đ  xuất các sáng kiến    tư ng  gi i pháp nhằm duy tr  hòa bình, an ninh 

quốc tế  gi i quyết hòa b nh tranh chấp  phát triển b n v ng  b o đ m an ninh biển  

an ninh lư ng th c  an ninh năng lư ng  an ninh nguồn nước. 

V  văn h a - giáo dục, du lịch và giao lưu nh n d n: Th c đẩy gia tăng kết nối 

và ho t động giao lưu nhân dân như trao đổi đoàn nghệ thuật, các hội đoàn qu n 

ch ng  địa phư ng; Chính phủ Việt Nam và Indonesia nghiên c u đẩy m nh cấp 

học bổng cho học sinh, sinh viên hai bên đến học tập, tu nghiệp t i m i nước; hai 

nước tăng cư ng khai thác h n n a ti m năng du lịch   khu v c Đ ng Nam Á  bổ 

sung cho nhau thông qua các s n phẩm liên kết du lịch, qu ng bá, gia tăng hiểu biết 

v  lịch sử, truy n thống  văn h a - xã hội  đất nước  con ngư i của nhau. Bên c nh 

đ   hai nước c n nghiên c u việc m  thêm các đư ng bay mới kết nối nh ng điểm 

du lịch nổi tiếng của hai nước. Các d  án du lịch mới c n cân nhắc tới kế ho ch di 

d i thủ đ  của Indonesia và đẩy m nh phát triển   nh ng khu v c có ti m năng lớn. 

Ngoài ra, Việt Nam và Indonesia c n tăng cư ng h p tác trong các lĩnh v c 

mới giàu ti m năng như  ng ph  với biến đổi kh  hậu  chuyển đổi năng lư ng c ng 

bằng  th c đẩy h p tác v  khoa học - công nghệ... [Đ ng Linh  Doãn Tấn  2023].  

Thứ hai, thúc đẩy tiến trình đàm phán, hoàn tất Thỏa thuận thực thi Hiệp định 

phân định EEZ giữa Việt Nam - Indonesia; tăng cường hợp tác quốc tế về biển và 

đàm phán giải quyết vấn đề phân định biển giữa Việt Nam với các nước:  

Th i gian tới, việc Việt Nam và Indonesia hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp 

định ph n định EEZ s  c    nghĩa đ c biệt quan trọng trong qu n lý hiệu qu  và 

đ m b o các quy n và l i ích h p pháp  ch nh đáng của hai nước   khu v c chồng 

lấn v  quy n tài phán gi a EEZ của Indonesia và vùng th m lục địa của Việt Nam, 
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tr  thành hình mẫu  đ ng g p quan trọng đối với s  phát triển của luật biển quốc tế, 

do từ trước đến nay thế giới chưa từng có thỏa thuận tư ng t  nào trên th c tế.  

Để góp ph n đẩy nhanh tiến trình hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp định phân 

định EEZ gi a hai nước trong th i gian tới, Việt Nam c n: Phối h p ch t ch  với 

phía Indonesia trong quá tr nh đàm phán  sớm thống nhất lập trư ng  quan điểm 

chung v  các nội dung thỏa thuận th c thi  trong đ  nghiên c u  quy định rõ v  

quy n và nghĩa vụ của các bên, ph m vi áp dụng và các c  chế th c hiện  cũng như 

gi i quyết tranh chấp phát sinh…; thông qua các ho t động đối ngo i, tiếp xúc cấp 

cao gi a lãnh đ o hai nước t i các diễn đàn song phư ng và đa phư ng, chủ động 

đ  nghị phía Indonesia tiếp tục quan tâm, chỉ đ o c  quan ch c năng đẩy nhanh tiến 

độ đàm phán  hoàn thành các thủ tục liên quan và th c đẩy c  quan lập pháp m i 

nước xem xét phê chuẩn để sớm th c thi thỏa thuận quan trọng này [Chiến Thắng, 

2023], t o động l c đưa quan hệ Đối tác chiến lư c phát triển lên t m cao mới, 

hướng tới nâng cấp thành Đối tác chiến lư c toàn diện trong th i gian tới [Ph m 

Tiếp, 2023]; trong quá trình hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp định EEZ Việt Nam - 

Indonesia, Việt Nam c n tăng cư ng h p tác biển  th c đẩy triển khai hiệu qu  B n 

ghi nhớ v  h p tác ngh  cá (ký tháng 1/2024) nhằm tăng cư ng h p tác trong lĩnh 

v c thủy s n, phát triển ngh  cá và nuôi trồng thủy s n b n v ng, phòng ngừa đánh 

bắt cá vi ph m IUU [Chư ng Phư ng, 2023], [Thông Tấn xã Việt Nam, 2024]. H n 

chế tối đa các nh n tố phát sinh tiêu c c, gây c n tr  ho c làm gián đo n tiến trình 

đàm phán gi a hai nước. 

Là một quốc gia ven Biển Đ ng  c  nhi u ti m năng và l i thế trong h p tác 

biển  trên c  s  kinh nghiệm và thành qu  của h p tác biển trong nh ng năm qua  

Việt Nam c n đẩy m nh h n n a h p tác biển  đưa h p tác biển thành một nhân tố 

quan trọng trong việc tăng cư ng tin cậy chính trị, quan hệ h u nghị, h p tác gi a 

Việt Nam với các nước, t o d ng m i trư ng hòa bình, ổn định   khu v c và trên 

thế giới, vì s  phát triển của đất nước và l i ích quốc gia trên biển. Để đ t đư c mục 

tiêu trên  th i gian tới ch ng ta c n th c đẩy một số gi i pháp trọng t m như:  
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N ng cao nhận th c v    nghĩa  vai trò của h p tác biển trong việc b o đ m và 

th c hiện thắng l i nhiệm vụ b o vệ quy n và l i  ch quốc gia - d n tộc trên biển 

gắn với duy tr  m i trư ng hòa b nh  ổn định để phát triển đất nước  coi h p tác biển 

là một c ng cụ h u hiệu để th c hiện nhiệm vụ này.  Trong quá trình th c hiện  c n 

bám sát tinh th n của Đ i hội đ ng toàn quốc l n th  XIII  Nghị quyết số 36-

NQ/TW ngày 22/10/2018  Hội nghị l n th  8 Ban Chấp hành Trung ư ng Đ ng 

Kh a XII v  Chiến lư c phát triển b n v ng kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030  

t m nh n đến năm 2045  Quyết định số 647/QĐ-TTg của Thủ tướng Ch nh phủ phê 

duyệt Đ  án h p tác quốc tế v  phát triển b n v ng kinh tế biển…  

Tiếp tục h p tác với các nước trong khu v c Biển Đ ng  nhất là Malaysia  

Campuchia) đàm phán  gi i quyết d t điểm vấn đ  v ng biển chồng lấn  t o c  s  

pháp l  quốc tế cho việc th c thi chủ quy n  quy n chủ quy n và quy n tài phán 

trên biển và h p tác biển. Trong đ   c  thể t nh đến các biện pháp h p tác t m th i 

như h p tác khai thác chung gi a Việt Nam với các nước láng gi ng theo đ ng các 

quy định c  liên quan của UNCLOS 1982.  

M  rộng h p tác biển với các tổ ch c quốc tế và khu v c  trong đ  c n t ch 

c c tham gia s u rộng h n n a vào các tổ ch c quốc tế chuyên ngành v  biển ho c 

liên quan đến biển như Tổ ch c Hàng h i quốc tế  IMO), Chư ng tr nh M i trư ng 

Liên H p Quốc  UNEP), Tổ ch c Lư ng th c và N ng nghiệp Liên H p Quốc 

(FAO)  tổ ch c ngh  cá khu v c  các thiết chế h p tác biển khu v c  liên khu v c.  

Tranh thủ s  ủng hộ  h  tr   chuyển giao c ng nghệ  phư ng tiện nghiên c u 

khoa học biển từ các đối tác; nâng cao năng l c của đội ngũ chuyên trách v  h p tác 

biển th ng qua việc đưa cán bộ đi đào t o v  khoa học c ng nghệ biển  khoa học 

pháp l   năng l c th c thi pháp luật trên biển  an ninh biển… 

Thứ ba, phát huy vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu vực, nâng cao vai 

trò của ASEAN trong đảm bảo an ninh khu vực, giải quyết các tranh chấp, bất đồng 

về lãnh thổ nói chung và phân định biển nói riêng:  

Th i gian qua  ASEAN và các nước có yêu sách chủ quy n   Biển Đ ng đã c  

nhi u n  l c trong việc tìm kiếm các gi i pháp, nhất là các định chế, hiệp định song 
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phư ng  hay các thỏa thuận, tuyên bố đa phư ng  nhất là DOC  để tăng cư ng h p 

tác, xây d ng lòng tin  ngăn ngừa xung đột leo thang   Biển Đ ng  nhưng hiệu qu  

chưa cao. Các c  chế đối tho i do ASEAN đi u phối đã g p ph n tăng cư ng đoàn 

kết nội Khối trong gi i quyết các vấn đ  chung của khu v c  nhưng chưa c  tác 

động lớn đối với tiến trình hòa gi i   Biển Đ ng. Th c tiễn đã cho thấy, ASEAN 

không thể gi i quyết xung đột   Biển Đ ng  song l i đ ng vai trò quan trọng trong 

th c đẩy tiến trình qu n l  và ngăn ngừa xung đột trên biển với mục tiêu gi m căng 

thẳng  đối đ u và xây d ng lòng tin. Do đó, Việt Nam c n:   

Chủ động th c đẩy xây d ng, củng cố đoàn kết ASEAN và nâng cao vai trò 

trung tâm của ASEAN trong  ng phó với s c ép của nhân tố Trung Quốc và c nh 

tranh địa chính trị chiến lư c gi a các nước lớn   khu v c, ki m chế nh ng căng 

thẳng, bất đồng   Biển Đ ng  nhất là việc cùng với các nước thành viên ASEAN 

th c đẩy vai trò của Tuyên bố v  khu v c Hòa bình, T  do và Trung lập 

(ZOPFAN), sử dụng ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN (EC) như một công cụ để 

gi i quyết xung đột theo từng c  chế riêng biệt  trong đ  đ c biệt nhấn m nh công 

cụ APSC trong đoàn kết, thống nhất hành động, xử lý các vấn đ  xung đột liên quan 

  Biển Đ ng  g p ph n gi i quyết hài hòa l i ích quốc gia và l i ích khu v c trong 

các vấn đ  biên giới lãnh thổ.  

Phối h p ch t ch  và thống nhất lập trư ng với các nước ASEAN, nhất là các 

nước h i đ o để chủ động đưa các vấn đ  liên quan tranh chấp biên giới lãnh thổ và 

ph n định biển ra các diễn đàn  chư ng tr nh nghị s  khu v c ASEAN với cấp độ 

cao h n  qua đ  x y d ng lập trư ng chung trong việc tìm kiếm các gi i pháp gi i 

quyết tranh chấp  cũng như tranh thủ s  ủng hộ của các nước tiến bộ trong và ngoài 

khu v c; ủng hộ các sáng kiến tu n tra chung trên biển, nhất là các khu v c chồng 

lấn ho c EEZ của nhau gi a các nước ASEAN h i đ o góp ph n củng cố lòng tin, 

đoàn kết nội Khối, phòng chống ho t động đánh bắt cá trái phép, h n chế s c ép của 

các nước lớn ngoài khu v c Biển Đ ng  đ m b o an ninh, chủ quy n của các bên.  

Cùng với các nước thành viên ASEAN tiếp tục phối h p ch t ch  với Trung 

Quốc triển khai đ y đủ và hiệu qu  DOC, xây d ng COC hiệu l c, hiệu qu , phù 
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h p với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982, góp ph n củng cố lòng tin, s  

tin cậy, qu n lý hiệu qu  h n các s  cố trên biển, vì Biển Đ ng hòa b nh  h p tác và 

phát triển. Trước nh ng diễn biến ph c t p  g y nguy c  căng thẳng g n đ y   Biển 

Đ ng  th i gian tới Việt Nam c n tăng cư ng h p tác với các nước tiếp tục kiên trì 

th c đẩy đối tho i, gi i quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, b o đ m an 

ninh, an toàn, t  do hàng h i, hàng không, tôn trọng luật pháp quốc tế và th c hiện 

đ y đủ Tuyên bố DOC. 

Tăng cư ng đàm phán và tham vấn song phư ng với các quốc gia thành viên 

có yêu sách chủ quy n   Biển Đ ng như Philippines  Malaysia  Brunei ho c có l i 

ích   Biển Đ ng như Indonesia  Singapore  Thái Lan  Campuchia để làm  sống l i  

vai trò của Hiệp ước TAC nhằm th c đẩy gi i quyết tranh chấp của các nước   Biển 

Đ ng bằng phư ng pháp thư ng lư ng và hòa gi i, hình thành m t trận chung, ph n 

 ng tập thể đối với nh ng vấn đ  cấp thiết   Biển Đ ng ho c trước tác động tiêu 

c c của các nhân tố bên ngoài khu v c.  

Th c đẩy các nước ASEAN phối h p với các quốc gia ngoài khu v c Đ ng 

Nam Á góp ph n đ m b o m i trư ng an ninh   Biển Đ ng như khuyến khích Mỹ 

và đồng minh  đối tác tăng cư ng các hành động th c tế nhằm duy tr  các c  chế 

hòa bình, h u nghị, ki m chế hành động gây hấn phi pháp của Trung Quốc trên th c 

địa  ngăn ch n nguy c  xung đột vũ trang   khu v c.  

Việt Nam cũng như ASEAN c n tiên phong ủng hộ việc xây d ng một bộ máy 

thư ng tr c để gi i quyết vấn đ  ph n định biển với s  tham gia cố vấn của các 

quốc gia, tổ ch c kinh nghiệm và chuyên môn v  luật pháp gi i quyết tranh chấp 

quốc tế, cùng với đ  là hệ thống chế tài nhằm đ m b o th c hiện quyết định của c  

quan gi i quyết ph n định biển.  

Thứ tư, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống pháp luật về biển và nghiên cứu, vận 

dụng pháp luật quốc tế trong giải quyết tranh chấp và phân định biên giới biển:  

Từ nh ng thập kỷ cuối thế kỷ XX đến nay, luật pháp quốc tế v  biển đã c  s  

phát triển m nh m . UNCLOS 1982 có hiệu l c và Việt Nam cũng là một trong 

nh ng nước đã phê chuẩn đã tác động sâu rộng đến quá trình sử dụng và khai thác 
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biển của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Cùng với s  phát triển đ   th i 

gian qua Việt Nam đã c  nhi u n  l c trong xây d ng và ban hành các văn b n pháp 

luật v  biển, song nhìn chung hệ thống pháp luật còn chưa đư c hoàn chỉnh. Do đ   

để hoàn thiện hệ thống chính sách v  biển, Việt Nam c n rà soát hệ thống văn b n 

quy ph m pháp luật liên quan để kịp th i phát hiện các s  h , bất cập, mâu thuẫn, 

chồng chéo nhằm khắc phục, bổ sung, hoàn thiện  qua đ  t o s  hài hòa, gi a pháp 

luật Việt Nam và pháp luật quốc tế. Trước mắt ph i sớm pháp điển hóa hệ thống 

pháp luật quốc gia cho phù h p luật pháp quốc tế v  biển, nhất là UNCLOS 1982 

mà Việt Nam đã k  kết ho c tham gia.  

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật v  biển s  góp ph n th c đẩy h p tác đàm 

phán để tiến hành ph n định với các nước xung quanh trên biển [Hoàng Yên  Thu 

Hằng  2017]. Ngay c  khi đã hoàn thành việc ph n định ranh giới biển c n có các 

văn b n nhằm pháp l  h a đư ng biên giới gi a các nước để đ m b o tính ổn định 

v  l u dài. Việt Nam th c hiện mục tiêu đ  trên c  s  tiếp tục h p tác khai thác 

chung với các nước ASEAN   vùng biển chồng lấn chưa ph n định đư c biên giới. 

Việc k  kết thỏa thuận c n ph i t nh toán thận trọng vì theo quy định của luật pháp 

quốc tế có nguyên tắc v   s  liên tục và xác định đư ng biên giới  nên nh ng thỏa 

thuận t m th i có thể tr  thành thỏa thuận vĩnh viễn sau này, do vậy việc x y d ng 

và hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia v  biển s  t o ti n đ  nghiên c u luật 

pháp quốc tế và là c  s  b o đ m l i  ch quốc gia trên bàn đàm phán. 

Cùng với việc pháp điển hóa luật pháp quốc gia phù h p với pháp luật quốc tế, 

c n tăng cư ng hoàn thiện pháp luật v  qu n lý nhà nước đối với các vùng biển của 

Việt Nam. Trước hết là hoàn thiện hệ thống pháp luật v  biển với nội dung toàn 

diện, thống nhất trong ho t động b o vệ chủ quy n và l i ích quốc gia trên biển, 

đồng th i t o khung pháp l  c  b n đối với các ho t động phát triển kinh tế biển, 

b o vệ m i trư ng biển, b o tồn thiên nhiên biển. Bên c nh đ   c n làm tốt vấn đ  

th c thi pháp luật biển  xác định rõ nguyên tắc và các quy ph m pháp luật qu n lý 

biển theo ngành ngh , vai trò của các th c thể trong qu n lý nhà nước v  biển, bao 
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gồm vai trò của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quy n địa phư ng liên quan, 

cũng như vai trò của qu n chúng nhân dân [Phan Diệu Linh, 2016, tr.72]. 

Vận dụng hệ thống quy ph m pháp luật quốc tế và luật pháp quốc gia để đấu 

tranh b o vệ chủ quy n biển đ o, gi i quyết tranh chấp trên biển trong bối c nh hiện 

nay là nhiệm vụ quan trọng. Đ y là một trong nh ng biện pháp hòa b nh để Việt 

Nam b o vệ chủ quy n biển đ o trong tình hình mới  do đ  Việt Nam c n tăng 

cư ng h p tác với các bên liên quan th c đẩy gi i quyết tranh chấp lãnh thổ và 

quy n tài phán bằng biện pháp hòa bình theo quy định của luật pháp quốc tế  đ c 

biệt là UNCLOS 1982, DOC và TAC [Nguyễn Thanh Minh, 2023, tr.635-636]. 

Thứ năm, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của các lực 

lượng chấp pháp trên biển (Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng, Dân quân 

tự vệ biển, Kiểm ngư): 

Vấn đ  tranh chấp chủ quy n trên Biển Đ ng là hết s c ph c t p và chưa c  

triển vọng đi đến một gi i pháp ph n định biển rõ ràng gi a các bên có tranh chấp, 

trong khi c  chế gi i quyết tranh chấp của ASEAN  đ c biệt là c  chế gi i quyết 

tranh chấp gi a nước thành viên với nước th  ba còn chưa thể gi i quyết vấn đ   nội 

bộ ASEAN ngày càng bị ph n h a do s  chi phối của nước lớn cũng như s  khác 

nhau v  m c độ liên quan và l i ích t i vùng biển này, Việt Nam c n chủ động 

chuẩn bị cho m nh  kh  năng t  vệ và sẵn sàng chiến đấu   trong đ  bao gồm kh  

năng pháp l  và s c m nh qu n s . B i l  ngoài đấu tranh trên bàn đàm phán  t nh 

h nh trên th c địa cũng rất căng thẳng và ph c t p  nhất là ho t động của các tàu 

d n s  và qu n s  nước ngoài x m ph m các v ng biển khu v c giáp ranh diễn ra 

thư ng xuyên  đ y cũng là khu v c ho t động thư ng xuyên của các lo i h nh tội 

ph m an ninh phi truy n thống. S  xuất hiện của các l c lư ng chấp pháp t i các 

khu v c biển này là ch a kh a b o đ m an ninh  kh ng để phát sinh thêm nh ng 

m u thuẫn c n tr  quá tr nh ph n định biển.  

Việc tập trung n  l c xây d ng l c lư ng qu n lý biển  đ o và các ho t động 

kinh tế biển, nhất là l c lư ng H i quân, C nh sát biển, Biên phòng, Dân quân t  vệ 

biển và l c lư ng Kiểm ngư v ng m nh  đủ s c hoàn thành tốt nhiệm vụ đư c giao 
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là yêu c u cấp thiết hiện nay [Nguyễn Thanh Long  2021]. Trong đ   H i quân là 

l c lư ng chuyên trách ho t động trên biển, gi  vai trò quan trọng trong th c hiện 

nhiệm vụ b o vệ các vùng biển  đ o của Tổ quốc. Do đ  c n đẩy nhanh quá trình 

hiện đ i hóa và c  ch nh sách đãi ngộ phù h p  đ c biệt là l c lư ng thư ng xuyên 

th c hiện nhiệm vụ tu n tra trên biển và đ ng gi    các đ o ti n tiêu, xa b . C nh 

sát biển là l c lư ng nòng cốt trong th c thi pháp luật, b o vệ an ninh quốc gia, trật 

t  và an toàn trên biển, vì vậy nhiệm vụ cấp thiết hiện nay là xây d ng l c lư ng 

C nh sát v ng m nh v  chính trị; kiện toàn tổ ch c, biên chế h p lý, tinh gọn, nâng 

cao năng l c th c hiện nhiệm vụ; tăng cư ng đ u tư trang thiết bị  vũ kh  đồng bộ, 

hiện đ i  đáp  ng yêu c u, nhiệm vụ trong tình hình mới [Lê Quang Đ o, 2023]. Bộ 

đội Biên phòng c n tiếp tục đ u tư x y d ng cách m ng, chính quy, tinh nhuệ và 

từng bước hiện đ i  đáp  ng yêu c u, nhiệm vụ trong tình hình mới, trong đ  c  b o 

vệ an ninh trật t , c u hộ, c u n n, phòng chống buôn lậu và tệ n n xã hội trên các 

vùng biển của Tổ quốc. Dân quân t  vệ biển đư c xây d ng theo phư ng ch m 

v ng m nh và rộng khắp,   đ u c  tàu  thuy n  ngư d n ho t động và d n cư sinh 

sống trên đ o thì   đ  c  d n qu n t  vệ biển; chú trọng xây d ng và củng cố l c 

lư ng dân quân biển ngày càng v ng m nh, tr  thành  cánh tay nối dài  trong c ng 

cuộc b o vệ chủ quy n biển, đ o của đất nước; quan tâm bố trí ngân sách, b o đ m 

đ y đủ  đồng bộ vũ kh   trang bị nh ng phư ng tiện hiện đ i h n để th c hiện 

nhiệm vụ, nhất là khi tình huống mới xuất hiện [Nguyễn Thanh Minh, 2023, tr.466]. 

Xây d ng l c lư ng Kiểm ngư chính quy, hiện đ i theo hướng đẩy m nh kiện toàn 

l c lư ng Kiểm ngư từ Trung ư ng đến địa phư ng và thành lập Kiểm ngư địa 

phư ng theo Luật Thủy s n năm 2017; tăng cư ng công tác kiểm tra, kiểm soát và 

xử lý nghiêm vi ph m pháp luật trong khai thác bất h p pháp, gi m nhanh và tiến 

đến chấm d t tình tr ng này, nhất là t i các khu v c c  nguy c  c n kiệt, suy thoái 

tài nguyên biển; tiếp tục đàm phán  k  kết  ph n định vùng biển chồng lấn, vùng 

chưa ph n định gi a Việt Nam với các nước; xác định ranh giới đư c phép khai 

thác h i s n trên các vùng biển nhằm tiến tới chấm d t tình tr ng tàu cá của ngư d n 

nước ta bị l c lư ng ch c năng nước ngoài xua đuổi, bắt gi , xử lý trên vùng biển 
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tiếp giáp với các nước trong khu v c [Nam S n  2023]; bố trí l c lư ng kiểm ngư 

t i các khu b o tồn biển nhằm th c hiện hiệu qu  công tác b o tồn đa d ng sinh học 

biển, qu n lý nguồn l i thuỷ s n [Hà Linh, 2023]. 

Tăng cư ng l c lư ng tu n tra, kiểm soát các khu v c, vùng biển chồng lấn, 

giáp ranh gi a Việt Nam với các nước láng gi ng để khẳng định chủ quy n thiêng 

liêng của Tổ quốc, gi i quyết các tranh chấp trên biển và b o vệ ngư d n trong quá 

trình khai thác trên biển; kịp th i phát hiện  đấu tranh ngăn ch n các lo i tội ph m 

trên biển như bu n lậu  bu n bán ngư i  ma t y… cũng như các ho t động xâm 

nhập lãnh thổ Việt Nam bất h p pháp từ hướng biển. 

Thứ sáu, đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo của Việt Nam ở Biển Đông:  

Tăng cư ng tuyên truy n  n ng cao nhận th c  t o đồng thuận m nh m  trong 

toàn xã hội v  phát triển kinh tế biển b n v ng; th c đẩy triển khai Quyết định số 

729/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Ch nh phủ  V  việc phê duyệt Chư ng 

tr nh truy n th ng v  biển và đ i dư ng đến năm 2030  nhằm đổi mới tư duy v  

t m quan trọng của việc th c hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW đối với phát triển kinh 

tế biển xanh. Qua đ   x y d ng v ng chắc thế trận lòng dân, góp ph n b o vệ v ng 

chắc chủ quy n quốc gia trên biển, th m lục địa và EEZ của Việt Nam, gi  v ng 

m i trư ng hòa bình, ổn định l u dài để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. 

Đẩy nhanh hoàn thiện c  chế chính sách phù h p với tình hình th c tiễn nhằm 

khai thác triệt để ti m năng  thế m nh v  biển, gắn kết ch t ch , thống nhất gi a 

phát triển kinh tế biển với đ m b o quốc phòng - an ninh, t o đi u kiện cho các địa 

phư ng nhất là nh ng địa phư ng ven biển phát triển kinh tế biển gắn với b o vệ 

vùng tr i, vùng biển của đất nước. Th c đẩy h p tác phát triển kinh tế trên các  

vùng biển thuộc chủ quy n của Việt Nam với các nước lớn, phát triển   trong và 

ngoài khu v c, t o thế cài đ t  đan xen l i ích gi a các nước trong phát triển kinh tế 

biển. Qua đ  góp ph n b o vệ v ng chắc chủ quy n quốc gia trên biển, h n chế âm 

mưu và ho t động lấn chiếm biển  đ o của các bên, t o thế và l c mới để gi i quyết 

các tranh tranh bằng biện pháp hòa bình. 
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Phát huy s c m nh tổng h p  ưu tiên nguồn l c cho phát triển kinh tế gắn với 

b o vệ v ng chắc chủ quy n biển  đ o, góp ph n th c hiện hiệu qu  Nghị quyết số 

36-NQ/TW, chiến lư c phát triển kinh tế - xã hội trên các vùng ven biển, h i đ o; 

ưu tiên bố tr  nguồn l c trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ triển khai nhằm phát huy 

hiệu qu  các nhiệm vụ  chư ng tr nh  d  án đã đư c Ch nh phủ  địa phư ng phê 

duyệt  nhất là các ngành kinh tế biển như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng h i, 

khai thác d u khí và các tài nguyên khoáng s n biển khác, nuôi trồng và khai thác 

h i s n xa b , công nghiệp ven biển  năng lư ng tái t o và các ngành kinh tế biển 

mới; xây d ng các tập đoàn kinh tế m nh, các trung tâm dịch vụ c  đủ kh  năng 

vư n xa, kết h p phát triển kinh tế với làm chủ biển  đ o; coi trọng đ u tư  phát 

triển hệ thống h  t ng vùng ven biển và trên các đ o, t o c  s  v ng chắc phục vụ 

phát triển kinh tế, t o thế tiến ra biển, tr  thành tuyến phòng thủ v ng chắc b o vệ 

chủ quy n, quy n chủ quy n và quy n tài phán quốc gia   các vùng biển  đ o của 

Việt Nam; kết h p ch t ch  gi a đẩy nhanh quá trình dân s  hóa trên biển với xây 

d ng thế trận quốc phòng - an ninh v ng m nh, tăng cư ng xây d ng hệ thống c  

s  h  t ng, phát triển kinh tế - xã hội trên các đ o mang t nh lư ng dụng, sẵn sàng 

phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh khi có tình huống phát sinh yêu c u 

[Nguyễn Quang Ngọc, 2023]; xây d ng các chư ng tr nh h  tr  ngư d n bám biển, 

đánh bắt xa b , t o đi u kiện cho việc phòng thủ, b o vệ, kiểm soát và làm chủ 

vùng biển [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.278]. 

Gắn phát triển kinh tế biển  đ o với b o vệ hệ sinh thái biển, đ m b o quốc 

phòng - an ninh và n ng cao đ i sống nhân dân vùng biển; sớm hoàn thiện quy 

ho ch không gian biển quốc gia và c  chế qu n lý tổng h p, thống nhất v  biển, 

nâng cao hiệu qu  th c thi pháp luật trên biển; tập trung xây d ng và nhân rộng các 

mô hình khu kinh tế, khu công nghiệp sinh thái ven biển gắn với hình thành phát 

triển đ  thị và phát triển các trung tâm kinh tế biển m nh; đẩy m nh  ng dụng kỹ 

thuật, công nghệ trong đánh bắt, nuôi trồng, chế biển thủy s n; nâng cao ý th c chấp 

hành pháp luật trong nước và quốc tế của ngư d n trong quá tr nh khai thác thủy s n 

trên các vùng biển; tăng cư ng b o vệ môi trư ng, b o tồn, phát triển b n v ng các 
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hệ sinh thái  đa d ng sinh học biển  đ c biệt là các r n san hô, th m cỏ biển, rừng 

ngập m n, rừng phòng hộ ven biển; n ng cao năng l c d  báo, c nh báo thiên tai, 

động đất, sóng th n, quan trắc  giám sát m i trư ng biển, biến đổi khí hậu  nước 

biển d ng [Đ ng Cộng s n Việt Nam, 2021, tr.258-259]; ch  trọng đào t o  phát 

triển nguồn nh n l c biển  nhất là nh n l c chất lư ng cao  c ng với khoa học - 

c ng nghệ làm kh u đột phá [Nguyễn Thị Thu Hòa  2023] trong phát triển kinh tế 

biển; th c đẩy triển khai và hoàn thành việc đ t tên tiếng Việt cho các đ o và vùng 

địa lý   vùng biển thuộc chủ quy n và quy n tài phán quốc gia Việt Nam; thiết lập 

bộ c  s  d  liệu số v  biển  đ o  đ m b o tích h p, chia sẻ và cập nhật. 

Thứ bảy, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền khẳng định chủ quyền 

của Việt Nam ở Biển Đông, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính 

phủ trong giải quyết tranh chấp và phân định biển: 

Biển  đ o là một bộ phận cấu thành chủ quy n thiêng liêng của Tổ quốc, là 

không gian sinh tồn, cửa ng  giao lưu quốc tế, có vị trí, t m quan trọng đối với s  

nghiệp xây d ng, phát triển và b o vệ đất nước. Vì vậy, công tác tuyên truy n v  

b o vệ chủ quy n và phát triển b n v ng kinh tế biển  đ o có vai trò quan trọng 

trong việc nâng cao nhận th c, trách nhiệm và hành động của các c  quan  tổ ch c 

trong hệ thống chính trị, các t ng lớp nh n d n trong nước, ki u bào ta   nước ngoài 

và s  quan tâm, ủng hộ của các nước, các tổ ch c quốc tế đối với chủ quy n, l i ích 

quốc gia của Việt Nam trên Biển Đ ng. Công tác tuyên truy n v  chủ quy n biển 

đ o ph i đư c tiến hành sâu rộng trong và ngoài nước, ph i gắn kết gi a lịch sử với 

hiện đ i để ngư i dân thấy đư c   nghĩa và t m quan trọng của biển đ o trong s  

nghiệp xây d ng và phát triển đất nước [Nguyễn Thanh Minh, 2023, tr.539]. 

V  tuyên truy n đối nội, đẩy m nh công tác phổ biến  giáo dục pháp luật Việt 

Nam và luật pháp quốc tế v  biển  đ o đối với các t ng lớp nhân dân. Nâng cao hiệu 

qu   đa d ng hóa nội dung, hình th c  phư ng pháp tuyên truy n. Ho t động tuyên 

truy n c n đư c tổ ch c thư ng xuyên, liên tục   các cấp  các ngành và các địa 

phư ng giúp ngư i dân củng cố tình c m  ni m tin và nâng cao ý chí quyết tâm đối 

với s  nghiệp b o vệ chủ quy n biển  đ o thiêng liêng của Tổ quốc. Nội dung tuyên 
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truy n c n tập trung vào bằng ch ng lịch sử  c  s  pháp lý khẳng định chủ quy n, 

quy n chủ quy n, quy n tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển  đ o   Biển 

Đ ng trên c  s  Luật Biển Việt Nam 2012 và UNCLOS 1982; quan điểm  lập 

trư ng của Việt Nam v  vấn đ  Biển Đ ng  gi i quyết tranh chấp và phân định biển 

với các nước; tăng cư ng thông tin, tuyên truy n v  ph m vi lãnh h i  ngư trư ng 

khai thác h p pháp của Việt Nam, quy định pháp luật v  phòng chống khai thác 

IUU   vùng biển nước ngoài, quy định mới v  xử lý tàu cá nước ngoài đánh bắt cá 

bất h p pháp của các nước trong khu v c cho ngư dân; thông tin v  các vấn đ  liên 

quan đến tình hình Biển Đ ng để định hướng tư tư ng  dư luận trong xã hội; làm rõ 

b n chất  âm mưu  thủ đo n của các thế l c thù địch, số ph n tử bất mãn, c  hội 

chính trị l i dụng vấn đ  biển  đ o  ho t động b o vệ chủ quy n biển  đ o của các 

l c lư ng ch c năng của Việt Nam để tuyên truy n xuyên t c  chống phá. Kiên 

quyết đấu tranh, ph n bác nh ng luận điệu xuyên t c   m mưu l i dụng vấn đ  Biển 

Đ ng để phá ho i khối đ i đoàn kết toàn dân và quan hệ h u nghị, truy n thống tốt 

đẹp gi a Việt Nam với các nước láng gi ng [Đào Thị Hi n, 2021]. 

V  tuyên truy n đối ngo i  tăng cư ng qu ng bá giới thiệu v  các vùng biển, 

h i đ o của Việt Nam; khẳng định chính sách đối ngo i đ ng đắn của Đ ng  Nhà 

nước Việt Nam, thiện chí của Chính phủ Việt Nam trong gi i quyết nh ng tranh 

chấp   Biển Đ ng; tuy n truy n v  nh ng thành t u của Việt Nam trong h p tác với 

các nước láng gi ng v  gi i quyết tranh chấp biên giới biển  điển hình là hình mẫu 

h p tác Việt Nam - Indonesia v  phân định biển nhằm tranh thủ s  đồng tình, ủng 

hộ  h p tác của đ ng đ o các nước  tổ ch c quốc tế và cộng đồng quốc tế  góp ph n 

đẩy lùi tham vọng bá quy n của các thế l c trong khu v c  b o vệ độc lập, chủ 

quy n, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam, cùng với các nước láng gi ng xây d ng 

vùng biên giới hòa bình, h u nghị, ổn định, h p tác và xây d ng vùng Biển Đ ng 

hòa bình, an toàn, ổn định. 

Tiểu  ết Chương 4 

Chư ng 4 của luận án tập trung nhận x t  đánh giá quá tr nh h p tác Việt Nam 

- Indonesia v  ph n định biển trong giai đo n từ năm 1978 - 2023  qua đ  r t ra 
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nh ng đ c điểm  bài học kinh nghiệm và đưa ra một số khuyến nghị ch nh sách đối 

với Việt Nam, góp ph n gi  v ng chủ quy n lãnh thổ, tối đa h a l i ích và an ninh 

quốc gia   khu v c Biển Đ ng. 

Trên c  s  phân tích th c tr ng h p tác Việt Nam - Indonesia v  ph n định 

biển giai đo n từ năm 1978 - 2023, có thể thấy quá trình h p tác ph n định biển của 

hai nước đã đ t đư c nh ng thành t u quan trọng mà đỉnh cao là việc ký kết Hiệp 

định ph n định ranh giới th m lục địa  năm 2003  và Hiệp định ph n định EEZ 

 năm 2022   đáp  ng nhu c u h p tác và l i  ch ch nh đáng của m i nước, góp ph n 

gi  v ng m i trư ng hòa bình, ổn định và an ninh trên biển, t o động l c đưa quan 

hệ Đối tác chiến lư c Việt Nam - Indonesia phát triển lên t m cao mới. Bên c nh 

đ   quá tr nh h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia cũng đối m t với 

nh ng kh  khăn c  v  chủ quan và khách quan  trong đ  vấn đ  mâu thuẫn, bất 

đồng, khác biệt trong lập trư ng và yêu sách của m i bên mang tính quyết định, là 

nguyên nhân kéo dài th i gian h p tác đàm phán ph n định biển gi a hai nước. 

Qua ph n t ch  đánh giá và đ c r t nh ng đ c điểm nổi bật, bài học kinh 

nghiệm trong h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia  đưa ra d  báo 

triển vọng h p tác song phư ng  luận án khuyến nghị một số gi i pháp góp ph n 

b o vệ chủ quy n và tối đa h a l i ích, an ninh quốc gia Việt Nam gồm: Tăng 

cư ng củng cố lòng tin chiến lư c  th c đẩy phát triển quan hệ Đối tác chiến lư c 

Việt Nam - Indonesia, t o thuận l i gi i quyết hiệu qu , triệt để nh ng vấn đ  còn 

tồn t i  vướng mắc trong quan hệ hai nước; th c đẩy hoàn tất Thỏa thuận th c thi 

Hiệp định ph n định EEZ gi a Việt Nam - Indonesia, tăng cư ng h p tác quốc tế v  

biển và đàm phán gi i quyết vấn đ  ph n định biển gi a Việt Nam với các nước;  

phát huy vị thế và vai trò của Việt Nam trong khu v c, nâng cao vai trò của ASEAN 

trong đ m b o an ninh khu v c, gi i quyết các tranh chấp, bất đồng v  lãnh thổ nói 

chung và ph n định biển nói riêng; tăng cư ng hoàn thiện hệ thống pháp luật v  

biển và nghiên c u, vận dụng pháp luật quốc tế trong gi i quyết tranh chấp và phân 

định biên giới biển; nâng cao năng l c qu n lý, b o vệ chủ quy n biển  đ o của các 

l c lư ng chấp pháp trên biển; đẩy m nh phát triển b n v ng kinh tế biển  g p ph n 
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b o vệ chủ quy n biển  đ o của Việt Nam   Biển Đ ng; tăng cư ng thông tin, tuyên 

truy n chủ quy n của Việt Nam   Biển Đ ng  chủ trư ng  ch nh sách của Đ ng, 

Nhà nước và Chính phủ trong gi i quyết tranh chấp và ph n định biển. 
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KẾT LUẬN 

 

1. Việt Nam và Indonesia là hai quốc gia láng gi ng   Đ ng Nam Á  c  mối 

quan hệ l u đ i, truy n thống tốt đẹp, nh n d n hai nước đã gắn bó với nhau trong 

cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa th c dân, đ u ủng hộ và đấu tranh b o vệ độc lập, 

t  do và h p tác phát triển. M c dù, quan hệ hai nước chịu tác động đa chi u của 

tình hình thế giới, khu v c và nội trị của m i bên nhưng h p tác, phát triển vẫn là 

xu hướng chủ đ o, từ láng gi ng h u nghị đến quan hệ Đối tác toàn diện (2003) và 

Đối tác chiến lư c (2013). Quan hệ Việt Nam - Indonesia nói chung và h p tác v  

ph n định biển giai đo n từ năm 1978 - 2023 nói riêng c  b n diễn ra với nhi u 

thuận l i. Th c tiễn h p tác ph n định biển cho thấy, m c dù m i nước còn có quan 

điểm, lập trư ng khác biệt, song với tình th n đoàn kết, h u nghị truy n thống, tôn 

trọng chủ quy n của nhau và tuân thủ luật pháp quốc tế  hai nước đã kết thúc đàm 

phán ph n định biển một cách tốt đẹp  đ m b o hài hòa l i ích của m i bên.  

2. Bên c nh đ   quá tr nh h p tác ph n định biển gi a Việt Nam và Indonesia 

cũng đối m t với một số kh  khăn c  v  chủ quan và khách quan, ít nhi u  nh 

hư ng đến tổng thể quan hệ hai nước, làm kéo dài th i gian h p tác đàm phán ph n 

định biển. Một trong số kh  khăn lớn chính là mâu thuẫn, bất đồng trong lập trư ng 

và yêu sách của m i nước v  căn c  pháp lý, phư ng pháp xác định đư ng ranh giới 

th m lục địa và EEZ. Ngoài ra, yếu tố khách quan như bối c nh quốc tế và khu v c, 

nhất là diễn biến căng thẳng, ph c t p   Biển Đ ng liên quan tranh chấp chủ quy n 

biển đ o, tranh giành  nh hư ng của các nước lớn   khu v c và vấn đ  phân chia 

biên giới lãnh thổ trong lịch sử cũng tác động nhất định đến quan hệ h p tác Việt 

Nam - Indonesia nói chung và h p tác ph n định biển nói riêng. 

3. Việt Nam và Indonesia đ u là thành viên chủ chốt  t ch c c  c  trách nhiệm 

và có  nh hư ng lớn đến cấu tr c ch nh trị  t nh thống nhất của ASEAN cũng như 

duy trì hòa bình, thịnh vư ng   khu v c. Do đ , kết qu  h p tác ph n định biển gi a 

hai nước c  tác động t ch c c đối với thế giới  khu v c. Đối với thế giới và khu v c  

là hình mẫu  th c đẩy xu hướng h p tác ph n định biển bằng biện pháp hòa bình, 
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trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982  t n trọng độc lập, chủ 

quy n và l i  ch ch nh đáng của các bên; là kinh nghiệm qu  để các nước ven biển 

nghiên c u vận dụng phù h p với th c tiễn của từng nước, góp ph n ngăn ngừa 

xung đột  duy tr  m i trư ng hòa bình, ổn định   khu v c. Đối với Việt Nam và 

Indonesia, kết qu  h p tác đã đáp  ng tối đa mục tiêu, nhu c u của hai nước  đ m 

b o chủ quy n và l i ích quốc gia - dân tộc; củng cố hòa bình, ổn định và an ninh 

xung quanh vùng biển của hai nước; t o c  s  v ng chắc để hai nước tăng cư ng 

h p tác ph n định ranh giới biển với các nước láng gi ng trong th i gian tới. 

4. Trên c  s  của nh ng tác động từ bối c nh thế giới, khu v c, nhất là cục 

diện Biển Đ ng   khu v c Đ ng Nam Á  nhu c u h p tác phát triển của Việt Nam 

và Indonesia trong tình hình mới, lịch sử và th c tr ng h p tác hai nước v  phân 

định biển đến năm 2023 cho ph p d  báo triển vọng quan hệ h p tác Việt Nam -

Indonesia nói chung và h p tác v  biển nói riêng th i gian tới s  diễn tiến theo 

chi u hướng tích c c: Quan hệ hai nước tiếp tục đư c củng cố và phát triển tốt đẹp, 

toàn diện và sâu sắc trên nhi u lĩnh v c, góp ph n th c đẩy quan hệ song phư ng và 

h p tác trong các diễn đàn đa phư ng lên t m cao mới; hai nước đang đ ng trước 

nh ng thuận l i, th i c  và vận hội lớn để hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp định 

ph n định EEZ, tăng cư ng h p tác v  biển, song không lo i trừ tác động tiêu c c 

từ s  c nh tranh  nh hư ng của các nước lớn   khu v c, nhất là yếu tố Trung Quốc. 

5. Luận án đưa ra một số khuyến nghị ch nh sách đối với Việt Nam. Trong đ , 

g i m  nh ng hàm   th c đẩy phát triển quan hệ h p tác Việt Nam - Indonesia trên 

các lĩnh v c, nhất là việc hoàn tất Thỏa thuận th c thi Hiệp định ph n định EEZ, 

góp ph n tăng cư ng h p tác v  biển gi a hai nước. Luận án cũng khuyến nghị 

nh ng gi i pháp góp ph n b o vệ chủ quy n và tối đa h a l i ích, an ninh quốc gia 

Việt Nam   Biển Đ ng như tăng cư ng h p tác đàm phán ph n định biển với các 

nước bằng biện pháp hòa bình, trên c  s  tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là 

UNCLOS 1982; n ng cao năng l c qu n lý, b o vệ chủ quy n biển  đ o của các l c 

lư ng chấp pháp trên biển; đẩy m nh phát triển b n v ng kinh tế biển  g p ph n b o 

vệ chủ quy n biển  đ o thiêng liêng của Tổ quốc   Biển Đ ng. 
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PHỤ LỤC 1. HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA 

INDONESIA VỀ PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI THỀM LỤC ĐỊA NĂM 2003 
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Nguồn: Thư viện pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-

Moi-truong/Hiep-dinh-phan-dinh-ranh-gioi-them-luc-dia-giua-Viet-Nam-Indonesia-

115570.aspx) 
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PHỤ LỤC 2. ĐƯỜNG PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI THỀM LỤC ĐỊA GIỮA 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ 

CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA 

 

Nguồn: United Nations Treaty Collection (https://treaties.un.org/doc 

/Treaties/2007/08/20070815%2010-13%20PM/map.pdf) 
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PHỤ LỤC 3. PHƯ NG ÁN PHÂN ĐỊNH EEZ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA 

INDONESIA NĂM 2017 

 

 

 

Nguồn: Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia 

(https://big.go.id/assets/download/2017/NKRI-2017/Peta_NKRI_Skala_5000000_ 

03102017.jpg) 
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PHỤ LỤC 4. S  ĐỒ QUY HOẠCH LIÊN KHU VỰC BIỂN NATUNA -  

BIỂN BẮC NATUNA CỦA NƯỚC CỘNG HÒA INDONESIA THÁNG 3/2022 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Indonesia (2022), Regulation of the President of the Republic of 

Indonesia no. 41 of 2022, concerning the Zoning Plan for the interregional sea areas 

of Natuna and North Natuna (https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins213425.pdf.) 
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PHỤ LỤC 5. TUYÊN BỐ CỦA LÃNH ĐẠO VIỆT NAM VÀ INDONESIA 

LIÊN QUAN HỢP TÁC PHÂN ĐỊNH BIỂN GIỮA HAI NƯỚC  

TỪ NĂM 1978 - 2023 

 

Thời 

gian 
Chuyến thăm  hội đàm Nội dung tuyên bố 

8/2001 

Tổng thống Indonesia 

Megawati thăm và làm 

việc t i Việt Nam. 

Đ  nghị th c đẩy quan hệ Việt Nam -

Indonesia lên một bước  trong đ  c  thúc 

đẩy và đi đến gi i quyết d t điểm tinh th n 

của ASEAN vấn đ  tranh chấp vùng chồng 

lấn   th m lục địa, một số vấn đ  còn tồn 

t i gi a hai bên đã k o dài g n 20 năm. 

6/2003 

Tổng thống Indonesia 

Megawati thăm và làm 

việc t i Việt Nam. 

Hai nước ký kết nhi u Hiệp định và Biên 

b n ghi nhớ  trong đ  c  Hiệp định phân 

định ranh giới th m lục địa... 

8/2008 

Phó Chủ tịch Ủy ban đối 

ngo i quốc phòng, thông 

tin, tin học Sidarto 

Danusubroto và đoàn đ i 

biểu H  viện Indonesia 

sang thăm và làm việc 

t i Việt Nam. 

Hai bên nhất tr  tăng cư ng, củng cố tình 

đoàn kết h u nghị truy n thống l u đ i, tốt 

đẹp gi a Quốc hội, Chính phủ  Qu n đội và 

nh n d n hai nước; đồng th i th c đẩy 

bước phát triển mới trên lĩnh v c đào t o, 

trao đổi đoàn và tiến tới phối h p tu n tra 

chung trên biển gi a hai quân đội hai nước. 

3/2011 

Đoàn qu n s  cấp cao 

Việt Nam do Tổng tham 

mưu trư ng Qu n đội 

nhân dân Việt Nam, Th  

trư ng Bộ Quốc phòng 

Đ  Bá Tị hội kiến Chủ 

tịch Quốc hội Indonesia 

Tổng tham mưu trư ng Qu n đội nhân dân 

Việt Nam nhấn m nh thuận l i là Chính 

phủ hai nước đã k  Hiệp định ph n định 

ranh giới th m lục địa năm 2003 và c  hiệu 

l c từ ngày 29/5/2007. Hai bên khẳng định 

t m quan trọng của hòa bình, ổn định, an 

toàn, an ninh và t  do hàng h i t i Biển 
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nhân dịp sang Indonesia 

d  Hội nghị Tư lệnh l c 

lư ng quốc phòng các 

nước ASEAN l n th  8. 

Đ ng; gi i quyết tranh chấp bằng biện pháp 

hòa bình, ki m chế, không sử dụng ho c đe 

dọa d ng vũ l c; tôn trọng luật pháp quốc 

tế  trong đ  c  UNCLOS 1982  th c hiện 

đ y đủ DOC và sớm hoàn thành COC. 

9/2011 

Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng thăm và làm việc 

t i Indonesia. 

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang 

Yudhoyono khẳng định quan điểm của 

Indonesia là ủng hộ gi i quyết vấn đ  còn 

nhận th c khác nhau gi a các bên   Biển 

Đ ng bằng con đư ng hòa bình và luật 

pháp quốc tế. 

7/2017 

Tổng thống Indonesia 

Joko Widodo hội kiến 

Thủ tướng Việt Nam 

Nguyễn Xuân Phúc bên 

l  Hội nghị thư ng đỉnh 

G20 tổ ch c t i Đ c. 

Thủ tướng Việt Nam cho rằng hai bên c n 

tiếp tục th c đẩy sớm kết th c đàm phán 

ph n định v ng đ c quy n kinh tế gi a hai 

nước. Tổng thống Indonesia bày tỏ mong 

muốn hai bên th c đẩy để sớm hoàn tất 

đàm phán ph n định EEZ. 

9/2018 

Tổng thống Indonesia 

Joko Widodo thăm và 

làm việc t i Việt Nam. 

Trong Tuyên bố chung Việt Nam - 

Indonesia v  tăng cư ng Quan hệ đối tác 

chiến lư c  hai nhà lãnh đ o ghi nhận 

nh ng tiến bộ đ t đư c trong quá tr nh đàm 

phán ph n định EEZ gi a hai nước, nhất trí 

giao cuộc họp Nhóm kỹ thuật đẩy nhanh 

tiến tr nh đàm phán nhằm sớm đ t đư c 

thỏa thuận d a trên luật pháp quốc tế, nhất 

là UNCLOS 1982. 

7/2019 

Ngo i trư ng Indonesia 

Retno Marsudi g p song 

phư ng với Phó Thủ 

Hai Bộ trư ng Ngo i giao đã hoan nghênh 

thỏa thuận v  phư ng pháp đàm phán. Hy 

vọng rằng thỏa thuận này s  t o đi u kiện 
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tướng kiêm Bộ trư ng 

Bộ Ngo i giao Việt Nam 

Ph m Bình Minh bên l  

Hội nghị Bộ trư ng 

ASEAN và các Đối tác 

đối tho i ASEAN t i 

Thái Lan ngày 31/7.  

thuận l i cho việc hoàn tất đàm phán ph n 

định EEZ gi a hai nước; nhất trí c n đẩy 

nhanh hoàn thành việc chuẩn bị Thỏa thuận 

t m th i (PA) nhằm t m th i qu n lý các 

khu v c chồng lấn, tránh kh  năng x y ra 

s  cố với tàu cá đánh cá trong khu v c 

chồng lấn. 

01/2021 

Phát biểu của Bộ trư ng 

Bộ trư ng Ngo i giao 

Indonesia Retno 

Marsudi . 

Ưu tiên đàm phán với Việt Nam v  ranh 

giới EEZ theo luật UNCLOS 1982 là một 

trong nh ng ưu tiên  đồng th i tiếp tục bác 

bỏ nh ng yêu sách không d a trên luật 

pháp quốc tế. 

4/2021 

Thủ tướng Việt Nam 

Ph m Minh Chính hội 

kiến Tổng thống 

Indonesia nhân dịp tham 

d  Hội nghị các nhà lãnh 

đ o ASEAN vào ngày 

24/4 t i thủ đ  Jakarta. 

Hai nhà lãnh đ o nhấn m nh coi trọng việc 

sớm kết th c đàm phán ph n định EEZ 

gi a hai nước nhằm t o hành lang pháp lý 

v ng chắc để hai nước đẩy m nh h p tác, 

gi m thiểu t nh h nh đánh bắt cá trái phép. 

01/2022 

Bộ trư ng Bộ trư ng 

Ngo i giao Indonesia 

Retno Marsudi công bố 

năm ưu tiên trong ho t 

động đối ngo i của 

Indonesia năm 2022. 

Năm ưu tiên đối ngo i gồm đẩy m nh 

ngo i giao y tế, ngo i giao kinh tế, b o hộ 

c ng d n  ph n định biên giới và phục vụ 

thành công nhiệm kỳ Chủ tịch G20.  

7/2023 

Chủ tịch Quốc hội 

Vư ng Đ nh Huệ tiếp 

Đ i s  Cộng hòa 

Indonesia Denny Abdi 

Năm 2023 là năm Indonesia gi  vai trò 

Chủ tịch ASEAN và Hội đồng liên nghị 

viện ASEAN  Việt Nam đánh giá cao vai 

trò của Indonesia trong ASEAN  trong khu 
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đến chào xã giao vào 

ngày 25/7. 

v c và quốc tế. Việt Nam và Indonesia 

cũng đã hoàn tất đàm phán Hiệp định ph n 

định EEZ  do đ  trong giai đo n này s  là 

th i điểm để th c đẩy c  quan lập pháp hai 

nước phê chuẩn và sớm th c thi Hiệp định 

quan trọng này. 

9/2023 

Thủ tướng Ch nh phủ 

Ph m Minh Ch nh hội 

kiến với Tổng thống 

Indonesia Joko Widodo 

nh n dịp d  Hội nghị 

Cấp cao ASEAN l n th  

43 t i Jakarta. 

Hai bên đã nhất trí phát huy hiệu qu  các 

c  chế h p tác song phư ng và phối h p 

triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận đã 

ký kết  trong đ  c  việc đưa văn kiện đã k  

kết v  h p tác biển sớm có hiệu l c và triển 

khai th c hiện trong th c tế, t o động l c 

đưa quan hệ Đối tác chiến lư c phát triển 

lên t m cao mới  hướng tới Đối tác chiến 

lư c toàn diện trong th i gian tới; tăng 

cư ng h p tác biển, h p tác ngh  cá b n 

v ng và sớm ký B n ghi nhớ v  h p tác 

ngh  cá. 

10/2023 

Thủ tướng Ch nh phủ 

Ph m Minh Ch nh tiếp 

x c song phư ng với 

Tổng thống Indonesia 

Joko Widodo nh n dịp 

tham d  Hội nghị Cấp 

cao ASEAN - GCC t i 

thành phố Riyadh, Saudi 

Arabia vào ngày 20/10. 

Hai nhà lãnh đ o khẳng định s  tích c c 

phối h p  trao đổi các biện pháp tăng 

cư ng h p tác trong th i gian tới; triển khai 

hiệu qu  các hiệp định, tho  thuận đã k  

kết; th c đẩy sớm phê chuẩn Hiệp định 

ph n định EEZ, góp ph n đem l i l i ích 

thiết th c cho nhân dân hai nước. 

 

Nguồn: Tác gi  tổng h p 


